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Xin chào và chào mừng đến với ấn bản mới của 
Cẩm nang các trường phổ thông công lập thuộc 
Sở Giáo dục Quốc tế bang Queensland (EQI). 

Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý vị 
vì chúng tôi mang đến cho học sinh quốc tế chất lượng đào tạo 
xuất sắc, một lối sống an toàn và lành mạnh, một trải nghiệm 
văn hóa độc đáo cũng như một mức sống phải chăng. 

Tại EQI, chúng tôi có kinh nghiệm chuyên sâu và uy tín trong việc 
cung cấp các chương trình giáo dục quốc tế. Chúng tôi có đội ngũ 
đa dạng về văn hóa chuyên đáp ứng nhu cầu của học sinh thông 
qua những hoạt động hỗ trợ thường xuyên nhằm đảm bảo học 
sinh cảm thấy thích thú và đạt được thành công trong học tập. 

Các giáo viên trong trường, các gia đình homestay cùng  
điều phối viên quốc tế sẽ liên tục chăm sóc, động viên và hỗ  
trợ học sinh trong thời gian các em tiếp nhận nền giáo  
dục hàng đầu thế giới. 

Chúng tôi đã lắng nghe phản hồi của quý vị và thực hiện 
một số thay đổi trong cuốn cẩm nang này, bao gồm việc 
sắp xếp lại thông tin cho hợp lý, bổ sung các môn học mới 
và các môn nâng cao, thêm mục lục các trường theo thứ 
tự bảng chữ cái, cũng như bổ sung Phụ lục E với các môn 
học tại bảy trường có Chương trình Tú tài Quốc tế.

Với chúng tôi, những phản hồi từ quý vị là một nguồn 
tài nguyên tuyệt vời, có vai trò như kim chỉ nam cho 
những gì đội ngũ của chúng tôi đã và đang thực hiện.

EQI chúng tôi luôn được các em học sinh đánh giá cao. 
Một điều đặc biệt là phần lớn các em học sinh  của EQI 
đã lựa chọn homestay là trải nghiệm yêu thích của mình. 

Còn gì tuyệt hơn khi học sinh được sinh sống cùng một 
gia đình người Úc bản xứ? Đây là một cơ hội tuyệt vời để 
trải nghiệm trực tiếp lối sống của người Úc cũng như tận 
hưởng cảm giác thân quen trong cộng đồng trường học. 

Tất nhiên, đây cũng là một phương pháp độc đáo, 
mang lại hiệu quả cao giúp học sinh nâng cao  
trình độ tiếng Anh! 

Cuốn cẩm nang này sẽ cung cấp những thông tin mới 
nhất nhằm hỗ trợ quý phụ huynh và các em học sinh trong 
việc lựa chọn trường và chương trình học tốt nhất. Sở giáo 
dục Quốc tế Bang Queensland rất mong tiếp tục nhận 
được sự ủng hộ quý báu của quý vị và các em học sinh.



Lựa chọn cuộc sống 
mới ở Queensland 
Trải nghiệm nền giáo dục hàng đầu thế 
giới và khí hậu cận nhiệt đới tuyệt vời, 
đồng thời tận hưởng lối sống sống ngoài 
trời năng động và thư thái. Tại Brisbane, 
thành phố thủ phủ của bang Queensland, 
trung bình có 283 ngày nắng mỗi năm. 
Học sinh quốc tế đến Queensland để 
trải nghiệm một môi trường tự nhiên 
– từ những thành phố xanh, hiện đại 
đến những khu vực mang tính biểu 
tượng của Úc, những bãi biển, rạn 
san hô hay rừng rậm nhiệt đới.

Học tập tại một  
trường ở bang Queensland

Tham gia hoạt động
Tham gia vào các hoạt động mới trong quá trình học tập tại 
Queensland có thể góp phần giúp các em học sinh phát triển tính 
trách nhiệm và các kỹ năng. Các em có thể học chơi một loại nhạc 
cụ, tham gia một ban nhạc của trường, hoạt động tình nguyện ở 
cộng đồng hoặc có thể bắt đầu với câu lạc bộ cờ vua. Các thầy 
cô chuyên trách tại trường sẽ  đưa ra lời khuyên về các hoạt động 
ngoại khóa mà các em học sinh có thể tham gia nhằm mang lại sự 
cân bằng giữa học tập và sức khỏe thể chất cũng như tinh thần.

Hỗ trợ
Quý vị có thể thêm phần yên tâm là chúng tôi có dịch vụ hỗ trợ 
miễn phí qua điện thoại 1800 QSTUDY (1800 778 839) dành 
cho học sinh quốc tế ở Queensland 24/7. Quý vị cũng có thể 
gọi vào số này từ nước ngoài và nhớ thêm đầu số +61 trước.

Đôi khi các em học sinh sẽ cần thêm những lời khuyên và các tư 
vấn hỗ trợ để có được một cái nhìn rõ ràng hơn về những vấn đề 
trong cuộc sống cá nhân, trong học tập và trong định hướng tương 
lai. Vì thế, chúng tôi có một đội ngũ các Cố vấn được đào tạo 
chuyên nghiệp, luôn luôn thấu hiểu và sẵn sàng hỗ trợ các em .

Chúng tôi còn có một đội ngũ chuyên trách về Chương trình dành 
cho học sinh quốc tế luôn sẵn sàng hỗ trợ các quý phụ huynh, 
các em học sinh, và các đối tác tuyển sinh trong quá trình làm 
hồ sơ ghi danh vào các trường công lập tại bang Queensland.

Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của chúng tôi đảm bảo rằng 
học sinh sẽ luôn vui vẻ và tự tin, với dịch vụ chăm sóc hàng đầu 
để các em có thể tập trung học tập và tận hưởng cuộc sống. 

Các em còn được sử dụng dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp 24  
giờ và hỗ trợ đa ngôn ngữ. 
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Học tập tại một  
trường ở bang Queensland

Hoạt động ngoại khóa
Hãy Lựa chọn trong số các môn học thể thao và học thuật đa dạng 
cũng như tiếp thu kiến thức và kỹ năng cần có để đạt được thành 
công trong những công việc đáng mơ ước nhất trong tương lai. Các 
em học sinh hãy quyết định xem mình mong muốn những điều gì 
và lựa chọn điểm đến; chúng tôi sẽ có trường học phù hợp cho các 
em. Các em có thể sinh sống và học tập tại một thành phố hoặc 
một thị trấn nhỏ ở nông thôn, ven biển hoặc gần rừng nhiệt đới. 

Tại Queensland, chúng tôi có những bãi biển tuyệt đẹp, những 
hòn đảo ven biển, Rạn san hô Great Barrier và rừng nhiệt đới 
hoang sơ là Di Sản Thế Giới. Nhiều trường có các môn học 
mang tính đặc thù (ví dụ như môn Hải dương học) phụ thuộc 
vào vị trí của trường hoặc các ngành nghề tại từng vùng.

Hầu hết các trường của chúng tôi đều ở gần khuôn viên 
các trường đại học cũng như các trường Đào tạo Nghề 
và Thực hành (TAFE), đồng thời có những quan hệ đối 
tác sâu rộng nhằm mang lại lợi ích cho học sinh. 

Chương trình và cơ sở vật chất hiện đại 
Học sinh sẽ được tiếp nhận nền giáo dục thế kỷ 21 với công 
nghệ eLearning tiên tiến; phòng thí nghiệm máy tính, khoa 
học và đa phương tiện; cũng như các cơ sở vật chất phục 
vụ học tập, dạy nghề, nghệ thuật sáng tạo và thể thao. 

Chúng tôi cung cấp các khóa học STEM tại nhiều trường 
học, bao gồm các khóa học về robot, lập trình, công nghệ 
drone, kỹ thuật, phương tiện kỹ thuật số, in 3D, công nghệ 
sinh học, hàng không và công nghệ công nghiệp.

Tại một số trường, học sinh cũng có thể tham gia vào các 
chương trình độc đáo như She Flies – giảng dạy cho các 
học sinh nữ về công nghệ drone cũng như khuyến khích 
các em mở rộng sự nghiệp trong lĩnh vực STEM.

Thực hành thực tế 
Chúng tôi chuẩn bị hành trang cho học sinh trước khi bước 
chân vào sự nghiệp theo lĩnh vực mà các em đã chọn bằng 
cách đưa các em ra ngoài lớp học để nghiên cứu thực tế và học 
cách áp dụng lý thuyết vào giải quyết các vấn đề thực tế. 

Hành trình giáo dục tại Queensland của các em học sinh có thể 
ở trong rừng nhiệt đới hoặc tại Rạn san hô Great Barrier. Các 
trường trung học tại Cairns làm việc trực tiếp với James Cook 
University để thực hiện nghiên cứu tại Đài quan sát Rừng nhiệt 
đới Daintree và trên Rạn san hô Great Barrier – trải nghiệm bơi 
cùng rùa hoặc đu dây trượt trong các tán rừng nhiệt đới. 

Được chuẩn bị sẵn sàng
Các em học sinh sẽ được chuẩn bị cho lộ trình học lên đại 
học-cao đẳng và tiến xa hơn nữa. Thực hiện bước tiến tiếp 
theo để đạt được nghề nghiệp mơ ước thông qua giáo dục và 
đào tạo sau trung học với mục tiêu mang lại cho các em học 
sinh những kỹ năng và kiến thức cần thiết để thành công. 

Các em học sinh có thể tận dụng lợi thế của các lộ trình học đẩy 
nhanh tiến độ, học dựa trên trải nghiệm và thậm chí là tuyển thẳng 
vào các trường đại học, TAFE và các cơ sở giáo dục nghề của Úc. 
Các em sẽ thành công với dịch vụ hỗ trợ tận tâm của chúng tôi. 

Chúng tôi hỗ trợ cho các em học sinh mọi điều các em  
cần để thành công. 

Yêu cầu đầu vào của 
chương trình 
Học sinh phải đáp ứng các yêu cầu đầu 
vào để đăng ký học, đồng thời phải cung 
cấp thông tin chính xác ở thời điểm hiện 
tại để xác minh cho đơn đăng ký của các 
em, bao gồm trình độ tiếng Anh ở mức 
độ tối thiểu cần có cũng như các giấy tờ 
chứng mình trình độ học vấn hay kinh 
nghiệm làm việc của học sinh. Các em có 
thể tra cứu yêu cầu tuyển sinh cho từng 
chương trình đào tạo EQI tại eqi.com.au/
apply-now/information-before-you-apply
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Chọn chương trình  
học phù hợp cho  
học sinh

Thời lượng chương 
trình

4 học kỳ (Tối thiểu) – 7 năm

Thời gian nhập học Vào đầu bất cứ học kì nào (tháng 
Một, tháng Tư, tháng Bảy, tháng 
Mười) 

Độ tuổi 6–11 tuổi

Năm học Lớp Dự bị–Lớp 6

Điều kiện nhập học Từ 6 tuổi trở lên 

Phải đủ điểm đạt với các môn học 
chính trong hai năm gần nhất

Không yêu cầu trình độ tiếng Anh tối 
thiểu để nhập học

Thông tin khác eqi.com.au/primaryschool

PS  Trường Tiểu học 

Mã khóa học CRICOS: 082519A

Chương trình tiểu học của chúng tôi mang tới cho 
các em nhỏ một sự khởi đầu tích cực trong quá 
trình phát triển và học hỏi ở những năm đầu.

Tất cả học sinh đến từ các nước không nói tiếng Anh sẽ 
tham gia các tiết học đặc biệt "Tiếng Anh như một Ngôn 
ngữ/ Phương ngữ Bổ sung" (English as an Additional 
Language/Dialect viết tắt là EAL/D) để các em có thể tham 
gia đầy đủ trong lớp cũng như các sinh hoạt ngoại khóa.

Chương trình tiểu học mang lại cho các em một nền tảng  
vững chắc cho việc học tập sau này. 

Học sinh quốc tế ở bậc tiểu học phải có thị thực học sinh  
(500)* để theo học Chương trình Học sinh Quốc tế của EQI. 

Học sinh quốc tế ghi danh tại trường tiểu học phải ở cùng với  
cha mẹ hoặc với họ hàng được Bộ Nội vụ chấp thuận.

Học sinh quốc tế phải từ 6 tuổi trở lên mới đủ điều kiện được  
cấp thị thực học sinh này. 

Để biết thêm các yêu cầu về điều kiện liên quan đến thị thực 
học sinh, vui lòng truy cập https://immi.homeaffairs.gov.au/
visas/getting-a-visa/visa-listing/student-500#Eligibility.

Education Queensland International chỉ tiếp nhận những 
đơn xin nhập học trong đó học sinh tham gia học đứng tên 
(chính chủ) trên thị thực học sinh (Diện visa 500). Học sinh 
không phải là người phụ thuộc trên thị thực của bố mẹ. 

Lưu ý: Chương trình Dự bị là lớp học ở trình độ thấp nhất trong 
hệ thống giáo dục phổ thông tại bang Queensland và trẻ em địa 
phương phải đủ 5 tuổi trước ngày 30 tháng 06 của năm nhập 
học, nhưng đối với học sinh quốc tế thì độ tuổi tối thiểu là 6 tuổi.

Bên cạnh đó, thời hạn thị thực cho chương trình tiểu  
học là 3 năm (không phải 7 năm – đó là toàn bộ  
thời lượng chương trình).

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập  
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-
a-visa/visa-listing/student-500#Eligibility
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Chọn chương trình  
học phù hợp cho  
học sinh

Thời lượng chương 
trình

10–40 tuần tuỳ thuộc vào trình độ 
tiếng Anh của học sinh

Thời gian nhập học Vào đầu bất cứ học kì nào (tháng Một, 
tháng Tư, tháng Bảy, tháng Mười)

Độ tuổi 11–18 tuổi

Điều kiện nhập học Điểm đạt với các môn học chính trong 
hai năm gần nhất

Thông tin khác eqi.com.au/highschoolpreparation

HSP  Dự bị Trung học

Mã khóa học CRICOS: 078785F

Chương trình Dự bị Trung học của EQI (HSP) là chương 
trình Anh văn chuyên sâu chuẩn bị cho học sinh 
nhập học vào các trường trung học chính quy.

Chương trình này giúp học sinh trau dồi trình độ Anh Văn 
sử dụng trong các môn học khác nhau như toán, khoa học, 
nghiên cứu xã hội và văn học, để các em có thể hiểu được 
ngôn ngữ sử dụng trong chương trình học chính quy. 

Đặc điểm chương trình HSP:

 › mỗi học phần kéo dài 10 tuần
 › có ít nhất 20 giờ học trực tiếp với giáo viên mỗi tuần
 › có bốn cấp độ dành cho học sinh ở các trình độ Anh Văn  

khác nhau
 › sử dụng nhiều phương pháp học khác nhau như học qua  

sách giáo khoa, video, thảo luận nhóm và các hoạt động  
thực hành

 › cơ hội kết bạn thông qua các hoạt động học tập, tham  
quan và thể thao.
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† EQI khuyến nghị học sinh nên xác nhận việc công nhận  
tín chỉ tại quốc gia của mình.

* Không nhập học vào thời điểm Lớp 12, Học kì 3 và 4.

Thời lượng chương 
trình

Một—bốn học kì 
(3–12 tháng)

Thời gian nhập học Vào đầu bất cứ học kì nào* (tháng 
Một, tháng Tư, tháng Bảy, tháng 
Mười)

Độ tuổi 11–18 tuổi

Năm học Lớp 7–12 

Điều kiện nhập học Điểm đạt với các môn học chính 
trong hai năm gần nhất

Thành thạo tiếng Anh

Thông tin khác eqi.com.au/studyabroad
eqi.com.au/regionalstudyabroad

HS  Trung học (Du học ngắn hạn)

Mã khóa học CRICOS: 082520G Lớp 7–10           
Mã khóa học CRICOS: 082521G Lớp 11–12

Chương trình Du học ngắn hạn là trải nghiệm học trung học  
với nhiều cơ hội theo đuổi các mục tiêu cá nhân, văn hoá và  
học thuật.

Trải nghiệm cuộc sống tại Úc trong khoảng thời gian ngắn 
từ 3, 6, 9 hoặc 12 tháng. Chương trình là cơ hội sinh sống lí 
tưởng tại một quốc gia khác trên thế giới để tìm hiểu xem 
các em quan tâm đến điều gì và trải nghiệm những môn 
học mới, đồng thời rèn luyện khả năng sử dụng tiếng Anh.

Các trường học nằm trên khắp Queensland, bao gồm 
nhiều lựa chọn tại  các khu vực xa trung tâm với nhiều trải 
nghiệm phong cách sống độc đáo. Chi phí khoá học có thể 
thay đổi tuỳ thuộc vào địa điểm và trường được chọn.

Các học sinh được chào đón tại cộng đồng trường học,  
cải thiện khả năng sử dụng tiếng Anh và học hỏi về văn hoá  
Úc trước khi quay trở về quê hương để tiếp tục học tập.  
Nền giáo dục tại Queensland đã được nhiều hệ 
thống giáo dục nước ngoài công nhận.†

Thời lượng chương 
trình

Hai–sáu năm

Thời gian nhập học Vào đầu các học kì Lớp 7–10 (tháng 
Một, tháng Tư, tháng Bảy, tháng 
Mười), vào đầu học kỳ 1 (tháng Một) 
Lớp 11

Độ tuổi 11–18 tuổi

Năm học Lớp 7–12 

Điều kiện nhập học Điểm đạt với các môn học chính 
trong hai năm gần nhất

Thành thạo tiếng Anh

Thông tin khác eqi.com.au/highschool

HS  Trung học

Mã khóa học CRICOS: 082520G Lớp 7–10          
Mã khóa học CRICOS: 082521G Lớp 11–12

Chương trình Trung học được thiết kế dành cho học sinh  
mong muốn tốt nghiệp bậc phổ thông tại Queensland để đạt  
đủ điều kiện để tiếp tục học lên chương trình đại học tại Úc  
hoặc nước ngoài.

Học sinh có thể lựa chọn một trong số hơn 70 trường tại  
Queensland với rất nhiều các môn học thuật, sáng tạo và  
thể thao vô cùng đa dạng.

Học sinh đã hoàn thành Lớp 11 và 12 sẽ được cấp bằng 
tốt nghiệp trung học được quốc tế công nhận, Queensland 
Certificate of Education (QCE) và đủ điều kiện để học đại học.
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Để xem danh sách các môn học IB tại 7 trường của chúng 
tôi, vui lòng xem Phụ lục E ở cuối cuốn cẩm nang này.

Thời lượng chương 
trình

Ba năm

Thời gian nhập học Học kỳ 1 (tháng 1), Lớp 10

Độ tuổi 15–18 tuổi

Năm học Lớp 10–12 

Điều kiện nhập học Đạt được kết quả học tập cao trong 
hai năm trước

Thành thạo tiếng Anh

Thông tin khác eqi.com.au/qldacaemies

QA  Học viện Queensland

Mã khóa học CRICOS: 078784G

Chương trìnhIB cũng được giảng dạy theo dạng chương trình ba 
năm dành cho Lớp 10, 11 và 12 tại ba Học viện Queensland  
(QA) chọn lọc (học sinh cần vượt qua vòng tuyển chọn để  
được nhận vào trường) 

 › Queensland Academies Creative Industries tại Kelvin Grove
 › Queensland Academies Health Sciences tại Southport
 › Queensland Academy for Science, Mathematics 

and Technology tại Toowong. 
Không giống như các trường công lập khác tại bang 
Queensland, các học viện này chỉ dạy duy nhất Chương  
trình IB.

Học sinh sẽ bắt đầu học tại các Học viện vào đầu Lớp 10 
để tham gia chương trình dự bị và hội nhập cho IB. 

Chương trình học IB hướng tới phát triển khả năng tư 
duy, giao tiếp, tự quản lý, làm việc nhóm và các kỹ năng 
nghiên cứu để được trang bị sẵn sàng khi vào đại học.

Đây là một trong những khóa đào tạo giáo dục sáng 
tạo nhất thế giới dành cho lứa tuổi 16–18 và được 
các trường đại học trên khắp thế giới công nhận nhờ 
chương trình giáo dục toàn diện và nghiêm ngặt.

Học sinh thuộc Học viện Queensland được tạo điều kiện 
thuận lợi trong quá trình chuyển tiếp sang hệ đại học nhờ 
quan hệ đối tác độc quyền với University of Queensland, 
Queensland University of Technology và Griffith University 
Đội ngũ giảng viên sẽ khích lệ học sinh tham gia vào mô hình 
học tập dựa trên quá trình nghiên cứu nghiêm ngặt có sự 
hợp tác của các trường đại học và các đối tác trong ngành.Thời lượng chương 

trình
Hai học kỳ, một năm học hoặc khóa 
học văn bằng hai năm

Thời gian nhập học Học kỳ 1 (tháng 1)

Độ tuổi 15–18 tuổi

Năm học Lớp 11 và 12

Điều kiện nhập học Đạt được kết quả học tập cao trong 
hai năm trước

Thành thạo tiếng Anh

Thông tin khác eqi.com.au/ib

IB  Chương trình Tú tài Quốc tế (IB)

Mã khóa học CRICOS: 079324E 

Chương trình Tú tài Quốc tế (IB) là bằng cấp được quốc tế 
công nhận dành cho những học sinh đạt thành tích cao, sẵn 
sàng cam kết giành được kết quả xuất sắc có giá trị quốc tế 
trong hai năm học lớp 11 và lớp 12 để chuẩn bị hành trang vào 
đại học. Chương trình giảng dạy IB nhằm mục đích phát triển 
khả năng tư duy, giao tiếp, tự quản lý, làm việc nhóm và các kỹ 
năng nghiên cứu để được trang bị sẵn sàng khi vào đại học.

Đây là một trong những khóa đào tạo giáo dục sáng 
tạo nhất thế giới dành cho lứa tuổi 16–18 và được 
các trường đại học trên khắp thế giới công nhận nhờ 
chương trình giáo dục toàn diện và nghiêm ngặt.

Chương trình đáp ứng được nhiều yêu cầu của hệ thống 
giáo dục quốc gia và tiểu bang, đồng thời cho phép học 
sinh chuyển từ trường giảng dạy chương trình IB tại 
Queensland sang bất kỳ trường giảng dạy chương trình IB 
nào khác trên thế giới. Hiện tại, Queensland có 7 trường 
có cung cấp Chương trình IB để học sinh lựa chọn.

Học sinh có thể hoàn thành chương trình IB ở cả Úc và ở đất 
nước của mình. Nếu đang theo học IB tại quê nhà, các em 
có thể đăng ký học ở Queensland, trải nghiệm cuộc sống 
tại Úc trong 6 tháng hoặc một năm và sau đó quay trở lại 
trường của mình để hoàn thành chương trình học còn lại. 

Một điều tuyệt vời là các em sẽ nhận được toàn bộ bằng IB  
tại trường ở quê nhà mình.

Học sinh muốn đăng ký vào chương trình IB phải đạt kết 
quả học tập cao trong nhiều môn trước khi nhập học.
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Thứ hạng đánh giá học 
sinh trong kỳ thi tốt 
nghiệp trung học phổ 
thông tại Úc (ATAR)

ATAR là gì? 
Thứ hạng đánh giá học sinh trong kỳ thi tốt nghiệp trung học 
phổ thông tại Úc (ATAR) chỉ đơn thuần là một thứ hạng, không 
phải điểm số. Nếu các em đạt 80 điểm ATAR, điều này không 
có nghĩa là điểm trung bình các môn của các em đạt 80% mà 
là em học sinh đó thuộc top 20% so với bạn bè đồng trang lứa. 

Mục đích chính của ATAR là xác định xem học sinh nào được 
nhận vào trường đại học. Việc này tương tự như khi xếp hàng. 
Khi số chỗ là có hạn thì người nào xếp ở vị trí đầu hàng sẽ có 
nhiều khả năng được vào hơn. Có những đợt tuyển sinh trong 
đó số lượng học sinh muốn nộp hồ sơ ít hơn bình thường hoặc 
chỉ tiêu tuyển sinh nhiều hơn so với các năm khác. Những 
yếu tố này sẽ tác động đến điểm chuẩn ATAR đầu vào.

ATAR được tính 
như thế nào?
Học sinh phải đăng ký một số môn học tối thiểu để được 
tính vào điểm tổng kết. Thông thường, ATAR của học sinh 
được tính dựa trên kết quả đánh giá của các môn học này 
tại trường và kết quả của các bài kiểm tra độc lập. Tuy nhiên, 
cần lưu ý rằng ATAR là thứ hạng, do đó kết quả phải được 
hiểu là một thứ hạng trên hệ thống chia tỷ lệ, điều này có 
nghĩa là các điều chỉnh phải được thực hiện dựa trên mức độ 
cạnh tranh chứ không phải mức độ khó của một môn học.

Hãy nhớ lựa chọn các môn học phù hợp với sở thích của các em 
cũng như những gì các em sẽ cần để phục vụ cho việc học tập sau 
này. Đôi khi, các trường đại học sẽ đặt ra yêu cầu ATAR tối thiểu 
để được xét tuyển vào một khóa học hoặc để được xét tuyển vào 
trường đại học đó nói chung. Vì vậy, học sinh chỉ có thể nộp hồ sơ 
dự tuyển nếu các em đáp ứng được yêu cầu ATAR tối thiểu đó.
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Các môn học 
tại trường

Các Môn học chung, 
Môn học Bổ sung và 
Môn học Ứng dụng

Chứng chỉ Giáo dục Queensland (QCE)
QCE là bằng cấp dành cho các học sinh hoàn thành chương 
trình trung học phổ thông tại Queensland. Tất cả học sinh tốt 
nghiệp Lớp 12 đủ điều kiện sẽ được cấp chứng chỉ QCE.

Các yêu cầu đối với chứng chỉ QCE khác với các yêu cầu đầu vào 
đại học. Có chứng chỉ QCE không đồng nghĩa có thứ hạng ATAR.

Cách xét duyệt của hệ thống đánh 
giá và đầu vào đại học-cao đẳng 
Học sinh Lớp 12 đủ điều kiện ở Queensland được 
xếp hạng ATAR khi hoàn thành việc học.

Điểm ATAR được tính dựa trên năm môn học chung 
giỏi nhất của học sinh, hoặc kết quả cao nhất của bốn 
môn học chung và kết quả của một môn ứng dụng hoặc 
chứng chỉ VET hoàn thành từ cấp độ III trở lên. 

Để đủ điều kiện được xếp hạng ATAR, học sinh phải hoàn thành 
tốt môn Tiếng Anh QCAA. Mặc dù học sinh phải đáp ứng tiêu 
chuẩn này để có đủ điều kiện được xếp hạng ATAR, nhưng 
không bắt buộc sử dụng kết quả này để tính điểm ATAR.

Lựa chọn môn học
Chúng tôi khuyên các em học sinh nên lựa chọn các 
môn học phù hợp với mục tiêu học tập của bản thân, học 
những gì các em yêu thích và học tốt. Học sinh cũng nên 
xem xét cẩn thận các yêu cầu tiên quyết của bất kỳ khóa 
học nào mà các em đang cân nhắc để học đại học.

Để biết thêm thông tin về hệ thống ATAR mới, quý vị có 
thể truy cập vào trang web QCAA: qcaa.qld.edu.au.

Miễn trừ trách nhiệm về hướng dẫn 
môn học và các môn thể thao
Thông tin môn học được nêu trong tập tài liệu này là 
đúng tại thời điểm in ấn (2/2023) và có thể thay đổi. Vui 
lòng kiểm tra tại eqi.com.au/find-a-school hoặc liên hệ 
trực tiếp với nhà trường để biết thông tin mới nhất. 

Các môn học chung và môn học bổ 
sung dành cho học sinh lớp 11 và 12 
là từ các chương trình học đã được Cơ 
quan Đánh giá và Chương trình Giảng 
dạy của Queensland (QCAA) phê duyệt. 

Kết quả của các môn học chung và môn học bổ sung có 
thể góp phần vào việc được cấp chứng chỉ QCE cũng như 
có thể được tính vào xếp hạng ATAR của học sinh. 

ATAR là bảng xếp hạng tuyển chọn quốc gia hiện đang được 
các nhà cung cấp dịch vụ giáo dục đại học-cao đẳng sử dụng.

Các môn Ứng dụng của QCAA phù hợp với những học 
sinh chủ yếu quan tâm đến các chương trình giáo dục và 
đào tạo nghề hoặc làm việc sau trung học phổ thông.

Kết quả của các Môn học Ứng dụng có thể giúp học sinh  
nhận được QCE và kết quả từ một Môn học Ứng dụng có  
thể được tính vào ATAR của học sinh.

Những Khóa học Ngắn hạn là khóa học một tín chỉ, phù hợp 
với những học sinh quan tâm đến các chương trình giáo dục 
và đào tạo nghề hoặc làm việc sau trung học phổ thông. 
Những Khóa học Ngắn hạn có thể tích lũy một tín chỉ để được 
cấp QCE nhưng không được bao gồm khi tính điểm ATAR. 
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VET dành  
cho học sinh 
quốc tế
Chương trình giáo dục và đào tạo nghề 
(VET) cung cấp các lộ trình học tập thực tế 
để giáo dục và đào tạo sâu hơn cũng như 
tiếp cận với nhiều cơ hội việc làm hơn. 
Các chứng chỉ nghề VET (từ Chứng chỉ 
Nghề bậc I đến Chính chỉ Diploma) đảm 
bảo người nhận bằng có các kỹ năng 
cụ thể theo công việc trong một loạt 
các ngành nghề khác nhau, bao gồm:
› giáo dục mầm non
› dịch vụ y tế và cộng đồng
› thể thao và giải trí
› kinh doanh
› du lịch và khách sạn
› xây dựng
› sản xuất và kỹ thuật
› thiết kế
› nghệ thuật và văn hóa
› nông nghiệp
› khoa học và công nghệ
› dịch vụ bán lẻ, làm tóc và làm đẹp

Lựa chọn VET
Các tổ chức đào tạo nghề được cấp phép của trường cho 
phép học sinh quốc tế chọn VET là một trong các môn 
học chính thức ở lớp 10, 11, 12 để các em có thể hoàn 
thành các yêu cầu học tập đối với học sinh quốc tế. 

Việc thay một môn học trong chương trình giảng dạy thông 
thường bằng một môn học VET giúp học sinh có thêm 
kinh nghiệm thực hành trong thực tế, được đánh giá bằng 
kết quả cụ thể theo ngành. Học sinh có cơ hội nâng cao 
khả năng tương tác và cân bằng trong suốt năm học.

Ngoài Chứng chỉ giáo dục Queensland (QCE), học sinh 
tham gia môn học VET và đạt chuẩn đầu ra sẽ nhận được 
chứng chỉ nghề được công nhận trên toàn quốc. 

Xin lưu ý rằng học sinh quốc tế có thể sẽ không được đi 
thực tập nghề trong quá trình học một môn học VET.
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Ứng dụng Your 
Passport to 
Queensland là gì?
Ứng dụng di động Your Passport 
to Queensland là ứng dụng dành 
cho học sinh quốc tế đang theo 
học chương trình trung học EQI. 
Ứng dụng này gồm các trò chơi, video, 
hoạt động và thông tin hỗ trợ các em 
hòa nhập với cuộc sống và trường học 
mới ở Queensland, chẳng hạn như 
các mẹo để giữ an toàn khi ở bãi biển, 
trong rừng cây và trong thành phố.

Hãy tận hưởng niềm vui 
và sẵn sàng học hỏi
Bắt đầu sử dụng ứng dụng bằng cách tạo ảnh đại diện cho riêng 
mình, các em có thể sử dụng các phụ kiện và nhân vật là động 
vật bản địa vui nhộn có sẵn trong ứng dụng. Các em có thể quay 
lại giao diện để thay đổi ảnh đại diện của mình bất cứ lúc nào.

Các em có thể tự hoàn thành các mô-đun và trò chơi, đồng thời 
điểm số sẽ không bị so sánh với bất kỳ người nào khác. Các em 
có thể truy cập hoặc thoát khỏi ứng dụng bất cứ lúc nào – bất kể 
trên xe buýt, vào giờ ra chơi hay sau giờ học! Tiến bộ có được nhờ 
hoàn thành các mô-đun cho phép các em mở khóa nhiều nội dung 
và game thú vị hơn. Ứng dụng sẽ mất gần một giờ để hoàn thành, 
nhưng các em có thể truy cập lại, chơi game hoặc xem video 
tùy thích! Càng về sau thì độ khó của game càng tăng lên – các 
em có thể đạt tới cấp độ nào và đạt được bao nhiêu điểm nào?

Có rất nhiều thông tin hữu ích dành cho các em trong nhiều tình 
huống khác nhau, gồm mẹo giữ an toàn ở bãi biển, trong rừng 
cây và trong thành phố. Ngoài ra còn có các liên kết dẫn đến các 
trang web hữu ích khác, bao gồm dịch vụ hỗ trợ 1800 QSTUDY.

Your Passport 
to Queensland

Các em sẽ nhận được hướng dẫn và một mã gồm 10 chữ số duy 
nhất cùng với giấy Xác nhận Nhập học của EQI. Các em có thể 
tải và sử dụng ứng dụng ngay khi nhận được mã. Để có một khởi 
đầu tốt nhất cho việc học tập, chúng tôi khuyên các em học sinh 
nên bắt đầu sử dụng ứng dụng trước khi đến với Queensland.
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Homestay

Chúng tôi cung cấp một loạt các dịch vụ hỗ trợ, giúp các em 
thích nghi với trường học, chỗ ở và địa điểm mới. Mỗi trường 
học của EQI đều có một điều phối viên học sinh quốc tế, 
đóng vai trò như cầu nối, hỗ trợ giải đáp mọi thắc mắc của 
học sinh quốc tế. Nhân viên giáo vụ có trách nhiệm hỗ trợ 
và tư vấn về mọi khía cạnh liên quan đến giáo dục, bao gồm 
các hoạt động ngoại khóa. Các em học sinh sẽ được hỗ trợ 
về mọi vấn đề về học tập, sức khỏe và phúc lợi cũng như 
các vấn đề cá nhân. Ngoài ra còn có nhân viên trực liên lạc 
khẩn cấp luôn sẵn sàng 24/7. Học sinh quốc tế theo học tại 
trường có thể sử dụng dịch vụ hỗ trợ qua điện thoại ngoài 
giờ học – 1800 QSTUDY (1800 778 839). Để biết thêm thông 
tin, hãy truy cập eqi.com.au/for-students/1800QSTUDY 

Điều phối viên homestay của nhà trường sẽ chịu trách nhiệm 
sắp xếp chỗ ở cho các em tại một gia đình homestay và 
đảm bảo các em có được những trải nghiệm thú vị tại đây. 

Các gia đình homestay của chúng tôi 
hết sức đa dạng. Thuộc nhiều nhóm đa 
dạng. Họ có thể là những cặp vợ chồng 
có hoặc không có con, độc thân, độc 
thân có con, người yêu chó, người yêu 
mèo và có cả các ông bà nữa. Sinh sống 
cùng một gia đình người Úc là một trong 
những cách tốt nhất để trải nghiệm 
phong cách sống thú vị của người dân 
bản xứ ngay gần khu vực trường học. 
Khi được sống trong một bầu không khí 
gia đình an toàn, yêu thương và được hỗ 
trợ, các em có thể hoàn toàn tập trung 
cho việc học tập, trau dồi tiếng Anh, 
cũng như xây dựng mối quan hệ gắn 
bó lâu dài với gia đình người bản xứ.

Tìm hiểu thêm về  
EQI Homestay
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Các em có thể lựa chọn trong số các tour tham 
quan do nhà trường cung cấp gồm:

 — Cairns – lặn với ống thở ở rạn san hô Great 
Barrier và ẵm một chú gấu túi.

 — Sydney– tham quan các thắng cảnh nổi tiếng của thành 
phố, Blue Mountains, Sydney Harbour và Bondi Beach.

 — Outback – khám phá thị trấn Coober Pedy, tìm hiểu về 
Dreamtime và bush tucker, đồng thời ngắm hoàng hôn 
trong khung cảnh tuyệt đẹp của miền Trung nước Úc.

 — Northern Territory – tham quan Hẻm núi Kings, Uluru, 
Kakadu, Hẻm núi bên sông Katherine và Woomera.

 — East Coast – tham gia một chuyến từ Cairns đến 
Gold Coast, thăm thú nhiều nơi trong đó có Mt Bartle 
Frere và thiên đường đại dương Whitsundays.

 — Fraser Island – bơi lội, đi bộ đường dài và ngắm bình minh 
trên đại dương. Bao gồm Bãi Rainbow, Hải đăng Point 
Lighthouse, Hồ Wabby, Champagne và Indian Head.

 — Melbourne – khám phá các thắng cảnh dọc theo Great 
Ocean Road, ghé thăm Đảo Phillip xinh đẹp, ngắm hải cẩu 
và chim cánh cụt nhỏ vào lúc hoàng hôn và cho chuột túi 
ăn trước khi đến Melbourne, thủ đô mua sắm của Úc! 

Chương trình Kỳ 
nghỉ Phiêu lưu

Hãy khám phá thêm các điểm đến và  
những cuộc phiêu lưu tại Úc vào kỳ nghỉ.

Trong suốt chương trình giáo dục EQI, 
các em được đi du lịch và thảnh thơi  
ngắm cảnh với các tour safari Holiday 
Adventure do nhà trường cung cấp.

Bắt đầu kỳ nghỉ phiêu lưu 
của các em ngay bây giờ!
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Các trường chủ quản được công nhận
Hệ thống đào tạo và công nhận toàn diện của chúng tôi 
đảm bảo các trường chủ quản có đủ kỹ năng và nguồn 
lực cần thiết để tổ chức các tour tham quan học tập chất 
lượng cao. Có rất nhiều lựa chọn cho các em từ các trường 
tiểu học, trung học cơ sở hoặc từ Lớp Dự bị đến Lớp 12 
ở khu vực đô thị hoặc khu vực địa phương. Nhiều trường 
cung cấp các chương trình năng khiếu về khoa học, lãnh 
đạo, thể thao, nghệ thuật và âm nhạc, là điểm đến lý tưởng 
cho các nhóm quan tâm đến những môn học này.

Cơ sở giáo dục hàng đầu thế giới
Các trường được trang bị công nghệ eLearning hiện 
đại, gồm các phòng thí nghiệm máy tính, khoa học 
và đa phương tiện cũng như các cơ sở thể thao 
và nghệ thuật sáng tạo, hỗ trợ cho việc học tập và 
ngoại khóa của các em trong thế kỷ 21 này.

Môi trường học tập an toàn 
và được hỗ trợ về mọi mặt
Chúng tôi mang đến cho các em một môi trường học tập 
tích cực, nơi học sinh có thể nâng cao khả năng nói tiếng 
Anh và năng lực học thuật của mình. Học sinh sẽ được học 
cùng với "bạn cùng tiến" trong trường chủ quản với môi 
trường an toàn, đồng thời được hỗ trợ mọi mặt góp phần 
thúc đẩy tương tác xã hội tích cực và tham gia chủ động.

Homestay
Chúng tôi cam kết mang đến cho các em những trải 
nghiệm tích cực trong suốt thời gian học tập tại trường. 
Chúng tôi cẩn thận lựa chọn các gia đình homestay từ 
cộng đồng trường học để đảm bảo các em học sinh 
cảm thấy an toàn và thân thiện khi lưu trú tại gia đình 
homestay. Quy trình kiểm tra và phê duyệt nghiêm ngặt 
của chúng tôi đảm bảo rằng chỉ những gia đình phù 
hợp nhất mới được lựa chọn để tiếp nhận học sinh.

Tour Tham 
quan Học 
nhóm

Với các tour tham quan văn hóa và giáo 
dục truyền cảm hứng cho học sinh từ 
khắp nơi trên thế giới, chúng tôi được 
công nhận rộng rãi là nhà cung cấp 
các tour du học hàng đầu của Úc.
Các tour tham quan học tập mang đến 
cho nhóm học sinh một cơ hội tuyệt vời 
để học tập cùng học sinh bản địa và 
sinh hoạt cùng gia đình bản xứ để giao 
lưu văn hóa Úc. Tình bạn quốc tế có thể 
mang lại lợi ích cho các em đồng thời 
giúp các em hiểu rõ hơn về thế giới.
Chương trình các tour tham quan học tập 
có thể kéo dài từ nửa ngày đến 10 tuần. Mỗi 
chương trình được lên kế hoạch chu đáo 
để đáp ứng yêu cầu cụ thể của từng nhóm 
học sinh cũng như cung cấp các hoạt động 
giáo dục, du lịch và trao đổi văn hóa thú vị.
Chúng tôi cũng cung cấp các tour tham 
quan chuyên biệt tập trung vào chủ đề 
hoặc hoạt động cụ thể như khoa học, thể 
thao, lãnh đạo hoặc môi trường. Ngoài ra, 
chúng tôi cũng tổ chức các tour kết hợp 
với các sự kiện đặc biệt ở Queensland.

Trải nghiệm. Học hỏi. Khám phá.
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eqi.com.au/study-options/study-tours

Tìm hiểu thêm về  
Chương trình Tour Tham quan Học tập của chúng tôi

Dịch vụ hỗ trợ chất lượng
Đội ngũ chuyên gia tour tham quan học nhóm có nhiều năm 
kinh nghiệm trong việc đáp ứng các nhu cầu của học sinh 
quốc tế. Đội ngũ của chúng tôi quản lý các chuyến tham 
quan học tập từ một địa điểm trung tâm nhằm cung cấp cho 
học sinh những dịch vụ hỗ trợ chất lượng, bao gồm nhân 
viên sử dụng đa ngôn ngữ, cung cấp thông tin định hướng 
cho các gia đình homestay cũng như các em học sinh trước 
khi khởi hành và số điện thoại liên hệ khẩn cấp 24 giờ.

Những điểm nổi bật của chương 
trình tham quan học tập nhóm
Các nhóm có thể kết hợp một số hoặc tất cả các trải nghiệm 
sau để có được một chương trình tham quan học tập độc đáo:

 › Hòa nhập trường học – học sinh có thể tham gia 
các chương trình học tập trên trường và chia sẻ 
hoạt động văn hóa cũng như học thực hành.

 › Đôi bạn cùng tiến – cơ hội để phát triển tình bạn lâu 
dài với những bạn cùng tiến được ghép nhóm.

 › Homestay – trải nghiệm cuộc sống hàng ngày 
với một gia đình ở Queensland trong môi trường 
an toàn và được quan tâm chu đáo.

 › Các bài học tiếng Anh – giáo viên của chúng tôi cung 
cấp nhiều bài học đa dạng dành cho các trình độ 
tiếng Anh khác nhau và cho nhu cầu của nhóm.

 › Chương trình học tập chuyên ngành – tập trung nghiên cứu 
về các chủ đề như lãnh đạo toàn cầu, công nghệ sinh học, hải 
dương học, nghiên cứu môi trường, nghệ thuật và âm nhạc.

 › Các chuyến thăm quan – đến thăm các điểm du lịch nổi 
tiếng của Queensland và khám phá môi trường tự nhiên độc 
đáo, gồm có các bãi biển và rừng mưa nhiệt đới, Rạn san 
hô Great Barrier và vùng Outback đẹp ngoạn mục của Úc.

Thông tin nhanh
Đối tượng nào có thể tham gia?

Học sinh tiểu học và trung học từ 10 đến 18 tuổi.

Quy mô nhóm

Tối thiểu 10 học sinh và tối đa 20 học sinh cho mỗi trường chủ 
quản. Chúng tôi có thể sắp xếp cho các nhóm lớn hơn nhưng 
những nhóm này có thể cần nhiều hơn một trường chủ quản.

Người lớn đi cùng

Tại mỗi trường chủ quản, mỗi nhóm đều sẽ có một người lớn biết 
nói tiếng Anh đi cùng để hỗ trợ việc giám sát và giúp đỡ học sinh.

Thời lượng

Tối thiểu nửa ngày và tối đa 10 tuần.

Thời gian diễn ra khóa học

Ngày bắt đầu linh hoạt trong suốt các học kỳ ở Queensland.

Địa điểm

Hơn 400 trường chủ quản được công nhận tại các địa 
phương và thành phố lớn trên khắp Queensland.
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Công cụ tìm trường từ A đến Z
Quý vị biết tên trường nhưng chưa biết chắc chắn trường ở vùng nào tại bang Queensland?
Dưới đây là danh sách các trường theo thứ tự bảng chữ cái ở từng vùng để giúp quý vị tìm hiểu dễ dàng hơn. 

Brisbane
Alexandra Hills State High School 21
Aspley East State School 22
Aspley State High School 23
Balmoral State High School 24
Brisbane State High School 25
Burpengary State School 26
Burpengary State Secondary College 27
Calamvale Community College 28
Cavendish Road State High School 29
Centenary Heights State High School 30
Centenary State High School 31
Cleveland District State High School 32
Cleveland State School 33
Corinda State High School 34
Craigslea State High School 35
Durack State School 36
Earnshaw State College 37
Ferny Grove State High School 38
Holland Park State High School 39
Indooroopilly State High School 40
Ipswich State High School 41
Jindalee State School 42
Kedron State High School 43
Kelvin Grove State College 44
Kenmore State High School 45
Kenmore State School 46
Mabel Park State High School  47
MacGregor State High School 48
Mitchelton State High School 49
Mitchelton State School 50
Mount Gravatt State High School 51
Murrumba State Secondary College 52
North Lakes State College 53
Rochedale State High School 54
Springfield Central State High School 55
Stretton State College 56
Sunnybank  State High School 57

58
59
60
61
62
63
64

68
69
70
71
72
73
74

Sunnybank State School 
The Gap State High School 
Upper Mount Gravatt State School 
Wellington Point State High School 
Whites Hill State College 
Woodcrest State College 
Yeronga State High School 

Cairns

Cairns State High School 
Edge Hill State School 
Malanda State High School 
Redlynch State College Smithfield 
State High School Trinity Bay State 
High School Trinity Beach State 
School Whitfield State School 

75

Fraser Coast và miền Trung Queensland
Hervey Bay State High School 78
Mackay North State High School 79
Maryborough State High School 80
Urangan State High School 81
Yeppoon State High School 82

Gold Coast
Ashmore State School 85
Benowa State High School 86
Benowa State School 87
Broadbeach State School 88
Elanora State High School 89
Helensvale State High School 90
Keebra Park State High School 91
Merrimac State High School 92
Merrimac State School 93
Miami State High School 94
Nerang State High School 95
Ormeau Woods State High School 96
Palm Beach Currumbin State High School 97
Robina State High School 98
Southport State High School 99
Upper Coomera State College 100
Varsity College 101

Sunshine Coast
Bribie Island State High School 103
Burnside State High School 104
Caloundra State High School 105
Chancellor State College 106
Coolum State High School 107
Kawana Waters State College 108
Maleny State High School 109
Maroochydore State High School 110
Meridan State College 111
Mountain Creek State High School 112
Nambour State College 113
Sunshine Beach State High School 114
Sunshine Beach State School 115

Townsville
Annandale State School 117
Kirwan State High School 118
Pimlico State High School 119
William Ross State High School 120

Học viện Queensland
Queensland Academies Creative Industries 123
Queensland Academies Health Sciences 124
Queensland Academy for Science, Mathematics and Technology 125
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North Lakes SC

Murrumba SSC

Burpengary SS

Burpengary SSC

Aspley East SS

Aspley SHS

Earnshaw SC

Kedron SHS

Brisbane SHS

Balmoral SHS

Kelvin Grove SC

Mitchelton SS

Upper Mount Gravatt SS

Mount Gravatt SHS

MacGregor SHS

Mabel Park SHS

Cavendish Road SHS
Corinda SHS

Holland Park SHS

Cleveland SS

Sunnybank SS

Sunnybank SHS

Centenary SHS

Jindalee SS

Kenmore SS

Kenmore SHS

Alexandra Hills SHS

Wellington Point SHS

Yeronga SHS

Spring�eld Central SHS

Calamvale CC

Stretton SC
Woodcrest SC

Durack SS

Ferny Grove SHS

Craigslea SHS

The Gap SHS

Cleveland District SHS IB

Whites Hill SCHSP

Indooroopilly SHSIBHSP

Mitchelton SHSHSP

QA Science, Mathematics and Technology IB

QA Creative Industries IB

Brisbane 
International
Airport

Trường Trung học Công lập (SHS)
Trường Đại học Dự bị Bang (SSC)

Trường Công lập Bang (SS)

Trường Đại học Công lập (SC)

Học viện tại Queensland (QA)

IB Chương trình Tú tài Quốc tế

HSP Dự bị Trung học

RSA
Du học bậc Trung học Phổ thông 
theo Khu vực

Khu trung tâm hành chính 
thương mại (CBD) Sân bay

Đường chính

Đường tàu

Ipswich SHSRSA

Toowoomba

Centenary Heights SHS RSA

Toowoomba tới Brisbane
Khoảng 126km 

1 giờ 30 phút lái xe

Rochedale SHS

Brisbane

Queensland

State High School (SHS)
State Secondary College (SSC)
Lớp 7 – Lớp 12

State School (SS)
Dự bị – Lớp 6

State College (SC)
Dự bị – Lớp 12

Queensland Academies (QA)
(Học viện Queensland)
Lớp 10 – Lớp 12

IB Chương trình Tú tài Quốc tế

HSP Chương trình Dự bị Trung học

RSA
Du học Trung học Ngắn hạn 
vùng Regional

Khu trung tâm hành chính 
thương mại (CBD) Sân bay

Đường chính

Đường tàu

Tìm hiểu thêm về chương 
trình du học tại Brisbane

Brisbane Brisbane là thành phố cận nhiệt đới, hiện đại và đa dạng, 
mang đến nhiều trải nghiệm hấp dẫn cho du khách với 
môi trường thân thiện và ấm áp. Thành phố sở hữu các 
khu văn hóa được tạo nên từ các nhà hát, bảo tàng và 
ẩm thực quốc tế. Các địa điểm thể thao, công viên, quán 
cà phê, các đường đi bộ và đường đi bộ ven sông khiến 
Brisbane trở thành một thành phố đô thị sôi động. Đây là 
thành phố lớn thứ ba ở Úc và là nơi sinh sống của gần hai 
triệu rưỡi người với nhiều màu sắc văn hóa khác nhau. 
Thành phố tổ chức nhiều sự kiện âm nhạc, thể thao và 
văn hóa phong phú giúp tận dụng tối đa khí hậu ôn hòa 
quanh năm. Vùng Brisbane là nơi có các công viên quốc 
gia và các làng ven biển, đồng thời có một vùng nông 
thôn với các thị trấn lịch sử, đất canh tác và đồng bằng 
chăn nuôi gia súc nằm không xa trung tâm thành phố.
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Các chương trình đặc biệt
 › Centre of Excellence in Automation & Robotics (Trung 

tâm Nghiên cứu Tự động hóa và Robot) với các đối tác 
ACS, Queensland University of Technology (QUT) và 
Queensland Minerals & Energy Academy (QMEA)

 › Chương trình định hướng cho các học sinh đạt thành tích cao
 › Chương trình khiêu vũ từng đạt giải thưởng
 › Đi thực tập với các khóa học được cấp chứng chỉ như khóa học về 

ô tô, khách sạn, dịch vụ trẻ em, chăm sóc người cao tuổi và thể hình

Hoạt động ngoại khóa
 › Nhóm nhảy
 › Câu lạc bộ anime
 › Nhóm nhạc
 › Tranh biện và diễn thuyết trước đám đông
 › Câu lạc bộ A-Pop
 › Câu lạc bộ kịch
 › Các chương trình thể thao chuyên biệt
 › Chương trình lãnh đạo
 › Câu lạc bộ từ thiện Rotary & Lions
 › Câu lạc bộ cờ vua
 › Câu lạc bộ lịch sử

Cơ sở vật chất trường học
 › Khu phức hợp về robotics và thiết kế
 › Phòng tập khiêu vũ lớn
 › Trang thiết bị biên tập phim và truyền hình
 › Sân thể thao, phòng gym
 › Phòng thí nghiệm khoa học dành cho học sinh lớp 11 và 12
 › Trung tâm ngoại ngữ
 › Phòng học dành cho học sinh quốc tế

Lộ trình học Đại học-Cao đẳng
 › Tiếp cận với QMEA
 › Tuyển thẳng vào các khóa học chứng chỉ 

Diploma của TAFE Queensland Brisbane
 › Chương trình học bổng của Griffith University (GU)
 › Các khóa học chứng chỉ Diploma của TAFE (cơ sở South Bank) 
 › Chương trình Nghiên cứu Nâng cao của 

University of Queensland (UQ)

Các môn Ngoại ngữ
 › Tiếng Đức
 › Tiếng Ý
 › Tiếng Nhật

Alexandra Hills 
State High School
Địa chỉ: Windemere Rd, Alexandra Hills QLD

Trang web: alexandrahillsshs.eq.edu.au

Điện thoại: +61 7 3820 1444

Năm thành lập: 1987

Số lượng học sinh: 1350

Alexandra Hills State High School nằm ở vùng ngoại 
ô ven biển, gần các công viên ven biển và những cung 
đường đi bộ xuyên rừng tuyệt đẹp, với những chú gấu túi 
trên sân trường và gần nơi sinh sống của thú mỏ vịt.

Các em học sinh có thể tham gia các hoạt động ngoại 
khóa như hoạt động diễn thuyết trước đám đông, thể thao, 
khiêu vũ và âm nhạc. Chúng tôi cung cấp hơn 40 môn 
học tự chọn để học sinh thỏa sức lựa chọn bao gồm cả 
các chương trình nâng cao như chương trình robotics.

Chúng tôi có các cơ sở vật chất, công nghệ và trang thiết  
bị tuyệt vời nhằm cung cấp cho các em môi trường học  
tập và đào tạo chất lượng. 

Các giáo viên giàu kinh nghiệm, có trình độ chuyên môn  
cao sẽ hỗ trợ từng cá nhân để giúp các em học sinh đạt  
được kết quả tốt nhất.

Nếu quan tâm đến lĩnh vực công nghệ và robotics, các em 
có thể hưởng lợi từ việc tham gia các hoạt động trải nghiệm 
làm việc thực tế trong ngành và những chương trình khác 
của chúng tôi thông qua việc trở thành hội viên chương trình 
Australian Computer Society (ACS) Gateway to Schools.

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông

Br
is

ba
ne

Ca
irn

s
Fr

as
er

 C
oa

st
 v

à 
m

iề
n 

Tr
un

g 
Q

ue
en

sl
an

d
G

ol
d 

Co
as

t
Su

ns
hi

ne
 C

oa
st

To
w

ns
vi

lle
H

ọc
 v

iệ
n 

Q
ue

en
sl

an
d

MÃ QUÉT

EQI – Cẩm nang các trường Công lập bang Queensland  |  21  Mã CRICOS: 00608A

BRISBANE



Aspley East 
State School
Địa chỉ:  31 Helena Street, Aspley QLD

Trang web: aspleyeastss.eq.edu.au

Điện thoại: +61 7 3867 2777

Năm thành lập: 1963

Số lượng học sinh: 879 

Aspley East State School là một trường tiểu học lớn, cách khu 
trung tâm hành chính thương mại của Brisbane 13 km về phía 
bắc, gần các cửa hàng và hệ thống giao thông công cộng.

Chúng tội mang tới cho các em học sinh một môi trường 
an toàn, với sự quan tâm và khích lệ, tại đây chúng tôi 
giúp các em học sinh đạt được kết quả học tập xuất sắc, 
đồng thời có một khoảng thời gian tuyệt vời tại trường.

Trong khoảng thời gian ở đây, các em học sinh có thể tham 
gia các chuyến thăm quan do trường tổ chức để đến thăm 
các khu vực thiên nhiên ở địa phương như Biển Nudgee, 
Vùng đầm lầy Boondall và Công viên Bảo tồn Bunyaville.

Học sinh Lớp 5 và 6 sẽ có cơ hội tham gia hội trại 
thường niên của trường. Các hội trại này tập trung 
vào Kỹ năng lãnh đạo và Xây dựng đội nhóm.

Các em cũng có thể tham gia các cuộc thi học thuật, biểu 
diễn kịch, chương trình âm nhạc và tìm kiếm tài năng.

Chúng tôi rất mong được chào đón các em học sinh.

Các chương trình đặc biệt
 › Chương trình Học tập Nâng cao của Aspley State High School 

(chương trình học tập mở rộng với một loạt các môn học như triết 
học, tiếng Anh, toán học, nghệ thuật và khoa học, dành cho các 
bạn học sinh Lớp 5 và Lớp 6 đạt yêu cầu tham gia chương trình

 › Chương trình BYOD (iPad) dành cho toàn thể các bạn học sinh  
Lớp 4, Lớp 5 và Lớp 6

 › Chương trình hợp xướng, ban nhạc và âm nhạc hòa tấu 
 › Dàn nhạc dây 
 › Nghệ thuật thị giác 
 › Các chương trình hỗ trợ và nâng cao kỹ năng lãnh đạo cho học sinh 
 › Chương trình Thể thao và Bồi dưỡng cho Học sinh Lớp 4–6
 › Câu lạc bộ EarlyAct (hoạt động phục vụ cộng đồng)
 › Nhiều hoạt động vào giờ nghỉ trưa như Câu lạc bộ Lego, Câu lạc bộ 

Làm vườn, Hợp xướng, Câu lạc bộ Nhảy dây và Câu lạc bộ Cờ vua
 › Chương trình Giáo dục Hòa nhập 

Hoạt động ngoại khóa
 › Dịch vụ chăm sóc ngoài giờ học 
 › Dàn hợp xướng và chương trình âm nhạc hòa tấu 

cho học sinh lớp 7 và 8 cũng như lớp 11 và 12 
 › Biểu diễn nghệ thuật và tổ chức các hoạt động văn hóa 
 › Ngày Hòa hợp 
 › Cuộc thi Tìm kiếm Tài năng 'A' Factor (các môn nghệ thuật biểu diễn)
 › Các cuộc thi của các đơn vị ngoài trường học như: Cuộc 

thi Toán học cho Nhà Lãnh đạo theo Chương trình Giảng 
dạy của Brisbane, Cuộc thi Học thuật Quốc tế và Đánh 
giá cho Trường học (ICAS) và Cuộc thi Toán học Úc

 › Các hoạt động bồi dưỡng bên ngoài như Cup Độc giả và ngày 
Thử thách Giải quyết Vấn đề từ Wavell State High School

 › Tuần lễ Khoa học
 › Nhiều chương trình sau giờ học (có tính phí) được tổ chức bởi các 

đơn vị độc lập, như Kỹ sư Trung học (lập trình máy tính), Dàn hợp 
xướng Nữ của Úc, Lớp học Mỹ thuật, Bonsai, Karate và Tennis

Cơ sở vật chất trường học
 › Thư viện, phòng học âm nhạc, phòng học trang bị máy lạnh,  

sân thể thao nhiều cây xanh và khu sân chơi râm mát,  
khu chăm sóc sau giờ học trong khuôn viên trường, sân  
tennis đa năng hiện đại

Các môn Ngoại ngữ
 › Tiếng Trung Quan Thoại (Lớp 5 và 6)

Brisbane
Cairns

Fraser Coast và m
iền Trung Q

ueensland
G

old Coast
Sunshine Coast

Tow
nsville

H
ọc viện Q

ueensland

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông
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Aspley    
State High School
Địa chỉ: 651 Zillmere Road, Aspley QLD

Trang web: aspleyshs.eq.edu.au

Điện thoại: +61 7 3863 9222

Năm thành lập: 1963 

Số lượng học sinh: 1021

Aspley High tự hào là ngôi trường được cộng đồng  
địa phương lựa chọn.

Ngôi trường cách khu trung tâm hành chính thương 
mại của Brisbane 13 km về phía bắc, ở hai bên bờ 
sông Cabbage Tree Creek thanh bình và tọa lạc gần 
với các điểm giao thông công cộng và đường xá.

Chúng tôi tập trung vào việc củng cố kiến thức cho học 
sinh để các em sẵn sàng đạt được thành công ở bậc đại 
học. Cố vấn học tập, chương trình học thêm ngoài giờ 
và hỗ trợ học tập trên lớp tại trường của chúng tôi sẽ 
giúp các em đạt được kết quả học tập khả quan nhất.

Các em sẽ được hưởng lợi từ nhiều hoạt động ngoại 
khóa bao gồm nghệ thuật (nhóm thanh nhạc, nhóm 
biểu diễn khiêu vũ, biểu diễn ca nhạc), giáo dục ngoài 
trời (cắm trại và thử thách ngoài trời) và thể thao 
(bóng đá, bóng đá trong nhà và thể thao giải trí). 

Chúng tôi có đội ngũ nhân viên xuất sắc để hỗ trợ các 
em phát triển các kỹ năng học thuật đọc, viết và nói.

Các chương trình đặc biệt
 › Đội ngũ các giáo viên chuyên biệt được đào tạo bài bản
 › Cố vấn học tập
 › Chương trình Fire Up cho các học sinh năng khiếu và tài năng
 › SPARC - Chương trình Học thuật Nhập môn cho Lớp 7  

(Hợp tác trong tư duy và giải quyết vấn đề)
 › Chương trình Academic Achievers dành cho học sinh đạt  

thành tích cao trong học tập
 › Aspley Eagles - học viện bóng đá – Ngôi nhà của Metropolitan  

North Football
 › Giải Ngoại hạng Liên trường Schools Premier League
 › Nhóm phụ đạo & hướng dẫn bài tập về nhà
 › Giám sát sau giờ học cho đến 5:30 chiều, năm ngày một tuần
 › Năng khiếu Thanh nhạc
 › Cố vấn Ban nhạc và Biểu diễn
 › Âm nhạc hòa tấu
 › Nhạc cụ bộ dây

Hoạt động ngoại khóa
 › Giải thưởng của Công tước xứ Edinburgh 
 › Chương trình Phát triển Cá nhân - giáo dục ngoài trời 
 › Strength to Strength - Thể dục thể thao 
 › Câu lạc bộ Lego
 › Hội đồng Học sinh
 › Đội khiêu vũ
 › Chương trình tìm kiếm tài năng ca hát 
 › Tour xem Bóng đá Châu Âu

Cơ sở vật chất trường học
 › Cơ sở vật chất chuyên biệt cho Khoa học
 › Cơ sở vật chất hiện đại dành cho thể thao và nghệ thuật
 › Cabbage Tree Creek thanh bình là địa điểm tổ chức các 

lớp học ngoài trời cho học sinh môn Sinh học và Địa lý
 › Hồ bơi
 › Cơ sở thể dục thể thao ngoài trời và phòng gym
 › Sân thể thao và ngôi nhà của Metropolitan North Football
 › Khu vực dành riêng cho Học sinh Lớp 7

Lộ trình học Đại học-Cao đẳng
 › Giám sát và hướng dẫn học tập ở bậc đại học
 › Những ngày học thử ở môi trường đại học 
 › Các chuyến thăm quan các khoa Khoa học tại trường đại học 
 › Nằm trong bán kính 20 km của 5 trường 

đại học hàng đầu của Brisbane
 › Giáo dục và Đào tạo Nghề (VET)
 › Đào tạo Nghề và Hướng nghiệp (TAFE)

Các môn Ngoại ngữ 
Học sinh có thể tham gia thông qua thông qua chương trình Đào tạo  
Từ xa với sự hỗ trợ tại trường
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Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông
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Balmoral State 
High School
Địa chỉ:  Cnr Thynne and Lytton Rds, Morningside QLD 

Trang web: balmoralshs.eq.edu.au 

Điện thoại: +61 7 3823 8588 

Năm thành lập: 1958  

Số lượng học sinh: 900 

Balmoral State High School là một trong số ít trường 
thuộc chương trình Aerospace Gateway ở Queensland 
chấp nhận học sinh quốc tế, tạo điều kiện cho học sinh 
tiếp cận quan hệ đối tác giữa nhà trường với Aviation 
Australia và Boeing Australia, mang đến cơ hội thực 
tế và kinh nghiệm trong ngành hàng không vũ trụ với 
các nhà khoa học và kỹ sư trong các dự án thực.

Trường Tọa lạc tại khu vực rợp bóng cây của Brisbane, 
cách trung tâm thành phố Brisbane 5 km, với các giá trị 
và sự gắn kết cộng đồng mạnh mẽ. Địa phương này nổi 
bật với lối kiến trúc đặc trưng của Queensland, quang 
cảnh thành phố xinh đẹp và lối đi ra sông. Trường Trung 
học Balmoral còn có nhiều hoạt động cộng đồng như 
khúc côn cầu, bóng đá, bóng bầu dục, bóng lưới, bóng 
nước, chèo thuyền và các hoạt động văn hóa và trí tuệ.

Tại Balmoral, mỗi học sinh đều được nhà trường quan 
tâm và chú ý về mặt học thuật, văn hóa và xã hội. 
Chương trình Học sinh Quốc tế là một nét đặc biệt của 
trường. Chúng tôi đánh giá cao sự đa dạng và tin rằng, 
là công dân toàn cầu, trường chúng tôi sẽ thêm phong 
phú nhờ sự trao đổi văn hóa từ chương trình này.

Các chương trình đặc biệt
 › Hàng không vũ trụ (Môn học cho Lớp 11 và 12)  

và Hàng không (Môn học cho Lớp 7, 8, và 9)
 › Học viện Bóng đá (Túc cầu)
 › Học viện Horizons (tư duy phản biện)
 › Học viện Âm nhạc
 › Học viện Bóng lưới
 › Nghệ thuật thị giác, khiêu vũ (Lớp 7–10), kịch 

nghệ, nghiên cứu truyền thông và âm nhạc

Hoạt động ngoại khóa
 › Nhạc kịch học đường tổ chức hai lần một năm
 › Hội Boeing Enterprise
 › Đoàn khiêu vũ
 › Các nhóm và cuộc thi tranh biện
 › Sinh thái biển (sinh học và xã hội môi trường)
 › Chương trình âm nhạc hòa tấu
 › Hội trại dành cho khối lớp 7-8 và 11-12
 › Ban nhạc biểu diễn chuyên sâu và ban nhạc rock
 › Thể thao (bao gồm các cuộc thi liên trường, các 

chương trình phát triển và các đội đại diện)
 › Cơ hội cho học sinh thể hiện tinh thần lãnh đạo, thông qua việc 

tham gia vào Hội đồng Học sinh và các hoạt động từ thiện 
 › Nhiều câu lạc bộ xã hội và kết nối cộng 

đồng, phù hợp với mọi sở thích
 › Nhóm thanh nhạc (dàn hợp xướng)

Xin lưu ý: Tất cả các chương trình đặc biệt và các hoạt động ngoại khóa 
có giới hạn số lượng và học sinh cần phải đăng ký để có thể tham gia

Cơ sở vật chất trường học
 › Các cơ sở vật chất tuyệt vời dành cho khoa học trong tòa nhà 

“INNOVATION Space” mới, bên trong có cả khu vực điều  
khiển drone

 › Phòng biên tập phim và truyền hình
 › Cơ sở vật chất đào tạo ngành nhà hàng/khách 

sạn và quán cà phê tại khuôn viên trường
 › Khu phức hợp thể thao trong nhà hiện đại, với 

khu vực ngoài trời và sân cỏ rộng lớn 
 › Đang nâng cấp và xây dựng cơ sở vật chất mới, đồng 

thời đảm bảo đi lại thuận tiện cho người khuyết tật
 › Trung tâm nghệ thuật sáng tạo, hội trường biểu diễn, 

phòng nhảy và studio nghệ thuật thị giác

Lộ trình học Đại học-Cao đẳng
 › Đối tác trực tiếp của University of Queensland (UQ) 

cho các nghiên cứu và kỹ thuật hàng không vũ trụ
 › Trường đối tác của Griffith University (GU)
 › Trường đối tác của Queensland University of Technology (QUT)

Các môn Ngoại ngữ
 › Tiếng Nhật (tại trường)
 › Tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Ý, tiếng Tây 

Ban Nha (tổ chức thông qua chương trình Đào tạo Từ 
xa, tùy thuộc vào lượng đăng ký và chỗ trống)

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông
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Brisbane   
State High School
Địa chỉ: Cnr Cordelia and Glenelg Sts, South Brisbane QLD

Trang web: statehigh.com.au 

Điện thoại: +61 7 3291 4111 

Năm thành lập: 1921 

Số lượng học sinh: 3433 

Trường chúng tôi là trường tuyển sinh đầu vào chọn lọc 
dành cho các bạn học sinh quốc tế có thành tích cao.

Có nhiều nhà lãnh đạo đã thành công trên con 
đường kinh doanh và học thuật của Brisbane từng 
là học sinh tốt nghiệp từ trường chúng tôi.

Kể từ khi thành lập trường vào năm 1921, chúng tôi đã 
có 48 học sinh trở thành vận động viên Olympic.

Cách sông Brisbane chưa đầy 500 mét, trường của 
chúng tôi nằm tại trung tâm của Brisbane; gần các 
công viên ven sông South Bank và Kangaroo Point xinh 
đẹp, đường dành cho xe đạp, rạp chiếu phim, Bảo tàng 
Queensland và Phòng Trưng bày Nghệ thuật Hiện đại.

Nếu các em đạt thành tích cao trong học tập, 
chúng tôi hoan nghênh các em hãy bắt đầu ngay 
với chương trình học Lớp 10 của chúng tôi.

Các chương trình đặc biệt
 › Chương trình tiếng Anh mở rộng
 › Chương trình lãnh đạo
 › Tiếp cận các kỳ thi ngoại ngữ, ví dụ: tiếng Hàn và tiếng Trung
 › Gần Phòng Trưng bày Nghệ thuật Hiện 

đại Queensland ở South Bank
 › Chương trình âm nhạc mở rộng

Hoạt động ngoại khóa
 › Các chương trình âm nhạc - nhạc cụ, dàn nhạc giao 

hưởng, ban nhạc giao hưởng, ban nhạc hòa tấu và 
dàn hợp xướng thính phòng và hòa nhạc

 › Sản xuất kịch, khiêu vũ, thanh nhạc và sân khấu
 › Thi đấu thể thao

Cơ sở vật chất trường học
 › Trung tâm đào tạo kinh doanh
 › Khu phức hợp biểu diễn nghệ thuật và âm nhạc
 › Phòng thí nghiệm khoa học
 › Studio nghệ thuật thị giác
 › Trung tâm công nghệ và thiết kế
 › Trung tâm thể thao trong nhà, sân thể thao và sân chơi
 › Trang thiết bị cho môn đua thuyền
 › Sân chơi
 › Sân tennis/đa môn thể thao
 › Sân bóng rổ/bóng lưới
 › Trung tâm Học tập Sáng tạo
 › Viện bảo tàng
 › Trung tâm Hỗ trợ Học sinh
 › Trung tâm Nghiên cứu

Các môn Ngoại ngữ
 › Tiếng Pháp
 › Tiếng Ý
 › Tiếng Đức
 › Tiếng Nhật
 › Tiếng Tây Ban Nha
 › Tiếng Trung

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông
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Burpengary 
State School
Địa chỉ: 35 Station Road, Burpengary QLD

Trang web: burpengaryss.eq.edu.au

Điện thoại: + 61 7 3491 0333 

Năm thành lập: 1876  

Số lượng học sinh: 872 

Chào mừng đến với Burpengary State School.

Được thành lập vào năm 1876, chúng tôi có một lịch sử 
lâu đời với thành tích cao trong học tập và đạt được nhiều 
thành tựu thể thao, có bề dày văn hóa phong phú cũng như 
các ban nhạc và dàn hợp xướng từng đoạt giải thưởng.

Trường tiểu học đồng giáo dục lớn của chúng tôi có hơn 
850 học sinh. Chúng tôi tập trung vào sự thành công cho 
tất cả học sinh thông qua năm giá trị nền tảng để thành 
công (ưu tú, tôn trọng, kiên cường, chính trực và hợp tác).

Chúng tôi có tầm nhìn cộng đồng rõ ràng để truyền 
cảm hứng cho học sinh và chúng tôi tạo ra nhiều 
cơ hội học tập chất lượng để các em học sinh 
có thể góp phần định hình nên tương lai.

Chúng tôi tự hào về môi trường học đường thân thiện 
và an toàn, cũng như các chương trình thú vị nhằm 
cải tiến trường học không ngừng của chúng tôi.

Các chương trình đặc biệt
 › Hợp tác với học viện khoa học và toán học
 › Giáo viên về thiết kế và công nghệ kỹ thuật số 

chuyên nghiệp với lớp học chuyên dụng
 › Chương trình STEM
 › Chương trình One-to-one Ipad (Lớp 4–6)
 › Giáo viên múa và kịch chuyên nghiệp, cùng các 

cơ hội biểu diễn trong các đoàn múa
 › Chương trình Little Brother/Little Sister dành 

cho học sinh Lớp Dự bị và Lớp 6
 › Chương trình Làm vườn và Nấu ăn
 › Chương trình năng lực lãnh đạo cho học sinh (Lớp 5–6)
 › Hỗ trợ trị liệu ngôn ngữ và trị liệu tâm lý

Hoạt động ngoại khóa
 › Các chương trình âm nhạc hòa tấu, ban nhạc 

và dàn hợp xướng chất lượng cao
 › Hợp tác với Caboolture Basketball Inc
 › Câu lạc bộ robotics và lập trình
 › Các cuộc thi thể thao cấp quận, cấp bang và cấp quốc gia
 › Hội trại Lớp 6 hàng năm
 › Triển lãm các Tác phẩm Nghệ thuật Xuất sắc
 › Lớp học bơi thường niên

Cơ sở vật chất trường học
 › Mỗi lớp học đều có màn hình cảm ứng tương tác
 › Ba sân thể thao và sân chơi hiện đại và riêng biệt cho 

học sinh thuộc các khối khác nhau theo nhóm tuổi
 › Trung tâm P và C: hội trường khép kín dành 

cho hoạt động thể thao, biểu diễn nghệ thuật 
và các sự kiện quan trọng của trường

 › Trung tâm: Không gian học tập linh hoạt của thế kỷ 21
 › Thư viện trường với nguồn tài nguyên đồ sộ
 › Phòng khoa học chuyên biệt và không gian cho STEM
 › Có đầy đủ bếp dạy học và nhiều khoảng 

sân vườn để trồng thực phẩm
 › Các phòng học nối mạng không dây có sẵn các trạm 

sạc iPad và máy tính xách tay cho học sinh sử dụng

Các môn Ngoại ngữ
 › Tiếng Nhật
 › Học sinh tìm hiểu về văn hóa và ngôn ngữ Nhật Bản 

với một giáo viên ngôn ngữ chuyên nghiệp

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông
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Địa chỉ: Pitt Road, Burpengary QLD 

Trang web: burpengaryssc.eq.edu.au

Điện thoại: +61 7 3481 6333

Năm thành lập: 2015

Số lượng học sinh: 1100

Burpengary State Secondary College tọa lạc trong một 
khuôn viên rộng lớn hiện đại cách Brisbane khoảng 
20 phút về phía Bắc, gần Vịnh Moreton xinh đẹp, Công 
viên Quốc gia Freshwater và cơ sở hoàn toàn mới 
tại Petrie của University of the Sunshine Coast. 

Chúng tôi coi trọng các mối quan hệ cộng đồng bền chặt 
cũng như tủng hộ văn hóa đặt ra các kỳ vọng cao cho học 
sinh và hướng tới kết quả xuất sắc trong học tập. "Học 
tập sáng tạo trong cộng đồng toàn cầu" là tầm nhìn của 
nhà trường, cũng là triết lý nền tảng của chương trình 
học toàn diện tại trường, cho phép các em lựa chọn lộ 
trình học theo năng khiếu và sở thích của mình, bên cạnh 
những thành công đã được thực tế chứng minh và thế 
mạnh của trường về khoa học, công nghệ và kỹ thuật. 

Khác với các trường trung học với quy mô lớn hơn ở phía 
Đông Nam Queensland, chương trình cho học sinh quốc tế 
của chúng tôi có quy mô nhỏ với cách tiếp cận độc đáo, cho 
phép nhà trường có thể hỗ trợ học tập riêng cho từng bạn học 
sinh cũng như chăm sóc đời sống tinh thần, tư vấn và hướng 
dẫn kỹ lưỡng cho các em về cuộc sống với gia đình homestay.

Các chương trình đặc biệt
 › Nghiên cứu hàng không vũ trụ - Giải thưởng Nhà sáng 

tạo trẻ, Aviation Australia 2019, quan hệ đối tác trong 
ngành với hãng hàng không Virgin Australia

 › Chương trình Phong độ và lộ trình của vận động viên Burpengary
 › Chương trình Đại sứ Quốc tế
 › Các chương trình Sáng tạo Nghệ thuật
 › Các chương trình Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học
 › Chương trình âm nhạc hòa tấu - ban nhạc hòa tấu và dàn nhạc dây
 › Các khóa học được cấp chứng chỉ nghề về Nhà hàng/Khách 

sạn, Thể thao và Giải trí, Thể dục, Chăm sóc Sức khỏe, Nghệ 
thuật Thị giác, Giáo dục Mầm non và Sẵn sàng cho Công việc

Hoạt động ngoại khóa
 › Tất cả Chương trình Liên minh Bóng bầu dục Liên minh và Liên  

minh trong trường
 › Chương trình Dự bị Thể thao của Quận, Khu vực và Tiểu bang 
 › Tham quan Học tập Quốc tế
 › Trao đổi trực tuyến với Đài Loan về STEM
 › Dạ tiệc Nghệ thuật Sáng tạo hoặc Nhạc kịch tổ chức  

hai lần một năm
 › Hội sản xuất phim
 › Quốc hội ở trường trung học
 › Các chương trình Thổ dân - Những lựa chọn hiểm nguy
 › Câu lạc bộ trò chơi Dungeons & Dragons
 › Câu lạc bộ Giao tiếp tiếng Nhật
 › Kết nối (Câu lạc bộ bài tập về nhà sau giờ học)
 › Hội trại cho Lớp 7 và 10
 › STEMFest 
 › Thử thách Khoa học và Kỹ thuật QUT (Dành giải năm 2020)
 › Đoàn kịch nghệ (bao gồm các chương trình 

của Queensland Theatre Company) 
 › Đoàn khiêu vũ của Lớp 11 và 12 cũng như Lớp 7 và 8 
 › Voices with Courage và Guitar Guru

Cơ sở vật chất trường học
 › Trung tâm Đổi mới Phoenix cao tầng hiện đại
 › Xưởng STEM được trang bị máy in 3D, laser, robotics và drone
 › Cơ sở về nghệ thuật tạo hình chuyên biệt với lò gốm
 › Khu I-service với công nghệ mới nhất và 

không gian giảng dạy linh hoạt
 › Nhà thi đấu Thể thao Đa năng với các trang thiết bị để 

thi đấu bóng rổ, bóng chuyền và thể thao trong nhà
 › Nhà hát Biểu diễn Nghệ thuật chuyên dụng với đầy đủ thiết  

bị âm thanh và ánh sáng, có khu vực diễn kịch và khiêu vũ  
linh hoạt với ghế ngồi gấp gọn

 › Giảng đường khoa học 
 › Hệ thống bếp và quán cà phê đạt chuẩn nhà hàng/khách sạn 
 › Xưởng kỹ thuật xây dựng có mục đích 
 › Phòng ghi âm/thu âm có cách âm 
 › Cơ sở hạ tầng hỗ trợ học sinh tự mang theo máy tính xách tay (BYO)

Lộ trình học Đại học-Cao đẳng
 › Hướng nghiệp cho từng học sinh với sự tư vấn của đội 

ngũ hướng nghiệp tại trường, hỗ trợ lập kế hoạch SET cho 
2 năm cuối cấp, hỗ trợ nộp hồ sơ vào thẳng trường TAFE 
và một số trường đai học tại địa phương, hỗ trợ nộp đơn 
QTAC trực tiếp để vào đại học và nộp đơn xin học bổng

Các môn Ngoại ngữ
 › Tiếng Nhật

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông
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Địa chỉ: 11 Hamish Street, Calamvale QLD

Trang web: calamvalecc.eq.edu.au/

Điện thoại: +61 7 3712 6333 

Năm thành lập: 2002  

Số lượng học sinh: 2475 

Calamvale là một trường phổ thông liên cấp  cho các học  
sinh từ Lớp Dự bị đến Lớp 12. Là một môi trường đa văn hóa,  
trường của chúng tôi đã và đang có nhiều những bước  
phát triển mạnh mẽ.
Uy tín của nhà trường đến từ thành công trong việc 
giáo dục các em học sinh trở thành những công dân 
toàn cầu với trí tò mò, sức sáng tạo, sự khéo léo, tư 
duy phản biện, và khả năng giải quyết vấn đề.
Trường hiện có 2475 học sinh đến từ 66 nền văn hóa, đang  
theo học tại các lớp Dự bị, tiểu học, trung học cơ sở và trung  
học phổ thông.
Calamvale Community College sở hữu hệ thống cơ sở vật 
chất chất lượng cao hỗ trợ các chương trình chuyên sâu 
về thể thao, âm nhạc, kịch nghệ, hàng không và khách 
sạn, đồng thời có mối quan hệ mật thiết với ba trường đại 
học tại địa phương cũng như các trường trên thế giới.
Là một trong những Trường Quốc tế giảng dạy chương 
trình IB (Tú tài Quốc tế), chúng tôi cung cấp cho học 
sinh hai Chương trình IB: Chương trình IB bậc Tiểu học 
dành cho học sinh từ 5 đến 12 tuổi (Lớp Dự bị đến Lớp 
6) và Chương trình IB cho học sinh Lớp 11 và 12.

Các chương trình đặc biệt
 › Chương trình Năng khiếu Học thuật (Lớp 7–9)
 › Dự án STEAM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, 

Nghệ thuật và Toán học) (Lớp 7–9)
 › Chương trình Phát triển Thể thao – Wolves 32 (Lớp 7–9)
 › Môn học về Nhà hàng - Khách sạn (Lớp 10–12)
 › Chương trình Song ngữ Tiếng Trung (Lớp Dự bị–Lớp 2)

Hoạt động ngoại khóa
 › Giải vô địch thể thao ở vùng đô thị
 › Giải vô địch dành cho các đội hoạt náo viên
 › Câu lạc bộ Leo (Câu lạc bộ Quốc tế Lions)
 › Chương trình âm nhạc hòa tấu bao gồm đoàn trống Taiko
 › Nhóm thanh nhạc (dàn hợp xướng, ban nhạc hòa tấu)
 › Dàn nhạc và dàn nhạc dây
 › Các chuyến tham quan học tập quốc tế
 › Homestay quốc tế
 › Chương trình bổ trợ ngôn ngữ chuyên sâu môn tiếng Anh

Cơ sở vật chất trường học
 › Sân thể thao trong nhà, sân thể thao, nhà hát biểu diễn nghệ thuật 

với 200 chỗ ngồi, cơ sở STEAM, khu nghệ thuật sáng tạo, thư viện 
hiện đại, cơ sở vật chất riêng biệt cho bậc Mẫu giáo, căn tin, cửa 
hàng đồng phục, cơ sở đào tạo và nhà hàng được cấp phép

 › Về công nghệ: Ipad cho các Lớp Dự bị đến lớp 5 và chương 
trình Tự mang Thiết bị Cá nhân (BYOD) từ Lớp 3 trở đi

 › Đội ngũ hỗ trợ và chăm lo phúc lợi cho học sinh gồm có 
giáo sĩ, ba nhân viên tư vấn, các bác sĩ chuyên về trị liệu 
ngôn ngữ, nhân viên hỗ trợ học tập và các y tá tận tâm

 › Tổ chức Đào tạo có Đăng ký (RTO) cung cấp Chương 
trình Giáo dục và Đào tạo Nghề (VET) trong lĩnh 
vực nhà hàng - khách sạn và kinh doanh

Lộ trình học Đại học-Cao đẳng
 › University of Queensland (UQ) hỗ trợ lộ trình học cho học  

sinh tốt nghiệp IB
 › Queensland University of Technology (QUT)
 › Liên kết với các chương trình nghiên cứu của Griffith University (GU)
 › Ưu tiên đầu vào đại học cho học sinh có Chứng chỉ Diploma về  

Kinh doanh

Các môn Ngoại ngữ
 › Tiếng Trung (Quan Thoại) (Lớp Dự bị–Lớp 12)
 › Tiếng Pháp (Lớp 7–9)
 › Tiếng Nhật (Lớp 7–9)
 › Tiếng Tây Ban Nha (IB) (Lớp 10–12)

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông
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Cavendish Road 
State High School
Địa chỉ: 695 Cavendish Road, Holland Park QLD 

Trang web: cavendishroadshs.eq.edu.au

Điện thoại: +61 7 3394 0777 

Năm thành lập: 1952  

Số lượng học sinh: 2061 

Cavendish Road State High School là một trong 
những ngôi trường trung học công lập lâu đời 
nhất ở thành phố Brisbane, trường đã được 
công nhận về giáo dục chất lượng cao.

Chúng tôi mang đến cho học sinh vô vàn lựa chọn 
về môn học, bao gồm các chương trình học thuật 
trình độ đại học và các chương trình năng khiếu 
thể thao vốn chỉ có ở một số ít trường học.

Khi đến với chúng tôi, học sinh có thể tham gia 
các khóa học nâng cao tại trường đại học để giúp 
các em có thể đặt chân tới những ngôi trường 
mình mơ ước sau khi tốt nghiệp tại đây.

Trường tọa lạc gần các trung tâm mua sắm lớn và 
các điểm giao thông công cộng để di chuyển đến khu 
trung tâm hành chính thương mại của Brisbane.

Học sinh có thể tham gia các lớp phụ đạo sau giờ học 
nếu cần hỗ trợ thêm, hoặc muốn mở rộng kiến thức.

Tầm nhìn của trường là giúp mỗi học sinh đạt 
được thành tích xuất sắc và thành công dựa 
trên năng khiếu cá nhân của các em.

Các chương trình đặc biệt
 › Học viện năng khiếu Học thuật, Văn hóa và Thể Thao
 › Môn Ý niệm (Triết học)
 › Toán học Cấp tốc Chương trình Toán học tăng tốc
 › Âm nhạc hòa tấu (jazz) 
 › Bóng đá (túc cầu)
 › Bóng lưới
 › Bóng đá chạm
 › Chương trình Âm nhạc mở rộng
 › Chứng chỉ Diploma ngành Kinh doanh
 › Chứng chỉ nghề bậc III về Thể hình và Kinh doanh

Hoạt động ngoại khóa
 › Sự kiện Kokoda Challenge
 › Opti-MINDS
 › Nhiều khóa đào tạo về nhạc cụ dàn nhạc bao gồm dàn trống
 › Chuyến đi trượt tuyết
 › Các chuyến đi thăm các trường học ở nước ngoài để phục vụ  

chương trình học 
 › Chương trình World Challenge
 › Giải thưởng Công tước xứ Edinburgh
 › Thế hệ Sáng tạo
 › Nhiều sự kiện thiện nguyện hỗ trợ các hoạt động xã hội hoặc  

từ thiện

Cơ sở vật chất trường học
 › Cơ sở vật chất môn sinh học
 › Trung tâm Biểu diễn nghệ thuật
 › Trung tâm Thể thao trong nhà
 › Phòng âm nhạc chuyên dụng
 › Phòng gym đầy đủ tiện nghi
 › Khu dành riêng cho học sinh quốc tế
 › iCentre (Thư viện)
 › Trung tâm Thể thao

Lộ trình học Đại học-Cao đẳng
 › Lộ trình học thuật chuyên biệt ngay tại trường giúp học 

sinh được nhận vào các trường đại học mơ ước
 › Chương trình Toán được cấp tín chỉ của 

University of Queensland (UQ)
 › Chương trình Toán được cấp tín chỉ của Griffith University (GU)
 › Học các môn học bậc đại học, được giảng dạy 

bởi các trường đại học tại địa phương

Các môn Ngoại ngữ
 › Tiếng Đức
 › Tiếng Nhật
 › Tiếng Trung - Chỉ dành cho Lớp 11 và 12 qua Đào tạo Từ xa

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông

 

Br
is

ba
ne

Ca
irn

s
Fr

as
er

 C
oa

st
 v

à 
m

iề
n 

Tr
un

g 
Q

ue
en

sl
an

d
G

ol
d 

Co
as

t
Su

ns
hi

ne
 C

oa
st

To
w

ns
vi

lle
H

ọc
 v

iệ
n 

Q
ue

en
sl

an
d

MÃ QUÉT

EQI – Cẩm nang các trường Công lập bang Queensland  |  29  Mã CRICOS: 00608A

BRISBANE



Centenary Heights 
State High School
Địa chỉ: 60 Ramsay St, Toowoomba QLD  

Trang web: centheigshs.eq.edu.au

Điện thoại: +61 7 4636 7500

Năm thành lập: 1968  

Số lượng học sinh: 1769

Centenary Heights State High School đề cao tính đa dạng 
văn hóa nên nơi đây là một trong hai ngôi trường công 
lập đầu tiên ở Queensland chào đón học sinh quốc tế. 

Với 30 năm kinh nghiệm triển khai các Chương trình Học sinh 
Quốc tế, chúng tôi cam kết mang đến phương pháp giáo dục 
hàng đầu cho học sinh nước ngoài. Trường nổi tiếng về thành 
tích và chất lượng học thuật xuất sắc, điều này có nghĩa là 
trường là một trong những trường hàng đầu ở Queensland. 

Học sinh của trường đến từ khoảng 60 quốc gia và nhà 
trường nỗ lực khuyến khích khả năng lãnh đạo cũng 
như nhận thức đa văn hóa cho học sinh. Điều này đã 
được chứng minh bằng vô số giải thưởng danh giá. 

Tại Centenary Heights State High School, chúng tôi hướng 
tới việc cung cấp cho mọi học sinh cơ hội phát triển kỹ năng 
trong nhiều lĩnh vực giúp chuẩn bị cho các em trên hành trình 
trở thành những công dân tự lập và có ích trong tương lai.

Các chương trình đặc biệt
 › Âm nhạc hòa tấu và âm nhạc mở rộng danh giá từng giành  

giải thưởng
 › Chương trình cố vấn hỗ trợ hòa nhập dành cho học sinh quốc tế
 › Chương trình âm nhạc danh tiếng từng giành giải thưởng
 › Chương trình đào tạo Năng lực Lãnh đạo (Lớp 11–12)
 › Chương trình hỗ trợ học tập sau giờ học
 › Chương trình hỗ trợ môn Tiếng Anh như một 

ngôn ngữ bổ sung/Phương ngữ (EAL/D)
 › Chương trình năng khiếu về Khoa học, Công 

nghệ, Kỹ thuật và Toán học (STEM)

Hoạt động ngoại khóa 
 › Đội trưởng đại diện đa văn hóa
 › Các chuyến tham quan dành cho Học sinh Quốc tế
 › Triển lãm nghệ thuật
 › Diễn thuyết trước đám đông và tranh biện
 › Đại sứ Quốc tế
 › Khuyến khích tham gia các cuộc thi cấp bang và quốc gia về các 

môn khoa học, toán học, tiếng Anh, kinh doanh và nhân văn

Cơ sở vật chất trường học
 › Khu phức hợp các môn bơi lội, phòng gym và sân thể thao
 › Khu phức hợp Biểu diễn Nghệ thuật
 › Nhà bếp có trang thiết bị đặc biệt cho học sinh quốc tế
 › Một trong những trường công lập có tốc độ 

internet nhanh nhất ở Queensland
 › Lớp học thế kỷ 21 chuyên biệt cho ngôn ngữ, khiêu vũ, 

nghệ thuật biểu diễn, khoa học, âm nhạc và nghệ thuật
 › Phòng thí nghiệm khoa học hiện đại bậc nhất
 › Trung tâm ngôn ngữ hiện đại
 › Phòng biên tập phim và chương trình truyền hình

Lộ trình học Đại học-Cao đẳng
 › Chương trình Young Achievers của University of Queensland 

(UQ) cùng học bổng có trị giá lên đến $30.000 
 › Chương trình Học bổng Collegiate Excellence của Bond University 
 › Chương trình Head Start của University of Southern Queensland

Các môn Ngoại ngữ
 › Tiếng Trung (Quan Thoại)
 › Tiếng Đức

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông
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Centenary   
State High School
Địa chỉ: 1 Moolanda St, Jindalee QLD 

Trang web: centenaryshs.eq.edu.au

Điện thoại: +61 7 3373 4555

Năm thành lập: 1999

Số lượng học sinh: 1750

eqi.com.au/sp/centenary-shs

Centenary State High School tự hào là môi trường 
học thuật sáng tạo tọa lạc tại vùng ngoại ô phía 
tây thành phố biển Brisbane và có thể dễ dàng di 
chuyển đến Khu trung tâm Hành chính Thương mại 
(CBD) Brisbane và University of Queensland. 

Chúng tôi cam kết mang đến chất lượng học 
tập cao cũng như hỗ trợ học sinh hết mình để 
giúp các em có thể đạt được nhiều thành tích 
học tập trong môi trường học đường thú vị. 

Học sinh quốc tế cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ và chăm 
sóc cá nhân tại ngôi trường đa văn hóa của chúng 
tôi. Trường chúng tôi cung cấp cho học sinh chương 
trình giảng dạy với vô vàn môn học và hàng loạt các 
hoạt động thể thao, văn hóa và nghĩa vụ công dân.

Các chương trình đặc biệt
 › Các chương trình vượt cấp về khoa học, nghệ thuật và kinh  

doanh cho cá nhân 
 › Các chương trình khoa học và toán học mở rộng từ Lớp 7
 › Chương trình Đại sứ Khoa học của University of Queensland (UQ)
 › Chương trình Âm nhạc mở rộng
 › Chương trình Năng khiếu Khiêu vũ và Kịch nghệ
 › Chương trình Âm nhạc Hòa tấu được Đánh giá cao
 › Các chương trình kinh doanh sáng tạo liên kết với doanh nghiệp
 › Các lớp học về robotics và lập trình - Công nghệ Thông tin (CNTT)
 › Các khóa học cấp chứng chỉ, bao gồm kinh doanh, CNTT, 

thể hình và phương tiện truyền thông kỹ thuật số
 › Tiếng Trung (Quan Thoại) Lớp 7–12
 › Kết nối mạng không dây (Wi-fi) toàn trường cho tất cả các thiết bị

Hoạt động ngoại khóa
 › Ban nhạc và dàn hợp xướng từng giành nhiều giải thưởng
 › Tranh biện và diễn thuyết trước đám đông
 › Chương trình cắm trại thú vị - Lớp 7 và lớp 

10, sinh học, âm nhạc, địa lý
 › Chương trình nhạc kịch hàng năm 
 › Các cuộc thi thể thao đồng đội
 › Các cuộc thi học thuật
 › Câu lạc bộ Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật 

Và Toán học (STEM) và lập trình

Cơ sở vật chất trường học
 › Nhà hát nghệ thuật và khán phòng tiêu chuẩn dành 

cho các buổi biểu diễn chuyên nghiệp và dùng 
trong đào tạo kỹ thuật âm thanh ánh sáng

 › Trung tâm thể thao trong nhà đẳng cấp thế giới dành 
cho các môn bóng rổ, bóng đá và bóng chuyền

 › Các phòng thu chuyên dụng cho khiêu vũ, âm nhạc, 
phim ảnh và phương tiện truyền thông mới

 › Văn phòng hỗ trợ học sinh quốc tế và 
Phòng học cho Học sinh Quốc tế

 › Thư viện hiện đại và trung tâm CNTT

Lộ trình học Đại học-Cao đẳng
 › Thư mời nhập học sớm cho chương trình Đại học-Cao đẳng
 › Chương trình VET và TAFE
 › Các lựa chọn học nghề và thực tập tại trường (SAT) và  

thực tập tại trường (SBT)
 › Ưu tiên liên thông từ Chương trình Diploma lên Đại học

Các môn Ngoại ngữ
 › Tiếng Trung (Quan Thoại)
 › Tiếng Đức (Lớp 7-9)
 › Tiếng Tây Ban Nha (Lớp 7-9)
 › Các môn ngôn ngữ dành cho Lớp 11-12 và các môn 

ngôn ngữ khác thông qua Đào tạo Từ xa

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông
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Cleveland District 
State High School
Địa chỉ:  Cnr Smith and Russell Streets, Cleveland QLD 

Trang web: clevdistshs.eq.edu.au

Điện thoại: +61 7 3824 9222

Năm thành lập: 1956

Số lượng học sinh: 2200

Chào mừng đến với Cleveland District State High School 
(CDSHS); trường được thành lập vào năm 1956 và tọa lạc tại 
cửa ngõ vào thành phố biển Brisbane và đảo North Stradbroke 
xinh đẹp. Chúng tôi tự hào là thành viên của Hội đồng các 
Trường Quốc tế và Hệ thống các Trường Tú tài Quốc tế (IB). 

Khi đến với trường, các em sẽ trở thành một phần 
trong cộng đồng độc đáo của chúng tôi với đội ngũ 
giáo viên có chuyên môn cao. Tại đây, chúng tôi xây 
dựng một môi trường học tập giúp đỡ lẫn nhau và luôn 
chào đón các học sinh từ khắp nơi trên thế giới. 

Trường tổ chức rất nhiều hoạt động ngoại khóa và luôn cố 
gắng tạo ra các thử thách  tích cực để các em phát triển 
các kỹ năng thông qua những chương trình năng khiếu về 
học thuật, kỹ năng công dân, thể thao và văn hóa. Chúng 
tôi luôn nỗ lực để giúp học sinh đạt được kết quả tốt nhất 
và mở rộng con đường học vấn của các em theo nhiều 
cách, chẳng hạn như lựa chọn đăng ký tuyển sinh sớm vào 
trường đại học khi vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường.

Các chương trình đặc biệt
 › Chương trình Tú tài Quốc tế (Lớp 10–12)
 › Các môn học Pamoja thuộc chương trình Tú tài 

Quốc tế được đào tạo trực tuyến (có phí)
 › Chương trình năng khiếu về nghệ thuật sáng tạo và ngôn 

ngữ, khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) 
 › Chương trình năng khiếu về bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ  

và bóng đá chạm 
 › Trung tâm Năng khiếu Ngôn ngữ
 › Lớp học Khổng Tử
 › Hải dương học
 › Ngành nông nghiệp, chăn nuôi 
 › Phim và phương tiện truyền thông mới
 › Phụ đạo tiếng Anh như Ngôn ngữ thứ Hai (ESL) cho từng em
 › Nghiên cứu khoa học và công nghệ
 › Quản lý thể thao
 › Chứng chỉ nghề bậc III về Kỹ năng Hàng không (Công 

nghệ Drone - tổ chức bởi đơn vị độc lập)
 › Chứng chỉ về Thể hình

Hoạt động ngoại khóa
 › Các chuyến tham quan về giáo dục, văn hóa và thể thao đến  

châu Âu, Hoa Kỳ, Vanuatu, Việt Nam, Nhật Bản và Đảo Lady  
Elliot (Lớp 10–12)

 › Đội hợp xướng, câu lạc bộ kịch và đội khiêu vũ
 › 16 nhóm nhạc hòa tấu từ sơ cấp đến cao cấp 
 › Tranh biện và diễn thuyết trước đám đông
 › Câu lạc bộ nhiếp ảnh và truyền thông
 › Các tiết học lướt sóng (1 lớp/học kỳ)
 › Chuyến đi Khám phá Cairns và Melbourne

Cơ sở vật chất trường học
 › Phòng gym
 › Trang trại tại trường học
 › Sân bóng đá (túc cầu)
 › Trung tâm Nghệ thuật Sáng tạo
 › Cơ sở vật chất đạt chuẩn dành cho phương tiện truyền thông/ 

phim ảnh
 › Cơ sở vật chất đạt chuẩn dành cho khiêu vũ, kịch và âm nhạc
 › Nhà thi đấu đa năng

Lộ trình học Đại học-Cao đẳng
Griffith University, University of Queensland và Queensland 
University of Technology (nhập học và tuyển sinh sớm) 

Các môn Ngoại ngữ
 › Tiếng Pháp
 › Tiếng Nhật
 › Tiếng Trung (Quan Thoại)
 › Jandai (Ngôn ngữ Thổ dân – Lớp 7-8)

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông
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Cleveland 
State School
Địa chỉ:  Cnr Queen and Wynyard Streets, Cleveland QLD 

Trang web: clevelandss.eq.edu.au 

Điện thoại: +61 7 3488 1333

Năm thành lập: 1868

Số lượng học sinh: 704

Với bề dày lịch sử hơn 150 năm, Cleveland State 
School đã có rất nhiều thành tích đáng tự hào trong 
thể thao, sáng tạo và thành tích học tập xuất sắc.

Danh tiếng của trường ngày một thăng hạng và được cộng 
đồng địa phương đánh giá cao nhờ văn hóa quốc tế hòa 
nhập toàn diện và phương pháp giảng dạy xuất sắc.

Chúng tôi mang đến cho học sinh một môi trường học 
tập tôn trọng, an toàn và hỗ trợ lẫn nhau. Ngoài ra, 
trường cũng tổ chức nhiều lớp học và hoạt động thú vị 
để các em thoải mái trải nghiệm bao gồm các môn ngoại 
ngữ và các chương trình  nghệ thuật và âm nhạc.

Chúng tôi tập trung vào các kỹ năng đọc viết, tính toán, 
khoa học, tư duy bậc cao, đồng thời đưa ra nhiều phương 
án lựa chọn để thử thách và hỗ trợ các em trở thành 
những người học năng đông, tận tâm và thành công.

Các chương trình đặc biệt
 › Chương trình Khuyến khích Đọc (REDIT)
 › Chương trình Nghệ thuật Sống bao gồm chương trình nghệ 

thuật mở rộng, sân khấu âm nhạc và triển lãm nghệ thuật
 › Ngày hội Năng khiếu (diễn thuyết trước đám đông, 

ngôn ngữ, toán học, khoa học và nghệ thuật)
 › Chương trình âm nhạc hòa tấu: bộ dây, bộ gỗ, bộ 

đồng, bộ gõ, ban nhạc cấp cơ sở và nâng cao
 › Đội hợp xướng lớp 7-8 và 11-12
 › Các lớp mở rộng về tất cả các môn chuyên sâu dành cho 

học sinh có năng lực học tập và thể thao xuất sắc
 › STEAM-Athlon - ba môn học phối hợp tập trung vào Khoa học, 

Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật và Toán học (STEAM)

Hoạt động ngoại khóa
 › Triển lãm nghệ thuật, buổi hòa nhạc Twilight 

Concert và sân khấu âm nhạc
 › Ngày hội Ngôn ngữ cùng Cleveland District SHS
 › Ngày Hòa hợp, Tuần lễ Khoa học, Tuần lễ Sách, diễn 

thuyết trước đám đông, Tuần lễ tiếng Pháp
 › Hội trại Lớp 6

Cơ sở vật chất trường học
 › Các phòng dành riêng cho học sinh quốc tế và  

Tiếng Anh như một Ngôn ngữ Bổ sung/Phương ngữ (EAL/D)
 › Phòng học có kết nối mạng không dây và trang bị 

iPad, máy tính để bàn và máy tính xách tay.
 › Hồ bơi
 › Hội trường đa năng
 › Khu vực vui chơi ngoài trời, sân thể thao, khu học 

tập ngoài trời và không gian có mái che

Các môn Ngoại ngữ
 › Tiếng Pháp (Lớp Dự bị đến Lớp 6)
 › Hỗ trợ học sinh gặp khó khăn với Tiếng Anh như 

một Ngôn ngữ Bổ sung/Phương ngữ (EAL/D)

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông
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Corinda    
State High School
Địa chỉ: 46 Pratten Street, Corinda QLD 

Trang web: corindashs.eq.edu.au

Điện thoại: +61 7 3379 0222

Năm thành lập: 1960

Số lượng học sinh: 2100

Corinda State High School là một trong những ngôi trường 
công độc lập đồng giáo dục hàng đầu ở Brisbane. Trường tọa 
lạc trong môi trường rợp bóng cây xanh tươi đẹp ở vùng ngoại 
ô phía tây của Brisbane, chỉ cách thành phố 20 phút đi tàu. 

Học sinh được khuyến khích nỗ lực học tập để đạt được 
thành tích cá nhân xuất sắc và khai phá được tối đa khả 
năng của bản thân, dù là trong lĩnh vực học thuật, nghệ thuật, 
các lĩnh vực thể thao hay tình nguyện trong cộng đồng. 

Corinda mang tới một chương trình giảng dạy phong phú 
nhưng cũng không kém phần thử thách đối với học sinh 
để mở mang tri thức cho các em học tập và phát triển bản 
nhân. Chương trình Học sinh Quốc tế đóng một vai trò 
quan trọng đối với học sinh của trường, giúp các em hiểu 
được vai trò của mình trong cộng đồng toàn cầu. Tầm nhìn 
của nhà trường - 'Vượt qua cả mong đợi' - là kim chỉ nam 
cho toàn thể giáo viên và học sinh trong mọi hoạt động.

Các chương trình đặc biệt
 › Chương trình Năng khiếu Tennis
 › Kỹ thuật, thiết kế và công nghệ
 › Chương Trình Năng Khiếu Bóng đá
 › Chương trình Năng khiếu Khiêu vũ
 › Chương trình Năng khiếu về Khoa học và Nghệ 

thuật Thị giác, Tiếng Anh, Toán học Đặc biệt
 › Chương trình Năng khiếu Ẩm thực
 › Chương trình Năng khiếu và Tài năng mở rộng
 › Chương trình Âm nhạc Hòa tấu được đánh giá cao
 › Chương trình Danh dự Lớp 10 (Học thuật Mở rộng)

Hoạt động ngoại khóa
 › Cuộc thi Thiết kế Không gian của Úc
 › Cuộc thi tranh biện giữa các trường
 › Nhóm nhạc cụ hòa tấu: hòa nhạc, nhạc cụ dây thính phòng, 

ban nhạc giao hưởng, bộ gõ, bộ trống và các ban nhạc lớn
 › Lớp luyện thanh và dạy đánh đàn guitar
 › Thể thao chuyên sâu
 › Biểu diễn nghệ thuật – âm nhạc, đóng kịch, khiêu vũ
 › Nhóm trang trại nông nghiệp

Cơ sở vật chất trường học
 › Phòng thí nghiệm khoa học hiện đại nhất
 › Trang trại nông nghiệp
 › Phòng thu âm, diễn kịch và khiêu vũ
 › Trung tâm thể thao trong nhà, sân thể thao, sân tennis, phòng gym
 › Nhà bếp tiêu đạt chuẩn công nghiệp
 › Trung tâm Nghiên cứu và Đổi mới
 › Corinda Cafe – quán cà phê học sinh
 › Văn phòng học sinh quốc tế và Student Hub - không gian 

sinh hoạt cho học sinh (có trang bị thiết bị nhà bếp)

Lộ trình học Đại học-Cao đẳng
 › Liên kết với University of Queensland (UQ), Queensland 

University of Technology (QUT), Conservatorium of Music, 
University of Melbourne, University of Southern Queensland 
(USQ), Griffith University (GU), Bond University

Các môn Ngoại ngữ
 › Tiếng Trung (Quan Thoại)
 › Tiếng Pháp
 › Tiếng Đức
 › Tiếng Nhật
 › Tiếng Tây Ban Nha

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông
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Craigslea   
State High School
Địa chỉ:  685 Hamilton Rd, West Chermside QLD

Trang web: craigsleashs.eq.edu.au

Điện thoại: +61 7 3326 5222

Năm thành lập: 1975

Số lượng học sinh: 1100

Craigslea State High School của chúng tôi nổi tiếng từ lâu  
với các tiêu chuẩn giáo dục cao.

Các gia đình homestay, các bạn học tại trường cùng đội ngũ 
các nhân viên và giáo viên của chúng tôi cam kết các em 
sẽ được đón nhận một nền giáo dục chất lượng cao nhất 
đồng thời có được những trải nghiệm an toàn và lý thú.

Chúng tôi tự hào với lịch sử 25 năm giảng dạy Chương 
trình Học sinh Quốc tế; không những thế, 100% học 
sinh từng theo học tại trường cho biết các em luôn 
sẵn lòng giới thiệu trường với mọi người và cũng rất 
hài lòng với giáo viên và người bản xứ nơi đây.

Trường đồng giáo dục của chúng tôi được 
thành lập vào năm 1975, tọa lạc gần thành phố 
biển Brisbane với khoảng 1100 học sinh.

Chúng tôi là thành viên của Hội đồng các Trường 
Quốc tế, điều này là minh chứng cho thấy trường 
đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe và 
đang tiếp tục đạt được thành tích hàng đầu với nỗ lực 
mang đến một nền giáo dục đẳng cấp thế giới.

Các chương trình đặc biệt
 › Học viện Bóng chuyền
 › Chương trình Chuyên sâu về Âm nhạc
 › Chương trình Năng khiếu Khoa học
 › Âm nhạc hòa tấu – bộ gỗ, bộ đồng, bộ dây và bộ gõ
 › Dàn hợp xướng của trường
 › Chương trình học sinh lãnh đạo
 › Sản xuất nhạc kịch
 › Đào tạo ngành khách sạn và nhà hàng
 › Phụ đạo các môn học
 › Củng cố Tiếng Anh như một Ngôn ngữ 

Bổ sung/Phương ngữ (EAL/D)

Hoạt động ngoại khóa
 › Các chuyến tham quan thể thao và văn hóa ở 

nước ngoài hoặc tại các bang khác của Úc
 › Âm nhạc hòa tấu – bảy ban nhạc và dàn nhạc khác nhau
 › Các chuyến đi thực tế khoa học – hệ sinh thái biển
 › Cơ hội đại diện cho trường tại các cuộc 

thi thể thao ở các Lớp 8, 9 và 10

Cơ sở vật chất trường học
 › Xưởng phim và truyền hình
 › Trung tâm thể thao trong nhà
 › Sân bóng chuyền bãi biển
 › Hồ bơi
 › Khán phòng hiện đại
 › Nhà bếp và nhà hàng đạt chuẩn
 › Văn phòng Học sinh Quốc tế

Lộ trình học Đại học-Cao đẳng
 › Chương trình Nghiên cứu Nâng cao của 

University of Queensland (UQ)
 › Chương trình START QUT của University 

of Technology (QUT) (Lớp 12)
 › Griffith University (GU) Khai giảng sớm Chương 

trình Đại học-Cao đẳng (GUEST)

Các môn Ngoại ngữ
 › Tiếng Đức
 › Tiếng Nhật
 › Kỳ thi ngoại ngữ dành cho Lớp 11 và 12 do đơn vị độc  

lập tổ chức

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông
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Durack  
State School
Địa chỉ:  69 Inala Avenue, Durack QLD

Trang web: durackss.eq.edu.au 

Điện thoại: +61 7 3714 2666

Năm thành lập: 1959

Số lượng học sinh: 662

Durack State School cung cấp một chương trình chặt 
chẽ về học thuật và văn hóa xuất sắc trong một môi 
trường an toàn được xây dựng dựa trên sự tôn trọng. 
Chúng tôi tự hào với các khu vực học tập trong nhà 
và ngoài trời hiện đại, và được trang bị đầy đủ nằm 
ở vùng ngoại ô phía tây của Brisbane. Sân chơi và 
hội trường lớn của chúng tôi mang đến nhiều cơ hội 
cho các sự kiện thể thao, giải trí và cộng đồng. 

Các giáo viên từ Lớp Dự bị đến Lớp 6 của chúng tôi áp 
dụng phương thức giảng dạy được cá nhân hóa và hỗ 
trợ tích cực cho học sinh. Chúng tôi tuyên dương nhiều 
thành tích trong học tập, văn hóa và thể thao của học sinh. 
Trường chúng tôi đã nhận được sự công nhận trên toàn 
bang về thành tích xuất sắc trong học tập, văn hóa và hòa 
nhập. Chúng tôi vô cùng tự hào về ngôi trường của mình.

Các chương trình đặc biệt
 › Chương trình Ngôn ngữ Nói dành cho Trẻ nhỏ
 › Thuyết trình, ngôn ngữ nói và tham gia 

vào chương trình toán học
 › Các chương trình mở rộng bao gồm: robotics, 

lập trình, tranh biện và học trực tuyến
 › Chương trình Học sinh Lãnh đạo
 › Chương trình Hành vi Tích cực trong Học 

tập (Positive Behaviour for Learning)
 › Hỗ trợ của chuyên gia, bao gồm:

 · Trị liệu ngôn ngữ
 · Trị liệu vận động
 · Chuyên viên y tế chăm sóc thính lực
 · Cán bộ hướng dẫn
 · Cán bộ phúc lợi
 · Chương trình Giáo dục Đặc biệt

Hoạt động ngoại khóa
 › Chương trình Âm nhạc và Nghệ thuật

 · Dàn hợp xướng
 · Âm nhạc Hòa tấu – bộ dây, bộ gỗ, bộ đồng, và bộ gõ
 · Khiêu vũ Đa văn hóa

 › Câu lạc bộ Cờ vua
 › Câu lạc bộ Khoa học
 › Câu lạc bộ Tình bạn
 › Câu lạc bộ Trò chơi Giải quyết vấn đề
 › Câu lạc bộ Làm vườn
 › Các thử thách và cuộc thi giữa các trường
 › Chương trình thể thao giữa các trường
 › Giáo dục về tôn giáo (tùy chọn)

 · Thiên chúa giáo
 · Phật giáo
 · Nhóm cầu nguyện Hồi giáo

 › Chương trình giáo sĩ
 › Tuần lễ Đa Văn hóa – tôn vinh văn hóa
 › Tuần lễ NAIDOC

Cơ sở vật chất trường học
 › Dịch vụ Chăm sóc Ngoài giờ học
 › Hội trường Biểu diễn Nghệ thuật và Giáo dục Thể chất
 › Khu vực Học tập Ngoài trời
 › Cơ sở hỗ trợ Giáo dục Đặc biệt
 › Trung tâm tài nguyên bao gồm thư viện, phòng máy 

tính và phòng trang bị phông xanh cho học sinh
 › Sân bóng rổ đa năng
 › Căng-tin mở cửa năm ngày một tuần
 › Trường mẫu giáo

Các môn Ngoại ngữ
 › Chương trình củng cố Tiếng Anh như một Ngôn ngữ  

Bổ sung/Phương ngữ (EAL/D)
 › Auslan (Ngôn ngữ ký hiệu của Úc)

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông
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Earnshaw  
State College
Địa chỉ: Cnr Earnshaw and Tufnell Roads, Banyo QLD

Trang web: earnshawsc.eq.edu.au

Điện thoại: +61 7 3621 7333

Năm thành lập: 2003

Số lượng học sinh: 800
Earnshaw State College là một trường có quy mô nhỏ,  
chuyên biệt, và có sự gắn bó khăng khít với cộng đồng 
người dân xung quanh. Tọa lạc tại Banyo, một quận sôi 
động và đang phát triển ở phía bắc Brisbane, trường 
cung cấp chương trình học từ Lớp Dự bị đến Lớp 12.

Trường của chúng tôi nằm cách ga xe lửa chỉ 5 phút đi bộ 
và cách trung tâm Brisbane 20 phút khi đi bằng xe lửa.

Bãi biển Nudgee và một trong những địa danh lịch 
sử đáng chú ý nhất của Brisbane, gắn liền với Người 
thổ dân Úc chỉ cách trường một quãng đi bộ ngắn, 
trong khi các bãi biển tuyệt đẹp của Sunshine Coast 
và Gold Coast cách đó chưa đến một giờ đi lái xe.

Chúng tôi mang lại nhiều cơ hội để học sinh tham gia 
vào các hoạt động học tập, văn hóa và thể thao, và 
đội ngũ nhân viên, giáo viên của chúng tôi xây dựng 
mối quan hệ bền chặt để để có thể hiểu rõ hơn về 
con người và hoài bão của từng em học sinh.

Earnshaw State College khuyến khích học sinh tham gia và 
hình thành động lực để học tập trong môi trường văn hóa tập 
thể vui vẻ, lành mạnh nhằm đạt được kết quả cao cũng như 
phát triển sự tự tin và kỹ năng của các em trong tương lai.

Các chương trình đặc biệt 
 › Học viện Bóng chày (Lớp 4–12)
 › Học viện Nghệ thuật Biểu diễn (Lớp Dự bị–12)
 › Chương trình âm nhạc hòa tấu bộ dây (Lớp 2 - 5)
 › Không gian Sáng chế Sáng tạo Trao đổi Thực hành 

của Da Vinci (dành cho tất cả học sinh)
 › Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học 

(STEM), robotics và lập trình từ Lớp Dự bị 
 › Khóa học nhận Bằng về Kinh doanh (Lớp 11–12) 
 › Các khóa học cấp chứng chỉ: Chứng chỉ bậc III về 

Khởi nghiệp, Chứng chỉ bậc II và III về Thể thao và Giải 
trí, Chứng chỉ bậc III về Công nghệ thông tin

 › Chương trình đại sứ quốc tế kết nối học sinh quốc tế  
với các bạn bè đồng trang lứa 

 › Chương trình cố vấn và chương trình chuyển tiếp cho học sinh mới
 › Lớp học trực tuyến cho mọi môn học, học sinh có 

thể truy cập trực tiếp vào chương trình giảng dạy, 
các bài kiểm tra đánh giá và bài tập về nhà 

Hoạt động ngoại khóa 
 › Kịch, nghệ thuật, khiêu vũ và âm nhạc (nhạc cụ, ban 

nhạc và nhóm thanh nhạc) (Lớp Dự bị –12)
 › Câu lạc bộ sách và viết văn 
 › STEM bao gồm các chương trình Kỹ sư trẻ 
 › Nhiều môn thể thao như bơi lội, bóng đá, bóng rổ, 

ba môn phối hợp và nhảy dây chuyên nghiệp
 › Du ngoạn đến Nhật Bản, Canberra (Úc) và đi trượt tuyết
 › Liên kết đào tạo với Showa High School, Nagoya, Nhật Bản
 › Trường được đề cử – chương trình trao đổi giữa Sở giáo 

dục bang Queensland và Hội đồng Giáo dục Kobe
 › Câu lạc bộ học tập và bài tập về nhà - chung cho tất cả các môn 

hoặc dành riêng cho từng nhóm môn với hỗ trợ của chuyên gia

Cơ sở vật chất trường học 
 › Trung tâm tài nguyên và hỗ trợ học sinh quốc tế
 › Lồng đánh bóng chày và vùng khởi động đánh bóng chày 
 › Phòng Thực hành STEM được trang bị máy in 3D, 

laser, robot, drone và công nghệ thực tế ảo 
 › Cơ sở vật chất chuyên dụng cho công nghệ công 

nghiệp và nghệ thuật thị giác với lò gốm 
 › Trang thiết bị nhà hàng/ khách sạn và dụng cụ pha chế 
 › Phòng thí nghiệm khoa học và phòng thí nghiệm máy tính 
 › Sân tennis, bóng rổ và bóng lưới 
 › Sân khấu biểu diễn nghệ thuật với đầy đủ hệ thống 

âm thanh và ánh sáng - không gian học tập 
 › Nhà thi đấu, sân chơi lớn và bể bơi 25 m 
 › Thư viện, hiệu sách và quán cà phê 
 › Dịch vụ chăm sóc ngoài giờ học 

Lộ trình học Đại học-Cao đẳng 
 › Mạng lưới hỗ trợ lập kế hoạch nghề nghiệp và các lựa 

chọn đại học, gồm các liên kết chặt chẽ với các trường 
đại học, TAFE và các nhà tuyển dụng địa phương 

 › Chương trình 'Uni Step-Up' hợp tác với Australian 
Catholic University (cách trường 3 phút đi bộ) 

 › Các khóa học khai giảng sớm tại đại học QUT (Lớp 11 và 12)  
- Chương trình Start QUT

Các môn Ngoại ngữ 
 › Tiếng Nhật (Lớp Dự bị–12)
 › Tiếng Tây Ban Nha (Lớp 4–8)
 › Câu lạc bộ trò chuyện Gupshup 
 › Các ngoại ngữ khác thông qua Đào tạo Từ xa

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông
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Ferny Grove   
State High School
Địa chỉ:  McGinn Road, Ferny Grove QLD 

Trang web: fernygroveshs.eq.edu.au

Điện thoại: +61 7 3550 5777

Năm thành lập: 1980

Số lượng học sinh: 2000

Ferny Grove là một trường công độc lập có danh tiếng nhờ 
cung cấp các cơ hội giáo dục chất lượng cao trong lĩnh vực 
học thuật, thể thao, văn hóa và quyền công dân. Ferny Grove 
có phương châm là mỗi cá nhân sẽ tự khám phá niềm đam mê 
của mình trên con đường học tập. Để theo đuổi phương châm 
này, nhà trường đã truyền đạt tới các em học sinh sứ mệnh 
của toàn trường, đó là 'Tạo ra một môi trường tôn trọng và hòa 
nhập, nhằm nuôi dưỡng và phát triển những cá nhân có sự kết 
nối toàn cầu với tri thức và khả năng đối mặt với khó khăn'.

Tọa lạc tại một vùng đất cây cối tươi tốt, chỉ cách khu trung 
tâm Brisbane 12 km, trường nổi tiếng với những giá trị truyền 
thống mạnh mẽ, có vai trò nền tảng cho môi trường đầy sự 
quan tâm và hỗ trợ tại Ferny Grove. Trường của chúng tôi đủ 
lớn để đem đến sự đa dạng đáng kể và điểm hấp dẫn cho tất 
cả học sinh, đồng thời vẫn đảm bảo rằng mỗi em đều được tôn 
trọng, khuyến khích và hỗ trợ để 'Luôn hướng tới mục tiêu cao'. 

Các chương trình đặc biệt
 › Chương trình Nhạc cụ và Hợp xướng nổi tiếng Quốc tế (Lớp 7–12)
 › Nông nghiệp (Lớp 9–12)
 › Chương trình Song ngữ tiếng Đức (Lớp 7–10)
 › Chương trình LEAF dành cho học sinh xuất sắc - một 

chương trình học có kỳ thi đầu vào (Lớp 7-9)
 › FAST (Đội Thể thao Nâng cao Ferny) (Lớp 7–9)
 › STEMx (Lớp 8–10) với các chương trình dự bị vào Lớp 11–12

Hoạt động ngoại khóa
 › Hội trại Lớp 7
 › Trao đổi với các nước
 › Chuyến đi trượt tuyết hàng năm
 › Sự kiện Kokoda Challenge
 › Hiệp hội Khoa học Ferny Grove
 › Tranh biện – Tiếng Anh
 › Ngày hội Doanh nghiệp
 › Lễ hội Thể thao (Điền kinh/Bơi lội/Chạy việt dã)
 › Sự kiện Văn hóa và Ngôn ngữ
 › Sự kiện giới thiệu các môn học tại trường
 › Trải nghiệm ngoại khóa chuyên sâu về Sinh học, Kịch nghệ  

và Âm nhạc Hòa tấu

Cơ sở vật chất trường học
 › Trung tâm Biểu diễn Thể thao Đa năng mới
 › Trang trại nông nghiệp 
 › Hội trường lớn, đa năng và khán phòng hiện đại 

350 chỗ ngồi luôn sẵn sàng cho các buổi biểu 
diễn, diễn thuyết và các sự kiện cộng đồng

 › Cơ sở vật chất ICT hiện đại, bao gồm chương 
trình mỗi học sinh một laptop

 › Trung tâm Đào tạo Cao cấp - bao gồm 22 không 
gian học tập mới, bốn phòng thí nghiệm khoa 
học và một studio thiết kế STEM hiện đại

Lộ trình học Đại học-Cao đẳng 
 › Chương trình Enhanced Studies của University of Queensland (UQ) 

(cho phép học sinh học các môn bậc đại học trong năm Lớp 12)
 › Chương trình START QUT của Queensland University of Technology 

(QUT) (cho phép học sinh học các môn bậc đại học trong năm  
Lớp 12) 

 › Các chương trình đầu vào đại học của TAFE Queensland  

Các môn Ngoại ngữ
 › Tiếng Đức 
 › Tiếng Đức Tăng tốc/Mở rộng
 › Tiếng Indonesia 

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông
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Holland Park  
State High School
Địa chỉ: Bapaume Road, Holland Park West QLD

Trang web: hollandparkshs.eq.edu.au

Điện thoại: +61 7 3347 0111

Năm thành lập: 1971

Số lượng học sinh: 680

Cách trung tâm thành phố Brisbane 15 phút lái xe, Holland  
Park State High School là một trường công độc lập chất lượng 
cao trong khu vực. Đội ngũ giáo viên của trường là những 
người truyền cảm hứng và rất tận tâm với học sinh, luôn đi 
cùng các em trong hành trình học tập và phát triển cá nhân. 
Các thầy cô tự hào về khả năng nắm bắt và để ý tới từng em 
học sinh để không bạn nào cảm thấy bị lạc lõng trong lớp học.

Các cha mẹ lựa chọn trường của chúng tôi nhờ những 
tiêu chuẩn cao của trường, sự tập trung chú ý dành 
cho từng cá nhân, kết quả học tập tốt, lộ trình hướng 
nghiệp và các chương trình Trung học phổ thông 
được thiết kế dành riêng cho Lớp 11 và 12.

Holland Park State High School còn có các lớp năng khiếu 
và mở rộng cho các môn tiếng Anh, toán và khoa học. 
Bên cạnh đó nhà trường còn có các chương trình Bóng 
chuyền chuyên nghiệp, tiếng Nhật, Hỗ trợ Vận động viên 
Thành tích cao và chương trình Âm nhạc Mở rộng.

Các chương trình đặc biệt
 › Học viện HPX
 › Chương trình Năng khiếu Steam
 › Chương trình Bóng chuyền thành tích cao (huấn 

luyện bởi chuyên gia và thi đấu cấp cao)
 › Chương trình Song ngữ tiếng Nhật (Khối Trung học Cơ sở)
 › Lớp học Chuyên gia Âm nhạc (Khối Trung học Cơ sở)
 › Chương trình Âm nhạc Hòa tấu (tất cả các khối lớp)
 › Câu lạc bộ Bài tập Về nhà (Khối Trung học Cơ sở)
 › Chương trình Năng lực Lãnh đạo cho Học sinh (tất cả các khối lớp)

Hoạt động ngoại khóa
 › Câu lạc bộ Anime
 › Thể thao liên trường
 › Trại hè
 › Các chuyến tham quan học tập quốc tế
 › Chương trình Đại sứ Khoa học Đại học - Cao đẳng
 › Chương trình Kỹ thuật/Hàng không cho Lớp 7 và 8
 › Nhóm nhạc (13 nhóm nhạc hòa tấu)
 › Nhạc kịch trung học
 › Tìm kiếm tài năng
 › Bóng đá chạm

Cơ sở vật chất trường học
 › Hội trường
 › Khu vui chơi giải trí dành cho học sinh
 › Thư viện và trung tâm tài nguyên
 › Sân bóng chuyền trong nhà chuyên dụng
 › Sân thể thao đa năng, sân thể dục và sân bóng rổ/bóng lưới
 › Trung tâm Hỗ trợ Học sinh
 › Quán cà phê Học sinh
 › Khu phức hợp Công nghệ Công nghiệp

Lộ trình học Đại học-Cao đẳng
 ›  Chương trình Nhập học Đại học Sớm–tích 

lũy tín chỉ đại học khi ở Lớp 12
 › University of Queensland (UQ): Chương 

trình nghiên cứu nâng cao của UQ
 › Griffith University: Chương trình GUEST
 › Đào tạo Nghề và Hướng Nghiệp (TAFE) Queensland:  

TAFE tại trường học
 › TAFE SkillsTech: TAFE tại trường

Các môn Ngoại ngữ
 ›  Tiếng Đức (Lớp 7 & 12)
 › Tiếng Nhật

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông
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Indooroopilly  
State High School
Địa chỉ: 111 Ward St, Indooroopilly QLD 

Trang web: indoorooshs.eq.edu.au

Điện thoại: +61 7 3327 8333

Năm thành lập: 1954

Số lượng học sinh: 2670

Indooroopilly State High School cung cấp cơ sở 
vật chất hoàn hảo với môi trường văn hóa hỗ trợ 
nhằm đạt được thành tích cao trong học tập.

Chúng tôi thúc đẩy sự đa dạng và đặt mục tiêu phát triển sự 
tự tin của học sinh, với cách giảng dạy phù hợp với các em.

Tọa lạc gần trường Đại học Queensland, nhà trường có mối 
liên kết chặt chẽ với các trường đại học xung quanh. Ngoài 
ra, chính sách không đồng phục của chúng tôi giúp học sinh 
chuyển tiếp dễ dàng từ môi trường phổ thông lên đại học.

Thỏa sức học tập trong khuôn viên xanh tươi, rộng lớn, gần 
với hệ thống giao thông công cộng và thành phố Brisbane.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ homestay quốc tế trong hơn 
30 năm qua cùng với các chương trình hỗ trợ ngôn ngữ 
vượt trội để cải thiện kỹ năng tiếng Anh cho học sinh.

Nhiều học sinh theo học tại trường đã đạt được điểm 
đầu vào đại học cao và kết quả trên cả mức trung 
bình của Chương trình Đánh giá Quốc gia - Năng lực 
ngôn ngữ và Năng lực tính toán (NAPLAN).

Chương trình đặc biệt
 › Nghiên cứu Hàng không để đủ điều kiện lấy bằng lái máy 

bay tư nhân khi còn học phổ thông (Lớp 11-12)
 › Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ (Lớp 11–12)
 › Học viện Mạng CISCO (Lớp 10–12)
 › Chương trình Tú tài Quốc tế (IB) (Lớp 11–12)
 › Robotics và Cơ điện tử (Lớp 9)
 › Các Chương trình Năng khiếu bậc Trung học Cơ sở: Song 

ngữ tiếng Tây Ban Nha, Âm nhạc Tăng tốc, Tiếng Trung 
Tăng tốc, Toán và Kỹ thuật Cấp tốc (Lớp 7–9)

 › Giấy phép: Hệ thống các Trường Đào tạo Bằng Tú 
tài Quốc tế, Hội đồng các Trường Quốc tế, Chương 
trình Công nhận Giảng dạy tiếng Anh Quốc gia

Hoạt động ngoại khóa
 › Dàn hợp xướng, hòa nhạc, sân khấu, bộ dây, bộ gõ và bộ đồng
 › Các chương trình nghệ thuật nổi bật: Múa, Kịch, Âm nhạc, Nghệ thuật 

Thị giác và Phim, Truyền hình và Phương tiện Truyền thông Mới
 › Tranh biện và diễn thuyết trước đám đông
 › Ngày hội thể thao và Gala liên trường

Cơ sở vật chất trường học
 › Phòng thu đa phương tiện đẳng cấp sản xuất chương trình truyền hình
 › Phòng Thí nghiệm Hàng không Vũ trụ và STEM, Thiết kế, Kỹ thuật  

và Robotics
 › Lớp học Khổng Tử hợp tác với University of Queensland
 › Cơ sở hạ tầng hỗ trợ học sinh dùng máy tính xách tay cá nhân  

trong mỗi lớp học 
 › Mô phỏng lái máy bay cho các hoạt động học tập nghiên cứu  

Hàng không
 › Nhà thi đấu Đa năng

Lộ trình học Đại học-Cao đẳng
 › Học viện Mạng CISCO
 › Chương trình âm nhạc mở rộng – Nhạc viện 

Queensland – Griffith University 
 › Nghiên cứu mở rộng và tín chỉ khóa học – University of 

Queensland và Queensland University of Technology 
 › Film & Animation School thuộc Griffith University
 › Tiếng Tây Ban Nha mở rộng – University of Queensland

Các môn Ngoại ngữ
 › Tiếng Trung (Quan Thoại) (Lớp 7–12)
 › Tiếng Tây Ban Nha (Lớp 7–12)
 › Các ngôn ngữ khác thông qua Đào tạo Từ xa

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông
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Ipswich    
State High School
Địa chỉ: 1 Hunter Street, Brassall QLD 

Trang web: ipswichshs.eq.edu.au

Điện thoại: +61 7 3813 4488

Năm thành lập: 1963

Số lượng học sinh: 2000

Ipswich State High School đào tạo nhiều môn học giúp học 
sinh chuẩn bị cho con đường học đại học và học nghề. Học 
sinh có thể chọn học các môn mang tính học thuật như 
Vật lý, Kỹ thuật, Hóa học, Toán chuyên ngành và Tiếng Anh, 
cũng như các môn học nghề trong lĩnh vực Khiêu vũ, Khách 
sạn, Sức khỏe, Làm tóc & Làm đẹp hoặc Xây dựng. Ngay tại 
trường, học sinh lớp 11 có thể học một môn học bậc đại học 
trong Chương trình Head Start của University of Southern 
Queensland (USQ). Học sinh có rất nhiều lựa chọn môn học 
và chương trình đào tạo, với mục tiêu luôn trang bị sẵn sàng 
cho các em khi dấn thân vào bất kỳ nghề nghiệp nào. 

Khi học tập tại trường, các em sẽ được hỗ trợ về tiếng 
Anh, cũng như kế hoạch học tập cá nhân. Chúng tôi đánh 
giá cao sự đa dạng và các nền văn hóa khác nhau và điều 
này bao gồm sự công nhận đối với người dân bản địa. 

Hãy đến Ipswich SHS, chỉ cách Brisbane CBD 
50 phút lái xe và nắm lấy cơ hội xây dựng những 
tình bạn bền lâu cho suốt cuộc đời.

Các chương trình đặc biệt
 › Các chương trình năng khiếu STEM
 › Liên minh bóng bầu dục, khiêu vũ, làm tóc và làm đẹp
 › Các chương trình Đào tạo Thương mại về nội 

thất, nghề mộc, công nghệ và kỹ thuật
 › Tiếng Anh như một Ngôn ngữ Bổ sung/Phương ngữ (EAL/D)
 › Các khóa học Chứng chỉ nghề Bậc I, II và III với nhiều môn  

học khác nhau
 › Các chương trình chăm sóc tóc, móng và làm đẹp

Hoạt động ngoại khóa
 › Dàn nhạc, dàn hợp xướng, ban nhạc sân khấu, ban nhạc 

hòa tấu dây và chương trình âm nhạc hòa tấu
 › Chương trình Giải thưởng của Công tước xứ Edinburgh
 › Câu lạc bộ CNTT
 › Câu lạc bộ truyện tranh manga
 › Bóng đá nữ
 › Liên minh bóng bầu dục, bóng đá, bóng chuyền và bóng lưới
 › Hoạt náo viên
 › Phụ đạo
 › Chuyến đi học tập tại Úc và các nước khác
 › Chuyến đi trải nghiệm tại NASA
 › Hàng năm, học sinh các trường ở Nerima (Nhật 

Bản) đến thăm trường của chúng tôi và trường của 
chúng tôi đến thăm Nerima hai năm một lần.

 › Hòa nhạc và nhạc kịch tại trường học

Cơ sở vật chất trường học
 › Trung tâm Đào tạo Thương mại
 › Các phòng đào tạo chuyên gia tóc, móng và làm đẹp và 

một salon làm đẹp cung cấp dịch vụ cho cộng đồng
 › Phòng khiêu vũ
 › Studio nghệ thuật có lò nung gốm
 › Cơ sở trang thiết bị biên tập phim và truyền hình
 › Thư viện và Trung tâm Tài nguyên
 › Phòng thí nghiệm khoa học
 › Phòng thí nghiệm máy tính
 › Cơ sở trang thiết bị thể thao phong phú, bao gồm phòng  

gym và bể bơi

Lộ trình học Đại học-Cao đẳng
 › Chương trình Head Start USQ 
 › Trường chúng tôi là một trong những trường có những 

tổ chức đào tạo lớn nhất đăng kí đặt cơ sở tại trường ở 
Queensland, cung cấp các khóa học chứng chỉ đa dạng

Các môn Ngoại ngữ
 › Tiếng Nhật (Lớp 7–12)

BRISBANE
Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông
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Jindalee 
State School
Địa chỉ: 114 Burrendah Road, Jindalee QLD 

Trang web: jindaleess.eq.edu.au

Điện thoại: +61 7 3725 5777

Năm thành lập: 1966

Số lượng học sinh: 781

Tại Jindalee State School, nhà trường tự hào về thành tích  
học tập tốt, và môi trường học tập an toàn, nơi mọi học sinh  
đều được tôn trọng.
Với tư cách là trường dẫn đầu trong lĩnh vực học trực tuyến,  
chúng tôi cam kết chuẩn bị tốt cho học sinh để bước vào  
bậc trung học, tạo ra một tương lai tốt đẹp và thành công  
cho các em trong thế kỷ 21.
Chúng tôi cung cấp các chương trình mở rộng như đào 
tạo công nghệ và các hoạt động ngoại khóa như câu lạc 
bộ, các cuộc thi thể thao, âm nhạc, nghệ thuật và học 
thuật để mang lại cho các em một cuộc sống cân bằng.
Trường chúng tôi nằm cách sông Brisbane 300 m và gần Công 
viên Rocks Riverside nổi tiếng và Khu bảo tồn Động vật Hoang 
dã Lone Pine, nơi sinh sống của nhiều gấu túi và chuột túi.
Học sinh và giáo viên tại trường rất thân thiện và luôn sẵn sàng 
chào đón những thành viên mới của trường. Chương trình Bạn 
bè Quốc tế của trường đảm bảo rằng học sinh sẽ có mọi thứ 
các em cần để tận hưởng quãng thời gian của mình tại trường.

Các chương trình đặc biệt
 › Thành tích học tập của học sinh trên mức trung bình của bang và 

các chương trình giảng dạy của nhà trường luôn dẫn đầu bang 
 › Chương trình Công nghệ kỹ thuật số, bao gồm lập trình và robotics
 › Lớp học sôi động cùng các chương trình âm nhạc bao gồm  

dàn hợp xướng, nhạc cụ dây, ban nhạc, và phương pháp dạy  
nhạc Orff Schulwerk

 › Đội học sinh công nghệ
 › Chương trình Tiếng Anh như một Ngôn ngữ 

Bổ sung/Phương ngữ (EAL/D)
 › Các chương trình hỗ trợ học tập
 › Chăm sóc trước và sau giờ học
 › Các chương trình chăm sóc trong kỳ nghỉ

Hoạt động ngoại khóa
 › Chương trình ca nhạc mở rộng, bao gồm:

 · Hợp xướng
 · Nhóm nhạc cụ dây
 · Ban nhạc hòa tấu 
 · Ban nhạc Marimba 

 › Triển lãm âm nhạc
 › Chương trình thể thao ngoại khóa mở rộng, bao gồm: 

 · Thể thao cấp quận (kết quả đứng đầu cao) 
 · Bóng đá
 · Bóng đá chạm
 · Bóng bầu dục liên minh Úc
 · Liên minh Bóng bầu dục Úc
 · Cricket
 · Bóng chày
 · Bóng mềm
 · Bóng lưới
 · Bóng rổ
 · Bơi lội
 · Chạy việt dã 
 · Điền kinh

 › Bao gồm nhiều câu lạc bộ học sinh:
 · Câu lạc bộ cờ vua
 · Câu lạc bộ lập trình 
 · Câu lạc bộ nhóm học sinh công nghệ

 › Các cuộc thi học đường quốc tế
 › Cuộc thi học thuật liên trường
 › Giải đấu Trí tuệ (Tournament of Minds - TOM)
 › Giải đấu cờ vua

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông
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Kedron    
State High School
Địa chỉ:  34 Park Road, Wooloowin QLD

Trang web: kedronshs.eq.edu.au

Điện thoại: +61 7 3630 3333

Năm thành lập: 1956

Số lượng học sinh: 1700

Kết quả học tập của học sinh trường Kedron State High School 
luôn cao hơn mức điểm trung bình của bang. Những thành 
tích xuất sắc này là kết tinh từ các giá trị cơ bản của nhà 
trường, đó là: truyền thống, học thuật, kỷ luật và tính đa dạng. 

Trường có đội ngũ giáo viên vô cùng tận tâm, luôn dành 
thời gian và lưu tâm tới thành tích học tập và phúc lợi 
của từng học sinh, hỗ trợ và phụ đạo thêm cho các 
em cũng như đưa ra các tư vấn hướng nghiệp. 

Học sinh tại trường Kedron nói tới 60 ngôn ngữ khác nhau 
và nhà trường đã đạt được nhiều thành công khi tổ chức 
các lớp Tiếng Anh như một Ngôn ngữ Bổ sung/Phương ngữ 
(EAL/D) cho các em. Trường có các chương trình ngoại khóa 
đa dạng như lập trình robot Lego, cờ vua, hùng biện, thể 
thao và âm nhạc, qua đó học sinh có thể học được những kỹ 
năng mới, củng cố tình bạn và lưu giữ những kỉ niệm tuyệt 
vời. Trường có vị trí lý tưởng chỉ cách trung tâm thành phố 
Brisbane 6 km và cách Sân bay Quốc tế Brisbane 7 km.

Các chương trình đặc biệt
 › Củng cố Tiếng Anh như một Ngôn ngữ Bổ sung/Phương ngữ (EAL/D)
 › Dàn nhạc cụ dây, dàn nhạc cụ hơi, ban nhạc lớn, bộ gõ chuyên 

dụng, dàn nhạc guitar và đàn hạc, bài học thanh nhạc,  
acapella và đại hợp xướng cũng như lớp học nhạc, ngành 
công nghiệp âm nhạc và các khóa học âm nhạc mở rộng

 › Chương trình ngành nhà hàng, khách sạn cung cấp cho học  
sinh những kinh nghiệm trong ngành

 › Chương trình STEAM và Robotics
 › Giáo dục và Đào tạo Nghề (VET) bao gồm các lựa chọn về  

chứng chỉ Diploma
 › Chương trình Học Vượt lớp
 › Chương trình Rèn luyện ý chí qua các cuộc Phiêu lưu

Hoạt động ngoại khóa
 › Câu lạc bộ Bài tập về nhà
 › Các lớp phụ đạo
 › Cờ vua
 › Câu lạc bộ Nhà văn
 › Tranh biện
 › Hội đồng học sinh
 › Nhóm từ thiện cộng đồng học sinh (Tương tác)
 › Thi đấu thể thao
 › Cuộc thi âm nhạc
 › Cuộc thi ngôn ngữ
 › Cắm trại và du ngoạn

Cơ sở vật chất trường học
 › Trung tâm Học sinh Quốc tế
 › Phòng thí nghiệm khoa học rộng rãi
 › Hội trường Biểu diễn
 › Trung tâm Thể thao trong nhà
 › Sân thể thao
 › Trang thiết bị cho nghệ thuật thị giác
 › Phòng diễn tập âm nhạc
 › Phòng Máy tính chuyên dụng
 › Phòng thực hành cho Lớp 11-12 – Xây dựng và Kỹ thuật
 › Phòng thực hành cho Lớp 7-12 – Thiết kế và 

Công nghệ, Sản xuất và Kỹ thuật
 › Lớp học STEAM/Robotics
 › Phòng Makespace – Cắt Laser /In 3D
 › Bếp Công nghiệp cho Lớp 11-12
 › Quầy phục vụ cho Quán cà phê
 › Bộ phần mềm Chỉnh sửa ngành Nghệ thuật Truyền thông
 › Sân cứng Đa năng Ngoài trời

Lộ trình học Đại học-Cao đẳng
 › Hàng năm, trên 95% học sinh của trường được 

nhận vào các khóa học đại học.
 › Những học sinh của Kedron từng nhận học 

bổng đại học có cả học sinh quốc tế
 › Chuyển tiếp lên các chương trình Đào tạo 

Nghề và Hướng nghiệp (TAFE)

Các môn Ngoại ngữ
 › Tiếng Trung (Quan Thoại)
 › Tiếng Nhật
 › Tiếng Pháp
 › Tiếng Tây Ban Nha
 › Auslan (Ngôn ngữ ký hiệu của Úc) (đến lớp 10)

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông
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Kelvin Grove 
State College
Địa chỉ:  L’Estrange Terrace, Kelvin Grove QLD 

Trang web: kelvingrovesc.eq.edu.au

Điện thoại: +61 7 3552 7333

Năm thành lập: 1950

Số lượng học sinh: 3600

Kelvin Grove State College là trường phổ thông liên cấp từ 
Lớp Dự bị đến Lớp 12 đi đầu trong đổi mới và chất lượng 
giáo dục trong hệ thống các trường công lập. Chương trình 
giảng dạy của chúng tôi tiến bộ, toàn diện, đổi mới và quan 
tâm, trong khi vẫn kết hợp các yếu tố cốt lõi của giáo dục 
truyền thống. Đây là điều kiện thiết yếu để thành công.

Chúng tôi có các chương trình trình độ đại học và học 
thuật chất lượng cao cũng như các mối quan hệ đối tác 
trong ngành và lộ trình học tập định hướng tương lai.

Chương trình học tập tăng tốc để vào đại học, bao 
gồm Queensland University of Technology (QUT), 
trường đại học nằm cạnh khuôn viên của chúng tôi, 
đáp ứng nhu cầu của đa dạng các nhóm học sinh.

Với kinh nghiệm đào tạo học sinh quốc tế hơn 20 năm qua, 
chúng tôi đã xây dựng các chương trình hỗ trợ hiệu quả, 
bao gồm hỗ trợ ngôn ngữ nâng cao cho tất cả học sinh.

Các chương trình đặc biệt
 › Khóa Đào tạo Năng khiếu Golf Queensland (Lớp 7–12)
 › Khóa Đào tạo Năng khiếu Tennis Queensland (Lớp 8, 9, 11 và 12)
 › Khóa Đào tạo Bóng đá Chuyên nghiệp (Lớp 7–12)
 › Khóa Đào tạo Năng khiếu Bóng chuyền (Lớp 6–12)
 › Lớp Năng khiếu Hội họa và Thiết kế (Nghệ 

thuật cho Lớp 7 và 8, Lớp 11 và 12), 
 › Chương trình Đào tạo Học viện Ba lê Queensland (Lớp 7–12)
 › Lớp Năng khiếu Nhảy KG (Lớp 7–9)
 › Năng khiếu Âm nhạc (Lớp 7–12)
 › Chương trình Năng khiếu Thành tích Học thuật (Lớp 7–9)
 › Chứng chỉ Bậc III về Hàng không–Phi công Drone (Lớp 10–12)
 › Chương trình Health Highway (Lớp 10–12)

Hoạt động ngoại khóa
 › Các chương trình âm nhạc - dàn nhạc, nhạc jazz và dàn 

nhạc dây, ban nhạc, trống Taiko, dàn hợp xướng
 › Đại diện hội đồng học sinh, tranh biện, công bằng xã hội 
 › Ủy ban môi trường 
 › Ủy ban tạp chí
 › Câu lạc bộ thể thao – Bóng bầu dục, Bóng rổ, Bóng lưới
 › Câu lạc bộ Nghệ thuật, Kịch, Báo chí và Viết văn
 › Câu lạc bộ Toán học
 › Câu lạc bộ cờ vua
 › Câu lạc bộ Robotics
 › Câu lạc bộ Không gian Sáng chế
 › Câu lạc bộ DigiSpace và eSport
 › Câu lạc bộ Tiếng Nhật và Tiếng Ý
 › Đoàn Khiêu vũ
 › Các điệu nhảy dân tộc
 › Câu lạc bộ STEM
 › Thiết bị  Internet of Things Arduino Smart

Cơ sở vật chất trường học
 › Các khu vực riêng biệt cho các khối lớp khác nhau
 › Cơ sở vật chất cho Biểu diễn và Nghệ thuật Thị giác
 › Phòng khiêu vũ
 › Khán phòng Âm nhạc
 › Phòng thí nghiệm Khoa học và Công nghệ.
 › Trung tâm Thể thao & Phòng tập Đẳng cấp Thế giới 
 › Bể bơi có hệ thống sưởi
 › Sân tennis, bóng rổ và bóng chuyền
 › Sân thể thao
 › Trang trại Aquaponics
 › Tòa nhà Học viện Ba lê QLD

Lộ trình học Đại học-Cao đẳng
 › Chương trình Start QUT (Lớp 12)
 › Khoa Công nghiệp Sáng tạo QUT
 › Chương trình Nâng cao của University of Queensland (UQ)
 › Chương trình Guests của Griffith University 

(chuẩn bị cho bậc đại học)
 › Queensland College of Art thuộc Griffith University

Các môn Ngoại ngữ
 › Tiếng Nhật, tiếng Ý

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông
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Kenmore   
State High School
Địa chỉ: 60 Aberfeldy Street, Kenmore QLD

Trang web: kenmoreshs.eq.edu.au

Điện thoại: +61 7 3327 1555

Năm thành lập: 1972

Số lượng học sinh: 1974

Kenmore State High School là một cộng đồng hỗ trợ học 
tập có tư duy toàn cầu, cam kết giúp học sinh khai thác toàn 
bộ tiềm năng của bản thân. Trường nằm trong một khuôn 
viên rộng lớn, bao quanh bởi những khu vườn xinh đẹp và 
gần các điểm đón phương tiện giao thông công cộng. 

Trường của chúng tôi nổi tiếng với kết quả học tập xuất  
sắc của học sinh trong các lĩnh vực học thuật, văn  
hóa và thể thao. 

Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và tận tâm góp phần 
không nhỏ vào đời sống của học sinh quốc tế, đồng thời 
hỗ trợ và hướng dẫn học sinh đạt được mục tiêu học 
tập cũng như giúp các em lập kế hoạch cho tương lai.

Nhân viên phụ trách chương trình quốc tế, giáo viên và 
các thành viên trong ban quản lý làm việc cùng nhau để 
đảm bảo rằng học sinh quốc tế của trường có một trải 
nghiệm học tập tích cực và thành công ở môi trường trung 
học tại Úc. Chúng tôi mong đợi được chào đón các em 
học sinh đến với trường Trung học Công lập Kedron.

Các chương trình đặc biệt
 › Chương trình Toán học Tăng tốc và Toán học bậc đại học
 › Chương trình Âm nhạc Mở rộng (Lớp 7–10)
 › Chương trình Âm nhạc Mở rộng và Âm nhạc Cuối cấp (Lớp 11–12)
 › Chương trình Ken-X (Lớp 7–9)

 · Tập trung vào STEM và các kỹ năng học tập của thế kỷ 
21 bao gồm tư duy phản biện và làm việc nhóm

 › Chương trình Song ngữ tiếng Đức Mở rộng (Lớp 7–12) 
 › Chương trình phúc lợi và các dịch vụ hỗ trợ học sinh
 › Hỗ trợ riêng cho học sinh cần trợ giúp với Tiếng Anh 

như một Ngôn ngữ Bổ sung/Phương ngữ (EAL/D)
 › Chương trình Đại sứ Khoa học UQ
 › Cơ hội Thể hiện Khả năng Lãnh đạo của Học sinh
 › Chương trình mỗi học sinh một máy tính xách tay

Hoạt động ngoại khóa
 › Hội trại và du ngoạn thuộc Chương trình Học sinh Quốc tế 
 › Chương trình Âm nhạc Hợp xướng và Hòa tấu: 

Dàn nhạc dây, Ban nhạc giao hưởng, Ban nhạc lớn 
và Bộ gõ ở các cấp độ kỹ năng khác nhau

 › Đoàn Khiêu vũ, Kịch nghệ, Kịch Ứng tác, 
Lễ hội Nhạc kịch và Kịch nghệ 

 › Tranh biện và diễn thuyết trước đám đông 
 › Nhiều câu lạc bộ như Robotics, Cờ vua, Anime, Nghệ thuật, 

Gaming, Điền kinh, Chơi trống Taiko và Bài tập về nhà
 › Ngày hội thể thao và gala thể thao liên trường
 › Phụ đạo cho học sinh quốc tế 
 › Các cuộc thi học thuật tiếng Anh, toán và khoa học bao gồm 

Cuộc thi Olympic Ngôn ngữ và Tính toán Úc (OzClo)

Cơ sở vật chất trường học
 › Cơ sở vật chất khoa học hiện đại
 › Trung tâm Học sinh Quốc tế được trang bị phòng 

khách, nhà bếp, và phòng dạy học
 › Phòng biên tập phim, truyền hình và phòng trang bị phông xanh
 › Trung tâm biểu diễn và nghệ thuật trực quan hiện đại
 › Trung tâm hoạt động
 › Khu dành riêng cho khối Trung học Cơ sở
 › Phòng tập khiêu vũ

Lộ trình học Đại học-Cao đẳng
 › Các chương trình làm quen sớm với bậc đại học:

 · Chương trình Học Nâng cao của University of Queensland
 · Chương trình Start QUT thuộc Queensland University of 

Technology (học các môn bậc đại học ở Lớp 12)
 › Liên kết với Griffith University và University of the  

Sunshine Coast

Các môn Ngoại ngữ
 › Tiếng Đức
 › Tiếng Đức mở rộng
 › Tiếng Nhật

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông
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Kenmore  
State School
Địa chỉ: 2052 Moggill Road, Kenmore QLD 

Trang web: kenmoress.eq.edu.au

Điện thoại: +61 7 3327 2444

Năm thành lập: 1900

Số lượng học sinh: 420

Kenmore State School nằm ở phía tây Brisbane, gần 
University of Queensland, Khu bảo tồn Koala Lone Pine 
và gần các phương tiện giao thông công cộng.

Trong 120 năm qua, chúng tôi đã mang tới cho trẻ em một 
nền giáo dục chất lượng cao. Chúng tôi tự hào về thành 
tích học tập hiện tại vượt mức trung bình của bang và 
tiếp tục tôn vinh các đội thể thao vô địch của trường. 

Mục tiêu của chúng tôi là phối hợp với phụ huynh, cung cấp 
kiến thức và mang đến thành công cho từng học sinh. 

Các chương trình được thiết kế dành riêng của trường sẽ giúp 
đẩy nhanh tiến trình học tiếng Anh của các em học sinh.

Các chương trình mở rộng bao gồm: công nghệ kỹ 
thuật số, kỹ sư cơ sở, toán học, âm nhạc, tiếng Đức 
(Lớp 5–6), nghệ thuật và năng lực lãnh đạo.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ đón và giữ trẻ ngoài giờ trong 
các kỳ học và chăm sóc trong kỳ nghỉ, mang đến cho 
con quý vị nhiều lựa chọn hoạt động, bao gồm làm vườn, 
nghệ thuật và thủ công, thể thao, trò chơi và nấu ăn.

Các chương trình đặc biệt
 › Ngày hội Năng khiếu (Khoa học và Nghệ thuật Thị giác)
 › Lớp học bơi (hồ bơi của trường)
 › Chương trình hợp xướng, ban nhạc và âm nhạc hòa tấu
 › Chương trình đọc viết quy mô toàn trường, giúp tăng 

tốc quá trình học tiếng Anh (Đọc để học)
 › Các bài học chuyên sâu về Nghệ thuật, Âm nhạc, Giáo dục Thể 

chất và STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học)
 › Các chuyến tham quan học tập quốc tế
 › Các đoàn khách chuyên gia từ các phái đoàn quốc tế
 › Cơ hội nâng cao trong Toán học, Âm nhạc, Nghệ thuật và Viết văn
 › Chương trình Đôi bạn cùng tiến
 › Chương trình Học sinh Lãnh đạo
 › Hội nghị STEM của University of Queensland
 › Chuyến thăm quan STEM dành cho toàn bộ các khối lớp

Hoạt động ngoại khóa
 › Lễ hội Đa văn hóa hàng năm
 › Chương trình Thể thao tiêu biểu - cấp trường học, quận, tiểu bang,  

quốc gia
 › Hội trại cuối cấp – Gold Coast, Sunshine Coast hoặc Canberra 
 › Chương trình sau giờ học – tennis, bơi, Taekwondo 
 › Thể thao liên trường: Bơi lội, Điền kinh, Bóng đá, 

Bóng lưới, Bóng đá chạm, Tennis, Bóng rổ
 › Các Cuộc thi và Đánh giá Quốc tế dành cho Trường học (ICAS)
 › Chương trình Giáo sĩ
 › Chương trình Chăm sóc Ngoài giờ học và Chăm sóc trong Kỳ nghỉ

Cơ sở vật chất trường học
 › Trung tâm biểu diễn và thể thao trong nhà
 › Hồ bơi 25 mét
 › Sân thể thao đạt chuẩn
 › Hai sân tennis
 › Sân bóng rổ và bóng lưới
 › Sân chơi mạo hiểm và Không gian chơi thiên nhiên
 › Khu vực môi trường
 › Căng tin học sinh
 › Trung tâm Tài nguyên gồm có thư viện và máy tính 
 › Học sinh được trang bị máy tính xách tay và iPad khi lên lớp

Các môn Ngoại ngữ
 › Chương trình Tiếng Anh như một Ngôn ngữ 

Bổ sung/Phương ngữ (EAL/D)
 › Lớp tiếng Đức Chuyên sâu
 › Các tiết học về văn hóa trong các môn Xã hội Nhân văn

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông
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Mabel Park   
State High School 
Địa chỉ: 72–116 Paradise Road, Slacks Creek QLD

Trang web: mabelparkshs.eq.edu.au

Điện thoại: +61 7 3489 2333

Năm thành lập: 1984

Số lượng học sinh: 1650

Trường chúng tôi sở hữu một môi trường học tập đặc biệt, tọa 
lạc trên những khu đất rợp bóng cây tuyệt đẹp, cách thành 
phố Brisbane 30 phút về phía nam. Các tuyến giao thông công 
cộng giúp các em đến cả Brisbane và Gold Coast. Sứ mệnh 
của trường là cung cấp nền giáo dục xuất sắc cho học sinh 
và góp phần làm phong phú thêm cộng đồng của chúng ta. 
Chúng tôi có đội ngũ nhân viên tận tâm, giúp đóng góp vào 
một nền văn hóa tích cực và thân thiện trên toàn trường. 

Chúng tôi đón nhận sự đa dạng và hòa nhập, phát triển sự 
tự tin của học sinh để vươn đến thành công. Để đảm bảo 
học sinh chạm đến tiềm năng của mình, trường cung cấp 
chương trình giảng dạy riêng biệt và hỗ trợ toàn diện cũng 
như mang đến các cơ hội đổi mới trong các lĩnh vực học 
thuật, thể thao, công nghiệp sáng tạo và trách nhiệm cộng 
đồng. Chúng tôi cung cấp chương trình homestay quốc tế 
dài hạn với các gia đình homestay luôn quan tâm và hỗ trợ. 

Các chương trình đặc biệt
 › Học viện Toán học và Khoa học (Lập trình và Robotics) (Lớp 7–12)
 › Học viện Năng khiếu các ngành công nghiệp sáng tạo (Lớp 7–12)
 › Học viện Năng khiếu Thể thao: bóng rổ, bóng đá, bóng 

lưới, bóng bầu dục và Bóng đá Úc (Lớp 7–12)
 › Chương trình Đại sứ STEM Lớp 11 (Khoa học, 

Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học)
 › Chương trình Nhà lãnh đạo Tương lai (Lớp 10)
 › Chương trình Lộ trình Sức khỏe (Lớp 10–12)
 › Nghiên cứu Kinh doanh, Kế toán và Pháp lý (Lớp 11–12)
 › Công nghệ và Thiết kế Công nghiệp (Lớp 7–12)
 › Thời trang và Thiết kế (Lớp 11–12)
 › Kỹ thuật và Xây dựng (Lớp 11–12)
 › Nghiên cứu về Khách sạn và Giáo dục Mầm non (Lớp 10–12)
 › Nghiên cứu về Hàng không, Phi công Điều 

khiển Từ xa (Drone) (Lớp 10–12)
 › Chương trình Giáo dục và Đào tạo Nghề (Lớp 10–12)
 › Chương trình IMPACT (Lớp 7–9)

Hoạt động ngoại khóa
 › Chương trình Năng khiếu Toán học Và Khoa 

học dành cho Nữ sinh (GEMS)
 › Nghệ thuật, Dàn trống, Đàn dây, Ban nhạc 

và Nhóm Biểu diễn Đa văn hóa
 › Câu lạc bộ Tiếng Nhật, Câu lạc bộ chơi game 
 › Chuyến tham quan học tập quốc tế và trao 

đổi hữu nghị giữa các trường
 › Nhóm tình nguyện năng động

Cơ sở vật chất trường học
 › Trung tâm Thể thao trong nhà
 › Sân thể thao Ngoài trời và Sân cỏ
 › Phòng gym
 › Trung tâm Biểu diễn nghệ thuật
 › Phòng thí nghiệm Sáng tạo STEM
 › Thư viện (Trung tâm Học tập cho Lớp 11-12) 
 › Studio Khiêu vũ và Nghệ thuật
 › Cơ sở Đào tạo Trung tâm Y tế
 › Salon Đào tạo Làm tóc
 › Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Nhà hàng/Khách Sạn
 › Trung tâm Đào tạo Thương mại

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông
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MacGregor   
State High School
Địa chỉ: Blackwattle Street, MacGregor QLD

Trang web: macgregorshs.eq.edu.au

Điện thoại: +61 7 3347 3555

Năm thành lập: 1969

Số lượng học sinh: 1260

MacGregor State High School nằm cách trung tâm thành 
phố Brisbane 13 km, nằm gần Griffith University, Trung tâm 
Thể thao và Điền kinh Queensland; từ đây có thể dễ dàng 
tiếp cận các phương tiện giao thông công cộng, bao gồm hệ 
thống xe buýt thành phố, công viên và trung tâm mua sắm. 

Chúng tôi nổi bật nhờ năng lực học tập xuất sắc và môi 
trường học truyền cảm hứng, thử thách với phần thưởng 
xứng đáng. Chúng tôi tự hào về cộng đồng trường học 
mà chúng tôi xây dựng, với điểm mạnh là sự hỗ trợ 
với sự thấu hiểu, thái độ tôn trọng từ giáo viên và các 
nhân viên với học sinh đến từ hơn 60 nền văn hóa. 

Các chương trình đặc biệt 
 › Các Chương trình Học thuật Danh dự Đặc biệt (Lớp 7–10)
 › Chương trình Future Anything về Doanh nghiệp Kinh doanh (Lớp 9)
 › Chương trình Năng khiếu Âm nhạc (Lớp 7–9)
 › Chương trình Năng khiếu Âm nhạc (Lớp 12)
 › Chương trình Thanh nhạc và Nhạc cụ (Lớp 7–12)
 › Trung tâm Phát triển Nghệ thuật (CAD) (Lớp 10–12)
 › Chương trình Bồi dưỡng Tài năng Nghệ thuật (Lớp 7–9)
 › Đội khiêu vũ (lớp 7–12)
 › Kỹ thuật (Lớp 8–12)

Hoạt động ngoại khóa 
 › Diễn thuyết trước đám đông
 › Kết nối Quốc tế
 › Câu lạc bộ Bài tập về nhà SMARTStart
 › Các Cuộc thi Toán học và Địa lý Úc
 › Trò chơi Thị trường Cổ phiếu ASX
 › Giải thưởng Chủ đề Thiết kế và Công nghệ Toàn tiểu bang
 › Cuộc thi Đánh vần
 › Nhạc kịch Học đường
 › Thế hệ Sáng tạo 
 › Các Chương trình Thể thao - Các Cuộc thi cấp Bang và Quốc gia 
 › Chương trình Tiêu biểu cho các môn Thể thao QSSSS
 › Giải Vô địch Bơi lội, Chạy việt dã và Điền kinh
 › Đêm Bảo tàng Nhân học
 › Gala Nghệ thuật và đêm hội trình diễn
 › Ngày Văn hóa Ngôn ngữ
 › Hội nghị Đa Văn hóa - lễ kỷ niệm văn hóa toàn trường

Cơ sở vật chất trường học
 › Khu Thiết kế và Công nghệ
 › Trung tâm Thư viện & Học tập
 › Phòng nghỉ cho học sinh quốc tế
 › Quán cà phê
 › Trung tâm Học tập Ngoài trời
 › Căng tin phục vụ đồ ăn nóng và nguội hàng ngày 

Lộ trình học Đại học-Cao đẳng
 › University of Queensland
 › Queensland University of Technology
 › Griffith University

Các môn Ngoại ngữ
 › Tiếng Trung (Lớp 7–12)
 › Tiếng Nhật (Lớp 7–12)
 › Tiếng Đức (Lớp 7–12)

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông
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Mitchelton   
State High School
Địa chỉ: 754 Samford Road, Mitchelton QLD

Trang web: mitcheltonshs.eq.edu.au

Điện thoại: +61 7 3550 1111

Năm thành lập: 1956

Số lượng học sinh: 500

Chào mừng đến với Mitchelton State High School. 
Mitchelton nằm cách Thành phố Brisbane 9 km với 
nhiều tuyến giao thông công cộng thuận tiện. 

Trường có cơ sở vật chất và chất lượng giảng dạy tuyệt 
vời. Ngoài ra, trường còn có đội ngũ hộ trợ dành riêng 
cho các bạn học sinh quốc tế. Với tầm nhìn 'Tương 
tác trí tuệ - Kết nối trái tim', nhà trường mang tới cho 
các em những trải nghiệm giáo dục đầy thử thách 
trong một môi trường đầy đủ sự hỗ trợ. Nhà trường 
tôn trọng sự đa dạng và các giá trị về tôn trọng, gắn 
kết, thành tích và học tập cả đời đóng vai trò làm nền 
tảng cho các chính sách và các hoạt động của trường 
như cơ hội lãnh đạo và các câu lạc bộ ngoại khóa. 

Ngôi trường thân thiện của chúng tôi rất vui khi được 
cùng các em đạt được mục tiêu của mình. Học sinh 
Lớp 11 và 12 của chúng tôi luôn vào được các trường 
đại học - cao đẳng mà các em mong muốn.

Các chương trình đặc biệt
 › Chương trình Dự bị Trung học (HSP) được chứng nhận bởi NEAS
 › Lớp Năng khiếu Học thuật (Lớp 7–10)
 › Chứng chỉ Đào tạo Hướng nghiệp (Lớp 10)
 › Hỗ trợ & trợ giảng ở một số lớp dành cho học sinh cần 

trợ giúp tiếng Anh (như một ngôn ngữ thứ hai)
 › Trung tâm Đào tạo Thương mại–Khóa học cấp Chứng chỉ
 › Chương trình Montessori (Lớp 7–10)

Hoạt động ngoại khóa
 › Hội trại (Lớp 7/9/10)
 › Câu lạc bộ Leo’s Club
 › Thử thách Trường học Kokoda
 › Câu lạc bộ Bài tập về nhà
 › Chuyến đi Trượt tuyết cho Học sinh cuối cấp
 › Nhiều câu lạc bộ ngoại khóa về Thể thao, Khoa học, Nghệ thuật
 › Các nhóm nhảy
 › Đội ngũ Kỹ thuật viên
 › Các chuyến tham quan dành cho Học sinh Quốc tế
 › Chương trình Đại sứ Khoa học UQ

Cơ sở vật chất trường học
 › Trung tâm Đa năng hoàn toàn mới và 

Không gian Biểu diễn Nghệ thuật
 › Trung tâm Học sinh Quốc tế được trang bị bếp 

đầy đủ tiện nghi dành cho học sinh
 › Studio Phim và Truyền hình/Truyền thông chuyên dụng
 › Sân bóng rổ có mái che 
 › Thư viện và Trung tâm Công nghệ Thông tin hoàn toàn mới
 › Căng tin hoàn toàn mới
 › Khuôn viên rợp bóng cây
 › Phòng máy lạnh

Các môn Ngoại ngữ
 › Tiếng Trung (Lớp 11–12)
 › Tiếng Nhật (Lớp 7–10)
 › Các ngôn ngữ khác qua Đào tạo Từ xa

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông
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Mitchelton 
State School
Địa chỉ: 47 Glen Retreat Road, Mitchelton QLD 

Trang web: mitcheltonss.eq.edu.au 

Điện thoại: +61 7 3550 2333

Năm thành lập: 1916

Số lượng học sinh: 540

Mitchelton State School đã giáo dục nhiều thế hệ học sinh 
trong môi trường tích cực hỗ trợ lẫn nhau từ năm 1916. 

Chúng tôi cung cấp cho học sinh quốc tế nền giáo 
dục chất lượng và trải nghiệm văn hóa tuyệt vời. 

Chúng tôi không chỉ tập trung vào việc cải thiện khả năng 
đọc viết và tính toán mà còn khuyến khích các em học sinh 
tìm tòi, sáng tạo để khám phá tiềm năng riêng của bản thân. 

Thông qua các chương trình học thuật chuyên sâu, chúng 
tôi trang bị kiến thức và kỹ năng tư duy bậc cao cho con em 
quý vị để chuẩn bị cho các em bước vào trường trung học. 

Các chương trình đặc biệt
 › Các hoạt động văn hóa
 › Lễ hội thể thao (điền kinh, chạy việt dã, bơi lội)
 › Chương trình STEM từng đạt giải thưởng
 › Liên kết chặt chẽ với Mitchelton State High School 

- Chương trình Dự bị Trung học (HSP) và Dự bị 
Trung học Cơ sở (JSP) được công nhận.

Hoạt động ngoại khóa
 › Chương trình dạy nhạc cụ (bộ dây, bộ đồng, bộ gỗ, bộ gõ)
 › Dàn nhạc dây, ban nhạc hòa tấu
 › Dàn hợp xướng
 › Hội đồng học sinh năng động và chương trình học sinh lãnh đạo
 › Câu lạc bộ Khoa học
 › Câu lạc bộ lập trình
 › Câu lạc bộ Không gian Sáng chế
 › Câu lạc bộ cờ vua
 › Chương trình cắm trại thú vị (Lớp 4–6)
 › Cuộc thi học thuật (toán học, tiếng Anh, 

khoa học, công nghệ kỹ thuật số)
 › Các chuyến Bồi dưỡng Chuyên môn ở nước 

ngoài dành cho các nhà giáo dục

Cơ sở vật chất trường học
 › Trung tâm tài nguyên thư viện
 › Hội trường
 › Sân thể thao lớn
 › Hồ bơi
 › Sân tennis
 › Sân chơi mạo hiểm

Các môn Ngoại ngữ
 › Tiếng Nhật

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông
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Mount Gravatt 
State High School
Địa chỉ: 42 Loreburn St, Mt Gravatt QLD

Trang web: mtgravattshs.eq.edu.au

Điện thoại: +61 7 3291 5222

Năm thành lập: 1960

Số lượng học sinh: 1232

Mount Gravatt State High School có thành tích học 
tập, văn hóa, thể thao và phục vụ cộng đồng xuất 
sắc. Triết lý riêng của nhà trường là đặt kỳ vọng với 
tiêu chuẩn cao, kỷ luật và tận tâm, đồng thời luôn ưu 
tiên công tác giảng dạy và học tập lên hàng đầu. 

Mỗi năm chúng tôi chào đón hơn 60 du học sinh. Ngoài 
các cơ hội học tập, thể thao và sáng tạo, chúng tôi 
cung cấp các chuyến tham quan đến những điểm du 
lịch và địa danh yêu thích tại Brisbane. Chúng tôi hỗ 
trợ học sinh quốc tế thông qua các nhóm học tập, các 
buổi lập kế hoạch và quản lý thời gian cá nhân. Các 
em có thể tham gia khóa học bậc đại học, các cuộc thi 
diễn thuyết trước đám đông, khoa học và toán học. 

Chúng tôi khuyến khích các em thử sức với một trong 
các vị trí cán sự của lớp/trường. Trong đội cán sự 
của trường, có một vị trí về mảng quốc tế. Những 
thành tích của các em sẽ được ghi nhận trong một 
buổi lễ tốt nghiệp đặc biệt vào cuối năm Lớp 12.

Các chương trình đặc biệt
 › Khiêu vũ – Lớp Năng khiếu
 › Chương trình Năng khiếu về Khoa học, Công 

nghệ, Kỹ thuật và Toán học (STEM)
 › Chương trình Học thuật Nâng cao
 › Cuộc thi Triển lãm Năng khiếu của Griffith University, bao 

gồm các hoạt động mở rộng có cố vấn bên ngoài
 › Cuộc thi diễn thuyết trước đám đông cấp trung học 
 › Các chương trình Toán Cao cấp do Canberra University tổ chức
 › Các cuộc thi tranh biện do Queensland Debating Union tổ chức

Hoạt động ngoại khóa
 › Đoàn khiêu vũ Elite
 › Câu lạc bộ Robotics
 › Câu lạc bộ điền kinh
 › Đi bộ tăng sức bền Kokoda
 › Chương trình âm nhạc học đường (ban nhạc, hòa tấu, 

hợp xướng) và các buổi biểu diễn trước công chúng
 › Học sinh được khuyến khích tham gia nhiều cuộc 

thi (ví dụ như Toán, Khoa học và Tiếng Anh)
 › Câu lạc bộ kịch nghệ (khối Trung học Cơ 

sở và Trung học Phổ thông)
 › Học nhóm cho học sinh quốc tế
 › Dạy trước toán học bậc Trung học Cơ sở
 › Câu lạc bộ bảo vệ môi trường cho Trung tâm Sinh thái
 › Câu lạc bộ cờ vua
 › Các Dự án Tư duy phản biện của Trung tâm IMPACT 

(liên kết với University of Queensland)
 › Câu lạc bộ lập trình
 › Câu lạc bộ nấu ăn
 › Giải bóng ném châu Âu
 › Bóng đá trong nhà Futsal QSS
 › Câu lạc bộ sách theo từng cấp học

Cơ sở vật chất trường học
 › Cơ sở vật chất được trang bị đầy đủ cho công nghệ, khoa học, 

nghệ thuật, xây dựng, kỹ thuật, thể thao và biểu diễn nghệ thuật
 › Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật mới
 › Trung tâm tài nguyên eLearning hoàn toàn tự động
 › Chương trình mỗi học sinh một máy tính xách tay cho Lớp 

7–12 (mỗi học sinh được nhận một máy tính xách tay)

Các môn Ngoại ngữ
 › Tiếng Nhật 

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông
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Murrumba State 
Secondary College
Địa chỉ:  201–207 Goodfellows Rd, Murrumba Downs QLD

Trang web: murrumbassc.eq.edu.au

Điện thoại: +61 7 3490 3222

Năm thành lập: 2012

Số lượng học sinh: 1760

Trường tọa lạc tại khu ngoại ô xinh đẹp phía bắc Brisbane, 
dễ dàng di chuyển đến thành phố Brisbane đang trên 
đà phát triển, bờ biển thư giãn của Moreton Bay cùng 
những bãi biển dài vô tận của Sunshine Coast.

Trường chúng tôi bắt đầu hoạt động vào năm 
2012 và hiện đang là ngôi trường được lựa 
chọn hàng đầu trong khu vực Murrumba.

Chúng tôi mang đến các chương trình học hàng 
đầu thế giới với cơ sở vật chất ấn tượng, rộng rãi 
cùng nhiều công nghệ học tập sáng tạo.

Học sinh của chúng tôi có độ tuổi từ 12 đến 18 
và được coi là 'Niềm tự hào của Murrumba'.

Trường chúng tôi là một môi trường thân thiện, 
nơi học sinh có thể phát triển vượt bậc về học tập, 
xã hội, văn hóa cũng như rèn luyện thể thao.

Các chương trình đặc biệt
 › Học viện Bóng đá
 › Chương trình Âm nhạc Nâng cao (Lớp 7–10)
 › Chương trình Tăng tốc tiếng Tây Ban Nha (Lớp 7)
 › Chương trình Song ngữ tiếng Tây Ban Nha (Lớp 8–10)
 › Chương trình Năng Khiếu Kỹ thuật Nổi bật (Lớp 7–10)
 › Học viện Khiêu vũ (Lớp 7–8)

Hoạt động ngoại khóa
 › Tranh biện và diễn thuyết trước đám đông
 › Chương trình Nhạc cụ: nhạc cụ dây, nhạc cụ gõ, ban nhạc 

(nhạc cụ hơi, đương đại, dàn nhạc) và nhóm thanh nhạc
 › Khiêu vũ - Đội trình diễn Lớp 11, Đội trình 

diễn Lớp 12, Đội Hip Hop Tự do
 › Đội Kỹ thuật
 › Câu lạc bộ Kịch
 › Kịch Ứng tác
 › Câu lạc bộ Ẩm thực
 › SciConnect
 › Học sinh Tình nguyện và Chương trình Phục vụ Cộng đồng
 › Hội trại dành cho lớp 7/ 9/11
 › Hội đồng Đại diện Học sinh
 › Nhóm Học sinh Lãnh đạo
 › Câu lạc bộ Bài tập về nhà
 › Câu lạc bộ Nhà văn
 › The Lion: Báo Học sinh
 › Các cuộc thi đấu thể thao - Cúp Trường học QLD Oztag, Bóng 

lưới, Liên đoàn Bóng bầu dục, Thể dục Nhịp điệu FISAF
 › Các đội thể thao điện tử

Cơ sở vật chất trường học
 › Trung tâm Khoa học bao gồm các phòng thí nghiệm dành cho 

dành cho từng khối lớp, một rạp chiếu phim 90 chỗ ngồi 
 › Trung tâm Công nghệ và Thiết kế có các phòng thí 

nghiệm robotics, phòng thí nghiệm thiết kế có máy 
tính hỗ trợ, phòng thí nghiệm thiết kế dự án và một 
loạt các không gian làm việc thiết kế và xây dựng 

 › Hơn 60 khu vực học tập chung với các công nghệ tương 
tác tiên tiến nhất và không gian làm việc nhóm 

 › Cơ sở vật chất phục vụ ăn uống đạt chuẩn 
ngành nhà hàng/khách sạn 

 › Phân khu iServices kết hợp công nghệ kỹ thuật số tiên tiến nhất 
 › Khu công nghiệp sáng tạo bao gồm dãy phòng chiếu phim và 

truyền hình, phòng phông xanh, không gian nghệ thuật thị giác, 
phòng tập khiêu vũ, phòng diễn tập âm nhạc cách âm, dãy phòng 
nhạc cụ và một Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật 300 chỗ ngồi 

 › Trung tâm thể thao trong nhà lớn bao gồm 
phòng lab cơ thể động học (kinesiology)

 › Trung tâm Đổi mới Sáng tạo 
 › Các sân tập thể thao bao gồm sân bóng rổ và sân tennis
 › Phòng dành cho học sinh quốc tế

Các môn Ngoại ngữ
 › Tiếng Tây Ban Nha (vượt lớp và song ngữ)

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông
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North Lakes 
State College

Địa chỉ: Joyner Circuit, North Lakes QLD

Trang web: northlakescollege.eq.edu.au

Điện thoại: +61 7 3482 5555

Năm thành lập: 2002

Số lượng học sinh: 2366

Chúng tôi truyền cảm hứng để các em đạt được ước mơ và 
thành công không chỉ trong hiện tại mà còn cả tương lai. 
Chúng tôi mang đến dịch vụ giáo dục chất lượng cũng như lộ 
trình học đại học và hỗ trợ lập kế hoạch nghề nghiệp. Chương 
trình giảng dạy của nhà trường luôn lấy người học làm trung 
tâm cũng như chú trọng vào việc giải quyết các vấn đề thực 
tế. Chúng tôi có các chương trình năng khiếu về Khiêu vũ, 
Tiếng Ý, Bóng rổ, Golf và Liên đoàn Bóng bầu dục, cũng như 
nhiều lựa chọn ngoại khóa về âm nhạc và robotics. Chương 
trình PURSUIT và chương trình Inspire Academy mang lại 
cơ hội cho học sinh cấp THCS cho phép các em thực hành 
các kỹ năng giải quyết vấn đề phức tạp và tư duy bậc cao 
trong lĩnh vực khởi nghiệp, công dân toàn cầu và STEM.

Trường chúng tôi bắt đầu từ Lớp Dự bị đến Lớp 12. Chúng 
tôi có hai cơ sở – Lớp Dự bị – Lớp 9 và Lớp 10–12.

Cơ sở vật chất ở trường như khán phòng, sân vận động 
thể thao, phòng biểu diễn nghệ thuật và khiêu vũ.

Các chương trình đặc biệt
 › Golf Chuyên biệt
 › Bóng rổ Chuyên biệt
 › Bóng bầu dục Chuyên biệt
 › Khiêu vũ Chuyên biệt
 › Chương trình Song ngữ tiếng Ý (Lớp 7-9)
 › PURSUIT (Lớp 7-9)
 › DIAMOND (Tiểu học)
 › Các chương trình bồi dưỡng và mở rộng
 › Các Cuộc thi và Đánh giá Quốc tế dành cho Trường học 

(ICAS) về toán học, khoa học, tiếng Anh và tin học
 › Chương trình nhạc cụ và các cuộc tranh tài
 › Các cuộc thi robotics cấp khu vực, bang và quốc gia
 › Biểu diễn khiêu vũ, âm nhạc và hợp xướng
 › Các lớp đào tạo nghề ở hầu hết các lĩnh vực (Lớp 10–12)
 › Inspire Academy (Lớp 7)

Hoạt động ngoại khóa
 › Trại hè
 › Chương trình Nhạc cụ
 › Robotics
 › Hội trại Giáo dục Ngoài trời
 › Chương trình trao đổi với Trường Kết nghĩa
 › Chương trình Bài tập Về nhà Get Smart
 › Lớp phụ đạo theo môn học

Cơ sở vật chất trường học
 › Khán phòng
 › Phòng Thực tế Ảo
 › Phòng Thí nghiệm Robotics
 › Khu phức hợp Biểu diễn Nghệ thuật
 › Phòng Khiêu vũ và Kịch
 › Hệ thống bếp chuẩn nhà hàng/khách sạn
 › Thư viện
 › Phòng Học sinh Quốc tế
 › Khu vực Sinh hoạt Lớp 12

Các môn Ngoại ngữ
 › Tiếng Ý
 › Tiếng Trung

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông
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Rochedale  
State High School
Địa chỉ:  Priestdale Road, Rochedale QLD

Trang web: rochedaleshs.eq.edu.au

Điện thoại: +61 7 3340 0400

Năm thành lập: 1983

Số lượng học sinh: 1600

Rochedale State High School tọa lạc ở rìa phía nam của thành 
phố Brisbane, cách trung tâm thành phố Brisbane 20 phút 
di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng và cách 
Gold Coast 45 phút lái xe. Khuôn viên an toàn, thân thiện 
của trường nằm trên một khu đất rộng với nhiều cây xanh, 
động vật hoang dã và trang trại trường học bao quanh.

Trường có hai cấp học là Trung học Cơ sở (Lớp 7–9) và 
Trung học Phổ thông (Lớp 10–12). Chúng tôi hợp tác 
với các trường đại học và các tổ chức giáo dục cũng 
như giúp học sinh hoạch định tương lai của mình.

Chúng tôi có nhiều chương trình giảng dạy và các 
hoạt động ngoại khóa bao gồm chương trình đào 
tạo phương tiện bay tự hành, bóng chuyền, câu lạc 
bộ bài tập về nhà, chuyến tham quan Sở thú Úc.

Học sinh cũng có thể tham gia các hoạt động của trường 
đại học như Young Achievers, Nhà lãnh đạo Tương lai và Hội 
trại Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học (STEM).

Các chương trình đặc biệt
 › Chương trình Năng Khiếu Kỹ thuật (Lớp 11–12)
 › Học viện Thể thao Rochedale - Bóng đá chạm, 

Bóng chuyền, Bóng rổ và Bóng lưới
 › Chương trình Năng khiếu Nghệ thuật Biểu diễn- Nghệ 

thuật, Khiêu vũ, Diễn kịch và Âm nhạc (APEX)
 › STEM
 › Thực hành Nghiên cứu Đời sống Thủy sinh
 › Chương trình Khoa học Nông nghiệp
 › Các khóa học Chứng chỉ ngành Kỹ thuật, Thể 

hình, Nội thất, Xây dựng, Khách sạn

Hoạt động ngoại khóa
 › Chương trình cắm trại và tham quan quốc tế
 › Các chương trình thể thao, âm nhạc và văn hóa liên trường
 › Triển lãm nông nghiệp
 › Đường đua F1 tại Trường
 › Biểu diễn nghệ thuật, khiêu vũ, nhạc cụ và nhạc kịch học đường
 › Giải thưởng Công tước xứ Edinburgh 

Cơ sở vật chất trường học
 › Học viện Đào tạo Kỹ năng thương mại, chuyên về  

Kỹ thuật/Sản xuất
 › Trang thiết bị công nghệ hiện đại
 › Studio truyền thông đa phương tiện, phim và truyền hình
 › Khán phòng khiêu vũ và biểu diễn
 › Trang trại trường học
 › Trung tâm Khoa học với trang thiết bị chuyên biệt 

cho các môn Hóa học, Vật lý và Sinh học
 › Phòng thu âm

Lộ trình học Đại học-Cao đẳng
 › Các chương trình liên kết với University of Queensland 

(UQ), Queensland University of Technology (QUT), Griffith 
University (GU) và University of Southern Queensland (USQ)

Các môn Ngoại ngữ
 › Tiếng Trung (Quan Thoại)

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông
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Địa chỉ: 90 Parkland Drive, Springfield Central QLD 

Trang web: springfieldcentralshs.eq.edu.au

Điện thoại: +61 7 3470 6222

Năm thành lập: 2011 

Số lượng học sinh: 1821

Springfield Central State High nằm về phía Tây Nam của 
thành phố Brisbane, chỉ cách Khu Trung tâm Hành chính  
Thương mại 35km. Trường chúng tôi không những đa dạng  
về văn hóa mà còn trân trọng những đóng góp của học  
sinh quốc tế. 
Chúng tôi mang đến một nền giáo dục toàn diện trong một 
môi trường an toàn và bổ trợ lẫn nhau. Tại trường, các giáo 
viên sẽ cố vấn riêng cho từng học sinh để đảm bảo các 
em sẽ thành công, hạnh phúc và sẵn sàng cho tương lai.
Chúng tôi mang đến cho học sinh một phòng nghỉ riêng  
có các thiết bị nhà bếp - một không gian hoàn hảo giúp  
các em tập trung.  
Chúng tôi còn có phòng thí nghiệm robotics, phòng gym,  
drone và thiết bị đua thực tế ảo. 
Những học sinh đạt thành tích cao có thể tham gia các  
chương trình khoa học, toán học và công nghệ hoặc  
chương trình định hướng ngành chăm sóc sức khỏe.  
Đồng thời, chúng tôi cũng có một cuộc thi về ý tưởng  
khởi nghiệp mang tên 'Shark Tank'.
Để học sinh có thể thực hành thêm tiếng Anh cũng như  
giao lưu kết bạn, chúng tôi đã mở ra nhiều câu lạc bộ cho 
học sinh đăng ký tham gia như Câu lạc bộ bài tập về 
nhà, Câu lạc bộ công nghệ, Câu lạc bộ robotics và  
Câu lạc bộ cờ vua. 

Các chương trình đặc biệt
 › Chương trình Năng khiếu về Toán và Khoa học
 › Chương trình Năng khiếu Âm nhạc
 › Chương trình Năng khiếu Anh ngữ và Nhân học
 › Hợp tác với Liên đoàn Chăm sóc sức khỏe (Health 

Alliance) về định hướng nghề nghiệp trong ngành y tế
 › Trung tâm Đào tạo Thương mại WesTec

Hoạt động ngoại khóa
 › Câu lạc bộ Robotics
 › Câu lạc bộ bài tập về nhà
 › Các chương trình lãnh đạo
 › Câu lạc bộ khiêu vũ và đoàn kịch
 › Hoạt động thể thao cấp trường, quận và vùng
 › Đội hợp xướng và đoàn biểu diễn
 › Chương trình nhạc cụ, như ban nhạc và hòa tấu
 › Tranh biện và diễn thuyết trước đám đông
 › Câu lạc bộ cờ vua
 › Câu lạc bộ đọc sách
 › Câu lạc bộ truyền thông

Cơ sở vật chất trường học
 › Không gian dành riêng cho Chương trình Giáo dục Quốc tế
 › Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Hiện đại
 › Hội trường thể thao đa năng hoàn toàn mới 
 › Tòa nhà nghiên cứu riêng biệt dành cho học sinh cuối cấp
 › Phòng Thí nghiệm Robotics
 › Tám phòng thí nghiệm khoa học chuyên nghiệp
 › Hệ thống bếp đạt chuẩn ngành nhà hàng/khách sạn
 › Phòng triển lãm nghệ thuật và các studio hiện đại
 › Phòng biên tập phim và truyền hình và phòng phông xanh
 › Các phân xưởng đạt chuẩn công nghiệp cho nhiều ngành nghề
 › Các khu căng-tin cho toàn trường và cho khối Trung học Cơ sở
 › Sân thể thao ngoài trời và sân điền kinh
 › Giảng đường
 › Trung tâm âm nhạc hiện đại được trang bị đầy đủ
 › Thư viện không gian mở rộng rãi
 › Công nghệ hiện đại, bao gồm drone và máy in 3D
 › Không gian học dành riêng cho các khối Trung Học Cơ sở

Lộ trình học Đại học-Cao đẳng
 › Liên kết với University of Southern Queensland (USQ)  

(Cơ sở Springfield) 
 › Dễ dàng tiếp cận khuôn viên của University of Queensland (UQ)
 › Liên kết với chương trình 'Young Achievers' của UQ
 › Queensland University of Technology (QUT)
 › Chương trình Liên minh Chăm sóc Sức khỏe với Tổ chức Mater

Các môn Ngoại ngữ
 › Tiếng Nhật
 › Các ngôn ngữ khác thông qua Đào tạo Từ xa

Springfield Central 
State High School

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông
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Stretton   
State College
Địa chỉ: Illaweena St, Stretton QLD 

Trang web: strettonsc.eq.edu.au

Điện thoại: +61 7 3723 0333

Năm thành lập: 2007

Số lượng học sinh: 3370

Tại Stretton State College, chúng tôi hiểu được rằng các em 
học sinh cần sự vui vẻ, khỏe mạnh và tự tin với cảm giác 
thân thuộc mạnh mẽ. Mục tiêu của trường là tạo cơ hội 
cho tất cả các thành viên của Cộng đồng Trường Stretton 
phát triển cũng như xây dựng các kỹ năng tháo vát, tính 
kiên cường, trí tuệ và cảm xúc nhằm tối ưu hóa sức khỏe 
tinh thần, đồng thời chuẩn bị cho học sinh trước những 
thách thức và cơ hội mà các em chắc chắn sẽ gặp trong 
cuộc sống ở môi trường học đường và hơn thế nữa. 

Chúng tôi tự hào về thành tích xuất sắc và các cơ hội nhằm 
bồi đắp sự tự tin cho các em học sinh. Stretton State College 
khuyến khích tinh thần kiên cường và tháo vát, kết hợp với 
lòng khoan dung, sự hiểu biết cũng như tôn trọng sự đa 
dạng tồn tại trong cộng đồng và thế giới của chúng ta.

Các chương trình đặc biệt
 › Chương trình Năng khiếu Học thuật Lighthouse (Lớp 4–9)
 › Chương trình Ban nhạc Chơi nhạc cụ (lớp 

4–12) bao gồm bộ đồng, bộ gỗ, bộ gõ
 › Chương trình Nhạc cụ bộ dây (lớp 4–12) bao gồm 

đàn violon, viola, cello và double bass
 › Chương trình Học viện Thể thao dành cho các vận 

động viên ưu tú trong Liên minh Bóng bầu dục, Bóng 
chuyền, Bóng đá chạm và Bóng đá (Lớp 4–12)

 › Các chuyến tham quan học tập quốc tế về thể thao và nhạc cụ
 › Hướng dẫn làm bài tập về nhà
 › Hướng dẫn thực hành robotics
 › Cố vấn học tập
 › Hội đồng học sinh và ban lãnh đạo học sinh
 › Đại sứ khoa học
 › Chương trình cắm trại và giáo dục ngoài trời

Hoạt động ngoại khóa
 › Giải Vô địch Bơi lội, Chạy việt dã và Điền kinh
 › HPV (phương tiện di chuyển sử dụng sức người)
 › Nhạc kịch học đường
 › Các sản phẩm kịch
 › Các câu lạc bộ và hoạt động vào giờ ăn trưa
 › Lễ kỷ niệm Ngày Hòa hợp

Cơ sở vật chất trường học
 › Cơ sở vật chất chuyên biệt cho khoa học
 › Khu Phức hợp Biểu diễn Nghệ thuật bao gồm khán phòng 
 › Không gian và phòng tập dành riêng cho luyện tập nhạc cụ
 › Nhà thi đấu, phòng gym và không gian sân chơi thể thao
 › Thư viện và không gian học tập cộng tác
 › Trang thiết bị công nghệ kỹ thuật số
 › Trang thiết bị công nghệ thiết kế bao gồm nhà xưởng và  

công nghệ in 3D 

Lộ trình học Đại học-Cao đẳng
 › University of Queensland
 › Queensland University of Technology
 › Griffith University

Các môn Ngoại ngữ
 › Tiếng Ý (Lớp 5–12)
 › Các ngôn ngữ khác thông qua Đào tạo Từ xa

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông
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Sunnybank   
State High School
Địa chỉ: Boorman St, Sunnybank QLD 

Trang web: sunnybankshs.eq.edu.au

Điện thoại:+61 7 3323 8111

Năm thành lập: 1963

Số lượng học sinh: 700

Sunnybank State High School mang đến môi trường học 
tập độc đáo, an toàn và phong phú cho tất cả học sinh. 

Nhà trường luôn hướng cho các em suy nghĩ về các cơ hội 
và các khả năng khác nhau, nhằm tạo điều kiện cho mỗi 
học sinh phát triển và đạt được thành tựu cao trong nhiều 
lĩnh vực như học tập, văn hóa, nghề nghiệp và thể thao. 

Trường có thành tích cao, sôi nổi, giàu truyền thống 
với danh tiếng lẫy lừng và những thành tích xuất sắc. 
Tôn chỉ của trường đó là 'Có rất nhiều cách để đi 
đến thành công'. Tôn chỉ này phản ánh cam kết của 
trường về chất lượng giáo dục bằng cách đảm bảo 
rằng mọi học sinh đều cần nỗ lực để thành công. 

Chúng tôi là một phần của cộng đồng học thuật 
toàn cầu và luôn coi trọng các mối quan hệ đối 
tác quốc tế. Trường đã chào đón học sinh đến 
từ nhiều quốc gia khác nhau, đồng thời cung cấp 
dịch vụ homestay quốc tế trong hơn 20 năm. 

Các chương trình đặc biệt
 › Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học (STEM) (Đạt 

Giải thưởng Trường học Sáng tạo Quốc gia, STEM)
 › Toán học và Khoa học Mở rộng
 › Tiếng Anh và Khoa học Nhân văn Mở rộng
 › Công nghệ Kỹ thuật số và Thiết kế
 › Nhiều khóa học Cấp chứng chỉ nghề đa dạng
 › Chương trình Hỗ trợ Học thuật cho Học sinh Quốc tế
 › Các dịch vụ hỗ trợ học sinh được cá nhân hóa 
 › Thể thao liên trường
 › Nhạc cụ 
 › Huấn luyện Học thuật

Hoạt động ngoại khóa
 › STEM 
 › Khả năng lãnh đạo của học sinh 
 › Diễn thuyết trước đám đông 
 › Tranh biện 
 › Định phân
 › Chương trình bài tập về nhà 
 › Các chương trình văn hóa và phúc lợi cũng như các chuyến  

du ngoạn 
 › Các cuộc thi học thuật (Toán, Khoa học, Tiếng Anh)

Cơ sở vật chất trường học
 › Trung tâm Đổi mới Kỹ thuật số (drone, lập trình, robotics,  

STEM, thực tế ảo)
 › Khu vực truyền thông 
 › Hệ thống bếp chuẩn ngành nhà hàng/khách sạn 
 › Trang thiết bị công nghệ công nghiệp hiện đại 
 › Cơ sở Đào tạo được Cấp phép cung cấp các 

chương trình Giáo dục và Đào tạo nghề
 › Quán cà phê đào tạo tại chỗ - Breezeway
 › Nhà thi đấu Thể thao
 › Cơ sở vật chất môn điều kinh 
 › Phòng gym 
 › Gần các tuyến giao thông chính 
 › Khu dành cho Học sinh Quốc tế

Lộ trình học Đại học-Cao đẳng 
 › Tiếp cận các chương trình phát triển cá nhân và nghề nghiệp  

chuyên môn 
 › Hỗ trợ cá nhân chuyên sâu để định hướng lộ trình học đại học
 › Đăng ký sớm vào các trường đại học ở Brisbane 

Các môn Ngoại ngữ
 › Tiếng Trung (Quan Thoại) 
 › Tiếng Nhật 
 › Chương trình học tiếng Trung vào cuối tuần 
 › Đào tạo Từ xa 

 · Tiếng Pháp
 · Tiếng Nhật

 › Các kỳ thi được tổ chức bởi đơn vị độc lập cho học sinh Lớp 11 và 
12 (tính vào xét tuyển đại học) có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ mẹ đẻ

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông
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Sunnybank 
State School
Địa chỉ:  50 Eddington Street, Sunnybank QLD

Trang web: sunnybankss.eq.edu.au

Điện thoại: +61 7 3452 4888

Năm thành lập: 1959 

Số lượng học sinh: 330 

Tọa lạc tại trung tâm của khu Sunnybank, Sunnybank 
State School là một ngôi trường sôi động và hòa 
đồng dành cho học sinh từ Lớp Dự bị tới Lớp 6. 

Chúng tôi mang tới một môi trường học lý tưởng nhằm nuôi 
dưỡng và dạy dỗ các em học sinh với các mô hình học tập 
trong nhà và ngoài trời có tính kích thích học tập; đủ nhỏ để 
tạo ra cảm giác chu đáo trong một cộng đồng và đủ lớn để 
mang đến cho các em nhiều trải nghiệm giáo dục chất lượng.

Mỗi ngày đều có những điều tuyệt vời xảy ra tại 
Sunnybank. Điều đó phản ánh trên gương mặt tươi 
cười của các học sinh đến từ khắp nơi trên thế giới.

Các chương trình đặc biệt
 › Áp dụng phương pháp giảng dạy dựa trên nghiên cứu cho  

kỹ năng đọc-viết
 › Chương trình ngữ âm tổng hợp dành cho học sinh nhỏ tuổi
 › Chương trình nhận diện ngữ âm Heggarty 
 › Chương trình hỗ trợ học sinh quốc tế 
 › Chương trình học sinh lãnh đạo dành cho học sinh cuối cấp 
 › Chương trình giáo dục thể chất 
 › Kỹ năng thư viện và công nghệ nâng cao 

(buổi học chuyên sâu hàng tuần)
 › Chương trình mở rộng trực tuyến kết hợp cùng với Trung 

tâm IMPACT như Công nghệ, Viết và Toán học
 › Chương trình mở rộng kết hợp cùng trường Trung học gần đó
 › Chương trình Ngôn ngữ khác ngoài Tiếng Anh  

(LOTE): tiếng Trung Quan Thoại
 › Các chương trình hỗ trợ và phúc lợi toàn trường 
 › Dịch vụ hỗ trợ học sinh bao gồm Công tác Xã hội, 

Giáo sĩ Trường học và Cán bộ Hướng dẫn 
 › Các lớp học có trang bị iPad cho từng em 

(ngân sách của nhà trường)
 › Giáo viên hỗ trợ hòa nhập, kết hợp hỗ trợ Tiếng Anh 

như một Ngôn ngữ Bổ sung/Phương ngữ (EAL/D) 
 › Cơ hội chơi nhạc cụ - bộ dây và nhóm nhạc (Lớp 3–6)

Hoạt động ngoại khóa
 › Chương trình cắm trại cho học sinh Lớp 5 và 6 (xen 

kẽ các năm cắm trại trong rừng hoặc trên biển) 
 › Các lựa chọn về tham quan và du ngoạn cho các khối lớp, 

trải nghiệm với động vật hoang dã, nhà mô hình vũ trụ
 › Câu lạc bộ Bài tập về nhà 
 › Chương trình khiêu vũ 
 › Chương trình bơi cho tất cả các khối lớp
 › Chương trình khởi đầu Sunny Starters - bậc Mầm non
 › Lễ kỷ niệm Ngày dành cho trẻ dưới 8 tuổi
 › Sunnybank Has Talent (Chương trình Tìm kiếm 

Tài năng của Trường Tiểu học Sunnybank)
 › Lễ kỷ niệm Ngày Hòa hợp
 › Hội đồng học sinh
 › Gala Ngày hội Thể thao là sự kiện các đội thi đấu với các 

trường khác (Lớp 5–6) gồm các môn Bóng đá, Bóng lưới, 
Bóng rổ, Liên minh Bóng bầu dục, Bóng đá chạm

 › Chương trình Chuyên gia Cố vấn Tin cậy
 › Dàn hợp xướng

Cơ sở vật chất trường học
 › Phòng học kết nối mạng không dây với bảng thông minh và quyền 

truy cập vào máy tính bảng, máy tính để bàn và máy tính xách tay
 › Hai sân chơi mạo hiểm
 › Sân thể thao lớn
 › Khu vực học tập ngoài trời
 › Hội trường đa năng
 › Trung tâm tài nguyên được trang bị bảng thông minh tương 

tác, máy tính bảng, máy tính để bàn và máy tính xách tay
 › Sân bóng rổ
 › Sân tennis và bóng lưới

Các môn Ngoại ngữ
 › Tiếng Trung (Quan Thoại)

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông
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The Gap    
State High School
Địa chỉ: 1020 Waterworks Rd, The Gap QLD 

Trang web: thegapshs.eq.edu.au

Điện thoại: +61 7 3511 3888

Năm thành lập: 1959

Số lượng học sinh: 1696

Là trường học toàn cầu, hòa nhập, chúng tôi nổi tiếng 
toàn bang về thành tích học tập và theo đuổi các giá 
trị văn hóa. Trường chúng tôi đã chào đón học sinh 
quốc tế tham gia vào cộng đồng trong hơn 20 năm. 

Chúng tôi tin tưởng vào những học sinh có thể 
phát triển bản thân. Chúng tôi coi trọng: Dám nghĩ, 
Dám làm, Cho đi là nhận lại và Sống tử tế. 

Mỗi ngày đến trường, mỗi học sinh đều cảm thấy mình là một 
phần trong cộng đồng thông qua các hoạt động về tinh thần 
đồng đội, lòng trung thành và kỹ năng lãnh đạo. Học sinh 
có thể tham gia vào hoạt động học tập khơi dậy tinh thần 
tham gia, trí tò mò, niềm vui và niềm đam mê của các em.

Các cơ sở của chúng tôi bao gồm một trung tâm đào tạo 
lãnh đạo đặc biệt, một tòa nhà mới dành cho Khoa học, Công 
nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật và Toán học (STEAM), một trung 
tâm thể thao trong nhà và trung tâm biểu diễn nghệ thuật. 

Các chương trình đặc biệt 
 › STEAM
 › Chương trình Âm nhạc Vượt lớp 
 › Chương trình Bóng chuyền Chuyên biệt
 › Chương trình Tâm lý học Ứng dụng Tích cực
 › Kịch nghệ, âm nhạc, phim và truyền hình 
 › Nghệ thuật Thị giác 
 › Kỹ năng Công nghiệp và Đồ họa
 › Công nghệ Kỹ thuật số 
 › Chương trình Tiếng Anh như một Ngôn ngữ Bổ sung 

(EAL) để hỗ trợ việc học tập của học sinh quốc tế

Hoạt động ngoại khóa 
 › Chương trình nhạc cụ và dàn hợp xướng 
 › Câu lạc bộ – cờ vua, leo núi 
 › Tranh biện và diễn thuyết trước đám đông 
 › Sân khấu và diễn kịch 

Cơ sở vật chất trường học 
 › Cơ sở vật chất hoàn toàn mới cho việc dạy và học STEAM
 › Trung tâm Đào tạo Kỹ năng Lãnh đạo độc nhất đầu tiên của Úc 
 › Hệ thống phòng biên tập phim và chương trình truyền hình 
 › Xưởng công nghệ công nghiệp 
 › Trung tâm thể thao trong nhà hiện đại
 › Không gian biểu diễn nghệ thuật
 › Không gian triển lãm nghệ thuật thị giác 

Lộ trình học Đại học-Cao đẳng 
 › Tích lũy tín chỉ đại học ở năm Lớp 12 thông qua các chương 

trình trong học kỳ: University of Queensland, Queensland 
University of Technology, Griffith University và Bond University

 › Đăng ký học các môn ở bậc đại học thông qua chương 
trình QUT Start, UQ Enhanced Studies và GU Guests

 › Đào tạo Nghề và Hướng nghiệp - xét tuyển đầu vào trực tiếp 

Các môn Ngoại ngữ
 › Tiếng Trung (Quan Thoại)
 › Tiếng Đức

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông
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Địa chỉ:  1899 Logan Road, Upper Mount Gravatt QLD

Trang web: upmtgravss.eq.edu.au

Điện thoại: +61 7 3421 3111

Năm thành lập: 1929

Số lượng học sinh: 500

Tại Upper Mount Gravatt State School, chúng tôi khuyến 
khích sự xuất sắc trong học tập nghệ thuật, thể thao và trí 
tuệ cảm xúc trong một cộng đồng hòa nhập và hạnh phúc.

Chương trình giảng dạy tại trường của chúng tôi bao 
gồm mọi lĩnh vực học thuật chủ chốt, đặc biệt là 
đọc viết, làm toán và tư duy phản biện và sáng tạo, 
đồng thời đáp ứng nhu cầu của từng học sinh.

Các cơ sở vật chất nổi bật của chúng tôi bao 
gồm hồ bơi, sân tennis, sân chơi mạo hiểm, thử 
thách đu dây, Sân Đa Năng mới, sân thể thao lớn 
và trung tâm biểu diễn nghệ thuật mới với phòng 
trang bị phông xanh cho các hiệu ứng video.

Chúng tôi mở rộng việc học của con quý vị 
thông qua các chuyến thăm đến các địa điểm 
ven biển như Biển Tallebudgera, Trang trại 
Currumbin và Trại dã ngoại Kindilan.

Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc tiếp 
đón các học sinh quốc tế và chúng tôi coi trọng 
sự đa dạng văn hóa và việc học ngôn ngữ.

Các chương trình đặc biệt
 › Chương trình học đọc viết sớm MiniLIT (Lớp 1–3)
 › Chương trình học đọc viết MacqLIT (Lớp 3–6)
 › Hỗ trợ năng lực ngôn ngữ và tính toán
 › Chương trình Tự mang iPad đi học
 › Ngôn ngữ khác ngoài Tiếng Anh (LOTE) (Lớp Dự bị – Lớp 6)
 › Chương trình phúc lợi toàn trường và các dịch vụ hỗ trợ học sinh 
 › Củng cố Tiếng Anh như một Ngôn ngữ Bổ sung/Phương ngữ (EAL/D)

Hoạt động ngoại khóa
 › Hợp xướng và ban nhạc
 › Âm nhạc hòa tấu
 › Chương trình Học sinh lãnh đạo
 › Chương trình nghệ thuật 
 › Cắm trại và du ngoạn
 › Câu lạc bộ Điền kinh, Câu lạc bộ Tiếng Trung 

và Câu lạc bộ Bài tập Về nhà
 › Lễ hội bơi lội và điền kinh
 › Các sự kiện cộng đồng
 › Khiêu vũ 
 › Bóng đá
 › Sân bóng rổ, bóng lưới và tennis
 › Phòng gym
 › Thử thách đu dây
 › Quán cà phê cộng đồng
 › Chăm sóc trước và sau giờ học
 › Bơi lội
 › Chạy việt dã
 › Điền kinh
 › Ba môn phối hợp
 › Bóng đá
 › Cơ hội đại diện cho trường ở cấp quận, bang và quốc gia

Cơ sở vật chất trường học
 › Sân trường rộng rãi
 › Sân chơi mạo hiểm
 › Môi trường lớp học năng động
 › Trung tâm biểu diễn nghệ thuật
 › Trung tâm tài nguyên (thư viện)
 › Phòng truyền thông (phòng trang bị phông xanh)

Các môn Ngoại ngữ
 › Tiếng Trung Quan Thoại (Lớp Dự bị–Lớp 6)

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông

Upper Mount Gravatt 
State School
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Địa chỉ: 2–36 Badgen Road, Wellington Point, QLD 

Trang web: wellingtonpointshs.eq.edu.au

Điện thoại: +61 7 3820 4222

Năm thành lập: 1988

Số lượng học sinh: 972

Wellington Point State High School bao gồm một khuôn viên 
hiện đại và chương trình giảng dạy đa dạng, tất cả đều nằm 
trên khu đất rộng hơn 26 mẫu Anh trên Vịnh Moreton xinh 
đẹp, gần các cửa hàng và phương tiện giao thông công cộng.

Chúng tôi cung cấp một loạt các môn học chính khóa, các 
chương trình đặc biệt, chương trình giáo dục hướng nghiệp 
và các hoạt động thể thao và văn hóa. Các chương trình 
tiêu biểu của chúng tôi bao gồm năng lực lãnh đạo học 
thuật, STEM, thành tích thể thao ưu tú và nghệ thuật. 

Chúng tôi tự hào về sự đa dạng văn hóa của mình, áp 
dụng phương pháp giảng dạy được cá nhân hóa để ghi 
nhận và đáp ứng từng sở thích và mục tiêu của mọi học 
sinh. Bằng cách khuyến khích học sinh trau đồi bản thân 
để thành công và tốt nghiệp với các bằng cấp có giá trị 
cho tương lai của các em, chúng tôi thực sự đang thực 
hiện phương châm của trường là "Aim High" (Vươn cao).

Các chương trình đặc biệt
 › Chương trình ESAP (Chương trình Thành tích Thể thao Ưu tú)
 › Chương trình ENCORE (Nghệ thuật)
 › Chương trình LEAP (Chương trình Lãnh đạo, Bồi dưỡng, Tăng tốc)
 › Chương trình BASE (phụ đạo sau giờ học)
 › Chứng chỉ bậc II về Công trình và Xây dựng
 › Chứng chỉ bậc II về Hoạt động Chuỗi cung ứng
 › Chứng chỉ bậc III về Sức khoẻ Cộng đồng
 › Chứng chỉ bậc II về Dịch vụ Tài chính
 › Chứng chỉ bậc III về Thể hình
 › Thực hành Nghiên cứu Đời sống Thủy sinh
 › Khóa học ngắn hạn về đọc viết (chương trình chuyển 

tiếp sang các khóa học tiếng Anh nâng cao)
 › Các chứng chỉ khác thông qua TAFE (trường hỗ trợ)

Hoạt động ngoại khóa
 › Các Nhóm STEM
 › Các câu lạc bộ về sở thích đặc biệt như cờ vua và robotics
 › Âm nhạc, bao gồm các ban nhạc và nhóm nhạc cụ
 › Khiêu vũ
 › Các đội thể thao và các cuộc thi
 › Các chương trình lãnh đạo và Hội đồng Học sinh
 › Tranh biện
 › Trại hè

Cơ sở vật chất trường học
 › Nhiều loại trang thiết bị thể thao và sân thể thao
 › Phòng quốc tế
 › Nhà hát biểu diễn nghệ thuật
 › Căng tin

Lộ trình học Đại học-Cao đẳng
 › Các chuyến thăm các trường đại học và trường đào tạo TAFE
 › Học sinh lớp 12 có thể học một môn bậc đại học
 › Các buổi cung cấp thông tin đại học dành cho học sinh  

Lớp 11 và 12

Các môn Ngoại ngữ
 › Tiếng Nhật

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông

Wellington Point 
State High School
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Whites Hill 
State College
Địa chỉ: 138 Burn Street, Camp Hill QLD

Trang web: whiteshillsc.eq.edu.au

Điện thoại: +61 7 3900 8333

Năm thành lập: 1957

Số lượng học sinh: 750

Ngôi trường liên cấp (Lớp Dự bị-Lớp 12) của chúng 
tôi nằm trong không gian xanh rộng 26 ha và chỉ 
cách trung tâm thành phố Brisbane 8 km. 

Với sự tham gia đông đảo của học sinh quốc tế, trường là nơi 
lý tưởng đem đến cho các em cơ hội trải nghiệm du học tại Úc.

Văn hóa hỗ trợ và hòa nhập của trường chúng tôi giúp cho học 
sinh phát triển cả về mặt học thuật và văn hóa, đồng thời tạo 
ra một mạng lưới hỗ trợ và chăm sóc cho tất cả học sinh. 

Whites Hill State College cung cấp các hoạt động ngoại khóa 
trên nhiều lĩnh vực như STEM, tham quan dã ngoại, âm nhạc 
và thể thao nhằm nâng cao trải nghiệm của các em học sinh. 

Trường của chúng tôi là một trong ba trường ở Brisbane cung 
cấp Chương trình Dự bị Trung học. Học sinh quốc tế tại đây sẽ 
được trải nghiệm một chương trình giáo dục liền mạch. Các  
em học sinh quốc tế được hỗ trợ suốt từ tiểu học đến hết  
Lớp 12.

Whites Hill State College đã được xướng tên là đơn vị giành 
được Giải thưởng Education Queensland International 
Showcase 2022 của toàn bang dành cho thành tích Xuất sắc 
trong hạng mục Tương tác Toàn cầu (Global Engagement).

Các chương trình đặc biệt
 › Học viện Năng khiếu Thể thao – Thể dục Nhịp điệu và Bơi lội 
 › Chương trình Song ngữ tiếng Pháp ( Lớp Dự bị và Lớp 1)
 › Phương pháp Dạy học tường minh về các Kỹ năng Thế kỷ 21
 › Chương trình Du học Nước ngoài
 › Chương trình Dự bị Trung học

Hoạt động ngoại khóa
 › Các chương trình ngành Kỹ sư (Robotics, Lập trình, Điện tử, v.v.)
 › Các cuộc thi và học viện thể thao liên trường
 › Chương trình mở rộng về Rạn San Hô Great Barrier Reef Lớp 10/11
 › Câu lạc bộ bài tập về nhà để hỗ trợ tất cả học sinh 
 › Chương trình biểu diễn nghệ thuật bao gồm 

nhạc cụ, ban nhạc và biểu diễn âm nhạc
 › Chương trình lãnh đạo dành cho học sinh Tiểu học, 

Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông
 › Câu lạc bộ Diễn thuyết và Kịch nghệ (Tiểu học)
 › Câu lạc bộ Cây Bonsai (Trung học Cơ sở)
 › Chương trình Phiêu lưu Học thuật (Academic Adventurers)
 › Câu lạc bộ Sinh thái biển
 › Câu lạc bộ Junior Quota (Tiểu học)
 › Học viện Tiếng Nhật
 › Đội bóng rổ Và Bóng chuyền Trung học Cơ sở
 › Câu lạc bộ Bữa trưa Nghệ thuật/Âm nhạc
 › Hợp tác với Câu lạc bộ Đấu kiếm
 › Du ngoạn và cắm trại hàng năm
 › Tham gia thành công cuộc thi Lion Youth Quest, một chương 

trình về kỹ năng lãnh đạo và diễn thuyết trước công chúng 
 › Các cơ hội hòa nhập thông qua Câu lạc bộ Sách

Cơ sở vật chất trường học
 › Trung tâm Học sinh Quốc tế – Trung tâm 

Nghệ thuật và Học tập châu Á (AALC)
 › Hồ bơi 25 mét
 › Hội trường 1000 chỗ ngồi
 › Trung tâm học tập tích hợp: bao gồm Trung tâm Tài nguyên, 

giảng đường, trung tâm công nghệ và phòng đa phương tiện
 › Trung tâm sáng tạo cho việc học liên quan đến STEM  

(Robotics, in 3D) 
 › Quyền truy cập vào các thiết bị từ Lớp Dự bị đến Lớp 12 
 › Hệ thống bếp hiện đại chuẩn nhà hàng/khách sạn
 › Học sinh tiểu học có quyền truy cập iPad và máy tính, học 

sinh Trung học Cơ sở sử dụng iPad trong lớp học, học sinh 
Trung học Phổ thông sử dụng máy tính xách tay cá nhân

Các môn Ngoại ngữ
 › Tiếp cận các ngôn ngữ được giảng dạy tại Trường 

Đào tạo Từ xa Brisbane bao gồm cả tiếng Nhật 
 › Các kỳ thi được tổ chức bởi các đơn vị độc lập bao gồm tiếng  

Ả Rập, tiếng Hàn, tiếng Pháp, tiếng Ý, tiếng Trung Quan Thoại  
và tiếng Việt

 › Kết quả của các kỳ thi được tổ chức bởi  đơn vị độc 
lập có thể được sử dụng để xét tuyển đại học

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông
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Woodcrest   
State College
Địa chỉ:  38 Nev Smith Drive, Springfield QLD

Trang web: woodcrestsc.ed.edu.au

Điện thoại: +61 7 3280 2444

Năm thành lập: 1998

Số lượng học sinh: 1800

Woodcrest State College có các lớp từ Dự bị đến Lớp 12, 
nằm ở Greater Springfield. Tọa lạc trên không gian mở với 
diện tích 17 mẫu Anh trong khu vực Greater Springfield, 
trường chúng tôi đảm bảo mang lại môi trường năng 
động đồng thời đáp ứng tối đa nhu cầu trải nghiệm học 
tập của học sinh. Trường Woodcrest là một thành phần 
không thể thiếu của mô hình "Thành phố Giáo dục" đã 
được thiết lập trong khu vực. Ngôi trường nằm gần Cơ sở 
Springfield của University of Southern Queensland (USQ), 
góp phần thúc đẩy mối quan hệ chặt chẽ giữa hai đơn vị.  

Trường có cơ sở vật chất tiên tiến, được xây dựng chuyên 
biệt theo mục đích sử dụng của từng khu vực. Trường 
cung cấp chương trình giảng dạy phong phú và hấp 
dẫn, đồng thời tạo cơ hội và mở ra nhiều lộ trình học 
tập đa dạng. Ngoài ra, trường còn nổi trội về chương 
trình Công nghệ, Thể thao và Biểu diễn Nghệ thuật.

Các chương trình đặc biệt
 › Trường Năng Khiếu bóng bầu dục Úc (Lớp 7–10)
 › Học viện Bóng rổ (Lớp 7–12)
 › Học viện Bóng chuyền (Lớp 7–12)
 › Chương trình Nghệ thuật nổi bật dành cho Nghệ 

thuật Thị giác và Nghệ thuật Biểu diễn
 › Ban nhạc hòa tấu, ban nhạc sân khấu, dàn nhạc dây
 › Chương trình STEM mở rộng – Thử thách Tetrix 

Robotics, Cuộc thi Định phân, Thử thách Robotics
 › Chương trình về ngành nhà hàng/khách sạn 

có đào tạo tại cộng đồng (Lớp 10–12)
 › Cố vấn học tập và phụ đạo
 › Câu lạc bộ Bài tập về nhà sau giờ học
 › Chứng chỉ bậc II Nghề hàn, Mỹ phẩm Bán lẻ, Làm đẹp, Du 

lịch và Tổ chức Sự kiện, Logistics ngành Ô tô và Y tế
 › Chứng chỉ bậc III về Hàng không, Y tế, Du lịch và Tổ chức Sự kiện
 › Chứng chỉ bậc IV về Hành chính Tư pháp

Hoạt động ngoại khóa
 › Câu lạc bộ theo sở thích – Câu lạc bộ Robotics, Kịch nghệ, 

Thanh nhạc, Nghệ thuật, Nhiếp ảnh, Biểu diễn Âm nhạc
 › Ngày hội Thể thao và Gala liên trường cho nhiều môn thể thao

Cơ sở vật chất trường học
 › các cơ sở vật chất chuyên dụng được xây dựng theo mục  

đích sử dụng
 › Khán phòng hơn 200 chỗ ngồi cho Biểu diễn Nghệ thuật  

và Truyền thông
 › Hệ thống bếp chuẩn nhà hàng/khách sạn
 › Phòng Đào tạo ICT và hỗ trợ tự mang theo máy tính xách tay  

cá nhân
 › Phòng thí nghiệm STEM
 › Trang thiết bị thể thao và phòng gym

 Lộ trình học Đại học-Cao đẳng
 › Chương trình Young Achievers của University of Queensland (UQ)
 › Chương trình UQ Outreach
 › Vào thẳng đại học USQ khi đạt được các chứng chỉ theo yêu cầu
 › Chương trình Head Start USQ
 › WesTec Alliance – Danh sách mở rộng về các khóa 

học cấp Chứng chỉ cho lộ trình học nghề

Các môn Ngoại ngữ
 › Tiếng Nhật (Lớp 7–12)

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông
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Yeronga    
State High School
Địa chỉ:  159 Villa Street, Yeronga QLD

Trang web: yerongashs.eq.edu.au

Điện thoại: +61 7 3249 1400

Năm thành lập: 1960

Số lượng học sinh: 800

Chào mừng quý vị và các em đến với Yeronga State 
High School. Ngôi trường của chúng tôi nằm cách 
trung tâm thành phố Brisbane và khu văn hóa năng 
động của South Bank Parklands chỉ 5km. 

Trường Yeronga có thế mạnh về chương trình Toán học 
và Anh văn được hệ thống bài bản cũng như nổi tiếng 
vì nhiều thành công và thành tích đã đạt được.

Trường tự hào với cộng đồng học sinh thân thiện và đa 
dạng, phản ánh rõ trải nghiệm thực tế tại nước Úc đa 
văn hóa. Chúng tôi hỗ trợ từng học sinh, đảm bảo các 
em tìm thấy con đường thành công của riêng mình.

Trường Yeronga đã triển khai chương trình homestay 
được 25 năm. Chúng tôi cũng triển khai chương 
trình hỗ trợ tiếng Anh chất lượng cao với hình 
thức học nhóm hoặc phụ đạo từng cá nhân.

Các chương trình đặc biệt
 › Các Học viện:

 · STEM
 · Thể thao
 · Nghệ thuật

 › Các chương trình Thực tế Ảo
 › Các Chương trình Đối tác Đại học
 › Tiếng Trung tăng tốc
 › Lớp học Khổng Tử hợp tác với Queensland University of Technology
 › Chương trình lãnh đạo

Hoạt động ngoại khóa
 › Các chương trình VET tại trường học

 · Chứng chỉ bậc I về Xây dựng + White Card
 · Chứng chỉ bậc I về Kiến  thức Tài chính Cơ bản
 · Chứng chỉ bậc II về Bán lẻ
 · Chứng chỉ bậc II về Lộ trình Làm đồ Nội thất
 · Chứng chỉ bậc II về Cảnh quan
 · Chứng chỉ bậc II về Kỹ năng Làm việc và Giáo dục Nghề nghiệp
 · Chứng chỉ bậc II/III về Nghệ thuật Thị giác
 · Chứng chỉ bậc II/III về Ngôn ngữ Ứng dụng (Tiếng Trung)
 · Chứng chỉ bậc III về Màn hình và Truyền thông

 › Các Chương trình âm nhạc
 · nhạc cụ
 · Dàn hợp xướng
 · Ban nhạc Hòa nhạc Học sinh

 › Nhạc kịch trung học
 › Câu lạc bộ kịch
 › Phòng gym: rèn luyện cơ bắp và thể chất
 › Tranh biện
 › Hội đồng Đại diện Học sinh
 › Câu lạc bộ Tương tác

Cơ sở vật chất trường học
 › Khu phức hợp biểu diễn nghệ thuật và âm nhạc
 › Trung tâm thể thao với tường leo núi, sàn nảy 

cho môn bóng rổ và phòng gym
 › Trung tâm Đổi mới Học tập/Phòng học Ngôn ngữ
 › Trung tâm Học tập Thực tế Ảo
 › Trung tâm Đào tạo Thương mại
 › Phòng thí nghiệm khoa học
 › Hai sân thể thao lớn
 › Sân tennis/bóng rổ/bóng lưới

Lộ trình học Đại học-Cao đẳng
 › Chương trình GUESTGriffith của Griffith University (GU)
 › Chương trình UQ Enhanced của The University of Queensland (UQ)
 › Chương trình Start QUT của Queensland 

University of Technology (QUT)
 › Chương trình Head Start của University of Southern Cross (USQ)

Các môn Ngoại ngữ
 › Tiếng Trung
 › Tiếng Tây Ban Nha
 › Tiếng Nhật
 › VET tiếng Trung
 › Có thể đăng ký thi các kỳ thi ngôn ngữ do đơn vị độc lập tổ chức
 › Có thể đăng ký học ngôn ngữ thông qua  

Đào tạo Từ xa

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông
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Vườn Thực vật Brisbane
(Brisbane City Botanic Gardens)

Mã CRICOS: 00608A

BRISBANE

Southbank, Brisbane
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Edge Hill SS

Trinity Beach SS

Smith�eld SHS

Cairns SHSWhit�eld SS

Atherton SHSRSA

Malanda SHS RSA

Redlynch SC

Trinity Bay SHS

Atherton 
Tablelands

Khu trung tâm hành chính 
thương mại (CBD) Sân bay

Đường chính

Đường tàu

State High School (SHS)
State Secondary College (SSC)
Lớp 7 – Lớp 12

State School (SS)
Dự bị – Lớp 6

State College (SC)
Dự bị – Lớp 12

Queensland Academies (QA)
(Học viện Queensland)
Lớp 10 – Lớp 12

IB Chương trình Tú tài Quốc tế

HSP Chương trình Dự bị Trung học

RSA
Du học Trung học Ngắn hạn 
vùng Regional

Queensland

Cairns International
Airport

Cairns

Tìm hiểu thêm về 
du học tại Cairns

Cairns nằm tại vùng Nhiệt đới phía Bắc của Queensland. 
Khu vực này mang đến những trải nghiệm ở Rạn 
san hô Great Barrier và rừng mưa nhiệt đới, kết hợp 
giữa phiêu lưu, thư giãn với một số kỳ quan thiên 
nhiên vĩ đại nhất thế giới. Trong đó, Rừng Mưa nhiệt 
đới Daintree được công nhận là Di sản Thế giới.

Cairns
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RSA
Du học Trung học Ngắn hạn 
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Queensland
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Cairns
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Các chương trình đặc biệt
 › Trung tâm Năng khiếu – nhạc hợp xướng, nhạc hòa tấu, khiêu vũ, 

sân khấu kỹ thuật, kịch, nghệ thuật thị giác, bóng đá, khúc côn cầu, 
bóng rổ và Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học (STEM)

 › Hệ thống Hàng không Vũ trụ
 › Thực hành Nghiên cứu Đời sống Thủy sinh
 › Nghiên cứu Đa phương tiện
 › Nghiên cứu Du lịch và Giải trí
 › Nhiếp ảnh
 › Euroka – Nghệ thuật Truyền thông Thực hành
 › Các bằng cấp Giáo dục và Đào tạo Nghề (VET) đa dạng

Hoạt động ngoại khóa
 › Trung tâm Thiết kế Nghệ thuật, trình diễn thời trang
 › Đêm văn nghệ khiêu vũ và biểu diễn kịch
 › Lễ hội bơi lội và thể thao
 › Nhạc cụ và nhạc kịch học đường
 › Sự kiện từ thiện
 › Khóa học lặn với bình dưỡng khí (chứng chỉ PADI)
 › Chương trình trải nghiệm làm việc
 › Chuyến đi trượt tuyết ở New Zealand
 › Chuyến tham quan học tập theo nhóm ở Ý
 › Chuyến tham quan Nhật Bản
 › Lớp học tại Rừng Mưa nhiệt đới Daintree
 › Thể thao – Bơi lội, Chạy việt dã, Điền kinh, Bóng rổ, Bóng 

lưới, Bóng đá, Bóng gậy, Bóng mềm, Khúc côn cầu

Cairns State High School tọa lạc tại trung tâm thành phố  
Cairns – cửa ngõ dẫn vào Rạn san hô Great Barrier.
Ngoài danh tiếng về chất lượng giáo dục xuất 
sắc, chúng tôi còn đạt được nhiều thành tích nổi 
bật trong nhiều lĩnh vực từ âm nhạc, nghệ thuật 
biểu diễn, nghệ thuật thị giác đến thể thao. 
Các chương trình giảng dạy tại trường cho phép các em 
lựa chọn lộ trình học tập và học nghề đa dạng. Chúng 
tôi luôn khuyến khích tinh thần ham học hỏi, nâng cao 
hiểu biết đồng thời thể hiện quyết tâm phát triển tiềm 
năng của các em để trở thành công dân toàn cầu. 
Chúng tôi coi trọng và thúc đẩy phát triển sức khoẻ tinh 
thần và đảm bảo an toàn cho tất cả học sinh, cũng như 
cam kết hướng tới sự đa dạng và các mối quan hệ quốc 
tế. Chúng tôi tự hào về nền giáo dục truyền thống lâu 
đời cho học sinh quốc tế từ khắp nơi trên thế giới. 
Chúng tôi trân trọng mối quan hệ bền vững được 
vun đắp giữa các gia đình homestay, được hình 
thành qua trải nghiệm lâu dài và chất lượng.

Địa chỉ: Cnr Sheridan and Upward Sts, Cairns QLD

Trang web: cairnsshs.eq.edu.au 

Điện thoại: +61 7 4050 3033

Năm thành lập: 1917

Số lượng học sinh: 1704

Cairns 
State High School

Cơ sở vật chất  
trường học
 › Trung tâm biểu diễn 

nghệ thuật
 › Hồ bơi
 › Phòng thu âm
 › Hội trường
 › Khu liên hợp thể thao
 › Trung tâm Khoa học và  

Công nghệ
 › Thư viện được tân trang  

hiện đại
 › Phòng thí nghiệm khoa học
 › Khán phòng

Lộ trình học Đại 
học-Cao đẳng
 › Liên kết với tất cả các trường 

đại học quốc gia của Úc
 › University of Queensland (UQ)
 › Queensland University 

of Technology (QUT)
 › Griffith University (GU)
 › James Cook University (JCU)
 › Central Queensland University 

(CQU) 

Các môn Ngoại ngữ
 › Tiếng Ý, tiếng Nhật, tiếng Quan Thoại, Giáo dục Từ 

xa (tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Đức)

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông

Brisbane
Cairns

Fraser Coast và m
iền Trung Q

ueensland
G

old Coast
Sunshine Coast

Tow
nsville

H
ọc viện Q

ueensland

MÃ QUÉT

68  | EQI – Cẩm nang các trường Công lập bang Queensland   Mã CRICOS: 00608A

CAIRNS



Edge Hill 
State School
Địa chỉ: 254 Pease Street, Edge Hill QLD

Trang web: edgehillss.eq.edu.au

Điện thoại: +61 7 4037 9555

Năm thành lập: 1940

Số lượng học sinh: 1000

Tọa lạc tại thành phố Cairns thuộc vùng Far North 
Queensland xinh đẹp, trường Edge Hill State School 
nổi tiếng về thành tích học tập xuất sắc.
Với hướng tiếp cận toàn diện, chúng tôi tạo ra các thử 
thách đồng thời hỗ trợ học sinh để các em có thể phát 
triển thành những nhà lãnh đạo trong tương lai.
Chương trình giảng dạy của chúng tôi mang tính học thuật  
toàn diện, bao gồm những nội dung bài học hấp dẫn và các 
hoạt động sôi nổi cho các em.
Ngoài việc thiết lập các kỹ năng nền tảng về đọc viết và làm 
toán, chúng tôi còn tập trung vào Khoa học, Công nghệ, Kỹ 
thuật và Toán học (STEM), về ngôn ngữ cũng như âm nhạc 
giúp con quý vị phát triển năng lực công nghệ, thúc đẩy sự 
sáng tạo, nhận thức toàn cầu cũng như sự tự tin mà các em 
cần để hướng tới thành công trong cuộc sống thế kỷ 21.
Chúng tôi tự hào với những trải nghiệm học tập vô cùng  
phong phú và bổ ích.
Các em học sinh chia sẻ với chúng tôi rằng các em rất yêu 
thích môi trường tại đây, và chúng tôi sẽ luôn mở rộng vòng 
tay chào đón tất cả du học sinh từ khắp nơi trên thế giới.

Các chương trình đặc biệt
 › Chương trình song ngữ tiếng Nhật 
 › Học viện STEM sau giờ học
 › Dự án lối sống bền vững với khu vườn nhà bếp
 › Dịch vụ chăm sóc ngoài giờ học
 › Câu lạc bộ Bơi lội

Hoạt động ngoại khóa
 › Nhạc cụ (ba dàn nhạc dây và hai ban nhạc hòa tấu)
 › Ba đội hợp xướng từng đạt giải thưởng
 › Diễn thuyết trước đám đông
 › Nhạc kịch học đường diễn ra hai năm một lần
 › Thể thao liên trường
 › Chuyến tham quan học tập ở Nhật hai năm một lần
 › Thể thao – Bơi lội, Chạy việt dã, Điền kinh, Bóng rổ, Bóng 

lưới, Bóng đá, Cricket, Bóng mềm, Khúc côn cầu

Cơ sở vật chất trường học
 › Hồ bơi
 › Sân thể thao lớn
 › Sân vận động thể thao
 › Các tòa nhà STEM dành riêng (bao gồm phòng 

robotics, trung tâm cải tiến không gian mở) 
 › Sân chơi
 › Trung tâm biểu diễn nghệ thuật
 › Khuôn viên sạch đẹp luôn được chăm sóc tốt

Các môn Ngoại ngữ
 › Tiếng Nhật

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông
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Malanda 
State High School
Địa chỉ: Memorial Avenue, Malanda QLD

Trang web: malandashs.eq.edu.au

Điện thoại: +61 7 4096 7111

Năm thành lập: 1963

Số lượng học sinh: 550

Malanda State High School rất tự hào về những giá trị học 
thuật mạnh mẽ cũng như ý thức cộng đồng sâu sắc. Malanda 
tọa lạc tại Atherton Tablelands, tận hưởng bầu không khí 
mát mẻ tự nhiên, cách thành phố Cairns 70km về phía Tây 
ở vùng Far North Queensland. Malanda được bao quanh bởi 
rừng mưa nhiệt đới và các khu Di sản Thế giới: đi về phía Tây 
một quãng ngắn sẽ gặp rừng Sclerophyll, và về phía đông, 
đi trong ngày là có thể đến thăm Rạn san hô Great Barrier.

Ngôi trường nhỏ của chúng tôi không chỉ được công 
nhận là môi trường học tập xuất sắc mà còn là nơi học 
sinh có thể thường xuyên tham gia các chương trình 
hoạt động văn hóa, thể thao và xã hội phong phú.

Trường đón chào du học sinh từ khắp nơi trên thế 
giới đến trải nghiệm khuôn viên xinh đẹp với quang 
cảnh tự nhiên kì vĩ, đồng thời chúng tôi luôn coi trọng 
sự đa dạng mà các em mang đến cho trường.

Các chương trình đặc biệt
 › Công nghệ ứng dụng trong Nông nghiệp (drone, farmbot)
 › Toán và Khoa học Mở rộng Lớp 10
 › Tổ chức Đào tạo được cấp phép (RTO) cung 

cấp các chương trình dạy nghề
 › Các dự án cộng đồng cho Lớp 11 và 12 hỗ 

trợ cư dân cộng đồng địa phương

Hoạt động ngoại khóa
 › Câu lạc bộ tiếng Nhật
 › Câu lạc bộ cờ vua
 › Câu lạc bộ lập trình và robotics
 › Câu lạc bộ nghệ thuật
 › Câu lạc bộ chạy việt dã
 › Câu lạc bộ kịch
 › Các cuộc thi đấu thể thao (liên minh bóng bầu dục, bóng đá 

chạm, bóng chuyền, bóng gậy, điền kinh, chạy việt dã, bơi lội)
 › Chương trình âm nhạc hòa tấu
 › Dàn hợp xướng và ban nhạc trường học

Cơ sở vật chất trường học
 › Phòng thí nghiệm khoa học
 › Trung tâm huấn luyện và tập gym
 › Xưởng làm việc đạt chất lượng công nghiệp
 › Hội trường Thể thao đa năng rộng lớn, bên trong có  

một sân khấu biểu diễn
 › Sân thể thao lớn
 › Hệ thống bếp hiện đại chuẩn nhà hàng khách 

sạn và trang thiết bị giảng dạy
 › Phòng nghiên cứu máy tính
 › Bãi cỏ và đồng cỏ cho gia súc và dê
 › Trung tâm Đào tạo Thương mại Nông nghiệp 

với sân rào và trang thiết bị xử lý
 › Nhà kính phục vụ việc trồng trọt
 › Thư viện với Trung tâm Đào tạo Từ xa
 › Căng tin
 › Cơ sở vật chất đào tạo ngành kỹ thuật và ô tô TAFE

Lộ trình học Đại học-Cao đẳng
 › Tiếp cận nhiều khóa học nghề khác nhau bao gồm 

Chứng chỉ bậc I về Kiến thức Tài chính, Chứng chỉ bậc 
II về Hoạt động Nông nghiệp, Chứng chỉ bậc III về Thể 
dục và Chứng chỉ bậc III về Nhà hàng/Khách sạn

 › Tất cả các trường đại học liên kết tại Queensland bao 
gồm James Cook University (JCU), The University of 
Queensland (UQ), Queensland University of Technology 
(QUT) và Central Queensland University (CQU).

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông
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Redlynch 
State College
Địa chỉ: Jungara Road, Redlynch QLD

Trang web: redlynchsc.eq.edu.au

Điện thoại: +61 7 4039 9222

Năm thành lập: 1932

Số lượng học sinh: 1950

Redlynch State College mang đến một môi trường học tập 
thân thiện và bổ ích tại vùng ngoại ô xinh đẹp, an toàn. 
Trường chúng tôi có thành tích vượt trội, cung cấp chương 
trình học liền mạch từ Lớp Dự bị đến Lớp 12, nhằm chuẩn 
bị cho các em học sinh hành trang để đạt được thành 
công trong sự nghiệp tương lai sau khi tốt nghiệp. 
Trường cách trung tâm thành phố Cairns và Biển phía Bắc  
chưa tới 10km. 
Các em có thể ghé thăm Rạn san hô Great Barrier tuyệt 
đẹp cũng như Rừng nhiệt đới Daintree, được công nhận 
là Di sản Thế giới. Chúng tôi còn tổ chức các chuyến 
tham quan như đi bộ đường dài, cắm trại hay đến 
thăm các hòn đảo xinh đẹp phía Bắc Queensland.
Chúng tôi mang tới cơ hội trải nghiệm công việc thực tế 
với chương trình Live Production Enterprise đã từng đoạt 
giải thưởng, ngoài ra chúng tôi còn tổ chức sự kiện cho 
các doanh nghiệp nhỏ và các tổ chức cộng đồng. 
Trường chúng tôi có một đội ngũ chăm sóc tận tâm 
thuộc bộ phận Quốc tế, cùng với các giáo viên được 
đào tạo chuyên sâu, mang đến cho các em học sinh 
những chương trình Bổ trợ Tiếng Anh đầy sáng tạo.

Các chương trình đặc biệt
 › Các Khóa học Năng khiếu Nghệ thuật của Redlynch 

(RACE): Khiêu vũ, Kịch, Âm nhạc, Nghệ thuật Thị giác 
 › Nhạc cụ: ban nhạc, dàn hợp xướng
 › Chương trình Năng khiếu về Dịch vụ và Sản xuất Trực tiếp và STEM 
 › Chương trình Khoa học Phong phú 
 › Chương trình Phát triển Vận động viên
 › Giáo dục Ngoài trời - leo núi, đạp xe lên núi, đi 

bộ đường dài, cắm trại, lặn cùng ống thở
 › Chương trình Phúc lợi Trường học 
 › Chương trình Cố vấn cho Học sinh 
 › Chương trình Liên minh Bóng bầu dục 
 › Lộ trình đào tạo nghề 
 › Thực tập và học việc tại trường 
 › Tiếng Nhật mở rộng - Bậc Tiểu học 
 › Chương trình Nhà lãnh đạo Bản xứ Ngày mai 

và Nhà lãnh đạo Bản xứ Tương lai 
 › Các chuyến tham quan quốc tế: Nhật Bản, Pháp 

Hoạt động ngoại khóa
 › Các sự kiện nghệ thuật buổi tối 
 › Lễ hội Cộng đồng Trường học 
 › Cuộc thi Diễn thuyết trước đám đông 
 › Hội đồng học sinh 
 › Âm nhạc hòa tấu 
 › Lặn với bình dưỡng khí (Chứng chỉ PADI)
 › Hội trại về Kỹ năng Lãnh đạo
 › Chuyến đi trượt tuyết ở New Zealand 
 › Chương trình World Challenge 

Cơ sở vật chất trường học
 › Cơ sở vật chất hiện đại và được trang bị đầy đủ bao gồm  

wi-fi, máy chiếu kỹ thuật số và bảng tương tác thông minh 
 › Trung tâm Khoa học và Đổi mới
 › Khu phức hợp Biểu diễn Nghệ thuật 
 › Trung tâm Phục vụ Ăn uống và Dịch vụ Nhà hàng/Khách sạn 
 › Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật 
 › Trung tâm Công nghệ Công nghiệp và Sáng tạo 
 › Trung tâm Thể thao Đa năng 

Các môn Ngoại ngữ
 › Tiếng Nhật
 › Tiếng Pháp
 › Tiếng Tây Ban Nha

eqi.com.au/sp/edgehill-ss

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông

 

Br
is

ba
ne

Ca
irn

s
Fr

as
er

 C
oa

st
 v

à 
m

iề
n 

Tr
un

g 
Q

ue
en

sl
an

d
G

ol
d 

Co
as

t
Su

ns
hi

ne
 C

oa
st

To
w

ns
vi

lle
H

ọc
 v

iệ
n 

Q
ue

en
sl

an
d

MÃ QUÉT

EQI – Cẩm nang các trường Công lập bang Queensland  |  71  Mã CRICOS: 00608A

CAIRNS



Các chương trình đặc biệt
 › Chương trình Học viện Đào tạo cho bậc Đại học-Cao đẳng với JCU
 › Khóa học Triết học Hành động
 › Chương trình phát thanh, quản lý và sản xuất
 › Giáo dục ngoài trời - chèo thuyền, leo núi, đạp xe lên 

núi, lặn với ống thở, cắm trại và đi bộ đường dài
 › Học viện Bóng đá
 › Học viện Bóng lưới
 › Học viện Nhạc Jazz
 › Các chương trình đổi mới
 › Chương trình Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học (STEM)

Hoạt động ngoại khóa
 › Robotics
 › Khóa đào tạo lặn
 › Chương trình âm nhạc hòa tấu
 › Chương trình Học sinh lãnh đạo
 › Tranh biện và diễn thuyết trước đám đông
 › Các môn thể thao

Cơ sở vật chất trường học
 › Trung tâm Phát triển Vận động viên và Biểu diễn Nghệ thuật
 › Phòng thí nghiệm khoa học hạng nhất
 › Nhà hát và phòng tập khiêu vũ
 › Các cơ sở thể thao trong nhà và ngoài trời phong phú
 › Đài phát thanh cộng đồng 101.9 Coast FM do học sinh điều hành
 › Thư viện hiện đại
 › Phòng công nghệ không gian sáng chế
 › Phòng thí nghiệm máy tính hiện đại
 › Trung tâm STEM và Đổi mới

Lộ trình học Đại học-Cao đẳng
 › Liên minh học thuật với JCU
 › TAFE Queensland
 › Hỗ trợ đơn xin học bổng đại học

Các môn Ngoại ngữ
 › Tiếng Pháp
 › Các môn ngoại ngữ khác thông qua Đào tạo Từ xa

Smithfield State High School luôn tự hào về kết quả 
xuất sắc trong công tác giáo dục học sinh.

Chúng tôi hợp tác đặc biệt với James Cook University 
(JCU) và Trinity Beach Primary School nhằm mang tới 
lộ trình học liên tục từ bậc tiểu học đến đại học.

Các chương trình của Học viện Đào tạo JCU cung cấp lộ trình 
học cho những học sinh mong muốn theo học đại học.

Chương trình giảng dạy toàn diện của chúng tôi 
cũng sẽ đem đến lộ trình học rõ ràng giúp các em 
đạt được thành công và nắm bắt những cơ hội phát 
triển kỹ năng cần thiết trong thế kỷ 21 này.

Trường học nằm ở các bãi biển tuyệt đẹp ở phía Bắc 
của Cairns, cách trung tâm Cairns khoảng 15 km.

Địa chỉ: O’Brien Road, Smithfield QLD

Trang web: smithfield.eq.edu.au

Điện thoại: +61 7 4058 4333

Năm thành lập: 1983

Số lượng học sinh: 1260

Smithfield 
State High School
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Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông

Brisbane
Cairns

Fraser Coast và m
iền Trung Q

ueensland
G

old Coast
Sunshine Coast

Tow
nsville

H
ọc viện Q

ueensland

MÃ QUÉT

72  | EQI – Cẩm nang các trường Công lập bang Queensland   Mã CRICOS: 00608A

CAIRNS



Trinity Bay   
State High School
Địa chỉ: 26–62 Hoare Street, Manunda QLD 

Trang web: trinitybayshs.eq.edu.au

Điện thoại: +61 7 4037 5222

Năm thành lập: 1960

Số lượng học sinh: 1900

Tại Trinity Bay State High School, tầm nhìn của 
chúng tôi là kết nối, tương tác với các em học 
sinh và hỗ trợ các em tìm được những lộ trình cho 
tương lai có ý nghĩa với bản thân các em.

Ngôi trường hiện đại của chúng tôi nằm trong 
vùng khí hậu nhiệt đới và chỉ cách trung tâm 
thành phố Cairns 5 km về phía Tây.

Chúng tôi coi trọng việc học, các giá trị về sự tôn 
trọng, mối quan hệ, trách nhiệm và niềm tự hào và 
lấy đó làm tôn chỉ cho mọi hoạt động của trường.

Trường chúng tôi nổi bật với thành tích học tập xuất 
sắc, được cộng đồng tin tưởng, Chương trình Học sinh 
Quốc tế phát triển mạnh mẽ và đội ngũ giáo viên tâm 
huyết, luôn khuyến khích học sinh tích cực học tập 
thông qua các phương pháp giảng dạy đổi mới. 

Chào mừng đến với ngôi trường của chúng tôi! 

Các chương trình đặc biệt
 › Học viện Năng khiếu Khoa học (Lớp 7–10)
 › Trung tâm Phát triển Biểu diễn Nghệ thuật (Lớp 7–12)
 › Ngành Nghệ thuật Thị giác (Lớp 7–12)
 › Học viện Vận động viên Tài năng (Lớp 7–9)
 › Chương trình Năng khiếu Liên minh Bóng bầu dục (Lớp 11-12)
 › Giải trí Ngoài trời – đua thuyền buồm, đi bộ 

đường dài, leo núi và chèo thuyền 
 › Chương trình Surfing Scientist
 › Tuần lễ Văn hóa Châu Á 

Hoạt động ngoại khóa
 › Đảo Orpheus – Lớp học trong dự án/chuyến du ngoạn  

đến Rạn san hô
 › Đài quan sát Rừng nhiệt đới Daintree – Lớp học 

trong dự án/chuyến du ngoạn Rừng nhiệt đới
 › Các chuyến tham quan đến Nhật Bản và Singapore
 › Âm nhạc – các bài học về nhạc cụ, ban 

nhạc, dàn nhạc và dàn hợp xướng
 › Cuộc thi thể thao – bơi lội và điền kinh, cuộc thi liên trường 
 › Hội đồng Kỷ yếu của Trường
 › Chương trình cố vấn và các lớp học ngành Mỹ thuật
 › Sản xuất sân khấu kịch, vũ đạo và thanh nhạc

Cơ sở vật chất trường học
 › Tòa nhà STEAM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật,  

Nghệ thuật, Toán học) 
 › Phòng thí nghiệm khoa học tiêu chuẩn đại học 
 › Lớp học Khổng Tử hợp tác với University of Queensland
 › Phòng thí nghiệm chiêm tinh
 › Khu phức hợp biểu diễn nghệ thuật và âm nhạc
 › Triển lãm nghệ thuật
 › Khu liên hợp thể thao 
 › Phòng gym

Lộ trình học Đại học-Cao đẳng
 › James Cook University tham gia vào cả Dự án Khoa  

học Orpheus và Daintree

Các môn Ngoại ngữ
 › Tiếng Trung (Quan Thoại), tiếng Nhật, tiếng Pháp, 

tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức và tiếng Ý thông qua 
Đào tạo Từ xa, Auslan (ngôn ngữ ký hiệu của Úc) 

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông
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Tại Tropical North Learning Academy – Trinity Beach 
State School – chúng tôi tạo nên môi trường học tập 
giúp học sinh có thể phát triển và có khả năng học tập 
độc lập, sáng tạo và kết nối với tiềm năng vô hạn.

Hoạt động ngoại khóa là một phần của Dự án  
Global Tropic Future. 

Học sinh có thể tham gia nền tảng học tập trực tuyến đồng 
thời hình thành các trải nghiệm học tập trong thế giới thực.

Các em cũng có cơ hội tham gia các buổi hội thảo nhờ 
có sự hợp tác giữa nhà trường và trường Smithfield 
State High School và James Cook University.

Địa chỉ: Wewak Street, Trinity Beach QLD 

Trang web: trinitybeachss.eq.edu.au

Điện thoại: +61 7 4057 1444

Năm thành lập: 1979

Số lượng học sinh: 1020

Trinity Beach 
State School

Các chương trình đặc biệt
 › Dự án Global Tropic Future
 › Chương trình Young Scholars - bền vững, tinh 

thần khởi nghiệp, triết học và STEAM 
 › Học viện bóng đá và bóng lưới
 › Chương trình tiếng Quan Thoại
 › Chương trình biểu diễn nghệ thuật nâng cao
 › Chương trình ngôn ngữ nói dành cho Học sinh nhỏ tuổi
 › Chương trình Học sinh  Lãnh đạo 

Hoạt động ngoại khóa
 › Phương tiện Bike Bus đảm bảo an toàn giao 

thông đường bộ đã đạt giải thưởng
 › Nghệ thuật Biểu diễn & Nghệ thuật Thị giác
 › Chương trình âm nhạc hòa tấu
 › Encore – khu vực tổ chức biểu diễn nghệ thuật của trường
 › Nhạc kịch Học đường
 › Lễ kỷ niệm Tuần Văn hóa và Ngày Hòa hợp
 › Các câu lạc bộ tập trung bao gồm điền kinh, cờ vua, làm 

vườn, robotics, drone, Club Pixel, lập trình và nghệ thuật 
 › Diễn thuyết bằng tiếng Quan Thoại
 › Cúp Liên minh Bóng bầu dục
 › Thể thao liên trường
 › Thể thao – gala ngày hội thể thao, chạy việt dã cấp trường và 

quận, điền kinh cấp trường và quận, các cuộc thi cấp trường 
và quận – bóng đá, bóng chày, liên minh bóng bầu dục, bóng 
đá Úc, liên minh, bóng lưới, bóng đá trong nhà, bơi lội 

Cơ sở vật chất trường học
 › Không gian học tập hai tầng mới được trang bị trung tâm 

Không gian sáng chế và phòng máy tính hiện đại 
 › Cơ sở vật chất thể thao rộng rãi
 › Khu sân chơi ngoài trời
 › Nhà thi đấu đa năng và Khu vui chơi có mái che
 › Thư viện và phòng tài nguyên

Các môn Ngoại ngữ
 › Tiếng Trung (Quan Thoại), Tiếng Anh như một Ngôn ngữ 

Bổ sung/Phương ngữ (chương trình hỗ trợ EAL/D)

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông
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Whitfield 
State School
Địa chỉ: 42–74 McManus Street, Whitfield QLD 

Trang web: whitfieldss.eq.edu.au

Điện thoại: +61 7 4034 7333

Năm thành lập: 1989

Số lượng học sinh: 780

Whitfield State School nằm gần các khu rừng nhiệt đới,  
Rạn San Hô Great Barrier và một số khu vực có 
môi trường tự nhiên đẹp nhất nước Úc.
Chúng tôi là một trong những trường có 
quy mô lớn trong khu vực Cairns.
Đội ngũ giáo viên của trường áp dụng các phương 
pháp giảng dạy đã được chứng minh thành công chẳng 
hạn như Hướng dẫn Rành mạch và Củng cố Kiến 
thức nhằm tối ưu hóa việc học tập của học sinh.
Chúng tôi giảng dạy theo các chương trình bài bản cho môn 
toán, đọc, viết và chính tả trong toàn trường nhằm giúp 
các em đạt trình độ cao về kỹ năng đọc viết và làm toán.
Phương châm 'Mỗi học sinh nỗ lực hết sức mình’ thể  
hiện niềm tin của chúng tôi rằng mọi trẻ em đều có  
thể thành công.
Chúng tôi vô cùng tự hào về danh tiếng của 
trường khi mang lại nền giáo dục xuất sắc, 
môi trường học tập an toàn và tận tâm.

Các chương trình đặc biệt
 › Chương trình Năng khiếu và Tài Năng: 

 · Chủ động tìm kiếm học sinh có năng khiếu, không phân biệt dân 
tộc, vị trí, tình trạng khuyết tật, giới tính hay điều kiện kinh tế

 · Cải thiện kết quả học tập của học sinh thông qua hoạt 
động triển khai chương trình giảng dạy đổi mới

 · Thúc đẩy quan hệ hợp tác
 › Chương trình Năng khiếu Thể thao (Lớp 4 - 6):

 · Triển khai chương trình huấn luyện với chuyên gia 
dành cho những học sinh có năng khiếu nhằm nâng 
cao kiến thức cũng như kỹ năng về bốn môn thể thao 
đã chọn – AFL, bóng lưới, bóng đá và bóng rổ

 · Khuyến khích học sinh tham gia và đại diện 
cho Whitfield State School tại các sự kiện thể 
thao liên trường, quận, khu vực và bang 

Hoạt động ngoại khóa
 › Thể thao và Thể dục
 › Âm nhạc
 › Kịch nghệ
 › Khiêu vũ
 › Công nghệ Kỹ thuật số
 › Truyền thông
 › Khởi nghiệp
 › Quán cà phê Triết học
 › Nhạc cụ – Bộ dây, Bộ gỗ, Bộ đồng, Bộ gõ, Bộ phím
 › Nhiều sự kiện, cuộc thi và hoạt động sôi động
 › Chương trình Kỹ năng Lãnh đạo dành cho Học sinh Năng động

Cơ sở vật chất trường học
 › Sân chơi Mầm non Ngoài trời đoạt giải thưởng
 › Nhà thi đấu Thể thao lớn và khu vực mái che
 › Khu vực Vườn nhiệt đới và Rừng mưa nhiệt đới
 › Thư viện/Trung tâm Công nghệ
 › Không gian học tập trang bị nhiều thiết bị công nghệ
 › Hai sân thể thao lớn
 › Phòng học dự bị
 › Phòng Nhạc cụ 
 › Căng tin mở cửa phục vụ trà buổi sáng và 

bữa trưa với đồ ăn lành mạnh

Các môn Ngoại ngữ
 › Tiếng Nhật (Lớp 3 - 6)
 › Tiếng Anh như một Ngôn ngữ Bổ sung/Phương ngữ (EAL/D)

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông
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Bowen

Airlie Beach

Mackay

Moranbah

Dysart

MiddlemountClermont

Hamilton
Island

Emerald

Blackwater

Rockhampton

Yeppoon

Kingaroy

Bundaberg

Gladstone

Fraser Island

Biloela

Roma

Great
Barrier

Reef

Urangan SHS RSA

Hervey Bay SHS RSA

Yeppoon SHS RSA

Mackay North SHS RSA

Maryborough SHS RSA

Sân bay

Đường chính

Đường tàu

Khu trung tâm hành chính 
thương mại (CBD)

State High School (SHS)
State Secondary College (SSC)
Lớp 7 – Lớp 12

State School (SS)
Dự bị – Lớp 6

State College (SC)
Dự bị – Lớp 12

Queensland Academies (QA)
(Học viện Queensland)
Lớp 10 – Lớp 12

IB Chương trình Tú tài Quốc tế

HSP Chương trình Dự bị Trung học

RSA
Du học Trung học Ngắn hạn 
vùng Regional

Queensland Central Queensland
and Fraser Coast
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MiddlemountClermont
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Emerald

Blackwater

Rockhampton

Yeppoon

Kingaroy

Bundaberg

Gladstone

Fraser Island
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Barrier

Reef

Urangan SHS RSA

Hervey Bay SHS RSA

Yeppoon SHS RSA

Mackay North SHS RSA

Maryborough SHS RSA

Sân bay

Đường chính

Đường tàu

Khu trung tâm hành chính 
thương mại (CBD)

State High School (SHS)
State Secondary College (SSC)
Lớp 7 – Lớp 12

State School (SS)
Dự bị – Lớp 6

State College (SC)
Dự bị – Lớp 12

Queensland Academies (QA)
(Học viện Queensland)
Lớp 10 – Lớp 12

IB Chương trình Tú tài Quốc tế

HSP Chương trình Dự bị Trung học

RSA
Du học Trung học Ngắn hạn 
vùng Regional

Queensland Central Queensland
and Fraser Coast

Tìm hiểu thêm về chương 
trình du học tại Fraser Coast 
và miền Trung Queensland

Fraser Coast và miền Trung Queensland là sân chơi 
ngoài trời được bao quanh bởi thiên nhiên, với bãi cát 
trải dài, sinh vật biển phong phú cùng những công viên 
hoang sơ. Nhờ khí hậu ôn hòa quanh năm, nơi đây trở 
thành điểm đến lý tưởng ven biển. Khu vực này trở 
thành địa điểm được yêu thích với những hoạt động đa 
dạng như khám phá lịch sử, phiêu lưu mạo hiểm, hoạt 
động quan sát cá voi và chim, câu cá, mua sắm. 

Fraser coast 
và khu vực 
miền Trung 
Queensland
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Hervey Bay 

Ngắm cá voi, Hervey Bay 



Hervey Bay   
State High School
Địa chỉ: Beach Road, Pialba QLD

Trang web: herveybayshs.eq.edu.au

Điện thoại: +61 7 4194 3777

Năm thành lập: 1964

Số lượng học sinh: 1450

Nhờ vị trí đắc địa, nằm trên bờ biển Queensland tuyệt 
đẹp, với những đàn cá voi gần như ngay trước cửa nhà 
đồng thời gần K’Gari (Đảo Fraser) - một trong những Di 
sản Thế giới, Hervey Bay State High School sẽ mang lại 
nhiều trải nghiệm sống và học tập cho học sinh. Hervey 
Bay có các chuyến bay thẳng đến Brisbane và Sydney. 
Ngoài ra, trường cũng gần rất nhiều cửa hàng, phương tiện 
giao thông thuận lợi, bãi biển và khu vui chơi giải trí. 

Các chương trình giảng dạy của chúng tôi được kết hợp 
cân bằng và sáng tạo giữa các kỹ năng đọc viết, tính 
toán và công nghệ cùng các lớp học hiện đại, rộng rãi. 

Khu thể thao hiện đại của trường, khu phức hợp nghệ 
thuật sáng tạo, phòng thí nghiệm khoa học, nhà bếp đạt 
tiêu chuẩn chứng chỉ IV, trang trại nông nghiệp đang 
hoạt động và đa dạng chương trình ngoại khóa không 
chỉ tạo cơ hội cho học sinh mở rộng trải nghiệm sống ở 
Úc tại trường mà còn trong cộng đồng rộng lớn hơn. 

Các chương trình đặc biệt
 › Chương trình Kỹ năng Lãnh đạo của Học sinh
 › Nhiều lựa chọn cấp Chứng chỉ đa dạng 
 › Các chương trình hỗ trợ gắn kết, chăm 

sóc sức khỏe xã hội và cảm xúc
 › Tập trung vào kỹ năng đọc viết tiếng Anh
 › Khoa học Nông nghiệp và Chăn nuôi 
 › Nghiên cứu Hải dương học và Thực hành Nghiên cứu Đời sống 

Thủy sinh (bao gồm một chuyến dã ngoại đến Đảo Lady Musgrave) 
 › Chương trình Năng khiếu Học thuật (APEX)
 › Học viện Chuyên biệt
 › Học tập theo dự án về các kỹ năng công nghệ thế kỷ 21 – STEM 
 › Chương trình biểu diễn nghệ thuật 
 › Tiếng Trung, chuyến tham quan hai lần 

một năm và trường kết nghĩa
 › Lộ trình học kinh doanh và du lịch 

Hoạt động ngoại khóa
 › Chương trình bài tập về nhà
 › Ngày hội khuyến khích và hội trại
 › Các hoạt động và chuyến dã ngoại dành cho học sinh quốc tế
 › Hoạt động Ăn trưa và Học tập dành cho học sinh 
 › Các đội thể thao (bao gồm cả bóng rổ)
 › Nhóm triển lãm gia súc
 › Đội đua Xe chạy bằng sức người (HPV)
 › Thử thách đi bộ đường dài Kokoda
 › Các nhóm khiêu vũ, kịch và âm nhạc

Cơ sở vật chất trường học
 › Khu thể thao và phòng gym hiện đại
 › Hội thảo công nghệ
 › Không gian học tập rộng rãi, hiện đại
 › Hệ thống bếp chuẩn nhà hàng/khách sạn
 › Trung tâm Nông nghiệp và Môi trường
 › Khu phức hợp Nghệ thuật Sáng tạo 
 › Trung tâm Kỹ năng sống dành cho Thanh thiếu niên 
 › Trung tâm Giáo dục Hòa nhập 

Lộ trình học Đại học-Cao đẳng
 ›  Liên kết và có quan hệ đối tác với University of 

Sunshine Coast nằm ngay cạnh trường 
 › Lộ trình học TAFE Queensland

Các môn Ngoại ngữ
 › Tiếng Trung

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông
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Mackay North 
State High School
Địa chỉ: Valley Street, North Mackay QLD 

Trang web: macknortshs.eq.edu.au

Điện thoại: +61 7 4963 1666

Năm thành lập: 1964

Số lượng học sinh: 1400

Tọa lạc tại thành phố biển Mackay của Queensland với 
khí hậu nhiệt đới, cách Brisbane khoảng 1000 km về phía 
bắc và cách cộng đồng ven biển nổi tiếng thế giới Airlie 
Beach 150 km, trường chúng tôi nằm ở cửa ngõ tiến vào 
Rạn San Hô Great Barrier và Quần Đảo Whitsunday. 

Trường chúng tôi không chỉ nổi tiếng về thành tích xuất sắc 
trong học tập mà còn trong thể thao, âm nhạc, nghệ thuật thị 
giác và biểu diễn. Chúng tôi có nguồn lực mạnh mẽ nên có 
thể cung cấp nhiều môn học cũng như hoạt động ngoại khóa.

Vùng Mackay mang đến nhiều trải nghiệm đa dạng, bao 
gồm chèo thuyền, câu cá, ngắm động vật hoang dã và 
các sự kiện văn hóa. Hãy tận hưởng những ngày cuối 
tuần cùng gia đình homestay trong những hoạt động 
khám phá rừng mưa nhiệt đới, những hòn đảo ven biển và 
những chú chuột túi wallaby trên bãi biển lúc bình minh.

Trường chúng tôi là nơi an toàn, luôn chào đón và 
cam kết đảm bảo mang lại những trải nghiệm tích 
cực cho học sinh. Chúng tôi mời quý vị và các em 
tham gia đại gia đình quốc tế của chúng tôi.

Các chương trình đặc biệt
 › Nghiên cứu Hải dương học - bao gồm chèo thuyền và các 

chuyến đi thực tế đến các bãi biển địa phương, Cảng Mackay, 
Rạn San Hô Great Barrier và Quần Đảo Whitsunday

 › Các chương trình năng khiếu về âm nhạc và nghệ thuật
 › Chương trình nhạc cụ được đánh giá cao

Hoạt động ngoại khóa
 › Thi đấu Cờ vua, Tranh biện và Nghệ thuật sau giờ học
 › Các hoạt động trong Tuần lễ Khoa học, 

Opti MINDS, F1 tại trường học
 › Cúp Độc giả, chuyến đi Nghiên cứu Pháp lý (tại 

các Tòa án ở Brisbane), các cuộc thi Viết
 › Cuộc thi Giải Toán McDonalds’ Maths, Cuộc thi Giải 

Toán Úc, Cuộc thi Thử thách Toán học cho Học 
sinh Úc, Cuộc thi Toán học ICAS và AMC

 › Chương trình Girls Network
 › Bơi lội, Chạy việt dã, Điền kinh, Đua xe đạp Leo núi
 › Liên minh Bóng bầu dục, Khúc côn cầu, Bóng chuyền, Bóng lưới, 

Bóng đá, Liên đoàn Bóng bầu dục, AFL, Bóng gậy, Bóng đá chạm
 › Ban nhạc Diễu hành, Đội Cổ vũ, Dàn nhạc dây, Ban 

nhạc Sân khấu, Ban nhạc Hòa tấu Lớp 11 và 12, Dàn 
trống, Dàn hợp xướng, Dàn nhạc Dân gian

 › Triển lãm Khu vực Mackay - Cuộc thi Ẩm thực và Nghệ 
thuật, Cuộc thi và Triển lãm Hội chợ Nghệ thuật tháng 5, 
Thăm các Nghệ sĩ, Cuộc thi Thế hệ Nghệ thuật Lớp 12

 › Rock-Pop-Mime
 › Đoàn Khiêu vũ
 › Chuyến đi Nhật Bản, chuyến đi Trượt tuyết, chuyến đi 

G’Day USA , chuyến đi Campuchia, hội trại cho Lớp 7, 9 và 
11 chuyến tham quan Anzac Commemorative (Gallipoli), 
Khuôn viên Địa lý dành cho Lớp 11 (Keswick Is)

 › Truyền thông truyển cảm hứng
 › Cuộc thi đầu bếp trẻ
 › Chương trình trải nghiệm thực tập

Cơ sở vật chất trường học
 › Các cơ sở chăm sóc sức khỏe và giáo dục thể 

chất bao gồm: hồ bơi dài 25 mét, sân chơi rộng 
rãi, phòng gym và sân bóng rổ có mái che

 › Cơ sở vật chất cho Lớp 11 và 12 của trung tâm bao gồm một 
khán phòng, phòng học cho Lớp 11 và 12 và phòng quốc tế

 › Khu Lớp 7 và 8 bao gồm các khu vực giáo 
dục, giải trí trong nhà và ngoài trời

 › Các cơ sở nghệ thuật bao gồm một studio nghệ thuật, khu biểu 
diễn nghệ thuật, các phòng luyện tập âm nhạc và sàn khiêu vũ

 › Các cơ sở giáo dục nghề bao gồm bếp công nghiệp, nhà hàng 
dành cho hoạt động đào tạo và các xưởng kỹ thuật và xây dựng

Lộ trình học Đại học-Cao đẳng
 › CQ University (Mackay/Rockhampton))
 › James Cook University (Townsville/Cairns)                                        
 › University of Queensland (Brisbane)
 › Griffith University (Gold Coast)
 › University of the Sunshine Coast
 › QUT (Brisbane) 

Các môn Ngoại ngữ
 › Tiếng Nhật

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông
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Maryborough  
State High School
Địa chỉ: Kent Street, Maryborough, QLD 

Trang web: maryboroughshs.eq.edu.au

Điện thoại: +61 7 4120 9333

Năm thành lập: 1881

Số lượng học sinh: 1010

Kể từ năm 1881, Maryborough State High School đã sở 
hữu chất lượng giáo dục xuất sắc kiểu mẫu. Trường chúng 
tôi tự hào vì nỗ lực trong suốt 142 năm đào tạo nên những 
học sinh xuất sắc, không chỉ về kết quả học thuật mà còn 
cả hành trình theo đuổi học tập suốt đời của các em.

Ngày nay, Maryborough State High School mang lại 
một môi trường học tập linh hoạt, thể hiện qua việc 
học sinh có cơ hội tham gia vào nhiều chương trình 
học thuật, thể thao, văn hóa và cộng đồng.

Là một địa điểm đầy sức sống của khu K’gari (Đảo Fraser) 
Coast thuộc danh sách Di Sản Thế Giới, thị trấn Maryborough 
có bề dày lịch sử và chỉ cách vài phút lái xe là đến Hervey Bay 
- nơi ai cũng có thể ngắm nhìn Đảo Fraser từ trên cao, do đó 
đây là địa điểm lý tưởng bậc nhất thế giới để chiêm ngưỡng 
những màn trình diễn vô cùng bắt mắt của những chú cá voi.

Các chương trình đặc biệt
 › Học viện Bóng đá (là trường duy nhất trong khu vực có 

liên kết với Câu lạc bộ Bóng đá Brisbane Roar)
 › Chương trình Danh dự (Lớp 7-9)
 › Học viện Khúc côn cầu và Bóng bầu dục
 › Lập trình như một ngôn ngữ 
 › Hàng loạt khóa đào tạo được công nhận trên 

toàn quốc được tổ chức tại trường

Hoạt động ngoại khóa
 › Chèo thuyền (trường duy nhất có khóa học này tại Fraser Coast)
 › Fraser Pop – lễ hội văn hóa đại chúng được tổ chức và 

quản lý tại chỗ bởi các học sinh có Bằng Kinh doanh
 › Đội khúc côn cầu, bóng đá và bóng bầu dục
 › Sự kiện và đại diện cộng đồng
 › Diễn kịch ở trường
 › Buổi biểu diễn Âm nhạc và Nghệ thuật

Cơ sở vật chất trường học
 › Với hai khuôn viên, trường kết hợp giữa truyền thống với đổi mới
 › Phòng Biểu diễn Nghệ thuật hiện đại mới
 › Sân thể thao ngoài trời mới
 › Trung tâm Đào tạo Thương mại
 › Phòng học được trang bị điều hòa không khí đầy đủ
 › Cơ sở đào tạo về làm tóc
 › Bếp công nghiệp và cơ sở vật chất đào tạo ngành nhà hàng
 › Phòng học được tân trang và hiện đại hóa
 › Bảo tàng Lịch sử Địa phương

Các môn Ngoại ngữ
 › Tiếng Nhật
 › Lập trình

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông
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Urangan    
State High School
Địa chỉ: Robert St, Urangan QLD 

Trang web: uranganshs.eq.edu.au

Điện thoại: +61 7 4197 0111

Năm thành lập: 1992

Số lượng học sinh: 1780

Tọa lạc tại Fraser Coast xinh đẹp, Urangan State High School 
(USHS) tự hào mang lại các dịch vụ và chương trình giáo dục 
chất lượng tập trung vào học thuật, tương tác và đổi mới.

USHS dẫn đầu trong các hoạt động giáo dục quốc tế 
tại Hervey Bay – là lựa chọn giáo dục hàng đầu, cân 
bằng giữa trải nghiệm học thuật giá trị cao với các 
hoạt động học tập ý nghĩa, thực tiễn và chân thực.

Chương trình giảng dạy hấp dẫn của trường mang 
lại nhiều trải nghiệm học tập đa dạng bao gồm các 
Khóa học cấp Chứng chỉ, Công nghệ, Nghệ thuật, 
Khoa học. Ngoài ra, tất cả học sinh quốc tế sẽ 
được ghi danh tham gia môn Hải dương học.

Đội ngũ nhân sự tại USHS rất nhiệt tình, thân thiện và 
luôn mong muốn được chào đón tất cả các em học sinh 
đến với môi trường học tập thân thiện của trường.

Các chương trình đặc biệt
 › Chương trình Năng khiếu Học thuật và Văn hóa
 › Chứng chỉ cho các lộ trình học Nhiếp ảnh, Hoạt động 

Giải trí Ngoài trời, Chăm sóc trẻ, Âm nhạc, Kỹ thuật
 › Các chương trình năng khiếu mở rộng - Chương trình 

Headstart - University of the Sunshine Coast (USC)
 › Kịch nghệ và nhạc cụ
 › Chương trình Phát triển Kỹ năng Lãnh đạo
 › Lớp học bổ trợ quốc tế
 › Dự án làm đồ gỗ quốc tế
 › Trường Đào tạo Từ xa về ngôn ngữ
 › Các chương trình năng khiếu về thể thao 

– Thể dục, Bóng đá trong nhà

Hoạt động ngoại khóa
 › Liên đoàn bóng bầu dục của trường
 › Chương trình âm nhạc hòa tấu
 › Các nhóm biểu diễn của trường
 › Chương trình năng khiếu và tài năng
 › Opti-MINDS – giải quyết vấn đề theo nhóm
 › Nhạc sĩ và đoàn nghệ thuật hình thể của trường
 › Bóng đá trong nhà và ngoài trời
 › Hội đồng trung học cơ sở khu vực
 › Cuộc thi Maryborough Technology Challenge - 

Đua xe chạy bằng sức người trong 24 giờ
 › Thể hình Dingoes
 › Một đến hai chuyến du ngoạn cuối tuần mỗi kỳ - Đảo Fraser, 

Sở thú Australia Zoo, ngắm cá voi hoặc lặn với ổng thở tại 
rặng san hô, học lướt sóng, các chuyến đi trong ngày

Cơ sở vật chất trường học
 › Thư viện
 › Tòa nhà công nghệ thông tin 
 › Nhà hát biểu diễn nghệ thuật
 › Trung tâm thiết kế công nghiệp
 › Hệ thống bếp chuẩn nhà hàng/khách sạn
 › Ba sân thể thao
 › Phòng học nhạc
 › Cơ sở vật chất thể thao đa năng
 › Trung tâm ngoại ngữ quốc tế

Lộ trình học Đại học-Cao đẳng
 › Khuôn viên USC tại Hervey Bay 
 › USC Fraser Coast có đầy đủ các chương trình cấp 

bằng về Sinh thái Động vật, Kinh doanh, Thương mại, 
Khoa học Thể thao, Điều dưỡng và Giáo dục

Các môn Ngoại ngữ
 › Tiếng Trung
 › Các ngôn ngữ khác đều được giảng dạy trong 

chương trình Đào tạo Từ xa của trường

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông
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Yeppoon    
State High School
Địa chỉ: Rawlings Street, Yeppoon QLD 

Trang web: yeppoonshs.equ.edu.au

Điện thoại: +61 7 4925 1333

Năm thành lập: 1969

Số lượng học sinh: 1100

Tại Yeppoon State High School, chúng tôi luôn 
nỗ lực để trở thành trung tâm giáo dục với chất 
lượng xuất sắc và mang đến cho các em chương 
trình giảng dạy sáng tạo và đầy cảm hứng.

Chúng tôi trân trọng và mong đợi Tinh thần, Khả năng 
Làm việc nhóm, Trách nhiệm, Sự tôn trọng và An toàn.

Chúng tôi chỉ nhận 10–15 học sinh mỗi lần vào 
Chương trình Học sinh Quốc tế nhằm mang lại dịch 
vụ chăm sóc cá nhân với chất lượng tốt nhất.

Hãy lựa chọn trong số các môn học, chương trình 
văn hóa và thể thao đa dạng của trường chúng tôi.

Các gia đình homestay liên kết chặt chẽ với 
nhà trường và cộng đồng để đảm bảo mang lại 
những trải nghiệm tích cực cho học sinh.

Các chương trình đặc biệt
 › Nghiên cứu Hải dương học
 › Nghiên cứu Dịch vụ Nhà hàng/Khách sạn
 › Nghiên cứu Nông nghiệp
 › Chương trình nhạc cụ - bộ gỗ, bộ dây, bộ đồng, bộ gõ
 › Chương trình trải nghiệm thực tập (Lớp 10)
 › Hội trại về kỹ năng lãnh đạo (Lớp 10)

Hoạt động ngoại khóa
 › Các hoạt động thể thao đa dạng bao gồm bóng đá, bóng 

chuyền, bóng rổ, bóng lưới, bơi lội và bóng đá trong nhà
 › Ban nhạc học đường, hòa tấu thanh nhạc và nhạc cụ
 › Diễn thuyết trước đám đông và tranh biện
 › Triển lãm nghệ thuật
 › Cuộc thi học thuật

Cơ sở vật chất trường học
 › Phòng cho học sinh quốc tế
 › 5 phòng thí nghiệm khoa học
 › 4 khu học tập thiết kế công nghệ công nghiệp
 › Khu học tập xây dựng và kỹ thuật
 › Hai nhà bếp được trang bị đầy đủ và khu học dệt may
 › Trung tâm thể thao trong nhà
 › Khu nghệ thuật
 › Khu phức hợp biểu diễn nghệ thuật
 › Trang trại, đập nước và gia súc của trường
 › Khu cho học sinh cuối cấp
 › Thư viện

Lộ trình học Đại học-Cao đẳng
 › Central Queensland University (CQU) (bao gồm các chương  

trình TAFE)
 › Hội trại STEM của Queensland University of Technology (QUT)

Các môn Ngoại ngữ
 › Tiếng Nhật

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông
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Waterfall Creek (Utopia Falls)

FRASER COAST VÀ KHU VỰC BURNETT

Hồ McKenzie 



*B
ản

 đ
ồ 

nà
y 

ch
ỉ d

ùn
g 

ch
o 

m
ục

 đ
íc

h 
th

am
 k

hả
o 

và
 k

hô
ng

 
đư

ợc
 v

ẽ 
th

eo
 tỷ

 lệ
 th

ực
.

• Mount Nathan

• Paci�c Pines

• Gaven

• Arundel

• Labrador

• Coombabah

• Merrimac

• Worongary

• Highland Park

• Gilston

• Advancetown

• Tallai

• Mudgeeraba

• Reedy Creek

• Varsity Lakes

• Tallebugera

• Tallebugera Valley

• Bonogin

• Neranwood

• Springbrook

• Austinville • Currumbin Valley

• Burleigh Waters

• Southport

• Sufers Paradise

• Mermaid Beach

• Miami

• Burleigh Heads

• Palm Beach

• Currumbin

• Coolangatta

• Broadbeach

• Hollywell

• Paradise 
    Point

• Hope Island

• Coomera

•Pimpama

• Ormeau

•Kangaroo Island

• Upper Coomera

Broadbeach SS

Ashmore SS

Benowa SS

Merrimac SS

Robina SHS

Nerang SHS

Merrimac SHS

QA Health and Sciences

Elanora SHS

Upper Coomera SC

Helensvale SHS

Ormeau Woods SHS

Keebra Park SHS

Benowa SHS

Southport SHS

Miami SHS

Varsity College

Palm Beach-Currumbin SHS

Gold Coast 
International
Airport

IB

IB

Sân bay

Đường chính

Đường tàu

Khu trung tâm hành chính 
thương mại (CBD)

State High School (SHS)
State Secondary College (SSC)
Lớp 7 – Lớp 12

State School (SS)
Dự bị – Lớp 6

State College (SC)
Dự bị – Lớp 12

Queensland Academies (QA)
(Học viện Queensland)
Lớp 10 – Lớp 12

IB Chương trình Tú tài Quốc tế

HSP Chương trình Dự bị Trung học

RSA
Du học Trung học Ngắn hạn 
vùng Regional

Queensland

Gold Coast

*B
ản

 đ
ồ 

nà
y 

ch
ỉ d

ùn
g 

ch
o 

m
ục

 đ
íc

h 
th

am
 k

hả
o 

và
 k

hô
ng

 
đư

ợc
 v

ẽ 
th

eo
 tỷ

 lệ
 th

ực
.

• Mount Nathan

• Paci�c Pines

• Gaven

• Arundel

• Labrador

• Coombabah

• Merrimac

• Worongary

• Highland Park

• Gilston

• Advancetown

• Tallai

• Mudgeeraba

• Reedy Creek

• Varsity Lakes

• Tallebugera

• Tallebugera Valley

• Bonogin

• Neranwood

• Springbrook

• Austinville • Currumbin Valley

• Burleigh Waters

• Southport

• Sufers Paradise

• Mermaid Beach

• Miami

• Burleigh Heads

• Palm Beach

• Currumbin

• Coolangatta

• Broadbeach

• Hollywell

• Paradise Point

• Hope Island

• Coomera

• Upper Coomera

Broadbeach SS

Ashmore SS

Benowa SS

Merrimac SS

Robina SHS

Nerang SHS

Merrimac SHS

QA for Health and Sciences

Elanora SHS

Upper Coomera SC

Helensvale SHS

Keebra Park SHS

Benowa SHS

Southport SHS

Miami SHS

Varsity College

Palm Beach Currumbin SHS

Gold Coast 
International
Airport

IB

IB

Sân bay

Đường chính

Đường tàu

Khu trung tâm hành chính 
thương mại (CBD)

State High School (SHS)
State Secondary College (SSC)
Lớp 7 – Lớp 12

State School (SS)
Dự bị – Lớp 6

State College (SC)
Dự bị – Lớp 12

Queensland Academies (QA)
(Học viện Queensland)
Lớp 10 – Lớp 12

IB Chương trình Tú tài Quốc tế

HSP Chương trình Dự bị Trung học

RSA
Du học Trung học Ngắn hạn 
vùng Regional

Queensland

Gold Coast

Tìm hiểu thêm về  
việc học tập tại Gold Coast

Gold Coast là một trong những địa điểm nghỉ mát hàng đầu tại Úc. Nơi 
đây nổi tiếng với những bãi biển đẹp, điểm lướt sóng, công viên giải 
trí, các trung tâm mua sắm và vùng nội địa. Gold Coast đã thu hút vô 
số gia đình Úc đến đây du lịch hàng thập kỷ qua. Gold Coast tọa lạc 
tại Đông Nam Queensland, chỉ cách thủ phủ Brisbane ở phía nam một 
giờ di chuyển, trải dài từ Oxenford ở phía bắc đến Coolangatta ở phía 
nam và Đảo Nam Stradbroke ở phía đông, bao gồm cả thị trấn Surfers 
Paradise nằm bên bờ biển. Khu vực này có đường bờ biển nối liền dài 
70 km và bao quanh nơi đây là vùng nội địa rừng nhiệt đới với các công 
viên quốc gia được xếp hạng Di Sản Thế Giới. Môi trường, khí hậu và 
lối sống thu hút cũng chính là những ưu điểm nổi trội của nơi đây.

Gold 
Coast
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Ashmore   
State School
Địa chỉ: Currumburra Road, Ashmore QLD

Trang web: ashmoress.eq.edu.au

Điện thoại: +61 7 56561333

Năm thành lập: 1978

Số lượng học sinh: 870

Phương châm Giảng dạy: Làm việc cùng nhau để đảm bảo mọi 
học sinh đều có cơ hội tìm hiểu, tham gia và thành công. Hãy 
sống một cuộc đời có lựa chọn, không phải sống nhờ cơ hội.

Ashmore State School nằm ở vị trí trung tâm thành phố biển 
Gold Coast xinh đẹp của Queensland. Ngôi trường này rộng 
sáu héc ta với cảnh quan hấp dẫn, cơ sở vật chất hiện đại 
gồm các phòng nghệ thuật biểu diễn, truyền thông và công 
nghệ số cùng nhiều khu vực học tập và thể thao ngoài trời.

Chúng tôi mong muốn tạo ra một cộng đồng học 
tập, nơi học sinh có thể trở thành những công dân trẻ 
có ích cho cộng đồng địa phương và toàn cầu.

Nội dung học tập trên lớp của trường luôn được đảm bảo 
dung hòa các quan điểm bản địa cũng như quốc tế.

Các giáo viên có năng lực và trình độ chuyên môn của 
chúng tôi được đào tạo bài bản để đáp ứng những thách 
thức trong môi trường giáo dục hiện đại và họ sẽ giúp các 
em học sinh sẵn sàng cho cuộc sống sau khi tốt nghiệp.

Tất cả mọi thành viên trong cộng đồng trường học của chúng  
tôi đều "Tự hào Tỏa sáng" và tất cả đều đóng góp vào  
thành công chung. 

Nguyên tắc của Ashmore gồm có: Chấp nhận, Kỷ luật tự 
giác, Trung thực, Ứng xử, Cơ hội, Tôn trọng, Năng khiếu.

Các chương trình đặc biệt
 › Chương trình Tỏa sáng Ashmore bao gồm các chương trình như 

Tâm trí Rạng rỡ, Vùng Quy tắc và Kỹ năng Xã hội để hỗ trợ sức 
khỏe và sự phát triển tinh thần cho cộng đồng trường học

 › Các chương trình hòa nhập tại trường trung học cơ sở hỗ trợ cho 
quá trình chuyển cấp lên bậc trung học cơ sở của các em học sinh

 › Link It! – một biện pháp can thiệp toàn trường để cải 
thiện và phát triển các kỹ năng đọc viết/tính toán

 › Âm nhạc hòa tấu
 › Củng cố tập trung vào chương trình Tiếng Anh như 

một Ngôn ngữ Bổ sung/Phương ngữ (EAL/ D)
 › Chương trình kỹ năng lãnh đạo của học sinh
 › Tham quan, du ngoạn và cắm trại
 › Chương trình năng khiếu và tài năng
 › Chương trình giảng dạy khiêu vũ
 › Nhóm vui chơi, Chuẩn bị cho bậc Mẫu Giáo
 › STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học)

Hoạt động ngoại khóa
 › Nghệ thuật Biểu diễn (dàn hợp xướng, nhạc cụ và 

hòa tấu, các cuộc thi Gold Coast Eisteddfod)
 › Câu lạc bộ Fitter, Faster, Stronger – sức 

khỏe và thể chất cho cả gia đình
 › Câu lạc bộ: phúc lợi, bữa sáng, cờ vua, robot và lập trình
 › Thử thách Toán học của các Học viện tại Queensland
 › IMPACT
 › Khu vườn cộng đồng 
 › Cơ hội: Opti-MINDS (giải quyết vấn đề theo nhóm), Thử thách Đọc 

Premiers, Cuộc thi Ngôn ngữ MLTAQ, Thử thách Sumo (robot)

Cơ sở vật chất trường học
 › Các tòa nhà và phòng học được trang bị điều hòa 
 › Phòng máy tính, máy chiếu và bảng tương tác 

thông minh, máy tính xách tay và iPad
 › Sân thể thao, sân đa năng và sân chơi
 › Hội trường
 › Phòng trang bị phông xanh dùng cho đa phương tiện
 › Phòng STEM
 › Trung tâm Âm nhạc
 › Vòng tròn kết nối và Khu vườn trái cây bản địa
 › Vườn cây bản địa Úc 
 › Lộ trình: hỗ trợ giáo dục hòa nhập bao gồm 

phòng cảm giác và phòng trị liệu
 › Khu vườn an nhiên

Các môn Ngoại ngữ
 › Tiếng Nhật (tất cả các khối lớp)

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông
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Các chương trình đặc biệt
 › Chương trình Song ngữ Tiếng Pháp học thuật 
 › Vô địch Thế giới Thành thạo Ngôn ngữ từ năm 2011
 › Các Chương trình Năng khiếu về STEM, Waldorf, 

âm nhạc, thể thao và khiêu vũ (Lớp 7–9)
 › Các chương trình năng khiếu về âm nhạc, 

thể thao, khiêu vũ (Lớp 7–10)
 › Hải dương học (Lớp 10–12)
 › Giải thưởng Trường đào tạo STEM Nổi bật của 

Queensland 2020 về Năng khiếu STEM
 › Công nhận của Hội đồng các Trường Quốc tế (CIS)
 › Trường dạy tiếng Pháp được công nhận bởi Label Franc Éducation

Hoạt động ngoại khóa
 › Hợp xướng, dàn nhạc, ban nhạc
 › Môn bóng chuyền được xếp hạng quốc gia 
 › Chuyến tham quan Rạn san hô cho Lớp 12, hội trại sinh học 

Lớp 11 và chuyến đi trượt tuyết dành cho các Lớp 11 và 12 
 › Các chuyến thăm quan tới Sydne/Melbourne 

dành cho học sinh quốc tế 
 › Kỳ thi DELF (Diplôme d'études en langue Française) – 

Chứng chỉ Pháp ngữ do Bộ Giáo Dục Pháp cấp
 › Nhạc kịch học đường và các cuộc thi tranh tài nghệ thuật

Cơ sở vật chất trường học
 › Trung tâm đào tạo hàng hải
 › Phòng thu âm và khiêu vũ
 › Phòng thí nghiệm khoa học
 › Trung tâm đào tạo kinh doanh
 › Cơ sở nghệ thuật – lò gốm và phòng tối
 › Trung tâm thể thao được trang bị điều hòa

Lộ trình học Đại học-Cao đẳng
 › Bond University 
 › Griffith University, Griffith College, Griffith Language Institute 
 › The University of Melbourne
 › Đào tạo Nghề và Hướng nghiệp (TAFE) Queensland Gold Coast
 › Các khóa đào tạo nghề

Các môn Ngoại ngữ
 › Chương trình Song ngữ và Nâng cao Tiếng Pháp
 › Tiếng Nhật
 › Tiếng Ý
 › Tiếng Tây Ban Nha

Benowa    
State High School
Địa chỉ: Mediterranean Drive, Benowa QLD 

Trang web: benowashs.eq.edu.au

Điện thoại: +61 7 5582 7333

Năm thành lập: 1980

Số lượng học sinh: 1980 

Trường nằm ở trung tâm của thành phố Gold Coast.

Chúng tôi nổi tiếng là một trong những trường trung 
học đồng giáo dục hàng đầu tại Gold Coast.

Học sinh của chúng tôi đại diện cho hơn 60 quốc gia khác 
nhau và nhiều em chỉ mới đến Gold Coast lần đầu.

Sự chuyên nghiệp cùng thái độ quan tâm của giáo 
viên là một phần không thể thiếu trong cuộc sống 
hàng ngày an toàn và thân thiện tại nơi đây.

Chúng tôi tập trung vào phương châm ''học vấn không 
giới hạn''. Dựa trên nền tảng này, trường chúng tôi là một 
cộng đồng của những học sinh phát triển năng khiếu bao 
quát rộng các lĩnh vực học tập, văn hóa và thể thao.

Chúng tôi khuyến khích năng khiếu của các em 
học sinh, hoan nghênh thành tích và tôn vinh 
sự đa dạng trong cộng đồng trường học.

Năm 1990, chúng tôi là trường đầu tiên ở Gold 
Coast chiêu sinh học sinh quốc tế.

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông
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Benowa 
State School
Địa chỉ: 314–358 Benowa Road, Benowa QLD

Trang web: www.benowass.eq.edu.au 

Điện thoại: +61 7 5510 4333 

Năm thành lập: 1885  

Số lượng học sinh: 880 

Benowa State School nằm ở vùng ngoại ô Gold Coast 
nổi tiếng của Benowa. Trường có một cộng đồng học 
sinh đa dạng đến từ hơn 70 quốc gia và nền văn hóa. 
Hầu hết học sinh đều bắt đầu chương trình tiểu học từ 
bậc Mẫu giáo, điều này cho phép các em hưởng lợi từ 
các tiêu chuẩn cao của trường để đạt được thành tích 
xuất sắc trong học tập, văn hóa, xã hội và thể thao. 

Học sinh đăng ký từ Lớp 4 đến Lớp 6 có cơ hội tham 
gia Chương trình Cắm trại của Nhà trường, tập trung 
vào các thử thách trong nhà và ngoài trời, đồng 
thời xây dựng tinh thần đồng đội và sự bền bỉ.

Trường học có các cơ sở vật chất như phòng thí nghiệm và 
phòng truyền thông. Tất cả các lớp học đều được lắp đặt 
wi-fi, màn hình LCD lớn và các học sinh đều có thể sử dụng 
iPad như một phương tiện học tập hiện đại của thế kỷ 21.

Các chương trình đặc biệt
 › Chương trình nhạc cụ bộ dây và bộ đồng
 › Chương trình âm nhạc hợp xướng
 › Lễ hội thể thao
 › Điền kinh
 › Chương trình Bơi lội và Học bơi
 › Chạy việt dã
 › Chương trình khiêu vũ
 › Chương trình Nghệ thuật Thị giác (Lớp 1–4)
 › Chương trình công nghệ số
 › Chương trình tuyên úy
 › Tiếng Anh như một Ngôn ngữ Bổ sung/Phương ngữ (EAL/D)

Hoạt động ngoại khóa
 › Chương trình Cắm trại của Nhà trường (Lớp 4, 5 và 6)
 › Thể thao liên trường
 › Tham quan & Du ngoạn
 › Các câu lạc bộ bao gồm khiêu vũ, robot, làm 

vườn, khoa học, thể thao và thể dục
 › Chương trình chạy bộ Go & Run trước khi khai giảng 
 › Sự kiện Kokoda Challenge
 › Chuyến tham quan học tập đến NASA và Đài Loan
 › Tổ chức các chuyến tham quan học tập quốc tế
 › Lớp học ảo với trường học hữu nghị tại Đài Loan

Cơ sở vật chất trường học
 › Phòng thí nghiệm Máy tính
 › Thư viện
 › Phòng âm nhạc
 › Wi-fi trong mọi không gian học tập
 › Hội trường hoạt động và thể thao của trường
 › Sân đa năng
 › Vườn Hữu nghị Quốc tế

Các môn Ngoại ngữ
 › Tiếng Pháp

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông
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Broadbeach 
State School
Địa chỉ: 1–19 Alexandra Avenue, Broadbeach Queensland

Trang web: broadbeachss.eq.edu.au

Điện thoại: +61 7 5570 8445

Năm thành lập: 1960

Số lượng học sinh: 1175

Broadbeach State School chúng tôi nằm cạnh một trong 
những bãi biển đẹp nhất thành phố Gold Coast.

Nhờ tập trung vào các chương trình toán học và tiếng 
Anh có hệ thống, trường chúng tôi đã gây được tiếng 
vang về nhiều thành công và thành tích đã đạt được.

Các bài thực hành mở rộng đảm bảo đáp ứng 
các nhu cầu đa dạng của học sinh.

Các em học sinh có thể thỏa sức lựa chọn các 
hoạt động ngoại khóa trước và sau giờ học, bao 
gồm các môn thể thao và câu lạc bộ.

Chúng tôi chào mừng và đón nhận cộng đồng học sinh 
đa dạng đến từ hơn 50 quốc gia trên thế giới.

Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm tổ chức các 
chuyến tham quan học tập quốc tế và cũng có mối 
quan hệ với trường kết nghĩa tại Nhật Bản.

Chúng tôi có chương trình hỗ trợ dạy Tiếng Anh như 
Ngôn ngữ Bổ sung/Phương ngữ (EAL/D) để giúp con 
của quý vị chuyển cấp thành công vào trường.

Các chương trình đặc biệt
 › Chương trình toán học mở rộng dành cho những học sinh xuất  

sắc (Lớp 3–6)
 › Biểu diễn Hợp xướng
 › Chương trình Năng khiếu Khiêu vũ
 › Dịch vụ chăm sóc ngoài giờ học
 › Hỗ trợ EAL/D
 › Chương trình tập trung Chăm sóc Sức khỏe và Cảm xúc hàng tuần

Hoạt động ngoại khóa
 › Nhạc cụ: bộ dây, bộ gõ, bộ đồng, bộ phím và ghi-ta
 › Dàn hợp xướng
 › Lớp khiêu vũ
 › Cờ vua
 › Câu lạc bộ Robot
 › Cắm trại từ Lớp 4 đến Lớp 6
 › Tham quan và du ngoạn
 › Các chuyến tham quan học tập quốc tế
 › Các chuyến đi trao đổi với trường kết nghĩa tại Nhật Bản
 › Thể thao liên trường (liên minh bóng bầu dục, bóng 

đá, bóng lưới, lướt sóng, bóng đá chạm, bóng rổ)
 › Chương trình học bơi
 › Chương trình Lướt sóng (cho học sinh Lớp 6)

Cơ sở vật chất của trường học
 › Cơ sở vật chất được trang bị điều hòa không khí 
 › Phòng máy tính, máy tính xách tay và iPad
 › Thư viện được trang bị đầy đủ
 › Phòng âm nhạc và phòng nhạc cụ
 › Phòng sinh hoạt cộng đồng và phòng nghệ thuật
 › Phòng khiêu vũ
 › Hội trường lớn
 › Sân thể thao
 › Tập gym

Các môn Ngoại ngữ
 › Tiếng Nhật (Mẫu giáo - Lớp 6)

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông
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Elanora    
State High School
Địa chỉ: 19th Ave, Elanora Queensland 

Trang web: elanorashs.eq.edu.au

Điện thoại: +61 7 5568 4333

Năm thành lập: 1990

Số lượng học sinh: 1000

Elanora State High School chúng tôi là trường sáng 
tạo, tập trung vào đào tạo học thuật. Trường nằm ở 
cuối phía nam thành phố Gold Coast, gần nhiều bãi 
biển xinh đẹp và nhánh sông Tallebudgera, đặc biệt 
hơn chỉ mất 15 phút đi từ Sân bay Coolangatta.

Trường nằm giữa khu vực ngoại ô và chân đồi của Gold 
Coast Hinterland, dễ dàng di chuyển tới các bãi biển nổi 
tiếng thế giới. Trường tọa lạc tại vùng ngoại ô an toàn và 
thân thiện với những gia đình homestay gần trường học.

Tầm nhìn của trường là phát triển một cộng đồng quan 
tâm đến sự phát triển của mỗi em học sinh, giúp các 
em khai thác tiềm năng và trở thành những công dân 
toàn cầu tự tin và kiên cường trước mọi thử thách.

Chúng tôi mang đến cho các em học sinh nhiều lựa 
chọn môn học cũng như lộ trình học tập khác nhau 
nhằm giúp các em cải thiện khả năng học tập.

Các chương trình đặc biệt
 › Lớp Năng khiếu Học thuật (ACE) và các lớp 

nâng cao về tiếng Anh và Toán học
 › Học viện Thể thao Trung học Cơ sở (Lớp 7 đến 9)
 › Kinh doanh và Công nghệ Thông tin
 › Nghệ thuật biểu diễn (bao gồm khiêu vũ và kịch)
 › Các môn giải trí dưới nước (bao gồm lái thuyền buồm, 

chèo thuyền, câu cá, lặn biển, lặn snorkel và sơ cứu)
 › Nhiếp ảnh
 › Nhà hàng - Khách sạn (phục vụ ăn uống)
 › Nghệ thuật thị giác
 › Âm nhạc và Nghệ thuật Truyền thông

Hoạt động ngoại khóa
 › Các bài học Tiếng Anh như một Ngôn ngữ Bổ 

sung/Phương ngữ (EAL/D) hàng tuần
 › Chương trình lướt sóng quốc tế
 › Chuyến tham quan Nhật Bản
 › Chương trình nghệ thuật biểu diễn
 › Chuyến đi trượt tuyết
 › Các chuyến đi trong ngày đến Vịnh Byron, Brisbane, 

Springbrook và Công viên Quốc gia Mount Tamborine 
 › Chuyến đi đến khu nghỉ mát tại đảo Tangalooma (bao gồm: 

lặn với ống thở, đi xe trượt trên cát và cho cá heo ăn) 
 › Chuyến tham quan Đảo Fraser, Đảo Lady Elliot, 

Cairns và Rạn San Hô Great Barrier
Xin lưu ý: Các chuyến du ngoạn có thể thay đổi tùy 
thuộc vào điều kiện thời tiết và số người tham gia 

Cơ sở vật chất trường học
 › Phòng máy tính đa năng
 › Phòng thí nghiệm khoa học hạng nhất
 › Nhà hát biểu diễn nghệ thuật
 › Trung tâm hàng hải và chèo thuyền
 › Sân tập thể chất trong nhà với diện tích lớn
 › Sân bóng chuyền, bóng rổ và tennis
 › Phòng thực hành âm nhạc
 › Trung tâm Thư viện đã được tân trang lại hoàn toàn
 › Nhà bếp và nhà hàng đầy đủ tiện nghi
 › Phòng nhiếp ảnh
 › Trung tâm học sinh quốc tế

Lộ trình học Đại học-Cao đẳng
 › Vào thẳng các trường đại học ở Gold Coast và vùng Brisbane
 › Khai giảng sớm chương trình học Đại học-Cao đẳng tại 

Griffith University và Southern Cross University
 › Lớp 11 và 12 chuyển tiếp vào đại học
 › Các khóa đào tạo nghề và giáo dục
 › Khóa học cấp văn bằng
 › Trung tâm y tế 

Các môn Ngoại ngữ
 › Tiếng Nhật 

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông
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Helensvale   
State High School
Địa chỉ: 243 Discovery Drive, Helensvale Queensland

Trang web: helensvaleshs.eq.edu.au

Điện thoại: +61 7 55738555

Năm thành lập: 1990

Số lượng học sinh: 2060

Chào mừng đến với Helensvale State High School.

Sứ mệnh của chúng tôi là đảm bảo rằng mỗi học 
sinh khi đến với ngôi trường này sẽ có cơ hội gặt 
hái và khai thác hết tiềm năng của chính mình.

Chúng tôi có một cộng đồng học tập sáng tạo nhằm chuẩn 
bị hành trang cho học sinh tiến tới ngưỡng cửa tương lai.

Helensvale State High School có văn hóa sôi nổi gồm 
nhiều thành tích và cơ hội, được phát triển nhờ sự cống 
hiến hết mình của những học sinh nhiệt tình và tài 
năng, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và một cộng 
đồng trường học mang tính hỗ trợ và nuôi dưỡng.

Phương châm giáo dục cốt lõi của chúng tôi là: ‘Học 
sinh và Cộng đồng, Cùng nhau Kiến tạo Tương lai‘.

Các chương trình đặc biệt
 › Bằng Kinh doanh
 › Chứng chỉ IV về Nghiên cứu Tư pháp
 › Chứng chỉ III về Kinh doanh, Màn ảnh và Truyền thông, 

Khiêu vũ, Nghệ thuật Thị giác (Nhiếp ảnh)
 › Chứng chỉ III và II về Thể dục, Thể thao và Giải trí
 › Chứng chỉ II về Kỹ năng Trồng trọt, Công nghiệp Sáng 

tạo, Nghệ thuật Thị giác, Truyền thông và Công nghệ 
Số, Thiết kế Thời trang, Vận hành Bếp ăn, Du lịch

 › Học viện: EXCITE (học thuật), Tiếng Nhật, Thể thao (AFL, 
Bóng lưới, Bóng đá), Nghệ thuật và Đào tạo Doanh nhân

 › Chương trình mỗi học sinh một máy tính xách tay 
 › Chương trình Học thuật Danh dự cho Học sinh

Hoạt động ngoại khóa
 › Chuyến tham quan Rạn San Hô Great Barrier
 › Các chuyến đi trong ngày - Công viên Giải trí Địa phương, 

Vịnh Byron, Những bãi biển trong khu vực Gold Coast
 › Trung tâm Học sinh Quốc tế
 › Chương trình Khiêu vũ và Nghệ thuật Biểu diễn
 › Tuần lễ Kinh doanh Úc – Northern Collegiate
 › Dàn nhạc và ban nhạc

Cơ sở vật chất trường học
 › Nhà bếp và nhà hàng thương mại hiện đại
 › Không gian học tập và xã hội cho học sinh quốc tế 
 › Trung tâm biểu diễn nghệ thuật
 › Phòng khiêu vũ
 › Sân tập thể chất trong nhà và trung tâm hoạt động thể thao
 › Sân bóng ngoài trời
 › Hồ bơi địa phương
 › Phòng tối xử lý phim ảnh
 › Hội thảo về Công nghệ và Thiết kế Công nghiệp
 › Nghiên cứu Hải dương học - Chương trình Thể thao Dưới nước

Lộ trình học Đại học-Cao đẳng
 › Các Đại học địa phương - Griffith, Bond 

và Southern Cross University 
 › Các trường đại học tại Brisbane – Queensland University 

of Technology và University of Queensland
 › Tổ chức Đào tạo theo Đăng ký và TAFE Queensland

Các môn Ngoại ngữ
 › Tiếng Nhật
 › Đào tạo Từ xa (các ngôn ngữ khác)

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông
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Keebra Park  
State High School
Địa chỉ: 56 Anne St, Southport QLD

Trang web: keebraparkshs.eq.edu.au

Điện thoại: +61 7 5509 2555

Năm thành lập: 1973

Số lượng học sinh: 1100

Tại Keebra Park State High School, chúng tôi mang 
đến các chương trình xuất sắc về học thuật, dạy 
nghề và thể thao với văn hóa vì lợi ích cho học sinh. 

Trường nằm gần Southport và Surfers Paradise - hai 
khu trung tâm kinh doanh và du lịch nổi tiếng của 
Gold Coast. Tại đây, học sinh sẽ nhận được sự hỗ 
trợ cá nhân từ các điều phối viên quốc tế tận tâm 
và những gia đình homestay có kinh nghiệm. 

Học sinh sẽ được học trong một khuôn viên rộng 
lớn được trang bị cơ sở vật chất tuyệt vời với rừng 
cây bao quanh cũng như gần hệ thống giao thông 
công cộng. Đội ngũ giáo viên tận tâm và giàu kinh 
nghiệm sẽ khuyến khích học sinh hình thành sự tự 
tin cần thiết để đạt được thành công trong học tập. 

Các chương trình đặc biệt
 › Năng khiếu Học thuật
 › Năng khiếu Thể thao cho Nữ sinh
 › Bóng rổ Chuyên nghiệp
 › Năng khiếu Nhạc cụ và Nghệ thuật
 › Bằng Kinh doanh
 › Học viện Liên minh Bóng bầu dục
 › Hoạt động Giải trí Ngoài trời

Hoạt động ngoại khóa
 › Bài học lướt sóng chuyên nghiệp
 › Nhóm âm nhạc và thanh nhạc
 › Hoạt động vui chơi giải trí dành cho học sinh quốc tế 
 › Du lịch vào kì nghỉ 
 › Tham quan khu vực địa phương 
 › Chuyến tham quan cho học sinh quốc tế

Cơ sở vật chất trường học
 › Trung tâm học sinh quốc tế
 › Nhà thi đấu thể thao trong nhà và ba sân chơi
 › Sân tennis và nhiều môn thể thao
 › Phòng khiêu vũ và không gian tập luyện âm nhạc
 › Phòng thí nghiệm khoa học và công nghệ

Lộ trình học Đại học-Cao đẳng
 › Chương trình liên kết và tuyển sinh đầu vào 

trực tiếp với Griffith University
 › Đối tác của Bond University
 › Chương trình liên kết và tuyển sinh đầu vào 

trực tiếp với TAFE Queensland Gold

Các môn Ngoại ngữ
 › Tiếng Nhật và Tiếng Tây Ban Nha cho Lớp 7 và 8
 › Tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và tiếng Đức và các ngôn  

ngữ khác thông qua Đào tạo Từ xa và được hỗ trợ bởi  
Khoa Quốc tế

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông
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Merrimac   
State High School
Địa chỉ: Dunlop Court, Mermaid Waters QLD

Trang web: merrimacshs.eq.edu.au

Điện thoại: +61 7 5595 8666

Năm thành lập: 1979

Số lượng học sinh: 1287

Là một trường được công nhận quốc tế với danh tiếng 
xuất sắc, Merrimac State High School mang đến nền giáo 
dục đẳng cấp thế giới được xây dựng dựa trên các nguyên 
tắc cốt lõi của tôn trọng, trách nhiệm và tính tin cậy. 

Ưu tiên chúng tôi nồng nhiệt chào đón học sinh quốc 
tế và tự hào cung cấp cho các em học sinh các dịch 
vụ homestay phong phú tại địa phương nhờ sự gắn 
kết chặt chẽ giữa nhà trường và cộng đồng.

Phương châm của trường là 'Tự hào về sự vượt trội', 
nhấn mạnh mục tiêu không ngừng theo đuổi thành công. 
Chúng tôi tin rằng mục tiêu này chỉ có thể đạt được khi 
học sinh, phụ huynh, giáo viên và cộng đồng cùng nhau 
phối hợp để đạt được kết quả giáo dục tốt nhất có thể.

Thông qua các chương trình tuyển sinh chọn lọc, học sinh 
được thử thách ở nhiều lĩnh vực vượt qua phạm vi lớp học. 
Điều này dựa trên niềm tin rằng bằng cách nuôi dưỡng sở 
thích của học sinh và cung cấp các cơ hội mở rộng, học 
sinh có thể phát huy hết tiềm năng cao nhất của mình. 

Nhờ mối quan hệ vững chắc với các trường Griffith, Bond và 
Southern Cross, cũng như University of Queensland, chúng 
tôi không chỉ mang đến cho học sinh nhiều lộ trình học đại 
học-cao đẳng linh hoạt, mà các đối tác trong ngành cũng 
mang đến nhiều loại hình thực tập và học việc tại trường.

Nằm ở trung tâm của Gold Coast và có thể dễ dàng tiếp cận 
bằng phương tiện giao thông công cộng, Merrimac State High 
School tự hào có cơ sở vật chất tiên tiến đẳng cấp quốc tế 
cùng với đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm và một cộng  
đồng hỗ trợ, giúp học sinh có thể phát 
triển tiềm năng của mình.

Các chương trình đặc biệt
 › Học viện Khoa học, Công nghệ, Doanh nghiệp, 

Nghệ thuật và Toán học (STEAM) (Lớp 7–9)
 › Năng khiếu Học thuật (Lớp 7–9)
 › Năng khiếu Thể thao (Lớp 7–9)
 › Năng khiếu Khiêu vũ (Lớp 7–9)
 › Âm nhạc Nâng cao (Lớp 7–9)
 › Lộ trình học trực tiếp để vào đại học (Lớp 11–12)
 › Chương trình phát triển kỹ năng lãnh đạo
 › Các chương trình mở rộng dành cho học sinh có thành tích cao
 › Chương trình quốc tế
 › Nhạc cụ, ban nhạc sân khấu và ban nhạc jazz (Lớp 7–12)
 › Hỗ trợ cá nhân dành cho học sinh trong dùng tiếng Anh như 

một Ngôn ngữ Bổ sung/Phương ngữ (EAL/D) (Lớp 7–12)

Hoạt động ngoại khóa
 › Cuộc thi học thuật
 › Trại hè
 › Tranh biện
 › Chuyến đi trượt tuyết
 › Hội trại lướt sóng
 › Các chuyến đi giao lưu văn hóa đến Trung 

Quốc, Tây Ban Nha và Nhật Bản
 › Nghiên cứu về biển tại Đảo Heron trên Rạn San Hô Great Barrier
 › Chuyến đi thực tế đến Cairns và Đảo Moreton

Cơ sở vật chất của trường học
 › Phòng thí nghiệm Robot tiên tiến – đạt giải World Championship
 › Lớp học Khổng Tử
 › Phòng thí nghiệm Khoa học Nâng cao
 › Cơ sở hạ tầng hỗ trợ học sinh tự mang 

theo máy tính xách tay (BYO)
 › Phòng khiêu vũ và nhà hát kịch
 › Xưởng kỹ thuật
 › Cơ sở vật chất cho bộ môn chèo thuyền trong khuôn viên trường
 › Hồ bơi
 › Trang thiết bị thể thao phong phú bao gồm sân thể 

thao, phòng gym, sân tennis, bóng lưới và bóng rổ

Lộ trình học Đại học-Cao đẳng
 › Các chương trình đầu vào Griffith University, Bond University, 

Southern Cross University và University of Queensland (UQ)
 › Tư vấn Lộ trình Nghề nghiệp Cá nhân thông qua các Tư vấn  

viên (Lớp 10–12)
 › Bài thuyết trình về Tuyển sinh của các Trường Đại học-Cao  

đẳng cho nhóm học sinh Lớp 12
 › Chương trình Đại học-Cao đẳng Mở rộng cho Lớp 12 
 › Trở thành sinh viên trong một Học kỳ – các môn học ở bậc đại 

học-cao đẳng được đưa vào chương trình học của Lớp 11 hoặc 12
 › Ngày Trải nghiệm Trở thành Sinh viên Đại học-Cao đẳng 
 › Đăng ký Nhập học Trực tiếp vào TAFE và 

các trường đại học địa phương
 › Hỗ trợ Đăng ký Học bổng cho Cá nhân
 › Hỗ trợ với các ứng dụng trực tuyến cho QTAC

Các môn Ngoại ngữ
 › Tiếng Trung (học trực tiếp)
 › Tiếng Tây Ban Nha (học trực tiếp)
 › Tiếng Nhật (học trực tiếp)

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông
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Merrimac  
State School
Địa chỉ: Boowaggan Road, Merrimac QLD

Trang web: merrimacss.eq.edu.au

Điện thoại: +61 7 5569 1555

Năm thành lập: 1917

Số lượng học sinh: 730

Merrimac State High School tọa lạc tại thành phố Golden 
Coast xinh đẹp và sở hữu môi trường tự nhiên với nhiều 
loài động vật hoang dã. Trường chúng tôi nằm giữa Gold 
Coast Hinterland và bãi biển cùng với lợi ích kép khi có 
được cảm giác miền quê ngay trong lòng phố thị. 

Gặp gỡ đội ngũ quản trị viên thân thiện và trải nghiệm 
"Sự khác biệt của Merrimac". Tại Merrimac, chúng tôi rất 
tự hào về phương châm "Giáo dục cho thế hệ tương lai". 
Con trẻ là tương lai của chúng ta và trường chúng tôi rất 
coi trọng trách nhiệm này. Merrimac chào đón các gia 
đình mới đến với ngôi trường đa văn hóa thân thiện. 

Học sinh, phụ huynh và cộng đồng chúng tôi 
đánh giá rất cao mối quan hệ Trường Kết nghĩa 
với Katsuragi Elementary School ở Nhật Bản.

Các chương trình đặc biệt
 › Chương trình Lãnh đạo Học sinh và Hội 

đồng Học sinh Năng động
 › Chương trình Kids Matter
 › Chương trình Peaceful Kids
 › Robotics
 › Chương trình Tiếng Anh như một Ngôn 

ngữ Bổ sung/Phương ngữ (EAL/D)
 › Chương trình âm nhạc hòa tấu
 › Dàn hợp xướng, dàn nhạc dây và ban nhạc hòa 

tấu Lớp 7 và 8 cũng như Lớp 11 và 12
 › Tập trung vào môi trường
 › Các môn nghệ thuật
 › Chương trình cắm trại (Lớp 4–5)
 › Lễ hội thể thao – điền kinh, bơi lội và chạy việt dã
 › Các chương trình thể thao trong trường và liên trường
 › Chương trình Trường Nữ sinh Quốc tế. Chúng tôi mong 

muốn tiếp tục Tham quan Học tập tại Nhật Bản
 › Các chuyến tham quan học tập quốc tế

Hoạt động ngoại khóa
 › Câu lạc bộ giờ ăn trưa – như câu lạc bộ STEM, câu 

lạc bộ nhảy đường phố, câu lạc bộ ca hát
 › Nhóm nhạc
 › Hoạt động thể thao buổi chiều tại trường
 › Lễ kỷ niệm Ngày Hòa hợp
 › Ngày dành cho trẻ dưới 8 tuổi
 › Ngày Sức khỏe
 › Chương trình thể dục trước giờ học

Cơ sở vật chất trường học
 › Trung tâm ngoại ngữ
 › Trung tâm biểu diễn nghệ thuật
 › Không gian Khoa Học, Công Nghệ, Kỹ 

Thuật và Toán Học (STEM)
 › Trung tâm đa năng
 › Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông
 › Sân thể thao – tennis, bóng rổ, bóng lưới

Các môn Ngoại ngữ
 › Tiếng Nhật (Mẫu giáo - Lớp 6)

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông
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Miami    
State High School
Địa chỉ: 2137–2205 Gold Coast Highway, Miami QLD

Trang web: miamishs.eq.edu.au

Điện thoại: +61 7 5554 0333

Năm thành lập: 1963

Số lượng học sinh: 1600

Miami State High School tọa lạc tại vị trí số một ở Gold 
Coast, mang đến cho học sinh nhiều cơ hội đáng mơ ước. 

Nhà trường mang đến trải nghiệm giáo dục đẳng cấp 
thế giới, nơi học sinh có thể nâng cao kỹ năng tiếng Anh 
của mình trong một môi trường vui vẻ và năng động.

Với thành tích học thuật cao, văn hóa trường học độc 
đáo và các sáng kiến hòa nhập văn hóa thú vị, chương 
trình học sinh quốc tế của nhà trường mang đến trải 
nghiệm và giáo dục vô giá không chỉ cho các em học 
sinh mà còn toàn bộ cho cộng đồng trường học.

Các chương trình đặc biệt
 › Năng khiếu Học thuật (Lớp 7–9)
 › Năng khiếu Thể thao (Lớp 7–9)
 › Bóng Đá Úc (Lớp 7–10)
 › Năng khiếu Khiêu vũ (Lớp 7–9)
 › Năng khiếu Bóng bầu dục cho Nữ 7 tuổi (Lớp 7–12)
 › Tiếng Nhật Chuyên sâu (Lớp 7–12)
 › Năng khiếu Lướt sóng (Lớp 7–12)
 › Năng khiếu Tennis (Lớp 7–12)
 › Năng khiếu Bóng đá chạm (Lớp 7–12)

Hoạt động ngoại khóa
 › Dành cho học sinh quốc tế: Trại Tangalooma tại Đảo Moreton
 › Dành cho học sinh quốc tế: Du ngoạn Trung tâm Văn hóa Thổ dân
 › Dành cho học sinh quốc tế: Khóa học lướt sóng
 › Chuyến Tham quan Nhật Bản
 › Chuyến Tham quan ngắm tuyết
 › Chuyến Tham quan Tây Ban Nha
 › Chuyến Tham quan Rạn san hô

Cơ sở vật chất trường học
 › Vị trí tọa lạc hạng nhất cách bãi biển 100m
 › Phòng gym
 › Hồ bơi
 › Phòng thí nghiệm khoa học chuyên biệt
 › Xưởng robot
 › Truy cập internet không dây ở trường
 › Phòng nhảy
 › Xưởng Nghệ thuật Thủ công
 › 2 nhà bếp công nghiệp cỡ lớn

Các môn Ngoại ngữ
 › Tiếng Nhật
 › Tiếng Tây Ban Nha
 › Auslan (Ngôn ngữ ký hiệu của Úc)

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông
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Nerang    
State High School
Địa chỉ: 1–35 Weedons Road, Nerang QLD

Trang web: nerangshs.eq.edu.au

Điện thoại: +61 7 5503 7888

Năm thành lập: 1986

Số lượng học sinh: 1060

Nerang State High School tọa lạc ở Gold Coast 
Hinterland và chỉ cách bãi biển ít phút lái xe. 

Nhờ có vị trí ở trung tâm, trường có thể mang đến nhiều cơ 
hội tuyệt vời cho học sinh. Học sinh có thể trải nghiệm các 
hoạt động như đi bộ đường dài trong công viên quốc gia của 
Gold Coast, lướt sóng ở những bãi biển nổi tiếng, đạp xe leo 
núi trong Rừng Quốc Gia Nerang hoặc câu cá tại Đập Hinze. 

Nerang State High School nằm trong một cộng đồng 
thân thiện và chúng tôi rất vui mừng được chào đón các 
em học sinh mới đến từ nhiều quốc gia khác nhau. 

Các chương trình đặc biệt
 › Chương trình Năng khiếu Học thuật Comets (Lớp 7–12)
 › Đạp xe Leo núi (Lớp 7–12)
 › Nhạc cụ, Ban nhạc hòa tấu, Dàn trống (Lớp 7–12)
 › Các Chương trình Hỗ trợ Học sinh/ Lãnh đạo Học sinh (Lớp 7–12)
 › Chương trình Drone- Chứng chỉ III Điều khiển Máy bay Không 

người lái (Lớp 11–12), Giới thiệu về Drone (Lớp 10)
 › Thực hành ngành Dịch vụ ăn uống/Nhà 

hàng-Khách sạn (Lớp 11–12)
 › Nghiên cứu Mảng giải trí (Lớp 11–12)
 › Nghiên cứu về Giáo dục Mầm non (Lớp 11–12)
 › Chứng chỉ III về Hoạt động Tình nguyện Tích cực (Lớp 11–12)
 › Chứng chỉ I về Nội thất (Lớp 11–12)
 › Giải thưởng Vàng, Bạc và Đồng Duke of Edinburgh
 › Chương trình Phát triển Tài năng Thể thao (Lớp 7–9)
 › Chương trình Âm nhạc Nghệ thuật Chất lượng (Lớp 7–9)
 › Chương trình Biểu diễn Khiêu vũ Nghệ thuật Chất lượng (Lớp 7–9)
 › Chương trình Kịch nghệ Chất lượng (Lớp 7–9)

Hoạt động ngoại khóa
 › Đạp xe Leo núi 
 › Ban nhạc Funk, Dàn trống, Ban nhạc hòa tấu
 › Đoàn Khiêu vũ 
 › Sân khấu Âm nhạc
 › Thể thao liên trường
 › Tranh biện và diễn thuyết trước đám đông
 › Cờ vua
 › Câu lạc bộ Tương tác
 › Sự kiện Kokoda Challenge
 › Hội đồng Học sinh
 › Chuyến tham quan học tập quốc tế - Nhật Bản, Mỹ, Malaysia
 › Sự kiện ở trường - Ngày Hòa hợp, Nerang’s Got 

Talent Quest, Lễ hội Bơi lội và Thể thao
 › Hội trại lãnh đạo cho Lớp 11 và 12
 › Chuyến tham quan Lady Elliot
 › Chuyến tham qua Duke of Edinburgh – Đảo Fraser, 

Núi Barney, Công viên Quốc gia Girraween

Cơ sở vật chất trường học
 › Trung tâm Kỹ năng Thương mại
 › Thiết bị bếp công nghiệp 
 › Phòng nhảy
 › Phòng âm nhạc chuyên dụng
 › Sân khấu nghệ thuật biểu diễn
 › Phòng thí nghiệm khoa học 
 › Giảng đường 
 › Cơ sở hỗ trợ Giáo dục Đặc biệt 
 › Phòng gym, phòng thi đấu thể thao trong nhà, sân cricket, 

bóng lưới ngoài trời và sân bóng rổ và hai sân thể thao lớn
 › Máy chiếu trong tất cả các lớp học
 › Chương trình BYOD - tự mang máy tính xách tay 

đến trường (máy tính xách tay cá nhân)

Các môn Ngoại ngữ
 › Tiếng Nhật 
 › Tiếng Tây Ban Nha

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông
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Ormeau Woods 
State High School
Địa chỉ:  148 Goldmine Rd, Ormeau QLD

Trang web: ormeauwoodsshs.eq.edu.au

Điện thoại: +61 7 5540 9222

Năm thành lập: 2009

Số lượng học sinh: 1500

Ormeau Woods State High School nằm cách 2 thành 
phố Brisbane và Gold Coast chỉ 30 phút di chuyển. 
Xung quanh trường là các khu bảo tồn thiên nhiên 
và những con đường mòn tản bộ, với những chú 
chuột túi thường xuất hiện xung quanh đây.

Nhà trường tự hào về bốn lĩnh vực: học thuật, thể thao, 
cộng đồng và văn hóa. Học sinh có thể tham gia vào 
nhiều hoạt động ngoại khóa. Trường mang đến hơn 40 
môn học tự chọn bao gồm robot và kỹ thuật. Với phương 
châm 'Học đi đôi với hành', nhà trường cam kết sẽ mang 
đến một chương trình giảng dạy toàn diện bao gồm những 
trải nghiệm bên ngoài lớp học, nhờ đó tạo nên sự kết 
nối chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng.

Trường học có cơ sở vật chất, công nghệ và thiết bị tuyệt 
vời để cung cấp cho các em học sinh một nền giáo dục 
chất lượng, nhân viên, học sinh và phụ huynh của Ormeau 
Woods cam kết cùng nhau hỗ trợ để đạt được kết quả 
học tập chất lượng cho tất cả học sinh. Tôn trọng bản 
thân, mọi người, trường học và cộng đồng rộng lớn hơn, 
là kim chỉ nam của Ormeau Woods State High School.

Các chương trình đặc biệt
 › Học viện Khiêu vũ (Lớp 7–12)
 › Phòng Mỹ thuật (SOFA) (Lớp 7–12)
 › DigiX (Năng khiếu Truyền thông Kỹ thuật số) (Lớp 7–11)
 › XL (Năng khiếu Học thuật) (Lớp 7–9)
 › Chứng chỉ III về Thể hình
 › Chứng chỉ IV về Khiêu vũ
 › Chương trình Bóng đá chạm với sự tài trợ 

của Tổ chức Bóng đá chạm Úc
 › Phụ đạo sau giờ học
 › Các chuyến tham quan học tập quốc tế
 › Chuyến đi trượt tuyết hàng năm ở New Zealand
 › Hội đồng Lãnh đạo Học sinh
 › Dàn hợp xướng
 › Môn học tự chọn STEM
 › LinCS Leo (Dịch vụ cộng đồng)

Hoạt động ngoại khóa
 › Chương trình Nhạc khí
 › Sự kiện Kokoda Challenge
 › Đội khiêu vũ

Cơ sở vật chất trường học
 › Phòng máy tính đa năng
 › Phòng thí nghiệm khoa học hạng nhất
 › Nhà hát nghệ thuật biểu diễn  

(bao gồm cả phòng tập khiêu vũ)
 › Xưởng công nghiệp
 › Sân tập thể chất trong nhà với diện tích lớn
 › Hệ thống bếp chuẩn nhà hàng/khách sạn
 › Phòng thực hành âm nhạc
 › Studio đa phương tiện
 › Xưởng kỹ thuật và xây dựng
 › Studio cho các ngành sáng tạo

Lộ trình học Đại học-Cao đẳng
 › Giám sát và hướng dẫn học tập ở bậc đại học
 › Nằm cách 4 trường đại học hàng đầu Queensland 40km
 › Giáo dục và Đào tạo Nghề (VET)
 › Đào tạo Nghề và Hướng nghiệp (TAFE)

Các môn Ngoại ngữ
 › Tiếng Nhật

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông
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Địa chỉ: Thrower Dr, Palm Beach QLD

Trang web: pbc-shs.eq.edu.au

Điện thoại: +61 7 5525 9333

Năm thành lập: 1972

Số lượng học sinh: 2600

Palm Beach Currumbin (PBC) State High School nằm trong 
thành phố Gold Coast xinh đẹp ở Đông Nam Queensland.

Nhà trường cung cấp cho học sinh một môi 
trường chăm sóc, hỗ trợ và hòa nhập.

Trường vô cùng tự hào về thành tích học thuật, thể thao và 
nghệ thuật, đồng thời cũng tin tưởng vào việc ghi nhận  
cũng như tôn vinh sự chăm chỉ, nỗ lực và thành tích cao.

Là một ngôi trường quy mô lớn, với đội ngũ giáo viên có 
chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm, chương trình học của 
trường vô cùng đa dạng, bao gồm nhiều chương trình không 
có tại bất kỳ trường nào khác ở thành phố Gold Coast.

Nhà trường còn áp dụng các công nghệ mới nhất 
vào chương trình học bao gồm trung tâm nuôi 
trồng thủy sản và các phòng thí nghiệm.

Quan hệ hợp tác với các trường đại học như: 
Griffith University, Bond University và Southern 
Cross University sẽ giúp học sinh có nhiều thuận 
lợi trên lộ trình học Đại học-Cao đẳng sau này.

Các chương trình đặc biệt
 › Năng khiếu Học thuật (Lớp 7–10)
 › Năng khiếu Tennis (Lớp 7–12)
 › Chương trình thể thao xuất sắc được đánh giá 

cao trên toàn quốc với 11 môn thể thao
 › Các chương trình nghiên cứu về biển và đời sống thủy sinh 

độc đáo, với hơn 100 tàu thủy được đưa vào sử dụng
 › Chương trình mở rộng khiêu vũ, kịch và âm nhạc
 › Năng khiếu Nghệ thuật Sáng tạo (Khiêu vũ, 

Kịch nghệ, Âm nhạc) (Lớp 7–12)

Hoạt động ngoại khóa
 › Âm nhạc hòa tấu
 › Nhạc kịch trung học
 › Tranh biện
 › Thi đấu thể thao đồng đội và cá nhân liên trường
 › Khiêu vũ và kịch nghệ
 › Học lướt sóng

Cơ sở vật chất trường học
 › Trung tâm nuôi trồng thủy sản
 › Khán phòng
 › Nhà nổi
 › Phòng khiêu vũ
 › Nhà hát kịch
 › Xưởng kỹ thuật
 › Trung tâm thiết kế
 › Phòng máy tính Mac
 › Khu nghệ thuật
 › Rạp hội nghị đa phương tiện
 › Phòng thu âm
 › Phòng thí nghiệm khoa học
 › Sân tennis
 › Trung tâm Đào tạo Thương mại
 › Hồ bơi bên cạnh trường

Lộ trình học Đại học-Cao đẳng
 › Quan hệ đối tác với Griffith University, Chương 

trình Làm quen sớm với Bậc Đại học
 › Quan hệ đối tác với Bond University, Chương 

trình Làm quen sớm với Bậc Đại học
 › Quan hệ đối tác với Southern Cross University, 

Chương trình Làm quen sớm với Bậc Đại học

Tất cả đối tác của chúng tôi cho phép học sinh tham 
gia chương trình ‘Một kỳ làm sinh viên đại học’. 

Tất cả học sinh tốt nghiệp PBC cũng sẽ đủ điều kiện để đăng ký nhập 
học trực tiếp hoặc đảm bảo được đăng ký vào các trường Đại học trên.

Các môn Ngoại ngữ
 › Tiếng Tây Ban Nha

Palm Beach Currumbin 
State High School

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông
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Robina    
State High School
Địa chỉ: Investigator Dr, Robina QLD 

Trang web: robinashs.eq.edu.au

Điện thoại: +61 7 5562 3451

Năm thành lập: 1996

Số lượng học sinh: 1600

Chúng tôi nồng nhiệt chào đón tất cả các em đến 
với Robina State High Schoo và thành phố Gold 
Coast xinh đẹp. Quyền công dân toàn cầu rất quan 
trọng. Đội ngũ nhân viên trường chúng tôi rất giàu 
kinh nghiệm trong việc hỗ trợ học sinh quốc tế. 

Các gia đình homestay tại Robina State High School rất gần 
gũi cũng như yêu thích tìm hiểu về các nền văn hóa khác. 

Học sinh có thể chọn từ các chương trình đa dạng từ golf, 
bóng chày, bóng bầu dục, kịch, nhạc cụ cho đến ba môn 
phối hợp. Chúng tôi có các nhóm học sau giờ học và gia 
sư riêng cho học sinh quốc tế. Các môn Hải dương học, 
Nghiên cứu thể thao Úc, nấu ăn và nghề mộc cũng rất phổ 
biến với học sinh quốc tế. Cũng như các bài học lướt sóng! 

Một trăm phần trăm học sinh của trường nộp đơn 
đăng ký đại học vào năm 2021 đã nhập học thành 
công vào khóa học mà các em mong muốn. 

Các chương trình đặc biệt
 › Học viện Bóng chày (Lớp 7–12)
 › Học viện Golf (Lớp 7–12)
 › Học viện Bóng đá (Bóng đá trong nhà và 

Bóng đá ngoài trời) (Lớp 7–12)
 › Học viện Ba môn phối hợp (Lớp 7–12)
 › Học viện Bóng lưới (Lớp 7–12)
 › Đoàn Năng khiếu Khiêu vũ và Kịch nghệ (Lớp 7–12)
 › Nhạc cụ (Lớp 7–12)
 › Chương trình Song ngữ tiếng Nhật (Lớp 7–9)
 › Nghệ thuật Thị giác (Lớp 7–12)
 › Các khóa học Khoa học Môi trường, Nghiên cứu Hải 

dương học, Phim và Truyền hình (Lớp 10–12)
 › Các chương trình Thể dục và Nhà hàng-Khách sạn (Lớp 10–12)
 › Tiếng Anh như một Ngôn ngữ Bổ sung (Lớp 11–12)

Hoạt động ngoại khóa
 › Câu lạc bộ: Tranh biện, Tình nguyện, Phát triển Bền vững, Taiko 
 › Ban nhạc: Hòa nhạc, Sân khấu, Bộ dây, Bộ gõ và Bộ đồng
 › Chương trình Học lướt sóng Quốc tế 
 › Cắm trại: Nghiên cứu Hải dương học, Sinh 

học, Trượt tuyết, Năng lực Lãnh đạo 
 › Cắm trại Quốc tế ở Vịnh Byron, Brisbane, 

Sydney và Rạn San Hô Great Barrier 

Cơ sở vật chất trường học
 › Trung tâm biểu diễn nghệ thuật 
 › Trung tâm thể thao 
 › Phòng gym tập thể hình 
 › Phòng thí nghiệm công nghệ 
 › Sân bóng chày 
 › Trang thiết bị tập luyện và sân golf
 › Phòng nhảy 
 › Phòng đồ họa và đồ gỗ 
 › Nhà ăn 
 › Phòng tối xử lý phim ảnh, màn hình xanh chuyên 

nghiệp và hệ thống phòng biên tập phim
 › Khu nuôi trồng thủy sản biển 
 › Phòng tatami Nhật Bản 
 › Trung tâm công nghệ cao

Lộ trình học Đại học-Cao đẳng 
 › Chương trình GUESTS, Khóa học Kinh doanh 

hoặc Kỹ thuật Griffith, Griffith University 
 › Chương trình Start QUT, Queensland University of Technology 
 › Chương trình Một kỳ làm sinh viên đại học, Bond University
 › Chương trình Headstart, Southern Cross University

Các môn Ngoại ngữ
 › Tiếng Nhật (học trực tiếp tại trường)
 › Học các ngôn ngữ khác thông qua Đào 

tạo Từ xa được hỗ trợ tại trường 

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông
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Southport   
State High School
Địa chỉ: 75 Smith Street, Southport QLD

Trang web: southportshs.eq.edu.au

Điện thoại: +61 7 5509 1222

Năm thành lập: 1916

Số lượng học sinh: 2000

Southport State High School nằm ở trung tâm của thành phố 
Gold Coast, gần với Khu Trung tâm Hành chính Thương mại.

Trường chúng tôi được biết đến như là một cửa 
ngõ đến với giáo dục đại học, với quan hệ đối tác 
trực tiếp với Griffith University, Bond University, 
TAFE Gold Coast và nhiều trường ngôn ngữ. 

Ngôi trường nằm ở gần khu Chinatown của Gold Coast, 
công viên Broadwater Parklands cùng với một số bãi 
biển lướt sóng nổi tiếng nhất trên thế giới, chẳng hạn 
như bãi biển lướt sóng ‘The Other Side' (TOS). 

Chúng tôi mang đến chương trình trải nghiệm phong 
phú về kỹ thuật số, nhằm trang bị cho học sinh cách 
đối diện với một thế giới không ngừng biến đổi.

Chúng tôi tự hào về cộng đồng hỗ trợ và quan tâm, 
mang đến cho các em học sinh cơ hội học tập, rèn 
luyện thể thao cũng như tiếp cận văn hóa độc đáo.

Các chương trình đặc biệt
 › Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật và Toán học (STEAM)
 › Chương trình Năng khiếu về Thể thao - Bóng đá theo luật 

của Úc, bóng đá chạm, bóng lưới và bóng rổ (Lớp 7–12)
 › Năng khiếu Học thuật (Lớp 7–9)
 › Năng khiếu Nhạc cụ
 › Chương trình Học viện Năng khiếu Sáng tạo Nghệ thuật
 › Cơ hội Giáo dục và Đào tạo Nghề
 › Thực hành Nghiên cứu Đời sống Thủy sinh

Hoạt động ngoại khóa
 › Chương trình năng lực lãnh đạo sáng tạo
 › Cơ hội chơi nhạc cụ
 › Nhạc kịch trung học
 › Nhóm nhảy
 › Cơ hội du lịch giữa các tiểu bang và nước ngoài
 › Cơ hội chơi các môn thể thao khác nhau, bao gồm nhưng 

không giới hạn bóng lưới, bóng rổ và bóng đá chạm

Cơ sở vật chất trường học
 › Phòng thí nghiệm khoa học và giảng đường chuyên biệt
 › Cơ sở vật chất dành riêng cho Lớp 7 và Lớp 8
 › Sân tennis
 › Trang thiết bị hệ thống bếp công nghiệp
 › Nhà hát biểu diễn nghệ thuật
 › Phòng khiêu vũ
 › Trung tâm Năng khiếu Âm nhạc
 › Trang thiết bị biên tập bằng Apple Mac

Lộ trình học Đại học-Cao đẳng
 › Quan hệ đối tác với Griffith University
 › Quan hệ đối tác với Bond University và Chương 

trình Một kỳ làm sinh viên đại học
 › Quan hệ đối tác và đầu vào trực tiếp với 

TAFE Queensland Gold Coast
 › Quan hệ đối tác với Nhạc viện Queensland, 

Griffith University (âm nhạc)

Các môn Ngoại ngữ
 › Tiếng Quan Thoại (Lớp 7–9) 
 › Có thể đăng ký học ngôn ngữ khác thông 

qua chương trình Đào tạo Từ xa

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông
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Upper Coomera 
State College
Địa chỉ: 137 Reserve Road, Upper Coomera QLD

Trang web: uppercoomerasc.eq.edu.au

Điện thoại: +61 7 5580 7555

Năm thành lập: 2003

Số lượng học sinh: 1907

Chào mừng đến với Upper Coomera State College. Chúng 
tôi khuyến khích văn hóa học thuật hiệu quả cao nhằm 
nuôi dưỡng các em học sinh từ bậc Dự bị đến Lớp 12. 

Tọa lạc ở đầu phía bắc của Gold Coast, chúng tôi ở rất gần 
các công viên giải trí và bãi biển để thư giãn cuối tuần – 
các em học sinh cũng có thể dễ dàng đi đến Brisbane.

Trường vô cùng hiện đại với cơ sở vật chất tân tiến 
nhất. Học sinh được học tập trong một khuôn viên rộng 
lớn với những khu vườn xinh đẹp và không gian xanh 
mát, cùng với đội ngũ giáo viên tận tình và tích cực 
hướng dẫn các em trong suốt quá trình học tập. 

Tại ngôi trường đa văn hóa này, chúng tôi hoan nghênh và 
chào đón cộng đồng học sinh đa dạng cũng như mang đến 
những trải nghiệm homestay thú vị phù hợp nhất với nhu cầu 
của học sinh. Chúng tôi có một chương trình hỗ trợ ngôn ngữ 
vững chắc giúp các em cải thiện kỹ năng tiếng Anh của mình. 

Các chương trình đặc biệt 
 › Học viện STEM: Một lộ trình học tập sáng tạo, đầy thử thách về 

học thuật và đầy cảm hứng dành cho những học sinh xuất sắc 
trong các lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học

 › Học viện Nghệ thuật Sáng tạo: Một cơ hội độc đáo để học sinh tiếp 
cận với cơ sở vật chất hiện đại và giáo viên chuyên nghiệp với kinh 
nghiệm thực tế, cũng như được khích lệ để tỏa sáng trong lĩnh vực 
Điện ảnh, Kịch nghệ, Nghệ thuật Thị giác, Khiêu vũ và Âm nhạc.

 › Học viện Thể thao: Học sinh sẽ phát triển các kỹ năng 
và kiến thức phù hợp với lộ trình học thể thao mà các 
em đã lựa chọn, từ đó tập trung vào quá trình phát triển 
học thuật, thể thao và cá nhân của mỗi học sinh

Hoạt động ngoại khóa
 › Khiêu vũ, kịch, âm nhạc, điện ảnh, ban nhạc, dàn hợp xướng
 › Sự kiện Kokoda Challenge
 › Các cuộc thi và lễ hội thể thao
 › Hội nghị về STEM và triển lãm khoa học
 › Hội thảo nghệ thuật sáng tạo và các chuyến du ngoạn
 › Hướng dẫn liên quan đến chương trình giảng 

dạy/Câu lạc bộ Bài tập về nhà

Cơ sở vật chất trường học
 › Phòng quay phim và phòng khiêu vũ đạt tiêu chuẩn ngành
 › Trang thiết bị nhà bếp và pha chế
 › Trung tâm thể thao trong nhà và phòng gym, sân thể thao ngoài trời
 › Miễn phí thuê thiết bị cho học sinh học các 

bộ môn điện ảnh hoặc âm nhạc
 › Khu STEAM gồm có: xưởng công nghiệp, Trung 

tâm Công nghệ, Nghệ thuật và Khoa học
 › Cơ sở hạ tầng hỗ trợ mang theo máy tính xách tay của từng cá nhân

Lộ trình học Đại học-Cao đẳng
 › Học tập nâng cao và tín chỉ khóa học – Griffith University, Bond 

Uni, University of Queensland, Queensland University of Technology 
 › Các khóa học nghề tại Gold Coast TAFE cung 

cấp các lộ trình học tiếp lên đại học

Các môn Ngoại ngữ
 › Tiếng Nhật

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông
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Varsity College

Địa chỉ: 198 Varsity Pde, Varsity Lakes QLD 

Trang web: varsitycollege.eq.edu.au

Điện thoại: +61 7 5562 3575

Năm thành lập: 2001

Số lượng học sinh: 3400

Varsity College giảng dạy từ Lớp Dự bị đến Lớp 12. Trường 
tự hào với lịch sử thành tích xuất sắc và bề dày học 
thuật, văn hóa, thể thao và hoạt động cộng đồng. Trường 
mang đến cho mỗi học sinh một lộ trình học nhằm đạt 
được thành công và thành tích cá nhân góp phần xây 
dựng nền tảng cho một tương lai thành công sau này.

HỌC THUẬT

Với chương trình học phong phú và không kém phần nghiêm 
ngặt, chúng tôi đảm bảo rằng học sinh sẽ đạt được kết quả 
xuất sắc và chuẩn bị tốt cho cuộc sống sau khi tốt nghiệp. 
Varsity College tự hào sở hữu 100% tỷ lệ học sinh được cấp 
chứng chỉ QCE, với 75% số học sinh lớp 12 đạt chuẩn ATAR.

VĂN HÓA

Học sinh của trường được tạo cơ hội thể hiện tài năng 
của chính mình trong các sự kiện như các cuộc thi nghệ 
thuật eisteddfod, lễ hội kịch, xưởng vẽ cho chương trình 
Artist in Residence và các buổi biểu diễn cộng đồng.

THỂ THAO

Các chương trình phát triển thể thao cho phép học sinh tiến 
bộ trong lĩnh vực đã chọn, cung cấp nền tảng để các em trở 
nên xuất sắc, khỏe khoắn, nhanh nhẹn và mạnh mẽ hơn.

CỘNG ĐỒNG

Gia đình học sinh, cộng đồng địa phương, các doanh 
nghiệp và đối tác trường đại học giúp chúng tôi 
phát triển tối đa tiềm năng từng em học sinh dựa 
trên các mối quan hệ hợp tác và bền chặt.

Các chương trình đặc biệt
 › Chương trình Năng khiếu ASPIRE bao gồm:

 · Học viện Toán học và Khoa học
 ·  Học viện Khoa học Xã hội và Tiếng Anh
 · Văn hóa (Âm nhạc, Kịch nghệ, Nghệ thuật và Truyền thông)
 · Thể thao (Chương trình Phát triển Vận động viên, 

Bóng rổ, Chèo thuyền, Bóng bầu dục, AFL)
 · Tiếng Trung 

 › Chứng chỉ Diploma về Kinh doanh
 › Chương trình máy tính One2One (Lớp 4–12)
 › Chương trình đại sứ lãnh đạo
 › Nhóm hỗ trợ tiếng Anh như một Ngôn ngữ 

Bổ sung/Phương ngữ (EAL/D)

Hoạt động ngoại khóa
 › Tranh biện, tranh luận và diễn thuyết trước đám đông
 › Robotics
 › Dàn nhạc, bộ dây, ban nhạc sân khấu, dàn 

hợp xướng, ban nhạc hòa tấu
 › Thể thao liên trường
 › Một loạt các lựa chọn thể thao ngoại khóa
 › Giải thưởng Duke of Edinburgh
 › Chương trình World Challenge
 › Sự kiện Kokoda Challenge

Cơ sở vật chất trường học
 › Phòng thí nghiệm và hội thảo khoa học chuyên biệt
 › Trung tâm học tập hiện đại nhất
 › Bảng tương tác thông minh
 › Thiết bị cá nhân cho tất cả học sinh (Lớp 3–12)
 › Biên tập phim và truyền hình, thiết bị âm 

thanh và ánh sáng sân khấu
 › Sân thể thao và phòng gym

Lộ trình học Đại học-Cao đẳng
 › Trực tiếp tham gia các khóa học cấp bằng 

của TAFE Queensland Gold Coast
 › Chương trình Một kỳ làm sinh viên đại học cùng Bond University, 

Griffith University (GU) và Southern Cross University (SCU)
 › Có các khóa học chứng chỉ về Xây dựng, Ô 

tô, Kỹ thuật, Hình sự và Tư pháp

Các môn Ngoại ngữ
 › Tiếng Trung (Quan Thoại) từ Lớp Dự bị đến Lớp 12

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông
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Federal

• Carters Ridge
• Ridgewood

Bollier

Moy Pocket

Belli Park

Cooloolabin
Yandina

Nambour

Eumundi

Cooroy

Ringtail Creek

Black 
Mountain

Bli  Bli

Yaroomba

Woombye
Mooloolaba

Sippy Downs

Caloundra

Golden Beach

Pelican Waters

Bells Creek

Eudlo

Mooloolah Valley

Landsborough

Bald Knob
Maleny

Wootha

Booroobin

Peachester

Glass House
Mountains

Stanmore

Woodford

Mount 
Delaney

Bellthorpe

Caboolture

Bribie Island

Woorim

Toorbul Banksia Beach

Buderim

Palmwoods

Coolum Beach

Peregian Beach

Noosa Heads

Noosaville

Sunshine Beach SHS

Coolum SHS

Maroochydore SHS

Chancellor SC

Sunshine Beach SS

Kawana Waters SC

Caloundra SHS

Nambour SCRSA

Burnside SHS RSA

Meridian SC
Maleny SHS RSA

Bribie Island SHS

Mountain Creek SHSIB

Queensland

Sunshine
Coast

Sunshine Coast 
Airport
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• Mount Nathan

• Paci�c Pines

• Gaven

• Arundel

• Labrador

• Coombabah

• Merrimac

• Worongary

• Highland Park

• Gilston

• Advancetown

• Tallai

• Mudgeeraba

• Reedy Creek

• Varsity Lakes

• Tallebugera

• Tallebugera Valley

• Bonogin

• Neranwood

• Springbrook

• Austinville • Currumbin Valley

• Burleigh Waters

• Southport

• Sufers Paradise

• Mermaid Beach

• Miami

• Burleigh Heads

• Palm Beach

• Currumbin

• Coolangatta

• Broadbeach

• Hollywell

• Paradise 
    Point

• Hope Island

• Coomera

•Pimpama

• Ormeau

•Kangaroo Island

• Upper Coomera

Broadbeach SS

Ashmore SS

Benowa SS

Merrimac SS

Robina SHS

Nerang SHS

Merrimac SHS

QA Health and Sciences

Elanora SHS

Upper Coomera SC

Helensvale SHS

Ormeau Woods SHS

Keebra Park SHS

Benowa SHS

Southport SHS

Miami SHS

Varsity College

Palm Beach-Currumbin SHS

Gold Coast 
International
Airport

IB

IB

Sân bay

Đường chính

Đường tàu

Khu trung tâm hành chính 
thương mại (CBD)

State High School (SHS)
State Secondary College (SSC)
Lớp 7 – Lớp 12

State School (SS)
Dự bị – Lớp 6

State College (SC)
Dự bị – Lớp 12

Queensland Academies (QA)
(Học viện Queensland)
Lớp 10 – Lớp 12

IB Chương trình Tú tài Quốc tế

HSP Chương trình Dự bị Trung học

RSA
Du học Trung học Ngắn hạn 
vùng Regional

Queensland

Gold Coast

Tìm hiểu thêm về quá trình học 
tập tại Sunshine Coast

Sunshine Coast đem đến vô vàn trải nghiệm 
khác nhau, từ các bãi biển ven biển và hệ thống 
đường thủy cho đến các khu vực nội địa tuyệt đẹp, 
công viên quốc gia, khu nghỉ dưỡng hàng đầu thế 
giới, nhà hàng chất lượng và vô số điểm du lịch. 
Sunshine Coast nằm ngay phía bắc Brisbane và 
kết nối với các thị trấn ven biển như Caloundra, 
Maroochydore, Mooloolaba, Coolum và Noosa.

Sunshine 
Coast
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Bribie Island State 
High School
Địa chỉ: 65–101 First Ave, Bongaree QLD 

Trang web: beryieislandshs.eq.edu.au

Điện thoại: +61 7 3400 2444

Năm thành lập: 1989

Số lượng học sinh: 1278

Bribie Island State High School là một trường công lập độc 
lập nhận học sinh từ Đảo Bribie và các khu vực xung quanh. 
Nhà trường là môi trường học tập tiên tiến và có trách nhiệm 
với xã hội, cam kết tối đa hóa kết quả học tập và trang bị 
cho học sinh trở thành những công dân toàn cầu tích cực. 
Chương trình của nhà trường mang đến trải nghiệm độc 
đáo với lớp học có quy mô nhỏ. Phụ huynh lựa chọn ngôi 
trường này vì phương pháp giáo dục toàn diện dành cho con 
em, ý thức cộng đồng, các tiêu chuẩn cao do trường đặt ra 
cũng như mức độ an toàn được công nhận trong khu vực. 

Chúng tôi thực hiện sứ mệnh của mình bằng cách cung cấp 
các chương trình học và ngoại khóa chất lượng cao với đội 
ngũ nhân viên có trình độ cao trong một môi trường học 
tập an toàn, hỗ trợ và hiệu quả, đảm bảo rằng mọi học sinh 
đều đạt được kết quả tốt nhất trong khả năng của mình.

Các chương trình đặc biệt
 › Khiêu vũ, Kịch nghệ và Âm nhạc
 › Điện ảnh, Truyền hình và Truyền thông
 › Dịch vụ Nhà hàng - Khách sạn
 › Nhạc cụ
 › Hội đồng Đại diện Học sinh
 › Thực hành Nghiên cứu Hải dương học và Đời sống Thủy sinh
 › Nghiên cứu Mảng giải trí
 › Du lịch 
 › STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và 

Toán học) và Học viện học thuật
 › Chương trình CREST Ignite
 › Chương trình CREST Innovate
 › Phụ đạo sau giờ học

Hoạt động ngoại khóa
 › Các chuyến du lịch tình nguyện quốc tế
 › Đội bóng đá chạm
 › Đội bóng lưới
 › Diễn thuyết trước đám đông và tranh biện
 › Sản xuất kịch
 › Nhóm thanh nhạc
 › Lễ hội bơi lội và thể thao
 › Ban nhạc

Cơ sở vật chất trường học
 › Hệ thống phòng biên tập phim và chương trình truyền hình
 › Trung tâm thể thao trong nhà
 › Trung tâm công nghệ công nghiệp
 › Phòng thí nghiệm khoa học
 › Phòng robotics
 › Thiết bị chèo thuyền
 › Sân tennis ngoài trời
 › Nhà hát biểu diễn nghệ thuật
 › Phòng thu âm chuyên biệt 
 › Phòng nhảy
 › Phòng tối xử lý phim ảnh
 › Sân thể thao
 › Sân bóng rổ và bóng ném ngoài trời
 › Phòng nghệ thuật thực hành
 › Thư viện
 › Quán cà phê và bếp công nghiệp 

Các môn Ngoại ngữ
 › Tiếng Nhật

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông
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Burnside   
State High School
Địa chỉ: 51 Blaxland Road, Burnside QLD 

Trang web: burnideshs.eq.edu.au

Điện thoại: +61 7 5459 7333

Năm thành lập: 1979

Số lượng học sinh: 880 

Tọa lạc tại chân núi của Dãy Blackall ở Sunshine 
Coast Hinterland, Burnside State High School tự hào 
là một trường học đạt nhiều giải thưởng danh giá.

Trường nằm cách những bãi biển xinh đẹp 20 phút di 
chuyển và gần các điểm du lịch lớn để học sinh có thể 
tận hưởng cả môi trường nội địa tuyệt đẹp cũng như 
một số bãi biển lướt sóng đẹp nhất ở Australia.

Học sinh có thể lựa chọn từ chương trình giảng dạy 
đa dạng và thú vị bao gồm các môn công nghệ, 
nghệ thuật, khoa học, thể thao và giải trí.

Chúng tôi không chỉ nuôi dưỡng một nền văn hóa tôn 
trọng, thân thiện mà còn mang lại đam mê cuộc sống, 
với nỗ lực tập trung vào gia đình và cộng đồng. Nhà 
trường nồng nhiệt chào đón các em học sinh quốc tế.

Các chương trình đặc biệt
 › Chương trình Năng khiếu Bóng chuyền (Lớp 7–10)
 › Khóa học giải trí cho học sinh cuối cấp – lướt sóng, leo 

núi và các hoạt động ngoài trời khác (Lớp 11–12)
 › Trung tâm Đào tạo Thương mại – ngành 

Nhà hàng-Khách sạn (Lớp 9–12)
 › Các chương trình nhạc cụ và ngành công 

nghiệp âm nhạc (Lớp 7–12)
 › Vũ đoàn (Lớp 7–12)
 › Chương trình Dự bị Đại học và Headstart với 

University of the Sunshine Coast (Lớp 11–12)
 › Chương trình Định hướng cho Học sinh Quốc tế
 › Chương trình Đôi bạn Cùng tiến cho Học sinh Quốc tế
 › Chương trình Hòa nhập Văn hóa Quốc tế
 › Chương trình Beacon Leadership (Lớp 10)
 › Chương trình 1 học sinh 1 iPad dành cho học sinh cuối cấp
 › Thể thao liên trường (Lớp 7–12)
 › Chứng chỉ III về Hàng không - Phi công Điều khiển Từ xa

Hoạt động ngoại khóa
 › Hội đồng Đại diện Học sinh
 › Nghiên cứu Hải dương học dành cho Học sinh Lớp 11 Và 12 – lặn 

với ống thở, chèo thuyền, tham quan Rạn San Hô Great Barrier
 › Lướt sóng
 › Dàn hợp xướng
 › Nhạc kịch
 › Khiêu vũ
 › Phòng gym của trường
 › Các chuyến tham quan đảo Fraser, đảo Moreton, 

Brisbane, và các khu vực địa phương
 › Hội trại sinh học
 › Các trận đấu giải liên minh bóng bầu dục
 › Triển lãm nghệ thuật

Cơ sở vật chất trường học
 › Phòng thu âm nhạc
 › Cơ sở thể thao trong nhà
 › Phòng gym bao gồm tạ
 › Sân bóng bầu dục và bóng đá
 › Các sân tennis và bóng rổ có mái che
 › Ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh (LOTE)/Tòa nhà quốc tế
 › Phòng Biểu diễn Nghệ thuật hiện đại dự kiến hoàn thành năm 2024

Lộ trình học Đại học-Cao đẳng
 › Liên kết với University of the Sunshine Coast và TAFE Queensland
 › Liên kết với các Tổ chức Đào tạo theo Đăng ký bên ngoài về  

chứng chỉ VET

Các môn Ngoại ngữ
 › Tiếng Nhật và Tiếng Indonesia
 › Các ngôn ngữ khác được cung cấp thông qua Đào tạo Từ xa
 › Nhân viên nói tiếng Nhật, Indonesia, Pháp và Đức
 › Nhân viên được đào tạo tiếng Anh như một Ngôn ngữ Bổ sung/ 

Phương ngữ (EAL/D)

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông

Brisbane
Cairns
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Caloundra    
State High School
Địa chỉ: 88 Queen Street, Caloundra QLD

Trang web: caloundrashs.eq.edu.au

Điện thoại: +61 7 5436 8444

Năm thành lập: 1963

Số lượng học sinh: 1300

Caloundra chính là nơi khởi đầu của Sunshine Coast! 
Chúng tôi chỉ cách Brisbane CBD 1 giờ đi tàu. Hãy 
trải nghiệm những bãi biển vắng vẻ cùng cảnh quan 
Glass House Mountains được công nhận là di sản, làn 
nước long lanh của kênh Pumicestone, những quán 
cà phê và nhà hàng, cùng một mũi đất ven biển với 
những vịnh nhỏ khuất nẻo và bãi biển đầy cát. 

Quý vị có thể nhìn thấy đại dương từ trường 
học và vùng đất hoang tự nhiên kế bên.

Nhà trường xây dựng chương trình giảng dạy 
theo mục tiêu của từng cấp lớp khác nhau.

Chương trình giảng dạy đa ngành học của chúng tôi có 
các lựa chọn phù hợp với sở thích của các em học sinh. 
Đồng thời, chúng tôi cũng mang đến lộ trình học trực tiếp 
hướng nghiệp, đào tạo hoặc học lên cao sau Lớp 12.

Các hoạt động ngoại khóa của chúng tôi rất 
phong phú, giúp học sinh có nhiều trải nghiệm 
phù hợp với nhu cầu cá nhân của các em.

Chúng tôi coi trọng sự đa dạng, và thông qua chương trình 
học sinh quốc tế, tất cả học sinh của chúng tôi đều có cơ 
hội mở rộng tầm nhìn, gặp gỡ những người bạn mới và trải 
nghiệm mọi thứ mà Sunshine Coast xinh đẹp mang lại. 

Các chương trình đặc biệt
 › Các chương trình năng khiếu học thuật
 › Các chương trình Năng khiếu Thể thao – Bóng chuyền (Lớp 7–10), 

Liên minh Bóng bầu dục (Lớp 7–12) và Lướt sóng (Lớp 7–12)
 › Các Chương Trình Nghệ Thuật Nâng Cao – 

Khiêu Vũ và Âm Nhạc (Lớp 7–10) 
 › Chương trình Vận động viên Thành tích Cao (Lớp 10–12)
 › Các chương trình Khoa học, Công nghệ, 

Kỹ thuật và Toán học (Lớp 9)
 › Công nghệ Trên không (Lớp 11–12)
 › Hải dương học (Lớp 11–12)

Hoạt động ngoại khóa
 › Nhóm biểu diễn – dàn nhạc dây, ban nhạc hòa tấu, hòa tấu 

thanh nhạc, ban nhạc rock, nhạc cụ và đoàn khiêu vũ
 › Tranh biện và diễn thuyết trước đám đông
 › Chương trình khả năng lãnh đạo của học sinh theo lứa tuổi
 › Ngày hội thể thao liên trường, gala thể thao và liên 

kết với các câu lạc bộ thể thao địa phương
 › Chương trình Cali Adventure bao gồm trải nghiệm động vật 

Úc, Học lướt sóng, Trải nghiệm Nông nghiệp tại trường, Công 
viên Giải trí, Học nấu ăn và nhiều chương trình khác!

 › Các chuyến tham quan dành cho học sinh quốc tế

Cơ sở vật chất trường học
 › Trung tâm biểu diễn nghệ thuật
 › Phim, TV và phòng trang bị phông xanh mới
 › Sân thể thao rộng lớn
 › Trung tâm thể thao trong nhà
 › Bếp chuẩn nhà hàng/khách sạn 
 › Xưởng kỹ thuật và xây dựng
 › Trung tâm Đào tạo Kỹ thuật Thương mại 
 › Phòng cho học sinh quốc tế

Lộ trình học Đại học-Cao đẳng
 › Các môn học đại học năm nhất tại Sunshine 

Coast và Central Queensland University
 › Tiếp cận với các nhà cung cấp dịch vụ giáo dục 

tại địa phương để thực hiện các khóa học cấp 
chứng chỉ/văn bằng (Người dùng trả tiền)

 › Chương trình tuyển thẳng vào các trường đại học địa phương

Các môn Ngoại ngữ
 › Tiếng Pháp và Tiếng Ý (Lớp 7–9) với lựa chọn 

tiếp tục học thông qua đào tạo từ xa
 › Tiếng Nhật (Lớp 7–10)
 › Có thể đăng ký học các ngôn ngữ khác

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông

 

Br
is

ba
ne

Ca
irn

s
Fr

as
er

 C
oa

st
 v

à 
m

iề
n 

Tr
un

g 
Q

ue
en

sl
an

d
G

ol
d 

Co
as

t
Su

ns
hi

ne
 C

oa
st

To
w

ns
vi

lle
H

ọc
 v

iệ
n 

Q
ue

en
sl

an
d

MÃ QUÉT

EQI – Cẩm nang các trường Công lập bang Queensland  |  105  Mã CRICOS: 00608A

SUNSHINE COAST



Chancellor   
State College
Địa chỉ: 164 Sippy Downs Drive, Sippy Downs QLD

Trang web: chancellorsc.eq.edu.au

Điện thoại: +61 7 5453 3222

Năm thành lập: 1997

Số lượng học sinh: 3124

Chancellor State College là một cộng đồng 
sôi động gồm hơn 3000 học sinh đến từ 50 
quốc gia khác nhau và nói 47 ngôn ngữ. 

Chỉ cách chín phút đến bãi biển, khuôn viên hiện đại của 
chúng tôi là một phần của Khu Giáo dục của University of the 
Sunshine Coast (USC). Chúng tôi sở hữu một sân vận động 
thể thao có 3000 chỗ ngồi, đường chạy điền kinh chuyên 
nghiệp, bể bơi tiêu chuẩn Olympic và Khu liên hợp biểu diễn 
nghệ thuật hiện đại. Các chương trình Robotics đào tạo 
ra các nhà vô địch Úc và thế giới và các phòng thí nghiệm 
robotics của chúng tôi có phương pháp thực hành tốt nhất. 

Mối quan hệ của chúng tôi với USC cho phép chúng 
tôi cung cấp một lộ trình liền mạch từ lớp Dự bị đến 
đại học. Các trại tham quan đến K'gari (Đảo Fraser), 
Kakadu (Hẻo lánh), Rạn san hô Great Barrier và Sydney. 
Học sinh của chúng tôi luôn đạt kết quả trên mức trung 
bình của tiểu bang trong tất cả các lĩnh vực học tập.

Các chương trình đặc biệt
 › Chancellor State College hợp tác với Union Institute of 

Language (UIL) và là trường duy nhất ở Sunshine Coast 
cung cấp chương trình Dự bị Trung học (HSP). Chương trình 
Dự bị Trung học Cơ sở UIL (SSPP) chuẩn bị cho học sinh 
vào trường trung học cơ sở hoặc trung học phổ thông theo 
lựa chọn của học sinh về các Trường EQI đã đăng ký 

 › Chương trình Người máy Vô địch Thế giới và Úc 
 › Các chương trình Hải dương học và Thể thao dưới nước 

bao gồm chèo thuyền, cắm trại trên thuyền và lặn với ống 
thở trên Đảo Lady Elliot (Rạn San Hô Great Barrier)

 › Các ngành nghiên cứu về Khách sạn và Sản xuất đem 
đến cho học sinh kinh nghiệm trong ngành bằng các hội 
thảo theo tiêu chuẩn ngành và nhà bếp thương mại

 › Huấn luyện điền kinh và thể dục trước và sau giờ 
học, bao gồm điền kinh trong sân vận động

 › Các chương trình của học viện – điền 
kinh, bóng đá và bóng đá chạm

 › Văn bằng Kinh doanh và nhiều khóa học Chứng chỉ III

Hoạt động ngoại khóa
 › Bài học lướt sóng miễn phí như một món quà chào mừng
 › Chương trình trại hè dành cho học sinh quốc tế đến 

các địa điểm mang tính biểu tượng của Úc – Đảo 
Lady Elliot, Kakadu, K’gari (Đảo Fraser), Sydney

 › Chương trình nhạc cụ, hòa tấu, ban nhạc hòa 
nhạc, dàn nhạc và ban nhạc sân khấu

 › Huấn luyện viên điền kinh chuyên nghiệp cung cấp 
các chương trình đa ngành cho các vận động viên 
ưu tú sử dụng cơ sở vật chất đẳng cấp thế giới

Cơ sở vật chất trường học
 › Sân vận động thể thao trong nhà
 › Phòng thí nghiệm chuyên về robotics
 › Trung tâm biểu diễn nghệ thuật
 › Quán cà phê
 › Phòng âm nhạc với thiết bị ghi âm
 › Phòng trang bị phông xanh cho phim và truyền hình
 › Phòng gym
 › Bể bơi tiêu chuẩn Olympic
 › Năm tàu nghiên cứu biển
 › Trường Anh ngữ Tích hợp HSP

Lộ trình học Đại học-Cao đẳng
 › University of Sunshine Coast (USC) – Chương trình Headstart
 › Chứng chỉ đại học (Hợp tác với các trường đại học)
 › Nhập học các trường đại học khác của Queensland
 › TAFE Queensland

Các môn Ngoại ngữ
 › Tiếng Nhật
 › Những ngôn ngữ khác thông qua Đào tạo Từ xa trong lớp 

học quốc tế được giám sát của chúng tôi bao gồm tiếng 
Trung, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và tiếng Đức 

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông
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Coolum    
State High School
Địa chỉ: Havana Road East, Coolum Beach QLD

Trang web: coolumshs.eq.edu.au

Điện thoại: +61 7 5471 5333

Năm thành lập: 1985

Số lượng học sinh: 1419

Coolum State High School tọa lạc tại trung tâm của  
Sunshine xinh đẹp.

Trường trung học tiến bộ của chúng tôi có nguồn 
lực tốt và cung cấp một loạt các chương trình 
giáo dục, đào tạo học thuật và dạy nghề.

Chúng tôi mong muốn thúc đẩy học sinh phát huy tài năng 
trong các lĩnh vực học tập, dạy nghề, văn hóa, âm nhạc, thể 
thao và cộng đồng trong môi trường giáo dục đầy tính hỗ trợ.

Các em cũng có thể tham gia vào nhiều ủy 
ban và hội đồng của chúng tôi để phát triển 
kỹ năng lãnh đạo cá nhân của mình.

Đội ngũ nhân viên tận tâm, giàu kinh nghiệm và chu đáo 
của chúng tôi tập trung vào chăm sóc, đảm bảo an toàn, tôn 
trọng và hoàn thiện mọi khía cạnh của đời sống học đường.

Chương trình Học sinh Quốc tế của chúng tôi giúp học sinh 
trở thành những công dân toàn cầu tích cực, với kiến thức 
sâu rộng về các vấn đề quốc tế và sự hiểu biết đa văn hóa. 

Các chương trình đặc biệt
 › Các chương trình của học viện – Giải Bóng đá theo Luật Úc 

(AFL), bóng rổ, hoạt náo viên, lướt sóng, robot và SongSpark
 › Các chương trình dạy nghề và đào tạo phong phú
 › Dạy và học dựa trên công nghệ
 › Các khóa học cấp chứng chỉ được đào tạo bởi nhân viên 

nội bộ và các nhà cung cấp bên ngoài - Hàng không, 
Kinh doanh, Hình sự và Tư pháp, Lộ trình đào tạo Kỹ 
thuật, Khách sạn, Thể thao và Giải trí, Du lịch

 › Các chuyến tham quan có giám sát theo chủ 
đề để tạo điều kiện học tập thực tế

Hoạt động ngoại khóa
 › Tranh biện và diễn thuyết trước đám đông
 › Chương trình học lướt sóng
 › Âm nhạc hòa tấu
 › Nhạc sĩ xuất sắc và phòng thu âm nhạc
 › Câu lạc bộ người máy và lập trình
 › Nhiều cuộc thi học thuật phong phú
 › Kinh nghiệm làm việc tại trường
 › Chương trình phát triển lãnh đạo cấp độ lớp
 › Học viện phát triển cờ vua và bóng lưới

Cơ sở vật chất trường học
 › Trung tâm Smart Futures
 › Tòa nhà thực hành hiện đại tập trung vào khoa học, công nghệ, 

kỹ thuật, các chủ đề kỹ thuật số và lớp học đào tạo dịch vụ y tế
 › Trung tâm biểu diễn nghệ thuật và phòng trưng bày nghệ thuật
 › Phòng thí nghiệm thiết kế sáng tạo
 › Sân thể thao bầu dục và bóng đá
 › Phòng nghệ thuật thực hành và lò nung
 › Cơ sở nghiên cứu nghệ thuật thủ công, đồ họa, 

khách sạn và dệt may phong phú
 › Trung tâm thể thao đa năng trong nhà có sân bóng rổ

Lộ trình học Đại học-Cao đẳng
 › University of Sunshine Coast (USC) – Chương trình Headstart
 › TAFE Queensland

Các môn Ngoại ngữ
 › Tiếng Nhật
 › Các ngôn ngữ khác có sẵn (Đào tạo Từ xa)

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông
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Kawana Waters 
State College
Địa chỉ: 119 Sportsman Parade, Bokarina QLD

Trang web: kawanawaterssc.eqedu.au

Điện thoại: +61 7 5436 9388

Năm thành lập: 1986

Số lượng học sinh: 1800

Trường chúng tôi tọa lạc ở trung tâm Sunshine Coast, 
cách Brisbane khoảng một giờ về phía bắc. Nằm giữa 
đại dương và các hồ, chúng tôi đem đến cho học 
sinh một trải nghiệm giáo dục độc đáo của Úc.

Đội ngũ nhân viên có kỹ năng tốt của chúng tôi cung 
cấp một nền giáo dục chất lượng từ Lớp Dự bị đến 
Lớp  12 trong môi trường chu đáo và an toàn.

Tầm nhìn của chúng tôi là phát triển những người học 
suốt đời, có đóng góp tích cực cho xã hội toàn cầu. 
Chúng tôi đã chào đón các học sinh tham gia chương 
trình học tập quốc tế của chúng tôi kể từ năm 1997.

Các chương trình đặc biệt
 › Chương trình Năng khiếu Thể thao dưới nước
 › Chương trình Năng khiếu Nghệ thuật
 › Chương trình Năng khiếu Bóng đá
 › Chương trình Năng khiếu Học thuật
 › Các chương trình đặc sắc về nghệ thuật: kịch, 

khiêu vũ, nghệ thuật thị giác và âm nhạc
 › Giáo dục và đào tạo nghề về du lịch, máy tính, 

nghệ thuật, khách sạn và xây dựng
 › Tiếng Anh như một Ngôn ngữ Bổ sung/Phương ngữ (EAL/D)
 › Chương trình hướng dẫn
 › Chương trình năng khiếu và tài năng

Hoạt động ngoại khóa
 › Trại lướt sóng
 › Cắm trại/du ngoạn ở trường
 › Phát triển kỹ năng lãnh đạo
 › Ca múa nhạc, biểu diễn kịch và du ngoạn
 › Các chuyến tham quan dành cho học sinh quốc tế
 › Hội thảo và cuộc thi của nhà văn
 › Bóng đá
 › Lễ hội Bơi lội
 › Lễ hội điền kinh
 › Chương trình Đại diện Thể thao Trường học

Cơ sở vật chất trường học
 › Trung tâm thể thao dưới nước, bể bơi tiêu chuẩn Olympic
 › Cơ sở vật chất thể thao rộng rãi
 › Trung tâm biểu diễn nghệ thuật
 › Phòng khách sạn và ăn uống
 › Trung tâm học sinh quốc tế

Lộ trình học Đại học-Cao đẳng
 › Chương trình Headstart và Health Gateway của 

University of the Sunshine Coast (USC)
 › Chương trình đầu vào khóa học chuyên gia 

của TAFE Queensland East Coast
 › Trung tâm Đào tạo Thương mại Sunshine Coast
 › Bệnh viện Sunshine Coast University (Allied Health)

Các môn Ngoại ngữ
 › Tiếng Nhật (học trực tiếp)

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông
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Maleny    
State High School
Địa chỉ: 50 Bunya Street, Maleny QLD

Trang web: malenyshs.eq.edu.au

Điện thoại: +61 7 5499 8111

Năm thành lập: 1987

Số lượng học sinh: 715

Trường học của chúng tôi nằm giữa những ngọn núi 
tươi xanh nhìn ra các bãi biển của Sunshine Coast, và 
gần với những thắng cảnh địa phương bao gồm rừng 
mưa nhiệt đới, thác nước và dãy núi Glasshouse.

Quy mô số học sinh của chúng tôi cho phép tạo 
sự cân bằng độc đáo giữa chăm sóc học sinh theo 
từng cá nhân và khả năng tiếp cận với một loạt 
các chương trình và tài nguyên giảng dạy.

Chúng tôi có bề dày thành tích giảng dạy xuất sắc, với 
sự quan tâm và lòng nhân ái đã trở thành bản sắc - cả 
ở cấp độ địa phương và toàn cầu - và là một cộng 
đồng thân thiện đối với từng cá nhân học sinh. 

Trong hơn 15 năm, trường chúng tôi đã tham gia 
cung cấp một chương trình học sinh quốc tế giúp 
nâng cao sự hiểu biết về các nền văn hóa khác, góp 
phần vào sự phát triển của công dân toàn cầu.

Các chương trình đặc biệt
 › Năng khiếu Âm nhạc tại trường (Lớp 7–12)
 › Ủy ban Học sinh Quốc tế (Lớp 9–12)
 › Chương trình học lướt sóng dành cho học sinh quốc tế (Lớp 10–12)
 › Chương trình Lãnh đạo Cấp cao Lớp 10–12)
 › Chương trình STEM nâng cao (Lớp 7–9)
 › Câu lạc bộ Lập trình và Robotics (Lớp 7–10)
 › Chương trình Đào tạo Giáo dục Nghề nghiệp (Lớp 10–12)
 › Trang trại trường học tại chỗ đầy đủ chức năng 

(chăn nuôi và làm vườn) (Lớp 7–12)
 › Ủy ban Môi trường (Lớp 7–12)
 › Chương trình Hướng dẫn (Lớp 7–12)
 › Chương trình Tự mang Thiết bị Cá nhân (Lớp 7–12)

Hoạt động ngoại khóa
 › Các đội thể thao của trường/quận/cộng đồng
 › Cuộc thi học thuật  
 › Diễn thuyết trước đám đông  
 › Nhóm Triển lãm Nông nghiệp – huấn 

luyện xử lý và đánh giá động vật
 › Chuyến đi trượt tuyết hàng năm, Du học Nhật Bản hai năm một lần
 › Chương trình phục vụ cộng đồng – Câu lạc bộ Tương tác
 › Ban nhạc trường học – các cuộc thi và chuyến lưu diễn
 › Chương trình Nhạc khí
 › Triển lãm Đại học và Nghề nghiệp
 › Các hoạt động sau giờ học được tổ chức trong 

sân trường – thể thao, biểu diễn nghệ thuật

Cơ sở vật chất trường học
 › Phòng Học sinh Quốc tế  
 › Phòng tập nhảy chuyên nghiệp 
 › Bộ biên tập phim và truyền hình
 › Cơ sở thể thao – sân hình bầu dục, sân tennis và bóng lưới   
 › Trung tâm hoạt động trong nhà cho thể thao và chức năng
 › Phòng học đa phương tiện và phòng máy tính   
 › Trang trại rộng 7 ha   
 › Hệ thống trường học ảo   
 › Phòng thí nghiệm khoa học
 › Nhà bếp khách sạn/phục vụ ăn uống

Lộ trình học Đại học-Cao đẳng
 › Chương trình Headstart – học các khóa học đại 

học tại University of the Sunshine Coast
 › Nhập học các trường đại học khác của Queensland

Các môn Ngoại ngữ
 › Tiếng Nhật

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông
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Maroochydore 
State High School

Địa chỉ: 160 Maroochydore Road, Maroochydore QLD 

Trang web: maroochydoreshs.eq.edu.au

Điện thoại: +61 7 5409 7333

Năm thành lập: 1964

Số lượng học sinh: 1117

Maroochydore State High School tọa lạc tại vị trí trung 
tâm cách bãi biển Maroochydore xinh đẹp và Khu Thương 
mại Trung tâm mới chưa đến 3 km. Trường của chúng 
tôi mang lại môi trường sôi nổi và năng động, đồng 
thời cung cấp chương trình giảng dạy sáng tạo, thú vị 
và hiện đại, nơi học sinh đạt được kết quả xuất sắc.

Chúng tôi có nhiều môn học tận dụng lợi thế về vị trí 
và cơ sở vật chất của trường học, bao gồm khoa học 
biển, thực hành nghiên cứu đời sống thủy sinh, kỹ thuật 
hàng không vũ trụ, lướt sóng, du lịch và khách sạn.

Học sinh quốc tế có tùy chọn đến thăm các điểm đến 
như Đảo Lady Elliot trên Rạn San Hô Great Barrier, 
K'gari (Đảo Fraser) được xếp hạng Di sản Thế giới và 
cho cá heo ăn tại Sở thú Tangalooma và Sở thú Úc.

Trải nghiệm nền văn hóa sống động tuyệt vời của 
chúng tôi khi các em khám phá, kết bạn mới và 
gặp gỡ mọi người từ các quốc gia khác nhau.

Các chương trình đặc biệt
 › Chương trình Music All-stars
 › Chương trình Phát triển Thể thao
 › Chương trình Next Gen
 › Chương trình Trí tuệ Sáng tạo
 › Nghiên cứu Hải dương học
 › Chương trình lướt sóng (mọi trình độ)
 › Các khóa học về Khách sạn, Nhà hàng và Dịch vụ Bar
 › Nghiên cứu Phim, Truyền hình và Phương tiện truyền thông mới
 › Chương trình Hệ thống Công nghệ Thông tin
 › Chương trình Nhân đạo Campuchia (dự án 

trường học hàng năm – tình nguyện)
 › Nghiên cứu Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật
 › Nghiên cứu Kỹ thuật Hàng không Vũ trụ
 › Chương trình Nhạc khí

Hoạt động ngoại khóa
 › Chuyến đi của trường đến Rạn San Hô Great 

Barrier và K'gari (Đảo Fraser)
 › Tour Ngắm cá voi
 › BBQ bãi biển
 › Dàn hợp xướng của trường, Nhóm thanh nhạc
 › Dàn nhạc dây, Ban nhạc sân khấu, Ban 

nhạc rock và Ban nhạc hòa nhạc
 › Bóng lưới trường học, Liên minh Bóng bầu dục, 

Bóng rổ và Các cuộc thi bóng đá theo luật Úc
 › Lễ hội Bơi lội
 › Lễ hội điền kinh
 › Lễ hội xuyên quốc gia
 › Chương trình Đại diện Thể thao Trường học
 › Trại Nhạc cụ
 › Sản xuất nhạc kịch trường học hai năm một lần
 › Thế hệ Sáng tạo

Cơ sở vật chất trường học
 › Trung tâm Học tập Cao cấp
 › Trung tâm đào tạo thương mại Coastal Cookery – Bếp 

công nghiệp, nhà hàng và quầy bar thương mại
 › Nhà hát biểu diễn nghệ thuật
 › Phòng thí nghiệm khoa học hiện đại và tinh vi
 › Khán phòng hiện đại
 › Sân vận động thể thao và hội trường chức năng
 › Sân thể thao hình bầu dục, sân bóng rổ và sân tennis
 › Phòng gym

Các môn Ngoại ngữ
 › Tiếng Nhật (học trực tiếp)

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông
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Meridan   
State College
Địa chỉ: 214 Parklands Boulevard, Meridan Plains QLD

Trang web: meridansc.eq.edu.au

Điện thoại: +61 7 5490 2666

Năm thành lập: 2006

Số lượng học sinh: 2800

Chúng tôi tự hào về việc cung cấp một nền giáo dục 
chất lượng cho tất cả học sinh từ Mẫu giáo đến Lớp 12. 
Học sinh của chúng tôi được nhóm thành ba trường 
nhỏ - học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học 
phổ thông - và chúng tôi tự hào là đơn vị nhận được 
Giải thưởng Trường học của Năm tại Queensland.

Chúng tôi rất hân hạnh được chào đón học sinh quốc 
tế và cung cấp cho các em một chương trình phù 
hợp, được cá nhân hóa với cơ cấu hỗ trợ tận tình.

Chúng tôi có một chương trình giảng dạy đa 
dạng được trình bày theo những cách thú vị 
và có ý nghĩa bằng cách sử dụng kinh nghiệm 
thực tế, tài nguyên hiện đại và công nghệ.

Trường chúng tôi tọa lạc ở cực nam của 
Sunshine Coast, chỉ cách Brisbane hơn một giờ 
lái xe và chỉ 3,6 km để đến một số bãi biển và 
bãi lướt sóng đẹp nhất tại Sunshine Coast.

Các chương trình đặc biệt
 › Chương trình Hải dương học Quốc tế 
 › Chương trình Internatonal UQ University Coral Watch Ambassador
 › Thực hành Nghiên cứu Đời sống Thủy sinh
 › Thể thao và giải trí ngoài trời
 › Khiêu vũ
 › Âm nhạc
 › Dịch vụ Nhà hàng - Khách sạn
 › Phim, Truyền thông và Truyền hình
 › Công nghệ và thiết kế công nghiệp
 › Kinh doanh và CNTT
 › Nghệ thuật sáng tạo/nhiếp ảnh và thiết kế đồ họa

Hoạt động ngoại khóa
 › Chương trình Phiêu lưu Quốc tế Aussie bao 

gồm Chương trình Học Lướt sóng
 › Các lớp học ESL quốc tế dành riêng hàng tuần 
 › Các chuyến đi trong ngày đến Sở thú Úc, Brisbane và Byron Bay
 › Cơ hội du lịch mỗi học kỳ đến các địa điểm như Cairns, 

K’Gari (Đảo Fraser), Đảo Tangalooma và Đảo Lady 
Elliot trên Rạn San Hô Great Barrier xinh đẹp

 › Âm nhạc/Ban nhạc hòa nhạc
 › Nhiếp ảnh/Câu lạc bộ nghệ thuật
 › Nhiều lựa chọn thể thao 
 › Hồ bơi thể thao đối diện với Meridan SC

Cơ sở vật chất trường học
 › Trung tâm biểu diễn thể thao trong nhà với hai 

sân bóng rổ cỡ lớn và phòng tập thể dục
 › Sân tennis
 › Trung tâm biểu diễn nghệ thuật bao gồm phòng khiêu vũ
 › Hai sân trường hình bầu dục
 › Bếp công nghiệp đạt chuẩn nhà hàng 
 › Trung tâm tài nguyên có bộ phận trợ giúp CNTT 
 › Hai tòa nhà khoa học với 8 phòng thí nghiệm 
 › Hai tòa nhà công nghệ công nghiệp hoàn chỉnh 

với các xưởng kỹ thuật và xây dựng
 › Chương trình Tự mang Thiết bị Cá nhân 
 › Học trực tuyến
 › Phòng quốc tế chuyên dụng với trang thiết bị nhà bếp 

Các môn Ngoại ngữ
 › Tiếng Ý và các ngôn ngữ khác như tiếng Pháp hoặc tiếng 

Tây Ban Nha có thể được trao đổi lại khi đăng ký

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông
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Mountain Creek 
State High School
Địa chỉ: Lady Musgrave Dr, Mountain Creek QLD

Trang web: mtncreekshs.eq.edu.au

Điện thoại: +61 7 5457 8333

Năm thành lập: 1995

Số lượng học sinh: 2230

Mountain Creek State High School của chúng tôi nằm 
cách bãi biển lướt sóng Mooloolaba nổi tiếng trên 
Sunshine Coast 4km và gần Sở thú Australia nổi tiếng.

Chúng tôi cung cấp một chương trình giáo dục chất 
lượng cao bao gồm Bằng Tú tài Quốc tế (IB).

Chọn các môn học phong phú của chúng tôi và tận hưởng 
môi trường học tập năng động, cơ sở vật chất và trang 
thiết bị chất lượng cũng như lối sống ven biển độc đáo.

Trong một cộng đồng ngày càng toàn cầu hóa, chúng 
tôi tin rằng điều quan trọng là các học sinh phải phát 
triển sự hiểu biết về các nền văn hóa khác thông qua 
chương trình học sinh quốc tế của chúng tôi.

Chúng tôi khuyến khích chăm sóc học sinh toàn diện 
thông qua hệ thống trường liên kết, nơi chúng tôi theo dõi 
chặt chẽ thành tích học tập và phúc lợi cá nhân của học 
sinh trong một môi trường an toàn, bảo đảm và hỗ trợ.

Các chương trình đặc biệt
 › Bằng Tú tài Quốc tế (Lớp 10 đến 12)
 › Học viện Công nghiệp Sáng tạo – khiêu vũ, kịch,  

âm nhạc, nghệ thuật
 › Các lớp năng khiếu bóng chuyền, bóng 

rổ và liên minh bóng bầu dục
 › Hải dương học, lặn với ống thở và chèo thuyền
 › Thời gian biểu chia ca cho lớp lớn và lớp bé
 › Củng cố Tiếng Anh như một Ngôn ngữ 

Bổ sung/Phương ngữ (EAL/D)
 › Hướng dẫn toán học và khoa học
 › Chương trình học sinh quốc tế sôi động

Hoạt động ngoại khóa
 › Cắm trại ở trường – hải dương học cao cấp (Đảo Lady Elliot 

và Rạn San Hô Great Barrier) và địa lý K’gari (Đảo Fraser)
 › Các nhóm âm nhạc, khiêu vũ, kịch và nghệ 

thuật, và các buổi biểu diễn
 › Các đội thể thao, huấn luyện và thi đấu – bóng rổ, bóng chuyền, 

bóng bầu dục, Giải bóng đá Úc, điền kinh, bóng đá và bóng lưới
 › Chuyến đi của ISP đến Sydney và Melbourne

Cơ sở vật chất trường học
 › Nhà thi đấu thể thao, hồ bơi, sân thể thao và nhà thi đấu hiện đại
 › Sân khấu biểu diễn nghệ thuật và phòng tập múa chuyên nghiệp
 › Thiết bị chèo thuyền cho hải dương học
 › Phòng thí nghiệm máy tính và khoa học
 › Phòng khách sạn và ăn uống

Lộ trình học Đại học-Cao đẳng
 › University of the Sunshine Coast– Chương trình Headstart 

(cách trường chúng tôi trong bán kính 5 km)
 › Chương trình University of Queensland
 › TAFE Queensland East Coast – Lựa chọn học 

thêm văn bằng sau khi ra trường

Các môn Ngoại ngữ
 ›  Tiếng Nhật
 ›  Tiếng Tây Ban Nha

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông

Brisbane
Cairns

Fraser Coast và m
iền Trung Q

ueensland
G

old Coast
Sunshine Coast

Tow
nsville

H
ọc viện Q

ueensland

MÃ QUÉT

112  | EQI – Cẩm nang các trường Công lập bang Queensland   Mã CRICOS: 00608A

SUNSHINE COAST



Nambour  
State College
Địa chỉ:  1 Carroll Street, Nambour QLD

Trang web: namboursc.eq.edu.au

Điện thoại: +61 7 5450 4111

Năm thành lập: 2016

Số lượng học sinh: 1600

Nambour State College của chúng tôi tọa lạc giữa các thung 
lũng xanh tươi xinh đẹp của Sunshine Coast Hinterland dưới 
chân Dãy Blackall hùng vĩ, đồng thời cũng gần các bãi biển.

Trường của chúng tôi được thành lập vào năm 
1936 dưới tư cách một trường trung học và bắt đầu 
chào đón học sinh tiểu học kể từ năm 2016.

Học sinh có quyền chọn trong số các chương trình 
học tập phong phú cũng như nhiều lựa chọn về 
thể thao và các hoạt động ngoại khóa tại các cơ 
sở lớn và có nguồn lực tốt của chúng tôi.

Trang trại trường học trong khuôn viên của chúng tôi hỗ 
trợ chương trình khoa học nông nghiệp và chúng tôi cũng 
cung cấp các môn dạy nghề như kinh doanh, khách sạn, 
hoạt động nông thôn, nghệ thuật thị giác và biểu diễn.

Đội ngũ thầy cô giàu kinh nghiệm của nhà trường đảm 
bảo các em được hỗ trợ để phát huy hết tiềm năng của 
mình trong một môi trường đa văn hóa an toàn và thân 
thiện, đồng thời nhà trường cung cấp chương trình hỗ 
trợ tiếng Anh như một Ngôn ngữ Bổ sung/Phương ngữ 
(EAL/D) để hỗ trợ các em trong quá trình học tập.

Các chương trình đặc biệt
 › Chương trình Học vượt cấp dành cho học sinh có năng khiếu 

theo học các chương trình học ở các cấp học cao hơn
 › Chương trình lãnh đạo (Lớp 4–12)
 › Chương trình Năng khiếu – Bóng chuyền 
 › Học viện Nghệ thuật Sáng tạo (NACA) 
 › Khoa học Công nghệ Các chương trình Nghệ thuật và Toán Kỹ 

thuật (STEAM) – Lớp Mẫu giáo đến 12 bao gồm lập trình robot
 › Khoa học nông nghiệp (Lớp 7–12)
 › Trang trại trường học làm việc bao gồm chương 

trình sữa và ngựa nhỏ, cừu và gia cầm
 › Các chương trình Chứng chỉ Giáo dục và Đào tạo Nghề (VET)

 · Chứng chỉ II Bảo tồn và Quản lý Hệ sinh thái
 · Chứng chỉ II Con đường làm đồ Nội thất
 · Chứng chỉ II Khách sạn
 · Chứng chỉ II Âm nhạc
 · Chứng chỉ III Khiêu vũ (Lớp 11–12)
 · Chứng chỉ III Nghệ thuật Thị giác

 › Hỗ trợ EAL/D (chương trình tiếng Anh chuyên sâu)

Hoạt động ngoại khóa
 › Chương trình học sau giờ học, câu lạc bộ bài tập về nhà và dạy kèm
 › Biểu diễn ca múa nhạc của trường
 › Nhạc cụ – bộ dây, bộ sáo gỗ và bộ gõ
 › Diễn thuyết trước đám đông và tranh luận giữa các trường
 › Thi đấu thể thao liên trường
 › Cuộc thi học thuật
 › Dự án cộng đồng, Rotary Interact Club, Lions Youth of the Year
 › Cắm trại tại trường, trại lãnh đạo và du ngoạn

Cơ sở vật chất trường học
 › Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông
 › Phòng thí nghiệm khoa học
 › Trung tâm công nghệ
 › Phòng biểu diễn nghệ thuật và khán phòng
 › Cơ sở thiết kế, công nghệ công nghiệp và nhà bếp chuyên nghiệp
 › Trang trại và cơ sở nông nghiệp
 › Sân thể thao – tennis, bóng rổ và bóng chuyền
 › Sân thể thao – bóng đá, bóng bầu dục và điền kinh
 › Phòng tập thể dục và hồ bơi
 › Khu vực nghiên cứu quốc tế để học tập độc lập
 › Trung tâm học tập cho học sinh
 › Quán cà phê và căng tin

Lộ trình học Đại học-Cao đẳng
 › Chương trình Headstart với University of the Sunshine 

Coast và Central Queensland University 

Các môn Ngoại ngữ
 › Tiếng Nhật (Lớp 5–12)

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông
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Sunshine Beach 
State High School
Địa chỉ: 42 Ben Lexcen Dr, Sunshine Beach QLD

Trang web: sunshinebeachhigh.eq.edu.au

Điện thoại: +61 7 5440 4222

Năm thành lập: 1992

Số lượng học sinh: 1650

Sunshine Beach State High School nằm trong khu dự 
trữ sinh quyển được Liên Hợp quốc công nhận.

Chúng tôi có một nền văn hóa trường học quốc tế 
tiến bộ và khuyến khích các mối quan hệ tích cực 
giữa học sinh, giáo viên và cộng đồng của mình. 

Trọng tâm học tập của chúng tôi là về công 
nghệ và tư duy đổi mới trong nghiên cứu môi 
trường, tính bền vững và bảo vệ rạn san hô.

Các em có thể chọn ngành học của mình theo lĩnh 
vực mà bản thân quan tâm để có lộ trình linh hoạt 
tiếp cận cơ hội giáo dục đại học và nghề nghiệp.

Chúng tôi đánh giá cao sự đa dạng và thông 
qua chương trình học sinh quốc tế, học sinh của 
chúng tôi có cơ hội giao tiếp một cách tôn trọng 
với học sinh từ các nền văn hóa khác.

Môi trường hỗ trợ, quan tâm, an toàn của chúng 
tôi cho phép các em thành công và tận hưởng 
thời gian của các em với chúng tôi.

Các chương trình đặc biệt
 › Chương trình tài năng bằng tiếng Ý
 › Chương trình Năng khiếu Lướt sóng (chỉ qua thư mời)
 › Năng khiếu Âm nhạc (Lớp 7–9)

 · Dàn đồng ca của trường
 · Ban nhạc hòa nhạc
 · Dây 
 · Bộ gõ
 · Ban nhạc sân khấu
 · Chào mừng học sinh Quốc tế

 › Nhiếp ảnh, phim và truyền hình,
 › Nghiên cứu truyền thông
 › Chương trình trao đổi học sinh tiếng Ý
 › Hải dương học (giấy phép lái thuyền)
 › Khách sạn và du lịch
 › Nghiên cứu thời trang
 › Hỗ trợ tiếng Anh như một ngôn ngữ bổ sung/

phương ngữ (EAL/D) cho học sinh quốc tế
 › Các chuyến tham quan học tập quốc tế
 › Chứng chỉ Kỹ thuật Xây dựng Ô tô Công thức 1
 › Kinh nghiệm làm việc vào năm Lớp 10
 › Giấy chứng nhận cứu hộ lướt sóng 

Các hoạt động ngoại khóa
 › Tiếng Anh – tranh luận, viết, thuyết trình trước 

đám đông và cuộc thi đánh vần
 › Dự án nghiên cứu biển trên Great Barrier Reef (Đảo Heron)
 › Bài học lướt sóng cho người mới bắt đầu – học từ một 

nhà vô địch (theo yêu cầu, áp dụng chi phí bổ sung)
 › Lặn bằng bình dưỡng khí dành cho học sinh có Chứng chỉ của Hiệp 

hội Huấn luyện viên Lặn Chuyên nghiệp (PADI) (theo yêu cầu)
 › Trại lãnh đạo
 › Giải thưởng Duke of Edinburgh 

Cơ sở vật chất trường học
 › Nuôi trồng thủy sản biển và thiết bị chèo thuyền
 › Gần trường có một Câu lạc bộ Tennis cung cấp 

dịch vụ huấn luyện và sử dụng 10 Sân tennis
 › Trung tâm biểu diễn nghệ thuật
 › Cơ sở thể thao ngoài trời và trong nhà
 › Trung tâm Thể thao Dưới nước Noosa cũng rất 

gần trường học, cung cấp khóa huấn luyện Bơi 
lội, Phòng tập thể dục, Câu lạc bộ bơi lội

Lộ trình học Đại học-Cao đẳng
 › Chương trình Headstart của University of the Sunshine Coast (USC) 
 › Central Queensland University (CQU)
 › TAFE Queensland East Coast

Các môn Ngoại ngữ
 › Tiếng Ý sơ cấp, tiếng Ý trung cấp và tiếng Ý cao cấp
 › Tiếng Pháp, tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Đức, tiếng Tây 

Ban Nha và các ngôn ngữ khác thông qua Đào tạo Từ xa

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông
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Sunshine Beach 
State School
Địa chỉ: 105 Ben Lexcen Dr, Sunshine Beach QLD

Trang web: sunshinebeachss.eq.edu.au

Điện thoại: +61 7 5474 6333

Năm thành lập: 1982

Số lượng học sinh: 800

Phụ huynh và học sinh tại Sunshine Beach State 
School thường nhận xét về môi trường học tập 
của chúng tôi là tích cực, vui vẻ và hỗ trợ.

Chúng tôi đã được công nhận là Trường đạt Chuẩn Glasser 
kể từ năm 2003 và chúng tôi sử dụng các nguyên tắc trong 
lý thuyết lựa chọn của Tiến sĩ William Glasser, liệu pháp 
thực tế và quản lý định hướng làm triết lý của mình.

Do cách tiếp cận thống nhất này, môi trường học tập 
của chúng tôi sẽ đáp ứng nhu cầu của con cái quý vị.

Chúng tôi tạo ra các mối quan hệ tích cực dựa trên sự tin 
tưởng và tôn trọng, đồng thời nhân viên, học sinh, gia đình 
và cộng đồng của chúng tôi cùng nhau cố gắng đạt được 
chất lượng cao trong tất cả hoạt động chúng tôi làm.

Kể từ năm 1982, chúng tôi đã tạo ra một ngôi trường 
thành công với nền văn hóa quan tâm, độc đáo, nơi con 
quý vị sẽ cảm thấy thân thuộc, an toàn và thoải mái. 

Hàng năm chúng tôi chào đón học sinh đến từ nhiều quốc 
gia bao gồm Brazil, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc.

Các chương trình đặc biệt
 › Chương trình chuyển tiếp từ Lớp Dự bị
 › Hoạt động ngoại khóa trong rừng
 › Chương trình nghệ thuật – hợp xướng, khiêu 

vũ, ban nhạc cụ, dây, kịch và biểu diễn 
 › Các chương trình kỹ năng môi trường và cắm trại ngoài trời thú vị 
 › Chương trình cắm trại – trại lãnh đạo, trại lớp và trại âm nhạc 
 › Vườn nuôi trồng thủy sản
 › Chương trình thể thao phát triển
 › Chương trình giáo dục lướt sóng và bơi lội

Hoạt động ngoại khóa
 › Chương trình Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học (STEM)
 › Các lựa chọn hoạt động giờ ăn trưa và sau giờ học
 › Hội đồng học sinh 
 › Chương trình thể thao – bóng nước, bóng lưới, giải bóng bầu 

dục, liên đoàn bóng bầu dục, bóng đá, AFL và cricket

Cơ sở vật chất trường học
 › Sân đa năng
 › Giảng đường
 › Phòng thí nghiệm máy tính
 › Trung tâm tài nguyên
 › Không gian nhà sáng tạo

Các môn Ngoại ngữ
 › Tiếng Ý

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông
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Tìm hiểu thêm về việc 
học tập tại Townsville

Townsville ở khu vực Bắc Queensland là 
nơi cung cấp vô số trải nghiệm, với Rạn 
San Hô Great Barrier, các đảo nhiệt đới, 
Vùng nhiệt đới ẩm được xếp hạng Di sản 
Thế giới, Vùng hẻo lánh của Úc và các trải 
nghiệm bản địa đều có sẵn trong vòng 
một tiếng rưỡi lái xe từ trung tâm đô thị. 
Đảo Magnetic cách Townsville 20 phút 
đi phà và là nơi có 23 bãi biển và vịnh 
tuyệt đẹp, 25km đường mòn đi bộ và số 
lượng gấu koala đông đảo nhất Bắc Úc.
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Annandale   
State School
Địa chỉ: Yolanda Dr & Oleander St,  
               Annandale, Townsville QLD

Trang web: annandaless.eq.edu.au

Điện thoại: +61 7 4729 5111

Năm thành lập: 1998

Số lượng học sinh: 700

Annandale State School là một trường học lớn dành 
cho học sinh từ Mẫu giáo đến Lớp 6, tọa lạc tại vùng 
ngoại ô trung tâm của vùng nhiệt đới Townsville và 
gần khu mua sắm, công viên và cơ sở thể thao.

Phương châm của chúng tôi là 'Tạo dựng 
tương lai' và chúng tôi cân bằng việc học tập 
với âm nhạc, thể thao và hỗ trợ học tập.

Chúng tôi đánh giá cao thái độ đúng đắn và 
luôn tự hào về trường mình, và chúng tôi cũng 
hoan nghênh phụ huynh tham gia.

Chương trình giảng dạy của trường chúng tôi dựa trên 
Chương trình giảng dạy của Úc và sử dụng các tài 
nguyên C2C (Chương trình giảng dạy cho Lớp học).

Phương pháp Speech Sound Pics được sử dụng để dạy 
đọc, viết và đánh vần trong những năm đầu đời.

Chúng tôi cũng sử dụng chương trình Bảy bước để có kỹ năng 
viết tốt nhằm hỗ trợ học sinh phát triển kỹ năng viết của mình.

Một giáo viên bản ngữ người Trung Quốc sẽ dạy tiếng 
Trung Quốc (Quan thoại) cho học sinh từ Lớp 3 đến 6.

Tất cả học sinh sẽ có bài học âm nhạc mỗi tuần và Lớp 3 đến 
6 có thể chọn học chơi một nhạc cụ và hát trong dàn đồng ca.

Annandale là một trường chuyển tiếp đến trường trung học 
công lập địa phương - William Ross State High School.

Vào tháng 2022, có 122 học sinh quốc tế theo học tại  
Annandale State School.

Các chương trình đặc biệt
 › Bảy bước để có kỹ năng viết tốt
 › Phương pháp Speech Sound Pics được sử dụng để dạy 

đọc, viết và đánh vần trong những năm đầu đời
 › Chương trình hỗ trợ EALD với nhân viên được đào tạo TESOL
 › Các chương trình hỗ trợ học tập
 › Chương trình giáo dục đặc biệt
 › Các chuyến du ngoạn để hỗ trợ chương trình 

giảng dạy ở lớp Mẫu giáo và Lớp 1, 2 và 3
 › Các buổi cắm trại của trường để hỗ trợ chương 

trình giảng dạy trong các Lớp 4, 5 và 6
 › IMPACT (các chương trình mở rộng thông 

qua Trường Đào tạo Từ xa)

Hoạt động ngoại khóa
 › Chương trình thể thao liên trường trong năm – 3 mùa 

thể thao (liên minh bóng bầu dục, khúc côn cầu, bóng 
lưới, tennis, liên đoàn bóng bầu dục, bóng đá, bóng đá 
chạm, Liên đoàn Bóng đá Úc, cricket, T-ball, bóng rổ)

 › Đội hợp xướng Lớp 7, 8 và Lớp 11, 12
 › Chương trình nhạc cụ: đàn dây (Lớp 3–6) và bộ 

sáo gỗ, kèn đồng và bộ gõ (Lớp 4–6)
 › Ban nhạc hòa nhạc, dàn nhạc giao hưởng
 › Sự kiện giải quyết vấn đề sáng tạo Opti-MINDS, cuộc thi Lego
 › Giáo dục về cuộc sống
 › Bơi lội cho Lớp 2 và 3
 › Trò chơi thử thách các môn thể thao dành cho học sinh khuyết tật
 › Cuộc thi biểu diễn Eisteddfod
 › Hoạt động hội học sinh

Cơ sở vật chất trường học
 › Điều hòa không khí
 › Hội trường hình oval
 › Thiết bị vui chơi hiện đại
 › Sáu phòng máy tính
 › Thư viện/trung tâm tài nguyên hiện đại

Các môn Ngoại ngữ
 › Một giáo viên bản ngữ nói tiếng Trung dạy 

tiếng Quan Thoại cho các Lớp 3–6 
 › Cuộc thi nói hàng năm của Viện Khổng Tử kết 

hợp cùng William Ross State High School

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông
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Kirwan    
State High School
Địa chỉ: Hudson Street, Kirwan QLD

Trang web: kirwanshs.eq.edu.au

Điện thoại: +61 7 4773 8111

Năm thành lập: 1979

Số lượng học sinh: 1980

Kirwan State High School là ngôi trường đáng 
lựa chọn ở Bắc Queensland và là một trong 
những trường lớn nhất ở Queensland.

Nhiệm vụ của chúng tôi là cung cấp nền giáo 
dục xuất sắc cho các công dân tương lai.

Chúng tôi cung cấp một loạt các chương trình 
học tập, văn hóa, thể thao và dạy nghề.

Cơ sở trường học chất lượng cao của chúng tôi bao 
gồm một trung tâm nghệ thuật biểu diễn, sân thể thao 
hình bầu dục lớn, bể bơi, phòng tập thể dục, phòng thí 
nghiệm khoa học và một cơ sở nuôi trồng thủy sản.

Chúng tôi tự hào về cộng đồng chu đáo, an toàn 
và thân thiện của mình cùng các chương trình 
hỗ trợ học sinh được thiết lập bài bản.

Chúng tôi đã đón chào hàng trăm học sinh quốc tế kể 
từ năm 2006 và trải nghiệm tuyệt vời này giúp gắn kết 
tình bạn lâu dài và nâng cao sự hiểu biết về văn hóa. 

Tọa lạc ở Townsville, chúng tôi có hơn 300 ngày 
nắng mỗi năm trong khí hậu nhiệt đới. 

Các chương trình đặc biệt
 › Global Leaders Academy – cung cấp cơ hội 

phát triển học thuật và lãnh đạo
 › Học viện thể thao – mang đến cho các vận động viên cơ hội cải 

thiện thành tích và trở nên xuất sắc trong môn thể thao họ đã chọn
 › Học viện Nghệ thuật Sáng tạo – phát triển khả năng 

sáng tạo và năng khiếu của cá nhân thông qua 
nghệ thuật biểu diễn và nghệ thuật thị giác

 › Các chương trình STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật 
và Toán học), Hải dương học, Khoa học Mở rộng

 › Chương trình lãnh đạo

Hoạt động ngoại khóa
 › Chương trình âm nhạc – nhạc cụ, dàn nhạc, ban nhạc 

hòa nhạc, ban nhạc sân khấu và dàn hợp xướng 
 › Sản xuất kịch, khiêu vũ, thanh nhạc và sân 

khấu, và một vở nhạc kịch hàng năm
 › Trại âm nhạc, thể thao và lãnh đạo
 › Trại quốc tế đến Biển Airlie và Quần đảo Whitsunday
 › Tranh biện và diễn thuyết trước đám đông
 › Thi đấu thể thao
 › Tham quan học tập tại nước ngoài
 › Câu lạc bộ tương tác và dịch vụ cộng đồng
 › Giải thưởng Duke of Edinburgh
 › Câu lạc bộ Cờ vua

Cơ sở vật chất trường học
 › Trung tâm biểu diễn nghệ thuật, âm nhạc 

và studio nghệ thuật thị giác
 › Cơ sở nuôi trồng thủy sản và phòng thí nghiệm khoa học
 › Trung tâm công nghệ, phòng thí nghiệm máy tính, robot
 › Cơ sở khách sạn, kinh doanh và công nghiệp
 › Sân thể thao, thể thao trong nhà, phòng tập thể dục và hồ bơi
 › Sân bóng rổ và bóng lưới
 › Lưới tập cricket
 › Trung tâm Excelsior (hội trường)
 › QUAD (hội trường ngoài trời, không gian giảng dạy)

Lộ trình học Đại học-Cao đẳng
 › James Cook University (JCU) – nhiều môn học 

tại đại học dành cho học sinh năm cuối
 › TAFE Queensland North – tuyển sinh kép và chuyển tiếp liền mạch

Các môn Ngoại ngữ
 › Tiếng Pháp và tiếng Nhật
 › Các lớp học kèm cặp bên ngoài (Đào tạo Từ xa) bằng tiếng 

Đức, tiếng Việt, tiếng Trung (tiếng phổ thông) và tiếng Ý
 › Củng cố Tiếng Anh như một Ngôn ngữ 

Bổ sung/Phương ngữ (EAL/D)
 › Chương trình đại sứ ngôn ngữ

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông
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Pimlico    
State High School
Địa chỉ: 55–77 Fulham Road, Pimlico QLD

Trang web: pimlicoshs.eq.edu.au

Điện thoại: +61 7 4759 3444

Năm thành lập: 1959

Số lượng học sinh: 1700

Trường Pimlico tập trung vào học thuật và tư duy toàn cầu 
thông qua các chương trình năng khiếu chuyên biệt về 
Nghiên cứu Toàn cầu, Âm nhạc và Nghệ thuật Biểu diễn.

Với chương trình học đa dạng và nhiều cơ hội tham gia 
hoạt động ngoại khóa, chúng tôi khuyến khích các em trở 
thành một công dân và nhà lãnh đạo có tư duy toàn cầu.

Là một trong 40 trường ở Úc được công nhận với Hội 
đồng các trường quốc tế có uy tín, chúng tôi cam kết 
cung cấp một nền giáo dục thực sự đẳng cấp thế giới.

Chúng tôi chào đón học sinh quốc tế từ khắp nơi trên thế giới.

Các em học sinh sẽ được tận hưởng rất nhiều chương trình 
trải nghiệm văn hóa và trở thành một nhân tố quý giá trong 
cộng đồng trường học vô cùng sôi nổi của chúng tôi.

Chúng tôi đánh giá cao sự đa dạng và tính cộng đồng, đồng 
thời chúng tôi cung cấp cho các em một chương trình định 
hướng tuyệt vời, các chuyến du ngoạn của học sinh quốc tế 
và văn hóa chăm sóc hỗ trợ học tập tại trường và tại nhà.

Các chương trình đặc biệt
 › Nghiên cứu Toàn cầu (Lớp 7–10)
 › Lãnh đạo toàn cầu (Lớp 11–12)
 › Âm nhạc và Nghệ thuật biểu diễn (Lớp 7–12)
 › Hoạt động thể thao dưới nước: lặn với ống thở, 

bằng lái thuyền, lặn biển (Lớp 11–12) 
 › Điền kinh (Lớp 7–12)

Hoạt động ngoại khóa
 › Các chuyến tham quan dành cho học sinh quốc tế: 

bao gồm Billabong Sanctuary (công viên động vật 
hoang dã của Úc), Đảo Magnetic và lặn biển

 › Các chương trình Giáo dục Toàn cầu (du ngoạn, hội 
nghị và các dự án gắn kết xã hội và môi trường)

 › Huấn luyện viên diễn thuyết nội bộ riêng để hỗ trợ học 
sinh tranh luận và nói trước công chúng (bao gồm 
cả các đêm diễn thuyết của học sinh quốc tế)

 › Các chương trình thanh nhạc và nhạc cụ (dàn nhạc 
giao hưởng, ban nhạc sân khấu, dàn hợp xướng, 
bộ sáo gỗ, guitar và các nhóm bộ gõ)

 › Trại âm nhạc và các tour du lịch
 › Pimlico Presents (buổi hòa nhạc tạp kỹ hàng năm)
 › Hội đồng Học sinh bao gồm đại diện học sinh quốc tế
 › Mô hình Liên Hợp quốc
 › Senior Formal, dành cho tất cả học sinh quốc tế Lớp 11 và 12
 › Du học nước ngoài
 › Trại lãnh đạo Lớp 11
 › Hoạt động mở rộng STEM
 › Các cuộc thi thể thao sau giờ học (bóng chuyền, 

bóng nước, bóng lưới, bóng đá, v.v.)
 › Lễ hội bơi lội, chạy việt dã và điền kinh toàn trường
 › Nhiều câu lạc bộ ăn trưa và ngoại khóa bao gồm: Pimlico 

Think Tank, câu lạc bộ VR, câu lạc bộ Anime, câu lạc bộ 
tiếng Hàn, XDance, PALS (Ánh sáng và âm thanh cho 
nhà hát, câu lạc bộ Pride và câu lạc bộ Cosplay)

Cơ sở vật chất trường học
 › Trung tâm biểu diễn nghệ thuật hiện đại với đầy 

đủ sân khấu, ánh sáng và âm thanh
 › Trung tâm khoa học thủy canh và các phòng thí nghiệm 

với Trung tâm Aquaponics đã được lên kế hoạch
 › Máy in 3D và Máy in Laser
 › Trung tâm tài nguyên thư viện (sách mới đến hàng tuần, không 

gian để giao lưu với các trò chơi trên bàn, tiếp cận sách điện tử, 
sách nói và Giáo viên thủ thư để hỗ trợ các dự án nghiên cứu)

 › Trung tâm âm nhạc xuất sắc, bao gồm: Phòng thực hành, 
Atrium với sân khấu biểu diễn nhỏ, phòng thu âm và được 
sử dụng các nhạc cụ như guitar, keyboard và ukulele

 › Sân thể thao, Nhà thi đấu, sân tennis, sân bóng 
đá, trung tâm thể thao có mái che

 › Cơ sở nghệ thuật chuyên biệt
 › Phòng phim và phương tiện truyền hình được trang bị Adobe Suite 

đầy đủ (Lớp 9–12) và được sử dụng máy ảnh DSLR (Lớp 11–12)
 › Xưởng Nghệ thuật được thiết kế có mục đích với các 

vật liệu và thiết bị cho các bộ môn Mỹ thuật
 › Trung tâm Giáo dục Toàn cầu và Trung tâm Học sinh Quốc tế
 › Các cơ sở chuẩn nhà hàng/ khách sạn và Café Coco trong  

trường học
 › Cơ sở đào tạo điền kinh trong sân vận động
 › Sân trường, vườn hoa rộng rãi

Lộ trình học Đại học-Cao đẳng
 › Học tại các chương trình đại học được cung cấp bởi JCU và CQU

Các môn Ngoại ngữ
 › Tiếng Pháp (Lớp 7–12)
 › Tiếng Nhật (Lớp 7–12)

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông
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Các chương trình đặc biệt
 › Nuôi trồng thủy sản biển
 › Phòng thí nghiệm STEAM (Khoa học, Công 

nghệ, Kỹ thuật, Nghệ thuật và Toán học)
 › Năng khiếu Kỹ thuật
 › Đại sứ ngôn ngữ
 › Âm nhạc hòa tấu
 › Biểu diễn nhóm thanh nhạc và dàn nhạc
 › Tự mang Thiết bị Cá nhân (BYOD)
 › Hỗ trợ đọc và số học

Hoạt động ngoại khóa
 › Các chuyến du ngoạn và cắm trại đến các điểm tham quan địa 

phương, rạn san hô, đảo Magnetic, nhà ga Mungalla, Trung tâm 
Giáo dục ngoài trời Mungalli Falls và Billabong Sanctuary

 › Phòng STEAM là nơi để giải quyết vấn đề và phát triển 
các giải pháp bằng cách sử dụng một loạt các kỹ năng 
kỹ thuật và thiết kế có lập trình máy bay không người 
lái, mô phỏng chuyến bay, robotics, in laser và 3D

 › Đắm chìm trong trải nghiệm văn hóa bản địa
 › Lễ kỷ niệm đa văn hóa với âm nhạc, thực phẩm và khiêu vũ
 › Áp dụng kỹ thuật số với đài phát thanh do học sinh điều 

hành và các cơ sở phòng trang bị phông xanh
 › Buổi biểu diễn cộng đồng, khiêu vũ, nhạc kịch và rock eisteddfod
 › Các cuộc thi và sự kiện của LOTE (Ngôn ngữ không phải tiếng Anh)
 › Lễ hội bơi lội và thể thao
 › Các cuộc thi thể thao liên trường

 Cơ sở vật chất trường học
 › Trung tâm Aquaponics
 › Trung tâm kỹ năng thương mại cấp công nghiệp 
 › Nhà bếp công nghiệp với một quán cà phê đầy đủ chức năng
 › Phòng thí nghiệm máy tính với khả năng thiết kế AutoCAD và in 3D
 › Trung tâm biểu diễn nghệ thuật và phòng khiêu vũ
 › Phòng tập thể dục trường được trang bị đầy đủ
 › Studio Phim, Âm thanh và Nghệ thuật
 › Lớp học Khổng Tử hợp tác với QUT

Các môn Ngoại ngữ
 › Tiếng Trung 
 › Tiếng Nhật

William Ross  
State High School
Địa chỉ: Mervyn Crossman Drive, Annandale QLD

Trang web: williamrossshs.eq.edu.au

Điện thoại: +61 7 4726 7666

Năm thành lập: 1991

Số lượng học sinh: 1044

William Ross State High School tọa lạc tại thành phố 
nhiệt đới Townsville: cửa ngõ dẫn vào Rạn San Hô Great 
Barrier Reef. Cơ sở vật chất đẳng cấp thế giới của chúng 
tôi bao gồm một trung tâm nuôi trồng thủy sản, trung tâm 
thương mại công nghiệp, phòng thí nghiệm thiết kế được 
trang bị laser và nhà bếp công nghiệp với một quán cà 
phê hoạt động đầy đủ chức năng. Chúng tôi coi trọng sự 
xuất sắc trong học tập và con đường hướng nghiệp. 

Phương châm của trường chúng tôi là 'Thành công 
thông qua cam kết' và chúng tôi cung cấp nhiều cơ hội 
học tập đa dạng trong một môi trường  hỗ trợ với các cơ 
hội trong lớp học và hơn thế nữa. Các chuyến du ngoạn 
thực địa bao gồm cắm trại đến các hòn đảo nhiệt đới 
địa phương và khắp Bắc Queensland, với trải nghiệm lặn 
với ống thở cùng rùa, khám phá văn hóa bản địa và các 
sự kiện khác như cuộc thi Xe chạy bằng sức người.

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông
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Đảo Green

TOWNSVILLE

Trung tâm Văn hóa Hẻm núi Mossman



Học viện Queensland là các trường công 
lập đầu vào chọn lọc dành cho học sinh 
đạt thành tích cao. Học viện chuẩn bị cho 
học sinh trung học từ Lớp 10 đến 12 để 
vào bậc đại học và cuộc sống sau này.
Học viện của chúng tôi cung cấp Chương 
trình Bằng Tú tài Quốc tế (IB), tấm bằng 
cấp dự bị đại học được công nhận về chất 
lượng học tập xuất sắc trên toàn thế giới.

Cơ chế giảng dạy mang tính hỗ trợ
Chúng tôi giúp các em phát huy hết tiềm năng của 
mình. Giáo viên và đội ngũ nhân viên của chúng tôi 
làm việc với học sinh theo nhóm nhỏ và cung cấp 
tư vấn cá nhân để giúp các em cân đối giữa những 
thử thách của việc học IB với các hoạt động khác.

Quan hệ đối tác với trường đại  
học và lộ trình học tập
Quan hệ đối tác đại học của chúng tôi cung cấp 
cho các em quyền tiếp cận đội ngũ giảng viên, tài 
nguyên và cơ sở vật chất của trường đại học. Các 
em cũng có thể nhập học đại học sớm hoặc đạt 
được các tín chỉ và miễn giảm đối với các môn 
học của năm thứ nhất đại học, trực tiếp tham 
gia vào các khóa học đại học năm thứ hai.

Cơ sở vật chất công nghệ cao
Tận hưởng những lợi ích từ cơ sở vật chất hiện đại 
của chúng tôi, giúp hỗ trợ các chương trình chuyên 
biệt mà chúng tôi cung cấp tại mỗi học viện.

Đẩy mạnh hoạt động ngoại khóa
Chúng tôi cung cấp cho các em một nền giáo dục 
cân bằng nhằm giúp các em phát triển các kỹ 
năng về cảm xúc và giao tiếp cần thiết để thành 
công trong cuộc sống và sự nghiệp của mình.

Để cân bằng nhu cầu học tập, các hoạt động Sáng 
tạo, Hoạt động và Phục vụ (CAS) tại trường khuyến 
khích sự tự nhận thức, phát triển kỹ năng lãnh đạo và 
hướng dẫn các em làm việc hợp tác với người khác.

Học viện 
Queensland
Giáo dục đổi mới dành cho 
học sinh đạt thành tích cao

Để biết danh sách đầy đủ các môn học IB của Học viện 
Queensland, vui lòng xem Phụ lục E trên trang 146
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Các chương trình đặc biệt
 › Chúng tôi chỉ giảng dạy Chương trình Tú tài Quốc tế (IB) 

được thiết kế chặt chẽ, đạt chuẩn dự bị đại học được quốc 
tế công nhận, cho phép người học đạt được kết quả dựa 
trên thành tích trong một môi trường phi cạnh tranh

Hoạt động ngoại khóa
 › Viện Sức khỏe và Đổi mới Y sinh QUT (IHBI)
 › Sân chơi dành cho các trường công lập CGEN
 › Cuộc thi ngôn ngữ
 › Dự án Vũ điệu Tuổi trẻ
 › Myriad High
 › Mô hình Liên Hợp quốc
 › Thể thao cấp quận
 › Robotics
 › Tình nguyện
 › Các chuyến du học quốc tế

Cơ sở vật chất trường học
 › Trường của chúng tôi là một tòa nhà bảy tầng được thiết 

kế riêng ở trung tâm Làng Đô thị Kelvin Grove và khu 
vực QUT. Cơ sở vật chất của chúng tôi bao gồm: 
 · Thư viện 61 
 · Phòng ăn
 · Thư viện không gian mở với không gian học tập linh hoạt 
 · Rạp hát 350 chỗ ngồi và hai studio rạp hát cá nhân
 · Phòng thí nghiệm khoa học được trang bị đầy đủ với 

không gian nghiên cứu và phòng thí nghiệm chuẩn bị
 · Phòng thí nghiệm nguyên mẫu công nghệ thiết kế được 

trang bị máy móc và tài nguyên cấp công nghiệp
 · Phòng nghệ thuật thị giác chuyên dụng, phòng khiêu vũ chuyên 

dụng, phòng hiệu ứng đặc biệt trên màn hình xanh, phòng thu 
âm nhạc và phòng trưng bày nghệ thuật thị giác gồm hai tầng

Lộ trình học Đại học-Cao đẳng
 › Các trường đại học Úc và quốc tế

Các môn Ngoại ngữ
 › Tiếng Anh
 › Tiếng Pháp
 › Tiếng Quan Thoại
 › Tiếng Tây Ban Nha
 › Các ngôn ngữ không chính thống IB
 › Các ngôn ngữ có sẵn từ 55 ngôn ngữ và được nghiên 

cứu độc lập thông qua Đào tạo Từ xa. Ví dụ về các 
ngôn ngữ đã được học trước đây bao gồm tiếng Hàn, 
tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Đức và tiếng Nga 

Địa chỉ: 61 Musk Avenue, Kelvin Grove QLD

Trang web: qaci.eq.edu.au

Điện thoại: +61 7 3552 9333

Năm thành lập: 2007

Số lượng học sinh: 519

Chúng tôi có khuôn viên được thiết kế riêng 
cho Queensland Academies Creative Industries 
(QACI) vào năm 2007; nằm trong Làng đô thị 
Kelvin Grove cách nội thành Brisbane 2 km.

Tận hưởng cuộc đời học sinh trong một môi trường 
đa văn hóa, an toàn với không gian xanh, chia sẻ môi 
trường hoạt động và học thuật cùng với khu công 
nghiệp sáng tạo của University of Technology (QUT). 

Vì chúng tôi thu hút đa dạng học sinh có chung sở 
thích, các em có thể hòa mình vào Chương trình Tú 
tài Quốc tế phong phú và tích hợp của chúng tôi. 

Phát triển mạnh mẽ trong nền văn hóa khuyến khích 
tư duy sáng tạo và phản biện, đổi mới và dám nghĩ 
dám làm, nơi chúng tôi tiếp cận việc học như một cơ 
hội vô hạn để nâng cao hiểu biết và nhận thức.

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông

Queensland Academies 
Creative Industries
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Địa chỉ: 102 Edmund Rice Drive, Southport QLD

Trang web: qahs.eq.edu.au

Điện thoại: +61 7 5510 1100

Năm thành lập: 2008

Số lượng học sinh: 450

Khuôn viên Queensland Academies Health Sciences 
của chúng tôi tọa lạc tại Gold Coast, Úc.

Chúng tôi cung cấp Chương trình Tú tài Quốc tế (IB) — 
một bằng cấp dự bị đại học được quốc tế công nhận. 

Chúng tôi mong muốn bồi dưỡng người trẻ ham học 
hỏi, có kiến thức và biết quan tâm, những người giúp 
tạo ra một thế giới tốt đẹp và hòa bình hơn thông qua 
sự hiểu biết và tôn trọng giữa các nền văn hóa.

Học sinh tốt nghiệp của chúng tôi có thể học tại các học 
viện đại học của Úc và các trường đại học ở nước ngoài.

Hợp tác với Griffith University, chúng tôi mang đến 
những cơ hội độc đáo và phong phú cho những 
học sinh quan tâm đến sự nghiệp trong khoa học 
sức khỏe, nghiên cứu, khoa học và học thuật.

Chúng tôi tập trung vào các quan điểm địa 
phương và toàn cầu để mở rộng tầm nhìn của 
các em về vị trí của bản thân trên thế giới.

Hoạt động ngoại khóa
 › Sáng tạo, Hoạt động, và Phục vụ (CAS) là một phần cơ bản 

trong trải nghiệm Chương trình Tú tài Quốc tế (IB) của chúng 
tôi. Thông qua yêu cầu CAS, chúng tôi coi trọng tầm quan trọng 
của cuộc sống bên ngoài trường học, mang lại sự cân bằng mới 
mẻ bù đắp cho hoạt động học thuật khá tĩnh mà một số học 
sinh có thể sẽ cảm thấy trong môi trường yêu cầu cao của Học 
viện. Thông qua các hoạt động này, các em sẽ phát triển nhận 
thức tốt hơn về bản thân, quan tâm đến người khác, tiếp xúc với 
vô vàn ý tưởng và phát triển năng lực hợp tác với người khác 

 › Các môn thể thao
 › Dịch vụ cộng đồng

Cơ sở vật chất trường học
 › Giảng đường 500 chỗ ngồi – được thiết kế theo tiêu chuẩn  

đại học
 › Phòng thí nghiệm nghiên cứu – những phòng thí nghiệm 

nghiên cứu cá nhân lớn này đều theo tiêu chuẩn của trường 
đại học. Quyền ra vào các phòng nghiên cứu cá nhân và nhóm 
nhỏ được kiểm soát bằng thẻ truy cập dành cho học sinh hoặc 
nhóm nhỏ đang thực hiện các dự án nghiên cứu cụ thể

 › Trung tâm thể dục – một sân bóng rổ, bóng chuyền và cầu 
lông đa năng, cũng như phòng tập thể dục, Phòng thí nghiệm 
Kinesiology, lớp học và phòng tắm dành cho học sinh

Lộ trình học Đại học-Cao đẳng
 › University of Queensland
 › Griffith University
 › Queensland University of Technology
 › Các trường Đại học Liên bang và Quốc tế

Các môn Ngoại ngữ
 › Tiếng Pháp
 › Tiếng Quan Thoại
 › Tiếng Tây Ban Nha

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông
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Địa chỉ: 78 Bywong Street, Toowong QLD

Trang web: qasmt.eq.edu.au

Điện thoại: +61 7 3377 9333

Năm thành lập: 2005

Số lượng học sinh: 1256

Trường của chúng tôi là một trong những trường công 
lập tuyển chọn đầu vào thành công và uy tín nhất ở Úc.

Chúng tôi mang lại sự chuyển tiếp có giá trị từ trường phổ 
thông lên đại học cho những học sinh có năng lực cao 
từ Lớp 7 đến 12. Các tiêu chuẩn học tập đặc biệt và giáo 
dục toàn diện của chúng tôi khuyến khích những nỗ lực 
và thành công lớn trong nhiều hoạt động, trong đó chúng 
tôi nhấn mạnh tư duy phản biện, hợp tác và khám phá.

Chương trình giảng dạy cốt lõi của chúng tôi là Chương 
trình Tú tài Quốc tế (IB) dành cho học sinh cuối cấp, đây là 
chương trình dành cho học sinh EQI và Chương trình Trung 
học cơ sở (MYP) dành cho học sinh từ 11 đến 16 tuổi.

Chúng tôi đem đến một môi trường an toàn và thân 
thiện với các chương trình cố vấn và lãnh đạo xuất 
sắc. Chúng tôi giáo dục học sinh của mình để có 
kiến thức và tôn trọng các nền văn hóa đa dạng.

Các chương trình đặc biệt
 › Chúng tôi may mắn có nhiều quan hệ đối tác trong ngành để hỗ 

trợ học sinh học tập và khám phá. Trải nghiệm của học sinh được 
tăng cường đáng kể thông qua các mối liên kết đào tạo chất lượng. 
Để biết danh sách đầy đủ các chương trình Đặc biệt và các hoạt 
động ngoại khóa, vui lòng tham khảo trang web của chúng tôi

Hoạt động ngoại khóa
 › Thể thao và các hoạt động ngoại khóa khác
 › Chương trình cắm trại
 › Chương trình âm nhạc hòa tấu
 › Các chuyến tham quan và chương trình STEM
 › Hội thảo công nghệ robotics và thiết kế
 › Gắn kết cộng đồng và môi trường

Cơ sở vật chất trường học
 › Để cung cấp một nền giáo dục đẳng cấp thế giới, chúng 

tôi trang bị cơ sở vật chất đẳng cấp quốc tế bao gồm:
 · Phòng thí nghiệm khoa học tiêu chuẩn đại học
 · Khu vực STEM với các phòng thí nghiệm 

Robotics và Không gian sáng chế
 · Mạng máy tính không dây
 · Các cơ sở giải trí và thể thao phong phú bao gồm 

phòng tập thể dục, sân tennis và bóng rổ
 · Không gian học tập hiện đại và Trung tâm nghiên cứu mới 
 · Không gian học tập cá nhân yên tĩnh và các 

khu vực học tập với tài nguyên cập nhật
 · Nhà ăn hiện đại với nhiều lựa chọn thực phẩm tốt cho  

sức khỏe
 · Giảng đường 300 chỗ ngồi
 · Lớp học với cơ sở hạ tầng CNTT mới nhất
 · Lớp học trực tuyến
 · Một đài quan sát
 · Một khán phòng có 1200 chỗ ngồi
 · Sân thể thao
 · Phòng nhạc
 · Phòng nghệ thuật

Lộ trình học Đại học-Cao đẳng
 › University of Queensland
 › Griffith University
 › Queensland University of Technology
 › Các trường Đại học quốc tế

Các môn Ngoại ngữ
 › Tiếng Pháp
 › Tiếng Đức
 › Tiếng Latin
 › Tiếng Nhật 

Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học (Du học ngắn hạn)

Tiểu học Dự bị Trung học Trung học Phổ thông

Queensland Academy 
for Science Mathematics 
and Technology
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Hướng dẫn về chương trình tương ứng theo năm học ở từng quốc gia

Những so sánh này nên được sử dụng như một hướng dẫn cho các cấp độ lớp tương đương.  
Để biết các yêu cầu về học vấn, vui lòng tham khảo trang web của EQI.

Queensland Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12

Brazil 7ª Série 8ª Série 9ª Série 1º Ano do  
Ensino Médio

2º Ano do  
Ensino Médio

3º Ano do  
Ensino Médio

Campuchia Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12

Chile Septimo Básico Octavo Básico Primero Medio Segundo Medio Tercero Medio Cuarto Medio

Trung Quốc Trung học (Cơ sở) 
Năm thứ 1

Trung học (Cơ sở) 
Năm thứ 2

Trung học (Cơ sở) 
Năm thứ 3

Trung học phổ thông 
năm thứ 1

Trung học phổ thông 
năm thứ 2

Trung học phổ thông 
năm thứ 3

Pháp Collège Cinquième 
(5ème)

Collège Quatrième 
(4ème)

Collège Troisième 
(3ème)

Lycèe  
Seconde (2nde)

Lycèe  
Première (1ère) Lycèe Terminale

Đức
Phòng tập thể 
dục/Realschule/
Hauptschule 7

Phòng tập thể 
dục/Realschule/
Hauptschule 8

Phòng tập thể 
dục/Realschule/
Hauptschule 9

Phòng tập thể 
dục/Realschule/
Hauptschule 10

Phòng tập thể dục/ 
Realschule 11 Phòng tập thể dục 12

Hồng Kông Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6

Indonesia SMP1 SMP 2 SMP 3 SMA 1, SMK 1 SMA 2, SMK 2 SMA 3, SMK 3

Nhật Bản Sơ trung năm 1 Sơ trung năm 2 Sơ trung năm 3 Cao trung năm 1 Cao trung năm 2 Cao trung năm 3

Hàn Quốc Năm 1 Trung học 
cơ sở

Năm 2 Trung học 
cơ sở

Năm 3 Trung học 
cơ sở Năm 1 Trung học Năm 2 Trung học Năm 3 Trung học

Malaysia Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 PMR Lớp 4 Lớp 5 SPM Lớp 6 STPM

Mexico Secondaria 1 Secondaria 2 Secondaria 3 Preparatoria 1 Preparatoria 2 Preparatoria 3

Singapore 
(Express) Trung học 1 Trung học 2 Trung học 3 Trung học 4  GCE cấp độ 'A' - trong 

hai năm –

Singapore 
(Thông 
thường)

Trung học 1 Trung học 2 Trung học 3 Trung học 4  Trung học 5   GCE cấp độ 'A' - trong 
hai năm

Đài Loan Sơ trung năm 1 Sơ trung năm 2 Sơ trung năm 3 Cao trung năm 1 Cao trung năm 2 Cao trung năm 3

Thái Lan Mattayom 1 Mattayom 2 Mattayom 3 Mattayom 4 Mattayom 5 Mattayom 6

Việt Nam Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12

Lịch học kỳ

2023 2024 2025

Học kỳ 1 Thứ Hai 23 Tháng 1 –  
Thứ Sáu 31 Tháng 3

Thứ Hai 22 Tháng 1 –  
Thứ Năm 28 Tháng 3

Thứ Ba 28 Tháng 1 –  
Thứ Sáu 4 Tháng 4

Học kỳ 2 Thứ Hai 17 Tháng 4 –  
Thứ Sáu 23 Tháng 6

Thứ Hai 15 Tháng 4 –  
Thứ Sáu 21 Tháng 6

Thứ Ba 22 Tháng 4 –  
Thứ Sáu 27 Tháng 6

Học kỳ 3 Thứ Hai 10 Tháng 7 – 
Thứ Sáu 15 Tháng 9

Thứ Hai 8 Tháng 7 –  
Thứ Sáu 13 Tháng 9

Thứ Hai 14 Tháng 7 –  
Thứ Sáu 19 Tháng 9

Học kỳ 4 Thứ Ba 3 Tháng 10–  
Thứ Sáu 8 Tháng 12

Thứ Hai 30 Tháng 9 –  
Thứ Sáu 13 Tháng 12

Thứ Ba 7 Tháng 10 – 
Thứ Sáu 12 Tháng 12
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AFL  Liên minh Bóng bầu dục Úc
ATAR  Xếp hạng Đánh giá Đại học Úc
AUSLAN  Ngôn ngữ ký hiệu Úc
BYOD  Tự mang Thiết bị (CNTT) Cá nhân
CBD  Khu thương mại trung tâm
CIS  Hội đồng các trường quốc tế
CQU  Central Queensland University
EAL/D   Tiếng Anh như một ngôn ngữ/phương ngữ bổ sung
EQI   Education Queensland International
GU  Griffith University
HSP   Chương trình Dự bị Trung học
IB   Chương trình Tú tài Quốc tế
ICAS    Các cuộc thi và đánh giá quốc tế dành cho trường học 
ICT  Thông tin và Truyền thông
ISP   Chương trình học sinh quốc tế
NEAS   Chương trình công nhận giảng dạy tiếng Anh quốc gia
PADI  Hiệp hội Hướng dẫn viên Lặn biển Chuyên nghiệp
P–12  Lớp Dự bị đến Lớp 12

QA  Học viện Queensland
QCAA  Cơ quan đánh giá và chương trình giảng dạy Queensland
QCE  Chứng chỉ Giáo dục Queensland
QLD   Học viện
QMEA   Queensland Minerals & Energy Academy
QUT  Queensland University of Technology
RSA  Chương trình du học vùng Regional
SC  State College (Lớp Dự bị - Lớp 12)
SHS   State High School (Lớp 7 -  Lớp 12)
SS   State School (Lớp Dự bị - Lớp 6)
SSC  State Secondary College (Lớp 7 -  Lớp 12)
STEM  Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học
TAFE   Đào tạo nghề và Hướng nghiệp
UQ   University of Queensland
USC  University of the Sunshine Coast
USQ  University of Southern Queensland
VET  Giáo dục và đào tạo nghề

Bảng chú giải chữ viết tắt
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Phụ lục A: 
Các môn học Tổng quát ATAR (Trường A–M)

Các môn nghệ thuật Công nghệ Tiếng Anh Giáo dục sức khỏe 
và thể chất
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Alexandra Hills State High School • • • • • • • • • • • • 

Atherton State High School • • • • • • • • • •

Aspley State High School • • • • • • • • •

Balmoral State High School • • • • • • • • • • • • D • D •

Benowa State High School • • • • • • • • • • • • •

Bribie Island State High School • • •  • • • • •  • • 

Brisbane State High School • • • • • • • • • • • • • • • • 

Burnside State High School • • • • • • • 

Burpengary State Secondary College • • • • • • • • • • • • •

Cairns State High School • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Calamvale Community College  • • •  • • • • • •

Caloundra State High School • • • • • C C • C • • • • 

Cavendish Road State High School • • • • • • • • • • • • • • • 

Centenary Heights State High School • • • • • • • • • • • • • • •

Centenary State High School • • • • • • • • • • • • •  • • • • • 

Chancellor State College  • • • • • • • • • • • • • • • •

Cleveland District State High School • • • • • • • • • • • • • • • 

Coolum State High School • • • • • • • • • • • • •

Corinda State High School • • • • • • • • • • • • • • • • 

Craigslea State High School • • • • • • • • • • • • • • •

Earnshaw State College • D • • D • D • D • 

Elanora State High School • • • • • • • • 

Ferny Grove State High School • • • • • • • • • • • • • • 

Helensvale State High School • • • • • • • • • • • • • • • 

Hervey Bay State High School • • • • • • • • • •  • • • •

Holland Park State High School  • • • • • •  • •

Indooroopilly State High School • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Ipswich State High School • C • • • • • • • • 

Kawana Waters State College • • • • • • • • • • •

Kedron State High School • • • • • • • • • • • • • • • 

Keebra Park State High School C • • • • •  • • • • • • 

Kelvin Grove State College • • • • • • • • • • • • • • 

Kenmore State High School • • • • • • • • • • • • •  • • • 

Kirwan State High School • • • • • • • • • C •  • • • • • 

Mabel Park State High School  • •    • • • • •

• = môn học được dạy trong khuôn viên trường
C = chứng chỉ khóa học
D = môn học được dạy thông qua Đào tạo Từ xa

Phụ lục A không bao 
gồm các trường tiểu học
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Toán học Các Ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh Khoa học Khoa học Xã hội và Nhân văn
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Phụ lục A: 
Các môn học Tổng quát ATAR (Trường M–Y)

Các môn nghệ thuật Công nghệ Tiếng Anh Giáo dục sức khỏe 
và thể chất
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MacGregor State High School • •  •  •  •  • •  •  •  •   •  • •  • • 

Mackay North State High School • • • • • • • 

Malanda State High School D D D D D D  • • 

Maleny State High School • • • • • • • • • •

Maroochydore State High School • • • • • • • • • • • • • •

Maryborough State High School • • • • • • • • 

Meridan State College • • • • • • • • • • • •

Merrimac State High School   • • • • • • • • • 

Miami State High School • • • • • • • • • • • • • 

Mitchelton State High School • • • • •   

Mountain Creek State High School • • • • • • • • • • • 

Mount Gravatt State High School • • • • • • • • • • • • • • • • •

Murrumba State Secondary College • • • • • • • • • • • • • 

Nambour State College C • • • • • • C • • • • •

Nerang State High School • • • • • • • • • 

North Lakes State College • • • • • • • • • • • • • 

Ormeau Woods State High School • • • • • • • • •

Palm Beach Currumbin State High • • • • • • • • • • • • •  • • • 

Pimlico State High School • • • • • • • • • • • • •

Redlynch State College • • • • • • • • • • • • 

Robina State High School • • • • • • • • • • • • •

Rochedale State High School • • • • • • • • • • • • • 

Smithfield State High School • • • • • • • • •  • • • • • • • 

Southport State High School • • • •   • • • •  • • • 

Springfield Central State High School • • • • • • • • • • • • • D D • • • 

Stretton State College • • • • • • • • • • • • • •

Sunnybank State High School • • •  • • C • • • 

Sunshine Beach State High School • • • • • • • • • • • • • • • 

The Gap State High School • • • • • • • • • • • • 

Trinity Bay State High School • • • • • • • •  • • • •   • • 

Upper Coomera State College • • • • •  •  • • 

Urangan State High School C • • • • • • • • • • • C

Varsity College • • •  • • • •   • 

Wellington Point State High School • • D • • • • • 

Whites Hill State College    • •   

William Ross State High School • • • • • • • •

Woodcrest State College • • • • • • •  • 

Yeppoon State High School • • • •  • • 

Yeronga State High School •  • • • • • • D • • • 

130  | EQI – Cẩm nang các trường Công lập bang Queensland   



Toán học Các Ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh Khoa học Khoa học Xã hội và Nhân văn

To
án

 h
ọc

 Đ
ại

 c
ươ

ng

Ph
ươ

ng
 p

há
p 

lu
ận

 T
oá

n 
họ

c

To
án

 h
ọc

 C
hu

yê
n 

sâ
u

Ti
ến

g 
Tr

un
g

Ti
ến

g 
Tr

un
g 

m
ở 

rộ
ng

Ti
ến

g 
Ph

áp

Ti
ến

g 
Ph

áp
 m

ở 
rộ

ng

Ti
ến

g 
Đ

ức

Ti
ến

g 
Đ

ức
 m

ở 
rộ

ng

Ti
ến

g 
Ý

Ti
ến

g 
N

hậ
t

Ti
ến

g 
Tâ

y 
Ba

n 
N

ha

Kh
oa

 h
ọc

 N
ôn

g 
ng

hi
ệp

Si
nh

 v
ật

 h
ọc

H
oá

 h
ọc

Kh
oa

 h
ọc

 T
rá

i đ
ất

 v
à 

M
ôi

 tr
ườ

ng

H
ải

 d
ươ

ng
 h

ọc

Vậ
t l

ý 
họ

c

Tâ
m

 lý
 h

ọc

N
gh

iê
n 

cứ
u 

về
 T

hổ
 d

ân
 v

à 
Dâ

n 
đả

o 
To

rr
es

 S
tr

ai
t

Kế
 to

án

Lị
ch

 s
ử 

cổ
 đ

ại
 

Ki
nh

 d
oa

nh

Ki
nh

 tế
 h

ọc

Đ
ịa

 lý

N
gh

iê
n 

cứ
u 

ph
áp

 lý

Lị
ch

 s
ử 

hi
ện

 đ
ại

 

Tr
iế

t h
ọc

 v
à 

Tư
 d

uy

N
gh

iê
n 

cứ
u 

Tô
n 

gi
áo

 h
ọc

 

• • •  •  •  •  •  •  • •  •  • •  •  •  • 

• • • • • • • • • • • • • • • 

• • • D D D D D D • • • D D • D D D D D D • D • D D

• • • D D D D • D • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • 

• • • D D D D D D • D D • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • 

• • D • D • • • • • • • 

• • • • • • • C • • C • • • • • • • C

• • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • 

• • • D D D • D • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • •

• • •  • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • • •

• • • • D D D D D • • • D • • • • • • • 

• • • D • • D D D D • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • • 

• • • D D D D D • • • • • • • • D • • • D D

• • • • • • • • D • • D D • • D

• • • D D D • • •  • C • • • 

• • • D D D • D D • • • • • • • • • • •  

• • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • D D D D D • D • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • •  •  •

• • • • D D D D • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • 

• • D D • • • • D  • •  • • 

• • • D D D D D D D D D • • •  •  • • • 

• •  • • • • • • • • •

• •  • • • • • C •  • 

• • • •  • • • • •  • • 

• • • • D D D D D • • • • D • • D D • • • • 

EQI – Cẩm nang các trường Công lập bang Queensland  |  131  



Các môn nghệ thuật Công nghệ
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Alexandra Hills State High School  •   • • • • • • • • •

Atherton State High School • • • • •

Aspley State High School • • • •

Balmoral State High School • • • • • • • 

Benowa State High School • • • • • • • •

Bribie Island State High School • • • • • •  • • • • • • • 

Brisbane State High School C C

Burnside State High School • • • C • C • C • • 

Burpengary State Secondary College • • • • C • • • • C C

Cairns State High School • • • • • • • • • •  

Calamvale Community College • • • • • •

Caloundra State High School C C C

Cavendish Road State High School • • C C • •

Centenary Heights State High School • • • • • • •

Centenary State High School • •  • •  • • • • • • 

Chancellor State College  C C C   C • C C 

Cleveland District State High School • • • • • • • •  • 

Coolum State High School • • C C •

Corinda State High School    • • • • •  

Craigslea State High School • • • •

Earnshaw State College • • • • • • • D

Elanora State High School • • • • • • • • 

Ferny Grove State High School • • • • • • 

Helensvale State High School  • • • •  • • 

Hervey Bay State High School • • • • • • • •  •

Holland Park State High School  • •  •  • • • •

Indooroopilly State High School

Ipswich State High School C C C • C • • 

Kawana Waters State College • • C C • • C • 

Kedron State High School • • • • •

Keebra Park State High School C C • C • C C • •  

Kelvin Grove State College • • • • • • • • • • • 

Kenmore State High School C • • •  

Kirwan State High School  C C C  C • C

Phụ lục B: 
Các môn Ứng dụng ATAR (Trường A–K)

• = môn học được dạy trong khuôn viên trường
C = chứng chỉ khóa học
D = môn học được dạy thông qua Đào tạo Từ xa
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Tiếng Anh Giáo dục Sức khỏe và 
Thể chất Toán học Khoa học Khoa học Xã hội và Nhân văn
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Các môn nghệ thuật Công nghệ
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Mabel Park State High School C C C C C  C C  C C

MacGregor State High School   • •  •  •  •  • 

Mackay North State High School • • • • • • 

Malanda State High School • • • •  • 

Maleny State High School C C C C • • •

Maroochydore State High School     • • C C  C 

Maryborough State High School • • C C C C C • • 

Meridan State College • • • • • • • •

Merrimac State High School   • • • • • • • • 

Miami State High School • • • • • • • • • • • • 

Mitchelton State High School • • • C

Mountain Creek State High School • • • • • • 

Mount Gravatt State High School C • • • • • C

Murrumba State Secondary College • • • • 

Nambour State College C • C C C C • C C • •

Nerang State High School • • • • •

North Lakes State College • • •  • 

Ormeau Woods State High School • • • • • • • • • •

Palm Beach Currumbin State High • •  •  • • 

Pimlico State High School • • C C C

Redlynch State College C • • • C C • • C •

Robina State High School • • • • • C C C • •

Rochedale State High School  • • • • • C C C • C • • • 

Smithfield State High School • • • • • • •

Southport State High School  • • • •    

Springfield Central State High School • • • • • C C C • • D

Stretton State College • • • 

Sunnybank State High School •  • • • C C C • • • 

Sunshine Beach State High School • • • • • 

The Gap State High School • • • • • 

Trinity Bay State High School • C • • • • • C • • •

Upper Coomera State College  • • • • • • • • 

Urangan State High School • • • • • • • • • • 

Varsity College • C C C • • 

Wellington Point State High School C • • • • • • C • C • 

Whites Hill State College •  C C  •

William Ross State High School • • •

Woodcrest State College • • • •  • • • •  

Yeppoon State High School • • • • • 

Yeronga State High School • • • • 

Phụ lục B: 
Các môn Ứng dụng ATAR (Trường M–Y)
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Tiếng Anh Giáo dục Sức khỏe và 
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Phụ lục C: 
Các môn học ở Trung học Cơ sở (Các trường theo thứ tự từ A–M)
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Alexandra Hills State High School • • • •  • • • • • • •

Atherton State High School • • • • • •

Aspley State High School • • • •  • • • • •

Balmoral State High School • • • •  • • • • • • •  

Benowa State High School • • • • • • • • • • • 

Bribie Island State High School • • • • • • • • • • 

Brisbane State High School • • • • • • • • • • • 

Burnside State High School • • • • • • • • • 

Burpengary State Secondary College • • •  • • • • • • •

Cairns State High School • • • • • • • • • 

Calamvale Community College • • • • • • • • • 

Caloundra State High School • • • • • • • • • 

Cavendish Road State High School • • • • • • • • • 

Centenary Heights State High School • • • • • • • • • • • •

Centenary State High School • • • • • • • • • • • • 

Chancellor State College • • • • • • • •

Cleveland District State High School • • • • • • • • • • •

Coolum State High School • • • • • • • • • • •  

Corinda State High School • • • • • • • • • 

Craigslea State High School • • • • • • • 

Earnshaw State College • • • • • • • • • • 

Elanora State High School • • • • • • 

Ferny Grove State High School • • • • • • • 

Helensvale State High School • • • • • • • 

Hervey Bay State High School • • • • • • •

Holland Park State High School • • • • • • • • • •

Indooroopilly State High School • • • • • • • • • • • 

Ipswich State High School • • • • • • • • • • 

Kawana Waters State College • • • • • • 

Kedron State High School • • • • • • • • • • • • 

Keebra Park State High School • • • • • • • • • • • 

Kelvin Grove State College • • • • • • • • 

Kenmore State High School • • • • • • • • • • • • • 

Kirwan State High School • • • • • • • • • •

Mabel Park State High School • • • • • • • • • • 

• = môn học được dạy trong khuôn viên trường
C = chứng chỉ khóa học
D = môn học được dạy thông qua Đào tạo Từ xa

136  | EQI – Cẩm nang các trường Công lập bang Queensland   



• = môn học được dạy trong khuôn viên trường
C = chứng chỉ khóa học
D = môn học được dạy thông qua Đào tạo Từ xa
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Phụ lục C: 
Các môn học ở Trung học Cơ sở (Các trường theo thứ tự từ M–Y)
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MacGregor State High School  •  •  • •   •  •  • • • •  • 

Mackay North State High School • • • • • • • 

Malanda State High School • • • • • • • 

Maleny State High School • • • • • •

Maroochydore State High School • • • • • • • • 

Maryborough State High School • • • • • • • • 

Meridan State College • • • • • • • • • •

Merrimac State High School • • • • • • • •

Miami State High School • • • • • • • • • • • 

Mitchelton State High School • • • • • • • • •

Mountain Creek State High School • • • • • • • • • • • 

Mount Gravatt State High School • • • • • • • • • 

Murrumba State Secondary College • • • • • • • • • • 

Nambour State College • • • • • • • • •

Nerang State High School • • • • • • • • • 

North Lakes State College • • • • • • • • • 

Ormeau Woods State High School • • • • • • • • •

Palm Beach Currumbin State High • • • • • • • • 

Pimlico State High School • • • • • • • 

Redlynch State College • • • • • • • • • • • • C

Robina State High School • • • • • • • • • 

Rochedale State High School • • • • • • • • • • • 

Smithfield State High School • • • • • • • • • • 

Southport State High School • • • • • • • • • • • 

Springfield Central State High School • • • • • • • • • •

Stretton State College • • • • • • • • • •

Sunnybank State High School • • • • • • • • • • • • • 

Sunshine Beach State High School • • • • • • • • • • 

The Gap State High School • • • • • • • • • • 

Trinity Bay State High School • • • • • • • • C • 

Upper Coomera State College • • • • • • • • • •

Urangan State High School • • • • • • • • • • • 

Varsity College • • •  • • • • • • • 

Wellington Point State High School • • • • • • • • • C • • 

Whites Hill State College • • • • • • • • • • • 

William Ross State High School • • •  • •  • • •

Woodcrest State College • • • • • • • • 

Yeppoon State High School • • • • • • • 

Yeronga State High School • • • • • • • • • • • • • 

• = môn học được dạy trong khuôn viên trường
C = chứng chỉ khóa học
D = môn học được dạy thông qua Đào tạo Từ xa
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• = môn học được dạy trong khuôn viên trường
C = chứng chỉ khóa học
D = môn học được dạy thông qua Đào tạo Từ xa

Ng
hi

ên
 c

ứu
 T

ổn
g 

qu
an

 về
 C

ửa
 h

àn
g/

Ng
hi

ên
 c

ứu
 S

ản
 x

uấ
t C

ôn
g 

ng
hi

ệp

Ng
hi

ên
 c

ứu
 D

ệt
 m

ay
 và

 T
hự

c 
ph

ẩm

Gi
áo

 d
ục

 S
ức

 k
hỏ

e 
và

 T
hể

 c
hấ

t

Kh
iê

u 
vũ

Kị
ch

 n
gh

ệ

Ng
hệ

 th
uậ

t T
ru

yề
n 

th
ôn

g

Âm
 n

hạ
c

Ng
hệ

 th
uậ

t T
hị

 g
iá

c

Ng
ôn

 n
gữ

Ti
ến

g 
Tr

un
g

Ti
ến

g 
Ph

áp

Ti
ến

g 
Đứ

c

Ti
ến

g 
In

do
ne

si
a

Ti
ến

g 
Ý

Ti
ến

g 
Nh

ật

Ti
ến

g 
Tâ

y B
an

 N
ha

Ng
hi

ên
 c

ứu
 V

iệ
c 

là
m

• • •  •  •  •  •  •  •  •  • 

• • • • • • 

• • • • • • • • 

• • • • • • • • •

• • • • • • • • 

• • • • • • • • 

• • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • • • • •

• • • • • •

• • • • • • • • • 

• • • • • • • • • 

• • • • • • • • 

• • • • • • • • • • C

• • • • • • • • • •

• • • • • • • 

• • • • • • • • •

• • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • C

• • • • • • • • • •

• • • • • • • • •  

• • • • • • • • D • D D D D

• • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • D • 

C • • • • • •

• • • • • • • • D D D D • D • 

• • • • • • • D D D D • D D C

• • • • • • • D D D D D D

• • • • • • • D D D • D C

• • • • • • • • • • 

• • • • • • • • D D D D

• • • • • • • • • 

• • • • • • D • D • 

 • •  • • • • • 

• • • • • • • •

• • • • • • • • 

• • • • • • • • 

• • • • • • • • • • • 

EQI – Cẩm nang các trường Công lập bang Queensland  |  139  



Th
ể 

dụ
c 

nh
ịp

 đ
iệ

u 
(Z

um
ba

)

Đ
iề

n 
ki

nh

Lu
ật

 Ú
c 

(A
FL

)

Cầ
u 

lô
ng

Bó
ng

 c
hà

y

Bó
ng

 rổ
 (n

ữ)

Bó
ng

 rổ
 (n

am
)

Bó
ng

 c
hu

yề
n 

bã
i b

iể
n

Tr
ò 

ch
ơi

 tr
ên

 b
àn

 c
ờ 

Ch
èo

 th
uy

ền

Lư
ớt

 v
án

BM
X/

Tr
ượ

t v
án

/X
e 

ta
y 

ga

Cr
ic

ke
t

Ch
ạy

 v
iệ

t d
ã

Kh
iê

u 
vũ

Lặ
n

Đ
ua

 th
uy

ền
 rồ

ng

Bó
ng

 n
ém

 C
hâ

u 
Âu

Alexandra Hills State High School 3 2,3 • 1,2 1,2 1,2 • 1 1 •

Atherton State High School 1,2 2 4 •

Aspley State High School 2 2 • • • • • •

Balmoral State High School 3 3 • • 1,2 4 1 •

Benowa State High School • • • • • • • •

Bribie Island State High School 3 1,2 • • • •

Brisbane State High School 3,4 4 1,2 3 1 1,2 •

Burnside State High School 3 • • 1 3 3 •

Burpengary State Secondary College 1-3

Cairns State High School 2 1-3 • • 1-3 • 1-3 4 2 • •

Calamvale Community College • 2 1 • • • 2 • 1 1

Caloundra State High School 2,3 2-4 2-4 2 •

Cavendish Road State High School 3 2 3 • • 1 1 1 2 1

Centenary Heights State High School 3 2,3 2 • • 4 2 2 •

Centenary State High School 3 2,3 • • • 1,2 2 •

Chancellor State College 2,3 2,3 3,4 3,4 • 1,2 • •

Cleveland District State High School 1,2 • • 1,2 1,2 2,3 1,4 • 1,2 1,2 • •

Coolum State High School 2,3 • • • • 2-3 • 2 • •

Corinda State High School • 3 • • • • 1,2 1,2 •

Craigslea State High School 2 1 1 1 • 1,3 1 •

Earnshaw State College • • 1-3 1-3 2,3 •

Elanora State High School 1-3 1-3 1-3 1-3

Ferny Grove State High School 2,3 1,2 • 1 2 2 1,4 2

Helensvale State High School • 3,4 • • • • 2 2 •

Hervey Bay State High School 3 3 2 1 2 4

Holland Park State High School 2,3 • • • 1-3

Indooroopilly State High School 2,3 3 • • 1 1,2 3

Ipswich State High School 1,4 2 2 • • 2 • 2,3

Kawana Waters State College •

Kedron State High School 3 • • 1-3 1-3 • 2

Keebra Park State High School 2 • • •

Kelvin Grove State College 2,3 • • • 1 •

Kenmore State High School • • • • • • 1 1,4 • •

Kirwan State High School 3 • • • • 1,4 2 • •

Mabel Park State High School 2 1 • • 1,2 3

Phụ lục D: 
Các môn thể thao (Các trường theo thứ tự từ A–M)

1, 2, 3 ,4 = Học kỳ
• = Cả năm
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Phụ lục D: 
Các môn thể thao (Các trường theo thứ tự từ M–Y)
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t d
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Đ
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 C
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MacGregor State High School • • • • • • • • • •

Mackay North State High School 2 2,3 • 3 1,2 1,2 • 4 1,4

Malanda State High School 3 • • • 2,3 2 •

Maleny State High School 2,3 3 4 3,4 3,4 1,4 2 •

Maroochydore State High School 2 • 1,4 • • • • 2

Maryborough State High School 2,3 3 3 1,2 1 1,2   •

Meridan State College 3 1,2 • 1,3 2 •

Merrimac State High School 3 • • • 4 2,3 4 • 2 •

Miami State High School 3 • • • • • • 1 •

Mitchelton State High School 2 3 4 • 2 •

Mountain Creek State High School 3 2,3 2,3 2-4 2 2,3,4

Mount Gravatt State High School • 2 3,4 • • • • 1 1 • 4

Murrumba State Secondary College • 3 • • • • • 2 •

Nambour State College 2,3 • • • • 2,3 •

Nerang State High School 2 2,3 1 1-3 1-3 1 1,2 • 1,2

North Lakes State College 2,3 3 • • 1,2 2 •

Ormeau Woods State High School • 1,2 3,4 3,4 1 • 3,4

Palm Beach Currumbin State High • • • • •

Pimlico State High School • 3 3 • 2 •

Redlynch State College 1,2 1,2 1,4 1,2 1,2 3,4 • 2

Robina State High School 2,3 3 1-3 • • • 3 • 2,3 1,2 • 3

Rochedale State High School 3 2 1 • • 1 2 •

Smithfield State High School 2,3 1,2 •

Southport State High School 2 1,2 1,2 1,2 • 2 1,2

Springfield Central State High School 2,3 1 2,3 2,3 2

Stretton State College 2 • • • 1,2 1

Sunnybank State High School 1-3 1-3 1-3 1-3 2

Sunshine Beach State High School 3 • • • • • • 2 •

The Gap State High School 2,3

Trinity Bay State High School 2 1,2 3 4 1,2 1,2 1,2 • • 3 1,4 1 • • 2

Upper Coomera State College 3 2,3 2,3 2

Urangan State High School 2,3 1-3 1,3 1,3 • 1,3 1,2 •

Varsity College • • 2,3 • • 2-3 • 2-3 2,3 2 •

Wellington Point State High School 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3

Whites Hill State College • 2,3 • • • • 1 •

William Ross State High School 3 3 1-3 1-3 1 2

Woodcrest State College 3 • 1-2 • • 1 •

Yeppoon State High School 2 2 1,2 1,2 • 1 2

Yeronga State High School 2 2,3 • 2 1 1 3

1, 2, 3 ,4 = Học kỳ
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• • • • • • • • • •

3 4 2,3 2,3 1,2 4 1,2,4 1,2,4 1,2 1-3 1-3 3,4

• • • 1 • • 2 2

2,3 • • 3 1,2 • • 1,3 1,3

• 3 • • • 1,4 • 3 • • • 3 • •

  •   •   •   • 2,3 2  • 1,2   • 1,2 1,2 3,4

• 1,2 1,2 • • • • 2,3 1,2 1,2

4 • 1,4 4 • • 4 • • •

• • • • • • • • •

• •

2,3 2,3 2,3

• • • • • • • 2,3 • • • • • 2,3 2,3 •

• • • 4 • • 2,3,4 2,3,4 2,3,4

• • • • • • • • •

• • • 1 1-3 • • 2,3 2,3

1,2 • 3 3,4 • 2,3 2,3 •

1 1,2 3 • 1,2 1,2 • 2 2 2 1,2

• • • • • •

• • 2 2 2-3 1 2

2 • 2 • 1-2 • • 3 • •

2-4 • • • • 1 4 • 1 4 1-3 • 1-3 1-3

• 3 • • 2-4 • • 2,3 2,3

• 2 • 1-3 1-3

1,2 • 1,2 1,2

• • 2,3 3 2,3 2,3

1,2 1,2 1,2 3,4 • • •

1-3

• • • • 1 1 • 1-3 • • • 1-3 1-3 1-3

• • •

• • 1-3 1-3 2 1,2 4 2,3 • 4 2 1-3 1-3 •

• • 1-3

• • • 3 3 • 1,3 • 1-3 • • 1,2 1,2 1,2

4 • • • 2,3 2,3 2,3 4 2,3 • • • • 1-3 1-3 1-3

1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3

• • • 2,3 • • 2,3 2,3

2 1 1 1

• 2,3 • 3

1,3 4 4 2 2,3 2,3 1

• 3 4 • 3 • 1,4 3 3 3
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Phụ lục D: 
Các môn thể thao (tiếp theo)
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 d
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 c
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Alexandra Hills State High School 3,4 1,2 1 1 • 1,2 •

Atherton State High School 1,2 • •

Aspley State High School • 1,4 3 • • • •

Balmoral State High School • 1 1,4 3,4 1,3 • 1

Benowa State High School • • • • • • • • •

Bribie Island State High School 1 •

Brisbane State High School 1,2 1,4 1 3,4 2,3 1,2 1,3 2

Burnside State High School • • • • • 3 • 1 •

Burpengary State Secondary College 2 3 1,3

Cairns State High School • 2-3 1 2,3 1-3 1-4 •

Calamvale Community College 2 1 1 4 • • • •

Caloundra State High School 1 1,2,4 1 • 3 4

Cavendish Road State High School • • 3 1-3 • 1-3 1-3

Centenary Heights State High School • 2 • 2,3 • • • • • •

Centenary State High School • 2,3 • • • • • • •

Chancellor State College • 4 1,4 1 • • 4 • 3 •

Cleveland District State High School • 1,2 1 • 2 • • • 4 •

Coolum State High School • • 3 1 2,3 • •

Corinda State High School • 1,4 1,3 • 1 1,2

Craigslea State High School 2,3 1,2 1,4 • 2 • 1-3 • 1,4 •

Earnshaw State College 2,3 1,4 1,4 2 • • •

Elanora State High School 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3

Ferny Grove State High School 1-3 1 1 • 2,3 1,2 •

Helensvale State High School • • 2 1 • • •

Hervey Bay State High School 2,3 1 2,3

Holland Park State High School 2,3 • 2,3 2-3 2 1-3 •

Indooroopilly State High School 2 1 • 2,3 • • •

Ipswich State High School 2,3 1,4 1,4 3 1,2 • 1

Kawana Waters State College 2 1,2 3 4 1,2 1,2

Kedron State High School • • 1,4 3 3,4 • • 2,4

Keebra Park State High School • • 1,4 2,3 • •

Kelvin Grove State College • • 2,3 • • •

Kenmore State High School • 2 1 • 3 • • • •

Kirwan State High School • • 2,3 •

1, 2, 3 ,4 = Học kỳ
• = Cả năm
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Mabel Park State High School • 4 1-3 2,3

MacGregor State High School • • • • • 1-3 • • • • •

Mackay North State High School 2,3 1 1,4 3 2,4 3

Malanda State High School 2,3 1,4 • 3 • •

Maleny State High School 3,4 • 1 • • •

Maroochydore State High School • • • • 1 • • •

Maryborough State High School • 1

Meridan State College 1,2 1,3 1,3 • 3

Merrimac State High School • 4 4 3 1,4 3,4 3 2-4 • • •

Miami State High School • • • 1,4 • 3 • • •

Mitchelton State High School • 1,4 • •

Mountain Creek State High School 2,3 •

Mount Gravatt State High School 2,4 1 1 • 1 • 2 • 1-3 1,2 • • •

Murrumba State Secondary College • • 1,4 2,3 • • 1,4 •

Nambour State College • • 2,4 • • • • • 1,4 •

Nerang State High School 2,3 1 1,4 • 2,3 2-4 •

North Lakes State College 3,4 1,4 • 3 • 1,2 •

Ormeau Woods State High School 3,4 3-4 1 2 • 1,2

Palm Beach Currumbin State High • • • 3 • • •

Pimlico State High School 1 3 3 1 1,4

Redlynch State College 1,2 1,2 1 2 1,2 1,2,4

Robina State High School • 2,3 • 4 • 1,4 1 4 2,3 • 2,3 1-3 • 1-3

Rochedale State High School 2-4 1 1 • • • • •

Smithfield State High School • •

Southport State High School 1,2 • 1,2 • • • 2,3 1,2 1,2

Springfield Central State High School 2,3 1 1,2 1,3

Stretton State College • 1 2 • •

Sunnybank State High School 1-3 1-3 1-3 4 1-3 • 1-3 1-3 1-3 1-3

Sunshine Beach State High School • 1 • • • 1 • 3 1 • 4 • 3,4

The Gap State High School 1 •

Trinity Bay State High School 1,2 3 • • 1,2 • 1,2 • 1,4 • • •

Upper Coomera State College 2,3 1-3 1-3

Urangan State High School 1-3 1 1 3 1,4 2,3 1 1-4 1,4

Varsity College 2,3 2,3 2,3 2,3 4 1 2,3 • 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3

Wellington Point State High School 1-3 1-3 1-3 2 1-3 1-3 1-3

Whites Hill State College • 1-4 • 2-3 • • •

William Ross State High School 2 1 1 4 1 1

Woodcrest State College 3 1,4 2 1,2 •

Yeppoon State High School 2,3 1 3 4

Yeronga State High School • 1 4 2 2,3 2 •
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Phụ lục E: 
Chương trình Tú tài Quốc tế (IB)

Lĩnh 
vực học 

tập
Môn học

Queensland 
Academies 

Creative 
Industries

Queensland 
Academies 

Science, 
Mathematics & 

Technology

Queensland 
Academies Health 

Sciences

Indooroopilly 
State High 

School

Mountain Creek 
State High 

School

Calamvale
 State High 

School

Cleveland 
District State 
High School

N
hữ

ng
 m

ôn
 h

ọc
 c

hí
nh Sáng tạo, tích 

cực, phục vụ
• • • • • • •

Viết luận mở rộng • • • • • • •

Lý thuyết học thuật • • • • • • •

N
H

Ó
M

 1

N
gô

n 
ng

ữ 
& 

Vă
n 

họ
c

Ngôn ngữ A: Văn 
học (SL/HL)

(SL/HL)
Trường hỗ trợ 

bằng tiếng Hàn 
và tiếng Việt

Ngôn ngữ A:  
Ngôn ngữ và Văn 

học (SL/HL)
(SL/HL) (SL/HL) (SL/HL) •

Tiếng Trung 
(SL/HL)

Tiếng Anh  
(SL/HL)

•

Văn học và Biểu 
diễn (SL)

N
H

Ó
M

 2

Lĩ
nh

 h
ội

 N
gô

n 
ng

ữ

Ngôn ngữ Cổ 
điển (SL/HL)

Tiếng Latin

Ngôn ngữ B (SL/HL)

Tiếng Pháp (SL/HL)

Tiếng Quan 
Thoại (SL/HL)

Tiếng Tây Ban 
Nha (SL/HL)

Tiếng Pháp (SL/HL)

Tiếng Đức (SL/HL) 

Tiếng Nhật (SL/HL)

Tiếng Pháp (SL/HL)

Tiếng Quan 
Thoại (SL/HL)

Tiếng Tây Ban 
Nha (SL/HL)

Tiếng Quan 
Thoại (HL)

Tiếng Tây Ban 
Nha (HL)

Tiếng Nhật

Tiếng Tây 
Ban Nha

*có sẵn nhiều 
hơn khi tư vấn

Tiếng Quan 
Thoại (SL/HL)

Tiếng Anh (SL/HL)
Tiếng Nhật

Ngôn ngữ bắt đầu (SL)

Tiếng Pháp

Tiếng Quan Thoại

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Pháp

Tiếng Nhật

Tiếng Pháp

Tiếng Quan Thoại

Tiếng Tây Ban Nha

Tiếng Quan 
Thoại (SL)

Tiếng Tây Ban 
Nha (SL)

Tiếng Nhật

Tiếng Tây 
Ban Nha

Tiếng Quan 
Thoại (SL)

Tiếng Tây Ban 
Nha (SL)

Tiếng Pháp

Tiếng Nhật

Tiếng Tây Ban 
Nha (Pamoja)

Tiếng Trung 
(Pamoja)

Trong suốt hai năm của Chương trình Tú tài Quốc tế (IB), học sinh sẽ được chọn sáu môn. 
Thường là ba môn học (và không nhiều hơn bốn) ở cấp độ nâng cao hơn (HL) và những môn 
học khác ở cấp độ tiêu chuẩn (SL). Ngoài ra, có ba yếu tố cốt lõi bắt buộc – bài luận mở rộng, lý 
thuyết về kiến thức và sáng tạo, hoạt động, dịch vụ – là trọng tâm triết lý của chương trình.

Các môn học được giảng dạy có thể thay đổi từ năm này sang năm khác. Các môn học sau  
được đào tạo ở Học kỳ 1, 2024
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Lĩnh 
vực học 

tập
Môn học

Queensland 
Academies 

Creative 
Industries

Queensland 
Academies 

Science, 
Mathematics & 

Technology

Queensland 
Academies Health 

Sciences

Indooroopilly 
State High 

School

Mountain Creek 
State High 

School

Calamvale
 State High 

School

Cleveland 
District State 
High School

N
H

Ó
M

 3

Cá
 n

hâ
n 

& 
Xã

 h
ội

Quản trị Kinh doanh (SL/HL) (SL/HL) (HL) (HL) (SL/HL) • (SL/HL) •

Xã hội Số (SL/HL) (HL)

Địa lý (SL/HL)

Kinh tế học (SL/HL) (HL) (HL)

Chính trị Toàn cầu (SL/HL) (SL/HL)

Lịch sử (SL/HL) (SL/HL) •

Công nghệ thông tin trong 

xã hội toàn cầu (SL/HL)

Triết học (SL/HL)

Tâm lý học (SL/HL) (SL/HL) (HL) (HL) (SL/HL) • (SL/HL) •

Nhân chủng học xã hội 

và văn hóa (SL/HL)

Các tôn giáo thế giới

N
H

Ó
M

 4

Kh
oa

 h
ọc

Sinh học (SL/HL) (SL/HL) (SL/HL) (HL) (SL/HL) • (SL/HL) •

Hóa học (SL/HL) (SL/HL) (SL/HL) (SL/HL) (SL/HL) • (SL/HL) •

Vật lý (SL/HL) (SL/HL) (SL/HL) (HL) (SL/HL) • (SL/HL) •

Khoa học máy tính (HL) (HL)

Hệ thống Môi trường 

và Xã hội (SL)
(SL/HL) (SL/HL) • (SL) •

Công nghệ Thiết kế (SL/HL) (SL/HL)

Thể dục Thể thao và Khoa 

học Sức khỏe (SL/HL)
(HL) (HL)

N
H

Ó
M

 5

To
án

 h
ọc

Toán học: Phân tích 

và Phương pháp tiếp 

cận (SL/HL)

(SL/HL) (SL/HL) (SL/HL) (SL/HL) • (SL/HL) • (Pamoja)

Toán học: Ứng dụng và 

Diễn giải (SL/HL)
(SL) (SL/HL) (SL/HL) (SL) • (SL) •

N
H

Ó
M

 6

N
gh

ệ 
th

uậ
t

Nghệ thuật Thị giác (SL/HL) (SL/HL) (HL) (SL/HL) • (SL/HL) •

Nhà hát (SL/HL) (HL) •

Âm nhạc (SL/HL) (SL/HL) (HL) (SL/HL) • (SL/HL) •

Phim (SL/HL) (HL)

Khiêu vũ (SL/HL) (HL)

Đối với các môn học IB, SL có nghĩa là cấp độ tiêu chuẩn và HL là cấp độ nâng cao.
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Thông tin trong ấn bản này chính xác tại thời điểm in 
ấn. Sở Giáo dục Quốc tế bang Queensland, với tên giao 
dịch là Education Queensland International, có quyền 
hợp pháp trong việc thay đổi khóa học, điều kiện nhập 
học, thủ tục hoặc học phí được đề cập trong ấn bản này 
mà không cần báo trước. Du học sinh dự kiến tham gia 
chương trình nên thường xuyên truy cập trang web của 
EQI để xem các thay đổi (nếu có) trước khi nộp đơn. 
Hình ảnh của Cục Du lịch và Sự kiện Queensland.

Chi tiết liên hệ
Để biết thêm thông tin về các trường  
EQI và các dịch vụ quốc tế, vui lòng  
liên hệ với đại diện giáo dục của quý  
vị hoặc EQI. 

@eqiAustralia

@eqiAustralia

Education Queensland International
Địa chỉ bưu điện

PO Box 15050,  
City East QLD 4002 
Australia

Địa chỉ văn phòng

Level 18, Education House
30 Mary Street
Brisbane QLD 4000
Australia

Điện thoại (từ nội địa Úc)

1800 316 540

Điện thoại (từ nước ngoài)

+61 7 3513 5301

Email 

EQInternational@qed.qld.gov.au

Trang web 

eqi.com.au

Tên nhà cung cấp CRICOS

Education Queensland International

Mã nhà cung cấp CRICOS

00608A

Đ
ảo

 M
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